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LỜI GIỚI THIỆU

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức là nội 
dung quan trọng trong còng tác quản lý, góp phần quyết định sự thắng lợi công 
cuộc đổi mới . Để giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về vân đề này, Nhà xuất 
bản Văn hoá - Thông tin biên soạn và phát hành cuốn sách “Hướng dẩn thực 
hiện về: Quyền và trách nhiệm của người đúng đẩu cơ quan, tố chúc, dơn 
vị và quyền trách nhiệm của cán bộ, công chức theo nhũng qui định mói 
nhất của Đảng và Chính phủ’’” (Nhũng nội dung mới nhất - năm 2008)).

Nội dung cuốn sách gồm có:
* Những tư tưởng chỉ đạo, những bài viết, phân tích vể Nâng cao trách nhiệm 
người đứng đẩu các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
* Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ về trách nhiệm người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức
* Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc 
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng chống tham nhũng
Qui định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách 

nhiệm cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí
Qui định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn yị để 

xảy ra tham nhũng có sử dụng tài sản, ngân sách của nhà nước.
* Những văn bản pháp luật mới nhất về quyển và nghĩa vụ của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị
‘ Một số chế độ chính sách mới về chế độ công vụ...(Năm 2008)

Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho công tác 
của các cơ quan, đơn vị, các Bộ, ngành, Các sở địa phương, và các cán bộ 
công tác tại các cấp Chính quyền.

Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi thiếu sót, Nhà xuất bản 
rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu.

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
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NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẨU Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, TỎ CHỨC
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* NGHỊ QUYÉT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG MÓĨ BAN HÀNH VÈ NÂNG CAO 
TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU cơ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

TÀNG CƯỜNG Sự LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÓI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG 
CHÓNG THAM NHŨNG LÂNG PHÍ (NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỨ

BA CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X )

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa 
VIII, Đáng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí và dã đạt được một số kết quà nhất định, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng 
viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. 
Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả 
nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn 
ché, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở 
nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây 
hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những 
nguy cơ lớn de dọa sự tồn vong của Đàng và chế độ ta.

Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết địẻm trong phòng, chổng 
tham nhũng, lãng phí là:

- Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn, thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ 
hờ, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức và hoạt dộng của hệ thống chính trị nói chung, cùa bộ máy nhà 
nước nói riêng, còn nhiều khuyết điểm, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ 
ràng, cụ thể, còn trùng lặp hoặc bị phân tán.

- Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
chưa nhận thức dầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham 
nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn 
nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa 
vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tồng hợp của cả hệ thống chính trị.

- Công tác cán bộ nói chung và việc quàn lý, giáo dục cán bộ, đàng viên, công 
chức nói riêng còn yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đàng viên, cán bộ, công chức 
suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lành 
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đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương 
mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc sống đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong 
những năm tới, phải đẩy mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí.

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIẺM, PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
1. Mục tiêu:

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ 
rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của 
nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công 
chức kỳ cương, liêm chính.

2. Quan điểm:
- Đảng lãnh dạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát 

huy sức mạnh tổng hợp cùa cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng 
bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự.

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triền kinh 
tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống 
chính'trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh.

- Vừa tích cực, chù động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng, trong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng lãng phí với 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chổng chủ nghĩa 
cá nhân, chống quan liêu.

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; 
phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước di vững chắc, tích cực 
và có trọng tâm, trọng điểm.

- Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

II. CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức 

trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, 
chổng tham nhũng, lãng phí.

Tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, 

6

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham 
nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội. Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải 
nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết chổng tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa nội dung 
Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào 
chương trình giáo dục. Mở chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này trên 
các báo, dài.

Bào vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích dấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí.

2. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, 
tăng cuông vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.

Các tổ chức dàng và đàng viên, cán bộ, công chức phải đề cao tinh thân tự 
tôn, tự hào về dân tộc, về truyền thống cách mạng cùa Đảng, từ dó tự tu dưỡng bản 
thân, di dầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ dàng phải nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội của 
đàng viên trong chi bộ, giáo dục, nhắc nhở và kịp thời kiểm tra, xử lý những trường 
hợp có dấu hiệu vi phạm, không dược dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí.

Trường hợp có hành vi tham nhũng, lãng phí cần được xử lý thì cấp ủy đàng 
phái tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực thi pháp luật, đồng thời 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính tiị; thực hiện nghiêm túc kêt 
luận xử lý gắn với củng cố nội bộ.

Nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và 
phê bình theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.

Công khai kết quả tự phê bình, kiểm điểm. Trong sinh hoạt đảng và nhận xét, 
dánh giá đảng viên hàng năm phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí.

Tổ chức đảng phải lãnh dạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề 
nghiệp làm tốt vai trò giám sát. Hàng năm, cán bộ chù chôt câp xã phải trực tiêp tự 
phê bình và phê bình tại hội nghị đại diện nhân dân do Mặt trận Tô quôc tô chức. 
Xây dựng và thực hiện cơ ché chất vấn trong sinh hoạt đàng.

3. Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí.

- Sửa đổi, bổ sung các quy dịnh vê công tác cán bộ, báo dàm công khai, dân 
chủ.

Chấn chinh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức; chú trọng thanh 
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tra, xừ lý tham nhũng trong thi tuyển; bổ sung quy định về việc những người có 
quan hệ gia đình không được cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng. 
Thực hiện nghiêm túc, mở rộng dần diện chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống 
chính trị.

Thí điểm tiến tới mở rộng thi tuyển công khai một sổ chức danh cán bộ quản 
lý cap phòng, cấp vụ, nhất là người đứng đầu bệnh viện, trường học, cơ quan 
nghiên cứu và doanh nghiệp của Nhà nước. Cán bộ, công chức dự kiến được bổ 
nhiệm, dề bạt phải trình bày chương trinh hành động trước khi ghi phiếu tín nhiệm. 
Kiên quyết không sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người tham 
nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Xem xét, xử lý 
trách nhiệm người giới thiệu, người bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đã bao che hành vi 
tham nhũng, lãng phí của người dược bổ nhiệm, đề bạt.

Sửa đổi, bổ sung quy định về bổ nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ theo hướng 
tăng quyền hạn cho người dứng đầu cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm cá nhân 
trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, khen thưởng, kỳ luật cấp phó và cán bộ cấp dưới 
trực tiếp trên cơ sở thào luận dân chủ trong tập thể lãnh đạo. Nghiên cứu cơ chế thủ 
trường cơ quan hành chính cấp trên bồ nhiệm thủ trưởng cơ quan hành chính cấp 
dưới.

Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người dứng dầu cơ quan, 
dơn vị đê xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, về miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
cho từ chức, tạm đình chì chức vụ người có dấu hiệu tham nhũng để thanh tra, kiểm 
tra, điều tra. Khuyến khích việc chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm.

- Tiếp tục cài cách ché độ tiền lương:
Đấy nhanh hơn liến độ thực hiện Đề án cải cách chế độ tiền lương, xây dựng 

lộ trinh cải cách tiền lương trong những năm tới theo hướng tăng thu nhập cao hơn 
cho cán bộ, công chức. Giao quyền tự chù về tài chính, biên chế và giao khoán kinh 
phí hoạt dộng cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp có đủ điều kiện. Xây 
dựng cơ chế tiền lương riêng cho công chức hành chính.

Các đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cộng được chủ động nâng 
cao thu nhập chính đáng cho đội ngũ công chức, viên chức trên cơ sở bào đảm cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu cho mọi công dân và công khai thu các khoản phí tương 
xứng với chất lượng dịch vụ dược người thụ hưởng chấp nhận.

Tăng lương hoặc tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và cải thiện điều kiện 
làm việc cho các ngành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát, tòa án và 
một số ngành dễ phát sinh tham nhũng; đồng thời, tăng cường chế độ trách nhiệm 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
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Tiếp tục thí điểm và tiến tới thực hiện cơ chế trà lương và các khoản thu nhập 
khác của cán bộ, công chức qua tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc, trước hêt là ở 
những nơi có diều kiện. Khuyến khích cán bộ, công chức chuyển các khoản tiên 
tích lũy vào tài khoản.

- Bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức:
Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai theo quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong Đảng, xây dựng và thực hiện cơ chê 
dàng viên là cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của Luật 
Phòng, chổng tham nhũng, phải công khai trong chi bộ bản kê khai, là cấp ủy viên 
thi còn phải công khai trong cấp ùy; phải giải trình nguồn gốc tài sàn của mình theo 
yêu cầu của tổ chức đàng có thẩm quyền; trường hợp không giải trình dược một 
cách minh bạch, họp lý thì bị xem xét kỳ luật về Đảng, chính quyền, doàn thể. Tiến 
tới tất cà dàng viên là cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, công bổ trong chi 
bộ, cấp ủy và giải trình nguồn gốc khi có yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhàm bảo đảm sự liêm chính của 
dáng viên, cán bộ, công chức:

Rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy định những điều đàng viên không được làm; 
công bố công khai để nhân dân giám sát.

Các bộ, ngành khẩn trương ban hành quy tắc ứng xử theo quy dịnh của Luật 
Phòng, chổng tham nhũng, tập trung vào các nội dung sau:

+ Thực hiện nghiêm Quy dinh cấm sử dụng công quỹ làm quà tặng, chiêu đãi, 
tiếp khách không đúng quy dịnh. Xây dựng quy dịnh cụ thể những trường hợp được 
tặng quà và nhận quà; có cơ chế khuyến khích việc từ chối nhận quà tặng và tự giác 
nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền.

+ Quy tắc quan hệ giữa người thực hiện công vụ với công dân, tổ chức, doanh 
nghiệp là đối tượng quản lý; giữa người lãnh đạo, quản lý với cán bộ cấp dưới; giữa 
cán bộ. công chức của cơ quan cấp trên với cán bộ, công chức của cơ quan cap 
dưới; nghĩa vụ công chức phải khước từ các ưu ái dành cho bản thân và gia đình.

+ Quy tắc ứng xứ trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, ngày sinh, về 
bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử 
phù hợp với đặc thù của mình, xây dựng nền nếp văn hóa trong cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp.

4. Bão đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các CO’ quan, tổ 
chức, đon vị:

Thực hiện nghiêm các quy dịnh về công khai, minh bạch; bổ sung quy định 
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bào dàm minh bạch quá trình ra quyết định, bao gồm cả chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật và quyết định giải quyết một vụ việc cụ thể của cơ quan nhà nước 
các cấp.

Xem xét, sửa đổi các danh mục bí mật nhà nước nhàm mở rộng công khai. 
Hoàn thiện, công khai hóa và thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sừ 
dụng lao động, ngân sách và tài sản công. Nghiên cứu ban hành Lĩiật Bảo dảm 
quyền được thông tin của công dân.

5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội:
Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã có về quản lý kinh tế, xã hội, 

cải cách hành chính; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số chủ trương mới nhàm 
hoàn thiện cơ chế quản lý, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, công sở.
Chẩn chỉnh, bào đảm công khai, minh bạch trong quy hoạch và quàn lý, sử 

dụng dất đai, công sở. Nghiêm cấm tùy tiện sửa đổi quy hoạch. Rà soát, dánh giá 
hiệu quả sử dụng đất, công sờ; khắc phục ngay tình trạng quy hoạch, giải phóng 
mặt bằng, xây dựng dự án chậm trễ, kéo dài. Đất và công sở được sử dụng không 
đúng mục đích, kém hiệu quả phải bị thu hồi để chuyển, đổi mục đích sử dụng hoặc 
bán đấu giá.

Đối với quỹ đất dành cho các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, trung tâm 
thương mại, nhà ờ, các cơ sở dịch vụ có vị trí kinh doanh thuận lợi, nhất thiết phải 
thực hiện cơ chế đấu thầu công khai quyền sử dụng đất.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tài chính về đất đai, đăng ký bất 
dộng sàn.

- Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bàn và hoạt động mua sắm 
công.

Các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thầu và Luật Xây 
dựng.

Thực hiện công khai, minh bạch trong quyết định, chủ trương đầu tư. Nghiêm 
túc thực hiện quy định về đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước. Ngăn chặn tình 
trạng người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cùng một cơ 
quan, đơn vị. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất làm nhiệm vụ quản lý dự án. 
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong đầu tư, xây dựng từ ngân sách nhà 
nước.

Khắc phục tiêu cực trong hoạt động mua sắm công, bảo đàm công khai, minh 
bạch, kể cà việc công khai hóa các khoản hoa hồng từ mua sắm. Thực hiện thí điểm 

10

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



mô hình mua sắm công tập trung, nhất là đối với các loại hàng hóa có nhu cầu sử 
dụng nhiều và có giá trị lớn.

- Chấn chình công tác thu, chi ngân sách.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chỉ tiêu 

ngân sách, trang bị tài sản, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc.
Khẩn trương ban hành Luật về quản lý thuế nhằm áp dụng rộng rãi cơ chế cá 

nhân, tổ chức phải tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân 
hàng, kho bạc. Thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong việc ấn định mức 
thuế từ cơ sở nhằm chống tham nhũng và thất thu thuế.

Thực hiện cơ chế thanh toán qua ngân hàng, kho bạc đối với việc mua sắm 
công và các khoản thu của hải quan, thu thuế doanh nghiệp; các khoản thu, chi 
ngân sách được thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử của kho bạc nhà nước.

- Tiếp tục cồ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý vốn, tài 
sản nhà nước và nhân sự tại doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 3 Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) và Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng. Kiểm soát chặt chẽ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngăn 
chặn kịp thời tiêu cực, sai trái trong định giá, đấu giá tài sàn của doanh nghiệp, xác 
định tì lệ giá trị tài sản của Nhà nước trong giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần; 
công khai hóa việc mua - bán cổ phần của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát tài chính, phát huy quyền giám sát của 
người lao dộng trong các doanh nghiệp.

Tăng cường chế độ công khai, minh bạch, nghĩa vụ giải trình; thực hiện chế 
độ kiểm toán bắt buộc đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Xử lý nghiêm 
những người được giao quản lý các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các 
giao dịch kinh doanh với doanh nghiệp thuộc sở hữu cùa người thân.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, Điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng:

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực trọng điểm, như: Đầu 
tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu - chi ngân sách, quàn lý tài sản công và hệ 
thống ngân hàng thương mại. Thành lập các đoàn công tác liên ngành giữa ủy ban 
kiểm tra cùa Đàng với thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát để phối hợp xử lý các 
vụ tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng. Công khai kết quả xử lý của các đoàn công 
tác này.

Chỉ đạo kiện toàn cơ quan thanh tra, điều tra thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
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an nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung, trong 
lực lượng vũ trang nói riêng.

Nghiên cứu tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng theo hướng bảo 
đàm sự độc lập cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp lãnh thổ và sự 
chi đạo tập trung, thống nhất của Trung ương. Tăng cường cán bộ cho các cơ quan 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án và kiểm tra của Đảng, đồng thời 
kiểm soát hoạt động của các cơ quan này.

Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, huyện tập trung thực 
hiện lốt nhiệm vụ thanh tra công vụ. Nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt dộng kiểm 
tra cùa Đáng với các cơ quan thanh tra.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát cùa tổ chức dàng vả cơ quan nhà nước 
cap trên dối với lô chức đàng và cơ quan nhà nước cấp dưới, nhất là việc kiểm tra, 
giám sát hoạt động của người đứng đầu và các chức danh chù chốt.

Tố cáo tham nhũng, lằng phí phải được tiếp nhận một cách thuận tiện và xử lý 
kịp thời. Có cơ chế bảo vệ và chính sách khen thưởng về vật chất và tinh thần cho 
người lố cáo tham nhũng, lãng phí.

Người có hành vi tham nhũng phải xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về 
trách nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai và ở cương vị 
nào. Những dàng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ 
quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vần phải xem xét, cân nhắc bố trí công 
việc khác cho phù hợp.

Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Áp dụng chính sách khoan hồng đối với 
những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc 
khẳc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Nghiên cứu sửa đổi 
pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người dưa hoặc người 
nhận hối lộ nhưng dã tự giác khai báo và nộp lại tài sàn trước khi bị phát hiện. 
Trừng trị nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng có tổ chức, gây hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng.

Nhanh chóng bổ sung vào Bộ Luật Hình sự các hành vi tham nhũng mới được 
quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng; chú trọng tới các chế tài phạt tiền 
nham lăng khả năng thu hồi tài sàn tham nhũng.

Khi phát hiện đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý có dấu hiệu tham nhũng thì 
các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng về quyết định của mình, đồng thời phải kịp 
thời báo cho cấp ủy đàng quản lý cán bộ đó biết.
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7. Thực hiện tốt công tác truyền thống về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí:

Đe cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, mang tính kích động, gây hoang 
mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, 
động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

Ban Chỉ dạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan chức 
năng phái chú dộng cung cấp kịp thời, đúng pháp luật cho công chúng những thông 
tin có liên quan dến tham nhũng, lãng phí.

8. Xây dựng các CO' quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chổng tham 
nhũng:

Ban chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dược ùy quyền tạm 
dinh chỉ chức vụ từ thứ trưởng, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch ùy ban nhân 
dân cấp tỉnh và tương đương trở xuống; kịp thời kiến nghị với Bộ Chính trị, ửy ban 
Thường vụ Quốc hội tạm đình chi các chức vụ từ Bộ trưởng và tương đương trở 
lên, đáp ứng yêu cầu thanh tra, điều tra, xử lý khi có vi phạm về tham nhũng. Ban 
Chì đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về chính sách, trực tiếp chi đạo, phối hợp 
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng.

Sớm kiện toàn các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng do Tổng Thanh tra 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 
trực tiếp chỉ đạo. Tăng cường cán bộ có bản lĩnh, năng lực, tạo điều kiện-thuận lợi, 
dồng thời kiếm tra, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị này.

Việc tổ chức bộ phận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng ở 
các cấp, các ngành thực hiện theo quy định của Chính phủ.

9. Tăng cuông giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử:
Hằng năm, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nghe báo cáo và thảo 

luận, chất vấn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần 

chúng; chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sừ dụng các quỹ từ thiện, nhân 
đạo.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả thanh tra nhân dân, khắc phục bệnh hình thức.

10. Họp tác quốc tế về phòng, chổng tham nhũng:
Chủ động tham gia các chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc tế về phòng, 
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chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thực hiện các cam kết quốc tế 
về phòng, chổng tham nhũng, chú trọng tới các cam kết về xây dựng môi trường 
đầu tư, kinh doanh minh bạch.

III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ùy trực thuộc Trung ương và các tinh 

ủy, thành ủy quán triệt Nghị quyết này trong đảng viên, cán bộ, công chức; xây 
dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và 
phù hợp; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trọng nhận thức và hành động 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phù chi đạo xây dựng chính 
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Tô chức Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với các cơ 
quan, tô chức có liên quan xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các 
quy định về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, Quy chế tự phê bình và phê 
binh, Quy định xừ lý đàng viên vi phạm, Quy chế chất vấn trong Đảng; Quy chế 
giám sát trong Đảng và Quy chế nhân dân giám sát tổ chức đàng và đảng viên.

Ban chì đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hướng dẫn thực hiện, 
chủ tri phối hợp với các ban của Đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời báo cáo 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết.

Đảng doàn Quốc hội, Đảng đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên chì đạo thực hiện tốt công tác giám sát, động viên 
các tang lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cuối năm 2008, Bộ Chính trị chì đạo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này, 
báo cáo kết quà tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, thúc đẩy việc thực hiện 
trong những năm tiếp theo.

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ.

TM. BAN CHÁP HÀNH
Tổng Bí thư

NÔNG ĐỬC MẠNH
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ĐÁY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CÁO HIỆU Lực, HIỆU 
QUẢ QUẢN LÝ CỦÁ BỌ MÁY NHÀ NƯỚC (NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ 

LÀN THỬ NĂM CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X)

Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách 
hành chính và luôn xác định cài cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự 
nghiệp đổi mới để phát triển đất nước. Các cơ quan nhà nước, trong đó Chính phủ 
dã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai cải 
cách hành chính theo các chủ trương, nghị quyết cùa Đảng, nhất là Chương trình 
tổng thể cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Cải cách hành chính đã đạt những kết quà bước đầu quan trọng, góp phần 
vào thành tựu chung của đất nước. Hệ thống thể chế, luật pháp tiếp tục được đổi 
mới và hoàn thiện, hình thành dần cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đàm bảo ngày càng tốt hơn quyền dân chù của nhân dân. Chức năng, nhiệm 
vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được 
điều chình, sắp xếp phù hợp hơn, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều 
kiện mới. Chât lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước 
có bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thể chế, pháp luật về 
quản lý tài chính công được tích cực xây dựng và từng bước hoàn thiện. Thủ tục 
hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, 
hiệu lực, hiệu quả, ki luật, kỳ cương được tăng cường hơn.

Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ 
thống thể chế, pháp luật, nhất là thể chế kinh te thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước chưa đủ rõ, còn trùng lặp và chưa bao quát hết 
các lĩnh vực quản lý nhà nước; cơ cấu tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chưa phù 
hợp. Chat lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tình trạng 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Thể chế, luật pháp về quản lý tài 
chính công tuy có nhiều đổi mới, nhưng còn bất cập. Thủ tục hành chính còn nhiều 
vướng mắc, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; kỷ luật, kỳ cương cán bộ, công 
chức chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém.

Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, yếu kém là:
- Chù trương và nhận thức về một số vấn đề lớn, quan trọng trong sự nghiệp 

dổi mới nói chung và cài cách hành chính nói riêng còn lúng túng, chưa đủ rõ.
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- Sự lãnh dạo, chỉ đạo của các cấp uỳ đảng trong việc thực hiện cải cách 
hành chính và thù tục hành chính còn thiếu thống nhất, chưa kiên quyết; chưa gắn 
kết đồng bộ giữa cải cách hành chính với đồi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
dối với hệ thống chính trị và cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, làm cho cải cách 
hành chính chậm và hiệu quả thấp.

- Sự chi đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp đối với việc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ cài cách hành chính còn thiếu kiên quyết và chưa 
được tập trung cao; kỳ luật, kỳ cương trong cài cách hành chính chưa nghiêm; trách 
nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu chưa được quy định rõ.

Trong thời gian tới, cải cách hành chính phải được tiếp tục thực hiện toàn 
diện trên tất cà các lĩnh vực, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, 
chù trương và giải pháp sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIẺM VÀ YÊU CÀU ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH

1- Mục tiêu
Đẩy mạnh cải cách hành chính nham tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong 
sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có dù phẩm chất 
và năng lire; hệ lhống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù 
hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế 
quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững cùa đất nước.

2- Quan điểm
- Cài cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở các nghị quyết và 

nguyên tắc của Đàng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo 
và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đàng.

- Tiếp lục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp dể nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy nhà nước. Thực hiện phân 
công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho 
nhân dân và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân.

- Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây 
dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có 
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể và bảo đảm sự phát 
triển ổn định, bền vững của đất nước.

3- Yêu cầu
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- Cài cách hành chính phải đáp ứng yêu câu hoàn thiện nhanh và đông bộ thê 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả của quá 
trinh hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chù trong đời sống xã hội; huy động và 
sử dựng có hiệu quà các nguồn lực và sự tham gia của mọi người dân vào tiên trình 
phát triển của đất nước.

- Cài cách hành chính nói chung, đặc biệt là cài cách thủ tục hành chính phải 
bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và góp phần tích cực chống 
quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, xác dịnh rõ chức năng, 
nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các cấp chính quyền, 
giữa chính quyền dô thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu 
cơ quan hành chính; hoạt dộng có kỳ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quàn lý nhà nước.

- Cài cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức có phẩm chát chính trị, trình dộ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm 
và tận tụy phục vụ nhân dân.

- Cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, 
ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học - 
nghệ thông tin.

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP
1- Tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với công tác cải cách hành chính
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, bảo 

đảm cài cách hành chính thành công. Sự lãnh đạo của Đàng đối với công tác cài 
cách hành chính thể hiện chủ yếu ở các nội dung sau:

- Quyết định các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp lớn về cải 
cách hành chính; lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm sự nhận thức 
sâu sắc và thống nhất hành động trong các tổ chức đảng, trong cán bộ, đàng viên về 
nhiệm vụ cải cách hành chính; lãnh đạo việc xây dựng các thể chế, pháp luật, cơ 
chế, chính sách, phù hợp với thực tế và chủ trương, nghị quyết của Đảng.

- Quyết định giới thiệu cán bộ, đàng viên có đủ phẩm chất và năng lực để cơ 
quan có thẩm quyền của Nhà nước xem xét, bổ nhiệm giữ các chức vụ trong bộ 
máy nhà nước, thông qua đó bảo đàm việc thực hiện cải cách hành chính theo dúng 
các chủ trương, quan điểm của Đàng.

- Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, uốn nắn kịp thời việc thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng vê công tác cải cách hành chính. Các câp 
uỳ dàng phải lãnh đạo cơ quan chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch cài 

cõng_ĩlgllệ, nhât-lậ-công.

Ị Tl!’j VIẺHỌI)nrj!ÔI ỊỊ
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cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. doanh 
nghiệp và thông qua kết quả cải cách hành chính mà xem xét, đánh giá, sử dụng cán 
bộ, đàng viên.

2- Thực hiện đồng bộ cài cách hành chính với cải cách lập pháp, cài cách tư 
pháp

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động cùa Quốc hội. Hoàn thiện quy chế 
bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng dại biếu 
Quốc hội chuyên trách, phát huy tốt vai trò của đại biểu Quốc hội và đoàn dại biểu 
Quốc hội, cài liến hoạt động chat vấn của đại biểu Quốc hội theo hướng nâng cao 
chấl lượng và hiệu quả của công tác giám sát. Tổ chức lại một số uỷ ban của Quốc 
hội; nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỳ ban 
cùa Quốc hội. Đổi mới hơri nữa quy trinh xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành 
pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn dề quan trọng của dất 
nước và chức năng giám sát tối cao của Quốc hội.

Đầy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp 
luật, dáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; khắc phục nhanh tình trạng ban hành luật 
khung,- hạn chế tối da luật phải chờ văn bàn hướng dẫn thi hành. Khắc phục tình 
trạng ban hành luật với những vấn đề chưa đủ rõ và khó hướng dẫn thực hiện. Tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật phải được đề cao, phải được bào đàm chấp hành 
nghiêm chỉnh trong thực tiễn của đời sống xã hội và thông qua hoạt dộng lập pháp 
và giám sát cùa Quốc hội.

Các văn bản pháp luật ban hành phải quán triệt tinh than đẩy mạnh cái cách 
hành chính; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền cùa các cơ 
quan trong bộ máy nhà nước; hạn chế tối da việc quy định về tổ chức bộ máy ngay 
trong các luật chuyên ngành và quy định thù tục hành chính phức .tạp, gây phiền hà 
ngay trong các thể chế pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế phổi hợp giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội dồng 
Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội với Chính phù theo hướng thiết thực, hiệu quà; 
xác định rõ cơ chế giám sát cùa Quốc hội đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang 
bộ.

- Xây dựng hệ thống-cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đéìy mạnh 
việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đen năm 2020 theo tinh thần và nội dung 
Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị. Tiến hành cải cách tư 
pháp khẩn trương, dồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm; ban hành 
quy định cụ thể dể thực hiện cơ chế công tố gẳn với hoạt động diều tra. Xây dựng 
cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành 
pháp và tư pháp.
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Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Toà án nhân dân tối cao và Viện 
Kiêm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan 
tư pháp; mờ rộng thầm quyền xét xử của toà án đối với các khiếu kiện hành chính; 
báo dàm thục hiện nguyên tắc toà án, thẩm phán xét xử dộc lập và chi tuân theo 
pháp luật, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt dộng của các cơ quan 
tư pháp,- Đôi mói quy trình, thủ tục giải quyết công việc của các toà án; hoàn thiện 
quy chế tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan toà án với các cơ quan hành 
chính, cơ quan diều tra, viện kiềm sát, cơ quan thi hành án. Tiếp tục hoàn thiện cơ 
che quán lý ngân sách và tổ chức cán bộ cùa toà án các cấp.

Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm cùa dội ngũ cán bộ cơ quan tư 
pháp các cap dể dú sức phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các loại tội 
phạm và giái quyết các tranh chấp phát sinh trong xã hội, nhất là ở cấp sơ thẩm, 
dáp ứng yêu cầu cùa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tạo diêu kiện dê phát triển nhanh các tổ chức bổ trợ tư pháp, phục vụ trực 
tiếp cho hoạt dộng cúa các cơ quan tư pháp, dồng thời làm chỗ dựa cho nhân dân và 
doanh nghiệp liêp cận hệ thống lư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy 
dịnh cùa pháp luật.

3- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế
Tập trung chi dạo chặt chẽ và day nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

thê chế, pháp luật, dặc biệt là thể che kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Xác dịnh hợp lý chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Nâng 
cao chất luợng xây dựng luật; xác định rõ quan điểm chì đạo của từng văn bàn pháp 
luật cần ban hành. Ban hành các văn bàn hướng dẫn thi hành luật đù cụ thể, rõ ràng, 
kịp thời, dúng quy dịnh.

Xác định rõ những văn bàn pháp luật'Cần thiết phải có để đáp ứng yêu cầu 
cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; 
không nhất thiết mỗi lĩnh vực, mỗi ngành phải có một bộ luật riêng. Tiếp tục đổi 
mói và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; có cơ chế hợp lý để nhân dân tham 
gia ý kiến, nhất là các dối tượng chịu sự diều chỉnh của pháp luật sẽ ban hành. Khi 
dưa ra lấy ý kiến nhân dân phải được chuẩn bị kỹ, những vấn đề nhạy cảm liên 
quan den quan điểm chính trị phải có sự lãnh đạo, chi đạo chặt chẽ cùa Bộ Chính 
trị.

4- Tiếp tục đầy mạnh cài cách thủ tục hành chính
Tập trung dẩy mạnh cài cách thủ tục hành chính, xem đây là khâu đột phá để 

tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của nhân dân và doanh nghiệp.
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Tiến hành rà soát các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, chỉ rõ những thủ 
tục, những quy định sai pháp luật, không phù hợp để kiên quyết sửa đổi. Đây là 
khâu càn trở sự phát triển và gây nhiều bức xúc trong nhân dân, cần tập trung chỉ 
đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Các biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính:
- Giảm đầu mối, bò cấp trung gian, hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh 

vực. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cùa Chính phủ, các bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và chính quyền địa phương. Đẩy mạnh vững chắc việc sắp xếp, đổi mới, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và xã hội hoá một số loại hình 
dịch vụ công cộng.

- Tiếp tục phân cấp mạnh và giao quyền chủ dộng hơn nữa cho chính quyền 
địa phương, nhất là trong việc quyết định về ngân sách, tài chính, dầu tư, nguồn 
nhân lực, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương; đồng thời hoàn thiện thể 
chế, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để bảo đảm sự quản lý 
tập trung, thốijg nhất cùa Trung ương.

- Tập trung chi đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo 
môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp và nhu cầu 
chính đáng của người dân, như: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký 
kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; 
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ 
khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng 
thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp...

- Các cấp chính quyền và từng cơ quan hành chính nhà nước khẩn trương rà 
soát các loại thù tục hành chính, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp trên xem xét sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho nhân dân và doanh 
nghiệp. Xử lý nghiêm những cá nhân và tồ chức tuỳ tiện dặt ra các quy định trái 
pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành 
chính.

- Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình 
giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để nhân dân 
biết và thực hiện thuận lợi.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quà cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mờ rộng áp dụng tại các đơn vị sự 
nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học.

- Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định của mình và chịu 
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trách nhiệm rà soát những thủ tục hành chính đã quy định trong các luật, pháp lệnh, 
trình Quốc hội, Uỳ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

5- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành 
chính nhả nước

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo hướng xây 
dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại và đúng với vai 
trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Tập trung xây dựng các quy định 
hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ đầy đủ và cụ thể. Thực 
hiện nhất quán nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu 
trách nhiệm chính.

Chính phủ tập trung thực hiện tốt hợn nữa chức năng quàn lý nhà nước trên 
tất cá các lĩnh vực mà pháp luật đã quy định. Xác định rõ phạm vi và nội dung quản 
lý nhà nước về kinh tế, xã hội cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Tập trung làm tốt 
hơn việc hoạch định thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng giải pháp, bảo đảm các 
cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô, cài cách thủ tục hành chính, tạo môi trường 
pháp lý thuận lọi cho các hoạt động kinh té, xã hội. Xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và nâng cao năng lực chì đạo tổ chức thực hiện, tăng cường công 
tác kiểm tra, thanh tra.

Xây dựng quy chế làm việc của Chính phù chặt chẽ và thiết thực. Xác định 
cụ thể nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và từng 
thành viên Chính phù, bảo đàm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ của Chính 
phủ. Xác định rõ phạm vi và nội dung quàn lý nhà nước của cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp.

Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là cô phân 
hoá, kể cà các tổng công ty và tập đoàn kinh tế, thu hẹp và tiến tới các bộ và Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố không còn thực hiện chức năng đại diện chù sở 
hữu dối với doanh nghiệp nhà nước. Làm rõ chức năng quàn lý nhà nước của cơ 
quan hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của các đơn vị sự nghiệp, 
phân cấp mạnh cho các đơn vị sự nghiệp vê sử dụng ngân sách, kinh phí, tuyên 
dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Từ thực tiễn giải quyết đơn, thư khiếu nại cùa công dân, nghiên cứu việc 
thành híp Tài phán hành chính.

về cơ cấu tổ chức của Chính phủ:
Tiếp tục hình thành bộ quàn lỷ đa ngành, đa lĩnh vực; giảm phù hợp số đầu 

mối các bộ, cơ quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lặp về 
chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành; không giữ các cơ quan thuộc Chính phù 
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có chức năng quàn lý nhà nước; chi duy trì một số cơ quan cần thiết thuộc Chính 
phủ là đơn vị sự nghiệp.

Tập trung xây dựng các bộ để làm tốt chức năng chủ yếu là xây dựng thể 
ché, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dối 
với các lĩnh vực dược phân công; tổ chức chì đạo thực hiện và đôn đốc, kiếm tra. 
thanh tra việc chấp hành.

Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Chính phù và các 
bộ cho chính quyền địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, 
sáng tạo của chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm của mồi cấp trong bộ máy chính quyền, dồng thời xây dựng hành lang 
pháp lý bào đám sự thống nhất quàn lý cùa nhà nước Trung ương.

Cơ câu bên trong của các bộ phải dược sắp xếp hợp lí, bó cấp trung gian, 
giám tầng nấc. thủ tục, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, nâng 
cao trách nhiệm của từng bộ phận và đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện 
công việc.

Đối với một số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có dù diều kiện 
dân sự hóa thì chuyên cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quán 
lý nham lập trung hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, 
linh nhuệ, lừng bước hiện dại. Việc thực hiện chủ trương này phải báo đàm thận 
trọng, chặt chẽ và hiệu quà.

về chính quyền địa phương:
Khẩn trương xây dựng và dưa vào thực hiện quy hoạch lổng thể dơn vị hành 

chính các cấp, trên cơ sờ dó ồn dịnh cơ bàn các dơn vị hành chính ở cà 3 cấp tỉnh, 
huyện, xã. Kiện toàn thống nhất hệ thống cơ quan chuyên môn của các cấp chính 
quyền.

Tính thống nhất và thông suốt cùa hệ thống hành chính nhà nước được bào 
dám trên cơ sớ xác định rõ vị trí, trách nhiệm cùa chính quyền địa phương trong hệ 
thống cơ quan nhà nước. Chính quyền địa phương được xây dựng, tổ chức và hoạt 
động theo nguyên lắc nhà nước đơn nhất, quyền lực cùa Nhà nước là thống nhất. 
Theo dó, cần diều chình, bổ sung các quy định để thực hiện nhất quán chủ trương 
này, dồng thời có cơ chế bảo dám nguyên tắc xây dựng chính quyền của dân, do 
dân và vì dân, tăng cường công lác giám sát của cấp uỳ, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ những khác biệt giữa 
chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị:

+ Đối với chính quyền nông thôn: Không tổ chức hội đồng nhân dân ở 
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huyện; ớ huyện có Uỷ ban nhân dân với tính chất là đại diện của cơ quan hành 
chính cấp linh để giải quyết các nhiệm vụ về hành chính và các công việc liên quan 
đến quyền lợi và nghĩa vụ cùa người dân theo quy định của pháp luật. Uy ban nhân 
dân huyện lập trung chì đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện chù trương, 
chính sách, nghị quyết, kế hoạch cùa cấp trên. Cơ chế giám sát dối với tô chức, 
hoạt dộng của uỳ ban nhân dân huyện được thực hiện thông qua hoạt động giám sát 
cùa dại biếu và đoàn dại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân cấp 
linh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và giám sát trực tiếp của nhân dân. Kiện 
loàn cap uý huyện đe đáp ứng tốt yêu cầu lãnh dạo toàn diện và lãnh đạo hoạt động 
cùa Uý ban nhàn dân huyện.

Chính quyền xã có hội dồng nhân dân và Uỳ ban nhân dân chịu trách nhiệm 
xây dựng và chi dạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã .hội, quàn lý ngân 
sách xã, quán lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục, y te, dất dai, xây dựng, hộ 
lịch... trên dịa bàn theo quy dịnh của pháp luật. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
cùa chính quyền cấp xã, xác định cụ thể các chức danh công chức xã theo hướng ổn 
dịnh và chuyên sâu về nghiệp vụ.

-T Dổi vói chính quyền đô thị
ì 0 chức chính quyền đô thị phải bảo đàm tính thống nhất và liên thông trên 

địa bàn về quy hoạch dô thị, kết cấu hạ tầng (như điện, đường, cấp thoát nước, xử 
lý rác ihải, báo vệ môi trường) và đời sống dân cư...

Xác dịnh cấp đô thị có hội đồng nhân dân là: hội dồng nhân dân thành phố 
trực thuộc Trung ương, hội đồng nhân dân thành phố thuộc tinh, hội đồng nhân dân 
thị xã; không tổ chức hội đồng nhân dân ờ quận và ở phường. Tại quận, phường có 
Uý ban nhân dân là dại diện của cơ quan hành chính cấp trên đặt tại địa bàn để thực 
hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của chính quyền cấp 
trên.

Ớ huyện, quận, phường không tổ chức hội đồng nhân dân, nhưng có cơ quan 
hành chính là Uỳ ban nhân dân để quàn lý và thực hiện các nhiệm vụ theo quỳ định 
cùa pháp luật và phân cấp của chính quyền cấp trên. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
phường bao gồm chủ tịch, các phó chù tịch và các uỳ viên do Uỳ ban nhân dân cấp 
trên bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở xem xét nhân sự do cấp uỳ huyện, quận, 
phường giới thiệu và được cấp có thấm quyền quán lý cán bộ đồng ý.

Khi thực hiện không tổ chức hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường, cần 
lăng cường hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số lượng, 
chất lượns dại bicu, VC cơ sở vật chất, điêu kiện làm việc.

Thực hiện thí diểm việc không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, 
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phường. Qua thí điểm sẽ tồng kết, đánh giá và xem xét để có chủ trương sửa đổi, bổ 
sung Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thù trưởng trong các cơ 
quan hành chính:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan hành chính, chịu trách 
nhiệm trước hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính cấp trên. Quy định 
rõ trong luật về thẩm quyền, trách nhiệm của chù tịch Uỳ ban nhân dân và tập thể 
Uỷ ban nhân dân theo hướng phân định rõ những loại việc bắt buộc phải thảo luận 
và biểu quyết của Uỳ ban nhân dân, những loại việc thuộc thẩm quyền quyết định 
cùa chủ tịch Uỳ ban nhân dân.

Người đứng đầu cơ quan hành chính có trách nhiệm đề xuất, giới thiệu nhân 
sự câp phó và các thành viên của cơ quan hành chính để cấp uỷ có thẩm quyền xem 
xét, quyết định, sau đó giới thiệu cho cơ quan dân cử đề bầu hoặc bổ nhiệm và chịu 
trách nhiệm về việc đề xuất, giới thiệu của mình.

Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương, chù tịch 
Uỳ ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tinh do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, 
cấp trên phê chuẩn. Trường hợp cần thay đổi chủ tịch Uỷ ban nhân dân mà nhân sự 
là người phải diều động từ nơi khác đến thì sau khi trao đổi với cấp uỳ cùng cấp và 
được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đồng ý, Thù tướng Chính phủ bổ nhiệm 
chù lịch Uỳ ban nhân dân cấp tinh, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên bổ nhiệm chủ 
tịch Ưỳ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Thí điểm việc nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, chù tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiép quyết định phê chuẩn; trên cơ sở tổng kết thí 
diêm sẽ xem xét thực hiện chính thức chủ trương này cùng với việc xem xét sửa 
đôi, bô sung Hiến pháp về việc nhân dân trực tiếp bầu chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

6- Tiếp tục cải cách ché độ công vụ, công chức
- Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ 

quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức.
- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức; 

thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định rõ những người đù 
và không đủ tiêu chuẩn. Có chính sách thích hợp đối với những người không đủ 
tiêu chuẩn phải đưa ra khỏi bộ máy.

- Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức. Tuyển dụng cán 
bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh cán 
bộ, công chức. Thông qua việc thi tuyển, sát hạch, kiểm tra để tuyển dụng cán bộ, 
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công chức đủ phẩm chất và năng lực vào làm việc trong bộ máy. Khắc phục tình 
trạng vào cơ quan rồi mới đưa đi đào tạo và chủ yếu là đào tạo tại chức.

Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức có chức năng tham mưu xây 
dựng chính sách, pháp luật, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện và dánh giá việc thi 
tuyển, thi nâng ngạch công chức. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp chịu trách 
nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ và chịu trách nhiệm về những vi 
phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi mình quàn lí. Cơ 
quan hành chính quản lý trực tiếp cán bộ, công chức chịu trách nhiệm đánh giá, 
phân loại cán bộ, công chức. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải căn 
cứ vào kết quà thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, cần bảo đàm sự ổn 
dịnh để chuyên môn hoá, đồng thời có sự diều chuyển cần thiết để đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và phòng ngừa tiêu cực.

Thực hiện việc thi tuyển dối với một số chức danh lãnh dạo gắn với chuyên 
môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

- Đồi mới công tác quản lý biên chế.
Đối với các cơ quan nhà nước: Trên cơ sờ xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, 

vị trí việc làm và cơ cấu công chức, từng cơ quan nhà nước rà soát lại đội ngũ công 
chức, dối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện mạnh 
chế dộ hợp đồng đối với một số loại việc trong các cơ quan nhà nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công: Căn cứ vào nhu cầu hoạt động 
thực tế đổ xác định số lượng các vị trí việc làm trong từng đơn vị sự nghiệp dịch vụ 
công. Thực hiện chế dộ hợp dồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp dịch vụ 
công.

- Thực hiện cài cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội 
ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện cài cách chế dộ tiền lương, rút gọn bậc 
trong các thang, bàng lương hiện tại, thực hiện lương chuyên môn cộng phụ cấp dể 
khuyến khích công chức phấn đấu theo con đường chuyên môn, khi không còn giữ 
chức vụ thì thôi hưởng phần phụ cấp chức vụ. Thực hiện từng bước tiền tệ hoá tiền 
lương, tính dù các bộ phận cấu thành lương để cán bộ, công chức sống được bằng 
lương. Nghiên cứu có chính sách, chế độ thích hợp về nhà ờ cho cán bộ, công chức. 
Nhà nước có chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ, quy định rõ chế độ, tiêu 
chuẩn sử dụng nhà công vụ để áp dụng trong cà hệ thống chính trị. Xây dựng chế 
dộ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức hành chính, bao gồm cả cán bộ, công 
chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
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Đối mói phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. công chức sát với thực té. hướng vào các vấn đề thiết thực dặt ra lừ quá trình 
thực thi công vụ, nâng cao kỹ nàng hành chính. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành chính bào đàm tính thống nhất trong hoạt 
dộng cùa cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết các yêu cầu cùa nhân dân, 
doanh nghiệp. Thực hiện cơ che dào tạo tiền công vụ và dào tạo, bồi dưỡng trong 
công vụ theo định kỳ bat buộc hàng năm; thực hiện chế độ dào tạo, bồi dưõìig trước 
khi bổ nhiệm.

Coi trọng công tác giáo dục đạo dức và phẩm chất chính trị cho dội ngũ cán 
bộ. công chức đe nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ, niềm tự hào dân tộc và tinh 
than trách nhiệm, thái dộ phục vụ nhân dân cùa dội ngũ cán bộ, công chức.

- Giàm cấp phó trong bộ máy.
Đề khắc phục tình trạng quá nhiều cấp phó trong cơ quan hành chính, trước 

het can tập trung dổi mới phương thức, le lối làm việc của các cơ quan; giảm hội 
họp. phân dịnh rõ trách nhiệm cùa tập the và người dứng dầu cơ quan. Từ đó. giám 
hợp lý cap phó trong các cơ quan hành chính nhà nước.

7- Cài cách tài chính công
Phát huy vai trò cùa Quốc hội và hội đồng nhân dân các cap trong việc quyết 

dịnh và giám sát việc thu chi ngân sách. Tăng cường phân cấp quán lý ngân sách, 
dồng thời phải báo dám tính thống nhất cùa thể chế. luật pháp về ngân sách nhà 
nước và vai trò chủ dạo của ngân sách Trung ương. Nâng cao tính minh bạch, dân 
chù và công khai trong quàn lý ngân sách nhà nước. Xây dựng thể chế giám sát lài 
chính dồng bộ và hiệu quá.

Thí diêm thực hiện cơ che cap phát ngân sách theo kết quà công việc thay 
thế cơ chc cap kinh phí cho cơ quan hành chính chủ yếu dựa vào chỉ tiêu biên chế 
đối với cơ quan hành chính và dơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Tạo thêm dộng lực 
dối với hoạt động cùa các cơ quan hành chính, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng 
cơ quan, khuyến khích, dộng viên cán bộ, công chức làm việc lích cực, gắn. việc 
hoàn thành nhiệm vụ với liền lương, liền thưởng.

Thực hiện cơ chế lổ chức và hoạt dộng (trong dó có cơ chế lài chính) dối với 
các dơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tự chú, tự chịu trách nhiệm, thực 
hiện hạch toán thu - chi không vì lợi nhuận tối da và nhà nước không bao cấp binh 
quân. Cài cách tài chính công phục vụ cho chủ trương đay mạnh xã hội hoá trong 
các ngành.giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể dục, thề thao. Phát 
huy trách nhiệm và tính sáng tạo, chú động của các đơn vị này nhàm cung cấp các 
dịch vụ công ngày càng có chắt lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, dồng 
thời tạo dộng lực cho dội ngũ cán bộ, viên chức làm việc. Ban hành cơ chế tài 

26

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chính thích họp cho đon vị sự nghiệp nhà nước đã cố phần hoá và đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập; thực hiện thí điểm cổ phần hoá một sổ đơn vị sự nghiệp công lập.

8- Hiện đại hoá nền hành chính
Đẩy mạnh dào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành 

chính, của cán bộ, công chức, dặc biệt là kỹ năng hành chính và áp dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính.

Cần quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện 
dại. có đủ diều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân khi đèn 
liên hệ và giái quyết công việc.

Từ nay đến năm 2010, khắc phục xong tình trạng một số xã chưa có trụ sở 
chính quyền hoặc có nhưng ở mức dộ chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt dộng của 
chính quyền cap xã.

9- Giái quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy 
dộng sự tham gia có hiệu quá cùa nhân dân và xã hội vào hoạt dộng quản lý của các 
cơ quan hành chính nhà nước

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ cùa nhân dân. Quán triệt sâu săc 
trong nhận thức và hành dộng của cà hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ý thức 
phục vụ dân, gtm dân, giúp dân, học dân. Khắc phục lình trạng vô trách nhiệm hoặc 
dìm dẩy khó khàn của cán bộ, công chức cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung cài cách theo hướng dơn giàn, minh bạch, công khai về thủ tục 
hành chính. Coi dây là một giãi pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, khắc 
phục tiêu cục trong bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng và dưa vào thực hiện 
các quy dịnh về quyền dược thông tin cùa người dân, tạo diều kiện đe người dàn 
tham gia, giám sát hoạt dộng của cơ quan hành chính.

Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá trình 
quán lý hành chính; hạn chế lối da các oan sai và xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân trong quá trình công chức nhà nước thi hành công vụ; khẩn 
trương ban hành Luật về bồi thường nhà nước.

Tạo lập cơ sở pháp luật nhằm bào đàm quyền giám sát trực tiếp của nhân 
dân dối với hoạt dộng cùa bộ máy hành chính, tăng cường các hình thức dân chù 
trực liếp de người dân tham gia vào công việc cùa Nhà nước ngày càng thực chất 
và có hiệu quá; đăm bào cho người dân, tổ chức là dối tượng chịu sự điều chình cùa 
pháp luật dược tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật.

Khấn trương xây dựng các quy định về chế dộ công khai, như: công khai 
thám quyền và trách nhiệm cúa từng cơ quan hành chính; các quy dịnh, quy trình 
giãi quyết công việc, thú tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giai quyêt công 
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việc; công khai ngân sách, tài chính; công khai báo cáo kiểm toán; công khai tài sản 
của cán bộ, công chức và tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức... tlịCO quy định 
của pháp luật.

10- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đàng viên đối với 
công tác cài cách hành chính

Tăng cường công tác tư tường, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành kỳ 
luật, kỳ cưong cùa tổ chức đàng và đảng viên trong cả hệ thống chính trị về cải 
cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

Xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể về cải cách hành chính 
trong từng cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, 
trọng diểm và có sơ kết uốn nắn trong từng thời gian. Bào đảm cho công tác cải 
cách hành chính thật sự là một khâu dột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là 
một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp uỳ và cơ quan hành chính nhà 
nước.

III. TÒ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đàng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các đàng đoàn, ban cán 

sự đàng, đàng uý trực thuộc Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ quán triệt Nghị 
quyết này trong đảng viên, cán bộ, công chức, xây dựng chương trình hành động và 
triển khai thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức nặng, nhiệm vụ của mình.

2- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng theo chức năng, nhiệm 
vụ phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ két, 
tổng kết và định kỳ báo cáo việc thực hiện Nghị quyết với Bộ Chính trị.

TM. BAN CI-IÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng Bí thư

NÔNG ĐỨC MẠNH
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QUY ĐỊNH VÈ NHỬNG ĐIÈU ĐẢNG VIÊN KHÔNG Được LÀM 
(QUY ĐỊNH SÓ 115-QD/TW NGÀY 7-12-2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ)

- Căn cử Điểu lệ Đàng;
- Căn cử Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và 

Ban Bí thư (khoá X);
- Đe tăng cường kỷ cương, kỳ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, 

đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mau cùa cán bộ, đảng viên, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,

Bộ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

I. NHỬNG ĐIÈU ĐẢNG VIÊN KHÔNG Được LÀM
1- Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chì thị, 

quy định, quyết định, kết luận của Đàng; làm những việc mà pháp luật không cho 
phép công dân, cán bộ, công chức làm.

2- Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc 
những việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người 
khác tuyên truyền, tàri phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá 
những quan điểm trái với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Tố cáo mang tính bịa dặt; viết đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo danh; viết, 
ký tên tập thể vào đơn, thư tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua 
chuộc, cường ép người khác khiếu nại, tố cáo. Gửi, tán phát 'đơn, thư khiếu nại, tố 
cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây 
mất đoàn kết. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phàn ánh, góp ý kiến đối 
với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người 
khác. Đe dọa, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý kiến mình.

5- Viết bài, cho dăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về 
tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tài ý kiến phản hồi, cải chính theo 
quy dịnh của pháp luật. Sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, viết, phát hành 
hồi ký không lành mạnh, không đúng sự thật, mang tính kích động gây ảnh hưởng 
xâu trong xã hội.
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6- Tỏ chức, tham gia các hộĩ trái quy định cùa pháp luật. Tổ chức, tham gia 
mít tinh, biểu linh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

7- Không chấp hành sự phân công, điều động cùa tổ chức đảng, đảng viên tự 
ứng cừ, cấp uỳ viên tự ứng cử hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức 
nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội khi chưa dược các tổ chức đàng có thẩm 
quyền giới thiệu.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, để cơ quan, 
dơn vị, địa phương do mình trực liếp phụ trách xảy ra tình trcạng mất đoàn kết. tham 
nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát lài sản và các tiêu cực khác.

9- Làm trái quy dịnh của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong những việc: 
quản lý nhà, dal, quỹ, thuế; kinh doanh chứng khoán, cổ phan hoá doanh nghiệp 
nhà nước; các hoạt dộng giám định quán lý và cấp phát các loại gicty dăng ký, giây 
chửng nhận, giấy phép; cấp, sừ dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn 
bằng, chứng chì; thẩm dịnh, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận dự án; giao đất; tuyển 
dụng, sắp xếp. bổ trí, ký luật cán bộ, công chức và người lao động; kiểm tra. thanh 
tra. kiếm toán, diều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

10- Can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chứe- để bàn thân hoặc người khác 
được bổ nhiệm, di học, đi nước ngoài trái quy dịnh của pháp luật. Ép buộc, mua 
chuộc cá nhân hoặc lồ chức để bao che, giàm tội cho người khác.

11- Chủ trì, tham mưu, dề xuất, tham gia ban hành các văn bàn trái với quy 
dịnh cùa Đàng và pháp luật cùa Nhà nước, cố ý dể người thân lợi dụng vị trí công 
lác cúa mình trục lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi 
cụng vị trí công lác dể môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái với quy định 
cùa pháp luật. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định 
cùa pháp luật.

13- Kê khai không-đầy đủ tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; 
trốn, trì hoãn nộp thuế; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật; 
tham gia hoạt động rửa tiền.

14- Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sam trang thiết bị, phương tiện 
làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng trái quy định cùa 
pháp luật.

15- Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của pháp luật hoặc 
dế xây dựng các công trình vui chơi giải trí cho một số ít người. Cho thuê, cho 
mượn tài sàn cúa Nhà nước được giao quàn lý, sử dụng trái quy dịnh của pháp luật.

16- Tự mình hoặc để người trong gia dinh di du lịch, tham quan, học tập,
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chữa bệnh ớ trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tô chức trong nước 
hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thâm quyên.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc, số dề, cá cược, cho vay trái quy định của 
pháp luật, sứ dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách và 
các lệ nạn xã hội khác.

Vi phạm đạo dức nghề nghiệp, có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm 
chính sách dân sổ. và ke hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ 
chồng; bàn thân hoặc dể con kết hôn với người nước ngoài trái quy định của Đàng 
và pháp luật của Nhà nước.

18- Mê tín. hoạt dộng mê tín (hành nghề dồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập 
dền, miếu ĩrái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp).

19- '10 chức việc cưới, các ngày lễ, lết, sinh nhật, kỳ niệm ngày cưới; mừng 
thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác nhằm vụ lợi.

II. TÔ CHỨC TH ực HIỆN VÀ xử LÝ VI PHẠM
1- Giao Uý ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy dinh này và 

giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Các cắp uỷ dàng có trách nhiệm lãnh dạo, chi dạo tổ chức thực hiện Quy 

dịnh và dịnh kỳ hằng năm phải báo cáo với cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy 
dịnh này qua uỳ ban kiếm tra của cấp uỷ cấp trên.

Trong quá trình thực hiện, có van dề cần bổ sung, sừa dổi thì báo cáo Bộ 
Chính trị xem xét, quyết định.

2- Đáng viên vi phạm Quy dịnh này là vi phạm kỳ luật Đàng. Neu vi phạm 
thì tiến hành tham tra, xác minh, kết luận, xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo 
quy dịnh của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Quy dịnh này thay thế Quy dịnh số I9-QD/TW, ngày 03-01-2002 cùa Bộ 
Chính trị (khoá IX) về những điều dàng viên không dược làm, có hiệu lực từ ngày 
ký và phổ biến đến chi bộ dể thực hiện.

TM. Bộ CHÍNH TRỊ
TRƯƠNG TÁN SANG
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QUY ĐỊNH VÈ xử LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM 
(QUY ĐỊNH SÓ 94/QD-TW NGÀY 15-10-2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ)

Căn cứ Điêu lệ Đàng Cộng sàn Việt Nam;
Căn cứ nghị quyết chi thị, quy định của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của Nhà 

nước;
Căn cử Quy chế làm việc cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và 

Ban Bí thư khoá X;
Xét đề nghị của Uỳ ban Kiêm tra Trung ương,
Bộ Chính trị quy định về xử lý kỳ luật đảng viên vi phạm như sau:

Chuong I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng xử lý kỷ luật
1- Tất cả đảng viên, nếu vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ; nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ 
thị, nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm các quy 
định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi phạm chính sách dân số, 
kế hoạch hoá gia đình; bàn thân hoặc có con kết hôn với người nước ngoài mà 
không báo cáo dều phải xử lý kỳ luật theo quy định này.

2- Đảng viên vi phạm trước đây nhưng sau khi chuyển công tác, nghi việc, 
hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm 
đến mức phải thi hành kỳ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều 
lệ Đảng, pháp luật cùa Nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc xừ lý kỳ luật
1. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỳ luật của Đảng. Đàng viên ờ bất 

cứ cương vị lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỳ luật của Đảng đều phải được 
xem xét, xừ lý kỳ luật nghiêm minh.

2- Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương 
hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng thẩm quyền theo quy định của 
Điều lệ Đảng, quy dịnh cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
và hướng dẫn của Uỳ ban Kiểm tra Trung ương.

3- Khi xem xét, xử lý kỷ luật đàng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, 
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tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, thái độ tiếp thu phê bình và sửa 
chữa, khắc phục khuyết điểm; mục tiêu, yêu cầu cùa việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng.

4- Các hình thức kỳ luật đàng viên được thực hiện theo đúng quy định của 
Điều lệ Đảng. Đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỳ luật đều phải thi hành 
kỳ luật nghiêm minh; vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng 
hình thức xoá tên; cấp uỳ viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, 
không cho thôi giữ chức; dàng viên dự bị vi phạm dến mức phải thi hành kỳ luật thì 
áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xoá tên trong 
danh sách đàng viên.

5- Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”; bị toà áh tuyên phạt từ 
cài tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình thức thấp 
hơn, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xừ phạt hành chính thì tuỳ nội 
dung, mức dộ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm mà xem xét thi hành kỷ 
luật dàng một cách thích hợp.

6- Kỷ luật đảng không thay thế kỳ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các 
hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỳ luật về Đảng thì cấp uỳ 
quản lý đảng viên đó phải kịp thời chì đạo tổ chức nhà nước, đoàn thể chính 
trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỳ 
luật về Đàng, phải xem xét, xử lý kỳ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy 
định cùa cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể. Khi các cơ quan nhà nước, 
đoàn thể chính trị - xã hội đình chì công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỳ luật 
đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay cho tổ 
chức đảng quàn lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo, tổ chức dàng quản lý đảng viên phải xem xét xử lý kỳ luật về Đảng.

7- Đàng viên vi phạm đang trong thời gian nghi thai sàn theo chế độ quy 
dinh, đang mắc bệnh hiểm hghèo hoặc mất khả năng nhận thức, được cơ quan y tế 
có thẩm quyền xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

Điều 3. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật
1- Những trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau được xem xét 

giảm mức kỷ luật:
a) Chủ động báo cáo vi phạm cùa mình, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.
b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh về những người cùng vi 

phạm.
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c) Chù động khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn 
hành vi vi phạm; tự giác bồi thường những thiệt hại do mình gây ra.

2- Những trường hợp vi phạm có một hoặc một sổ tình tiết sau phải xem xct 
tăng mức kỷ luật:

a) Đã được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhắc nhở, giáo dục mà không 
sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

b) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm cùa mình mà còn quanh co, che 
giấu vi phạm.

c) Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trà thù người thang than đấu 
tranh, tố cáo vi phạm hoặc cung cấp chứng cứ vi phạm.

d) Cung cấp thông tin sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi 
phạm.

đ) Đổi phó, càn trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thẩm tra, xác 
minh, thu thập chứng cứ vi phạm.

e) Vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, chính sách xấhội.
g) Vi phạm gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn.
h) Vi phạm nhiều lần, tái vi phạm; bị xử lý kỳ luật nhiều lần về cùng nội 

dung.
i) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng hành vi vi 

phạm.
k) Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Chuo’ng II
NỘI DUNG VI PHẠM VÀ HÌNH THƯC xử LÝ

Điều 4. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chù
1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 

kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, 

quy định, quy chế, kết luận cùa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Bị kích động, xúi giục, bị mua chuộc, lôi kéo hoặc tự mình tham gia các 

hoạt động làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; nhận xét, đánh giá tùy tiện, có 
dụng ý xấu đối với cá nhân và tổ chức.

c) Tự mình hoặc lôi kéo người khác làm trái nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của Đảng; vi phạm quy chế dân chù, quy chế làm việc của cấp uỷ, các quy 
định của cơ quan, tổ chức ở nơi công tác.
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2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỳ luật theo quy định tại khoản 1 Điêu 
này mà tái vi phạm, hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm 
một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách 
chức (nếu có chức vụ):

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phủ quyết ý kiến của đa số khi thông qua 
nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận thuộc thẩm quyền của tập thể.

b) Vi phạm các quy định về bầu cử của Đảng, Nhà nước và các đoàn thê 
chính trị - xã hội. Sau khi đã được trình bày nguyện vọng, hoàn cành, khi tô chức ra 
quyết dịnh vẫn không chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển cán bộ cùa 
10 chức dáng và tổ chức nhà nước.

c) Tự ý nhận giữ chức sẳc cùa các tổ chức tôn giáo khi chưa báo cáo hoặc đã 
báo cáo nhưng chưa dược tổ chức có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

d) Quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để địa phương, đơn vị 
mình trực tiếp phụ trách xảy ra lãng phí, tham nhũng, mất dân chủ, mất đoàn kết 
hoặc các tiêu cực khác.

e) Bản thân gây thiệt hại về kinh tế phải bồi hoàn nhưng cố ý không bồi 
hoàn.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu 
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỳ luật bằng 
hình thức khai trừ:

a) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vô tổ chức, vồ kỷ luật, cố ý bỏ 
sinh hoạt đảng; không chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, 
chú trương cùa Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Lừa dối cấp trên, báo cáo sai, xuyên tạc .sự thật; che giấu khuyết điểm, vi 
phạm của bản thân, của người khác hoặc cùa tổ chức; tạo thành tích giả; cơ hội, kèn 
cựa, địa vị, độc đoán, chuyên quyền; lợi dụng quyền dân chủ để kéo bè, kéo cánh, 
gây mất đoàn kết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh hoạt, công tác.

c) Không tán thành quan điểm, đường lối xây dựng chủ nghĩa xà hội của 
Đàng; phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lợi dụng dân chủ, 
quyền bào lưu ý kiến, quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống Đảng; ủng hộ 
hoặc tán thành đa nguyên, đa đàng.

Điều 5. Vi phạm về kỷ luật phát ngôn
1. Vi phạm một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả ít nghiêm trọng 

thì kỷ luật bàng hình thức khiển trách:
a) Vi phạm quy định cùa Đảng và Nhà nước về hoạt động báo chí, tuyên 

truyền.
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b) Tuyên truyền, sao chép, tán phát nhũng tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí 
mật cùa Đảng, Nhà nước hoặc có nội dung kích động, chống Đảng và chế dộ ta 
(qua tờ rơi, thư từ, báo chí, fax, Internet...).

c) Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, vi phạm nhũng điều cấm 
của Luật Báo chí và những quy định khác của Đảng và Nhà nước về phát ngôn, 
cung cấp thông tin.

d) Phát ngôn hoặc cung cấp những văn bàn, đề án đang trong quá trình soạn 
thảo mà theo quy định cùa Đàng, pháp luật của Nhà nước chưa được cấp có thẩm 
quyền cho phép phổ biến.

2- Trường hợp vi phạm dã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 
này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quà nghiêm trọng, hoặc vi 
phạm một trong những trường hợp sau thì kỳ luật bàng hình thức cành cáo hoặc 
cách chức (nếu có chức vụ):

a) Phát ngôn trái với quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, 
quy định, quyết định, kết luận cùa Đảng và Nhà nước; loan truyền những thông tin 
không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến tổ chức hoặc cá nhân, hoặc làm lộ bí mật 
cùa Đảng và Nhà nước. Phát ngôn vô tồ chức, vô trách nhiệm.

b) Lợi dụng việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng để tung tin, loan truyền 
dư luận, tán phát tài liệu có quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước.

c) Cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; 
những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đàng. Cung cấp thông tin 
sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thông tin cho bậo chí.

d) Cung cấp thông tin cho báo chí về các vụ án đang trong quá trình điều tra 
hoặc chưa xét xử, trường hợp cơ quan điều tra có yêu cầu không thông tin trên báo 
chí đê tạo điều kiện cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm.

đ) Cung cấp thông tin cho báo chí về các cuộc kiểm tra, thanh tra đang trong 
quá trình thực hiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận và công bố.

e) Những người làm báo viết bài, cho đãng tài thông tin có nội dung sai sự 
thật, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước 
khi xét xử; đưa những thông tin chưa được phép phổ biến hoặc không đăng tài ý 
kiến phản hồi, cài chính theo quy định của pháp luật.
, 3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, gây hậu quà
rất nghiêm trong hoặc cố tình phát ngôn mang tính chất xuyên tạc để kẻ xấu lợi 
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dụng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai 
trừ:

a) Không chấp hành nghiêm kỳ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, 
Nhà nước đã để lộ tin tức, tán phát tài liệu không đúng nguyên tắc tung tin sai lệch 
về nội bộ Đảng, gây tác động xấu đến ổn định chính trị, giữ gìn kỷ luật, kỳ cương, 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, để kẻ xấu và các lực lượng 
thù dịch lợi dụng xuyên tạc làm giảm uy tín cùa Đảng, chống phá chế độ ta.

b) Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền chống Đảng; cố ý nói, 
viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát các tài liệu có nội dung trái Cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đàng hoặc dưa lên mạng Internet những nội dung chống lại đường lối, 
chính sách của Đàng và I-Iiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

c) Phái ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc, gây rối nội bộ, gây hoài nghi, bất mãn 
trong nhân dân, mat uy tín trước nhân dân. Người làm báo đưa tin sai sự thật, vu 
cáo, bịa dặt gây hậu quà xấu.

d) Tổ chức hoặc cố ý tham gia các diễn đàn, các cuộc họp, hội thảo, mít tinh, 
biểu tình trái phép hoặc có nội dung chống Đàng Cộng sàn Việt Nam, Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 

kỳ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Viết, soạn thảo, ký tên tập thể vào đơn, thư tố cáo.
b) Tham gia khiếu kiện đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.
c) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đã tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của 

người tố cáo, nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu về vụ việc đang trong quá trình 
thanh tra, kiểm tra cho tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết.

d) Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi 
phạm nội quy quy chế tiếp công dân.

đ) Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lỳ kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 

này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi 
phạm một trong các trường hợp sau dây thì kỷ luật bằng hình thức cành cáo hoặc 
cách chức (nếu có chức vụ):

a) Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo hoặc làm sai lệch các 
thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp trong 
quá trình giái quyết khiếu nại, tô cáo.
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b) Cổ ý ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trái pháp luật, trái quy định 
của pháp luật.

c) Không chấp hành quyết định cuối cùng về giải quyết khiếu nại cùa cơ 
quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

d) Không chấp hành quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan nhà nước, tô 
chức đàng, đoàn thể có thẩm quyền giải quyết đúng trình tự, thù tục đã có hiệu lực.

đ) Không thực hiện các yêu cầu kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và đại 
biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

e) Chiếm đoạt, tiêu huỷ tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung kiêm tra, 
thanh tra.

g) Vu cáo, vu khống đối với người đang làm nhiệm vụ thanh tra, kiêm tra 
hoặc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, kiểm tra.

h) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để kích động, dụ dỗ, lôi kéo người khác 
khiếu nại, tố cáo sai sự thật và thực hiện hành vi trái pháp luật.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu 
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật băng 
hình thức khai trừ:

a) Tổ cáo mang tính bịa đặt, vu khổng, đả kích, có dụng ý xấu.
b) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, mua chuộc người khác 

khiếu nại, tổ cáo sai sự thật; theo đuôi quần chúng viết, ký tên tập thể vào đơn, thư 
tố cáo.

c) Tổ chức hoặc theo đuôi quần chúrig khiếu nại đông người gây áp lực, dòi 
yêu sách, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

d) Đe dọa, trấn áp, trả thù, trù dập, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người 
có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo đề xuyên tạc sự thật, gây rối trật lự, gây 
thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 7. Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá 
gia đình

1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quà ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai già, 

không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phcp lưu 
hành và sử dụng tại Việt Nam.
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2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điêu 
nảy mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi 
phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ những trường hợp pháp luật có quy 
định khác) thì kỳ luật bằng hình thức cành cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu 
quà rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ tư trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai 
trừ.

Điều 8. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài
1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quà ít nghiêm trọng thì 

ký luật bang hình thức khiển trách:
a) Có con kết Itôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bàn với chi bộ, thường trực cấp 
Liỳ quàn lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của người con dâu (hoặc con rể) và 
cha, mẹ ruột cúa họ.

b) Có con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về 
hôn nhân và gia dinh Việt Nam.

2- Trưòng hợp vi phạm dã bị xử lý kỳ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 
này mà tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỳ luật bằng 
hình thức cành cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Có con kết hôn với ngứời nước ngoài, người Việt Nam định cư ờ. nước 
ngoài có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chù nghĩa Việt Nam.

b) Có vợ hoặc chồng là người nước ngoài, người Việt Nam dịnh cư ờ nước 
ngoài nhưng không báo cáo với tổ chức.

c) Có hành vi ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư 
ờ nước ngoài nham mục đích vụ lợi.

d) Kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
nhưng không báo cáo cấp uỷ trực tiêp quán lý và câp uỷ nơi mình sinh hoạt.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, đã bị xử 
lý mà còn tái phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các 
trường hợp sau thì kỳ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
mà người dó không dù diều kiện kết hôn theo quy định cùa pháp luật Việt Nam.

b) Kct hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
mà người dó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống 
Đàng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam.
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c) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
mà không báo cáo với chi bộ về các nội dung có liên quan đến lai lịch cùa người 
mà đảng viên kết hôn bằng văn bản hoặc đã báo cáo nhưng cấp uỳ có thâm quyền 
không đồng ý.

d) Bản thân đã cố tình che giấu tổ chức đảng; đồng tình, khuyến khích con 
quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái 
với quy định cùa Đàng và pháp luật cùa Nhà nước.

Điều 9. Vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bang, chứng chỉ không hợp 
pháp

1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỳ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Nhận văn bằng, chứng chi không hợp pháp.
b) Công chứng, chứng thực văn bàng, chứng chì trái quy định của pháp luật.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỳ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 

này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi 
phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc 
cách chức (nếu có chức vụ):

a) Có hành vi xin, mua, sử dụng văn bằng, chứng chi không hợp pháp dể lập 
hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hoá, lý luận, nghiệp vụ, 
thi chuyển ngạch, nâng bậc; để được bổ nhiệm, dề bạt vào các chức vụ lãnh đạo 
quàn lý.

b) Thiếu trách nhiệm làm sai lệch nội dung hồ sơ học tập dể cấp văn bang, 
chứng chi cho người không đù điều kiện, tiêu chuẩn.

c) Can thiệp đến cá nhân, tồ chức để bàn thân hoặc người khác được cấp văn 
bằng, chứng chì không hợp pháp, không đúng đổi tượng.

d) Ký, cấp văn bàng, chứng chi không hợp pháp cho người không đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện.

đ) Làm giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung làm sai lệch hồ sơ dể cấp có thẩm 
quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người không đù điều kiện, tiêu chuẩn hoặc 
sửa chừa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn bàng, chứng chi.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà tái 
phạm hoặc vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các 
trường hợp sau đây thì kỷ luật bàng hình thức khai trừ:

a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo đã cố tình để cho những 
người không đù tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bàng, chứng chi không hợp pháp 
dược dự thi tuyển, xét tuyển di học, thi nâng ngạch.
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, đảng viên thuộc quyên 
quản lý sử dụng văn bằng, chứng chi không hợp pháp.

c) Trực tiếp tham gia sàn xuất tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn băng, 
phôi chứng chi hoặc văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

Chu’O’ng III 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy dịnh này chỉ nêu nguyên tắc và hình thức xử lý kỷ luật dối với 
một số hành vi vi phạm mang tính phổ biến của đảng viên nhàm giữ vững nguyên 
tâc tổ chức, hoạt động của Đàng, giữ nghiêm kỳ cương, kỳ luật của Đảng; mặt khác 
trong thực tế xem xét, xử lý còn có sự khác nhau giữa các địa phương, đơn vị. 
Ngoài các trường hợp này, nếu đàng viên vi phạm các quy định khác của Đảng; 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy định của các đoàn thể chính trị -xã 
hội đến mức phải thi hành kỳ luật thì phải xem xét, thi hành kỷ luật kịp thời để giữ 
nghiêm kỳ luật của Đảng.

Điều 11. Quy định này thay thế Chì thị số 27-CT/TW, ngày 04-02-1988 của 
Ban Bí thư Trung ương Đàng khoá VI ‘'về chính sách xử lý dối với đàng viên phạm 
sai lầm”.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến, quán triệt toàn văn đến 
chi bộ dể thực hiện.

Các cấp uỳ, tổ chức dàng và đàng viên có trách nhiệm thực hiện Quy định 
này. Những trường hợp đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật đàng trước đây thì 
nay không căn cứ vào Quy định này để xem xét lại.

Các quy định của cấp uỷ địa phương, đơn vị về thi hành kỷ luật dàng viên 
trái với Quy định này đều bãi bò.

Điều 12. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát 
các cấp uỳ tổ chức đảng và đàng viên thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo kểt 
quả thực hiện với Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo 
cáo để Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

TM. Bộ CHÍNH TRỊ
TRƯƠNG TÁN SANG
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NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
(CHỈ THỊ SÓ 10- CT/TƯ NGÀY 30-3-2007 CỦA BAN BÍ THƯ)

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư dã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến dấu cùa tổ chức cơ sở dàng và dội ngũ cán bộ, dàng viên, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sự chỉ đạo cùa Trung ương, các cấp ủy, tổ 
chức đàng đã tập trung lãnh đạo, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác 
xây dựng tổ chức cơ sở đàng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao 
chất lượng dội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đàng và chi bộ yếu kém; một bộ 
phận cán bộ, đàng viên, trong đó có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các 
cap, suy thoái về pham chất chính trị và dạo dức, lối sống; nhiều cấp ủy, chi bộ 
chưa thực hiện nghiêm túc chế dộ sinh hoạt dàng, buông lòng công tác quản lý, 
giáo dục dàng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, thiếu nội dung chính 
trị, tư tường cụ the; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê 
bình, phê bình yếu, ý thức tổ chức, kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết và tình 
thương yêu đồng chí bị giảm sút; chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để 
cấp ùy nam và hiểu tâm tư, nguyện vọng của dàng viên; chi bộ chưa thể hiện tốt vai 
trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quàn lý, giám sát và rèn luyện dội ngũ dàng viên. 
Tình hình dó làm suy giảm lòng tin cùa nhân dân dối với Đàng, giảm năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đau của Đảng ngay từ chi bộ.

Đê khác phục những thiếu sót, khuyết điểm trên, góp phần nâng cao năng 
lực lãnh dạo và sức chiến đẩu của Đàng, Ban Bí thư ra Chi thị về nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Làm cho các cap ủy, tổ chức đảng và đàng viên nhận thức sâu sắc về vai 

trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đàng và cùa chi bộ; ý nghĩa và tầm quan 
trọng cùa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực 
lãnh dạo, sức chiến dấu của tổ chức cơ sở đàng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo 
linh thần Nghị quyết Đại hội X của Đàng.

2. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội 
dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao 
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nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi 
bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo 
dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

3. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp dỡ nhau cùng tiến bộ, thực 
hiện lốt 4 nhiệm vụ đàng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy 
nam chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến dấu của tổ chức cơ sở đảng, của 
chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP
1. Các cấp ủy và đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng phải nghiên cứu, 

quán triệt sâu sác, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sờ đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận 
thức về vị trí nền tàng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở dàng và cùa chi 
bộ.

2. Cấp ủy, chi bộ trong các lổ chức cơ sở đàng phải thực hiện nghiêm túc 
chế dộ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện 
đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đàng, bảo đàm tính lãnh đạo, tính giáo dục 
và tính chiến đấu; để mọi đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình 
trong thòi kỳ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc dổi mới và hội nhập sâu rộng 
vào nền kinh tế quốc tế. Sinh hoạt chi bộ phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị 
quyết và sự chi đạo của cấp ùy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới 
cùa Đàng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đàng viên; tập 
trung thào luận thảng thắn và giải quyết những vấn dề cụ thẻ, thiết thực, phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ cùa chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 
dàng viên và quan chúng.

3. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là 
việc thào luận, quyết dịnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ cùa chi bộ và 
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của dàng viên, tạo được không khí cởi mở, chân 
thành đe mọi cán bộ, dàng viên bày tỏ chính kiến, tâm lư, nguyện vọng của mình; 
thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỳ luật, dề 
cao tinh thần tự phê bình và phê binh, bào vệ những đàng viên thẳng thắn đấu tranh 
chổng các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự doàn kết, thống nhất và tình 
thương yêu dồng chí trong Đàng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quàn lý ở các cấp 
phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ dể mọi người noi theo.

43

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ùy mà trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn 
bị kỹ nội dung, trong dó chú trọng một số vấn đề sau:

- Đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo cùa chi bộ; kết quà thực hiện nhiệm vụ 
cùa chi bộ trong tháng; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ 
phân công.

- Tổng hợp ý kiến của đảng viên, quần chúng đóng góp cho sự lãnh đạo của 
chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
dàng viên ở địa phương, cơ quan, dơn vị và thông báo để chi bộ biết, nhằm phát 
huy ưu điểm, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, giải 
quyết kịp thời những vụ việc tiêu cực.

- Việc xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới cần tập trung vào các 
van dề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù 
hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

5. Thông qua sinh hoạt chi bộ hang tháng, cấp ùy phải nắm được tình hình tư 
tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và két quà thực hiện nhiệm vụ của đàng viên, 
kể cả dàng viên do cấp ủy cấp trên quản lý; kịp thời biểu dương, khen thưởng 
những dàng viên gương mẫu, có thành tích xuất sac và giúp đỡ, giáo dục, xử lý 
những dàng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng 
và tiêu chuẩn đáng viên.

6. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, 
chi ủy cân lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức 
trách, nhiệm vụ của đàng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhàm tập trung 
sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán 
bộ, dàng viên.

7. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng cần thiết, có năng 
lực, trình dộ, pham chất dạo đức và phương pháp công tác đảng. Bầu và bố trí đồng 
chí bí thư chi bộ dù phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và uy tín cao, nhiệt tình 
với công tác dàng để thực sự là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tình ủy, thành ủy, đàng ủy trực thuộc Trung ương chì đạo các cấp ủy 

đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng hiện nay; xác định 
rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề 
ra giải pháp cụ thể, thiết thực đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Căn cứ Chi thị này, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

44

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hiện cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ 
sở đàng; cấp ủy cấp trên thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và dịnh kỳ 
kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

3. Chi thị này được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện cuộc vận 
dộng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm, vào dịp 
kỳ niệm ngày thành lập Đảng, các cấp ủy tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và 
tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc tổng kết thực hiện Chỉ thị này 
dược tiến hành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (03-02-2010).

4. Ban Tổ chức Trung ương chủ tri, phối hợp với các ban đảng liên quan ở 
Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt của từng loại hình cơ sở đảng, theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện Chi thị, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Chì thị này phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

TM. BAN BÍ THƯ
TRƯƠNG TÁN SANG
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* NGHỊ QUYÉT, CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ THỊ CỦA CHÍNH PHỦ VÈ NÂNG 
CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU cơ QUAN, ĐƠN VỊ, TỐ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THựC HIỆN NGHỊ 
QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỬ NĂM BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG KHÓA X VÈ ĐÁY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO 
HIỆU Lực, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

(NGHỊ QUYÉT SÓ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 
CỦA CHÍNH PHỦ)

CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tô chửc Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết so 17-NQ/TW ngày 01 thảng 8 năm 2007 Cỉìa Hội nghị 

lằn thứ năm Ban Chấp hành Trung icơng Đảng khoá X vế đay mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quàn lý cùa bộ máy nhà nước;

Căn cử Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP ngày 09 thảng 10 năm 2007 của 
Chính phù vể phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007;

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của 
Chính phù thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
cùa bộ máy nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tướng

NGUYẺN TÁN DŨNG
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
(Ban hành kèm theo Nghị quyết sẻ 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 cùa

Chính phủ)

I. MỤC TIÊU
Xác định nhữrtg nhiệm vụ chủ yéu của các cơ quan hành chính nhà nước ở 

Trung ương và dịa phương thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
Đàng nham liếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chù 
nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước 
hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ 
quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 
và bền vững của đất nước.

II. NHƯNG NHIỆM vụ CHỦ YÉU
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

dưọ'c phân công, trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ùy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập 
trung chi đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác cải cách hành 
chính

Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đàng cùng cấp để ban hành 
các nghị quyết, chỉ thị về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể 
đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thù tục hành chính, tăng cường 
công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
trước cấp uỳ đàng trong triển khai cải cách hành chính.

2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính vó'i cải cách lập pháp, cải 
cách tư pháp

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 
tộc, các ủy ban cùa Quốc hội với Chính phủ.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế
a) Tập trung chi dạo đầy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, 

đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về 
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nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tồ chức bộ máy, công chức, công vụ, 
phân cấp, tài chính công.

b) Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Xác định 
rõ những văn bản luật cần thiết phải có để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; không nhất thiết 
mỗi lĩnh vực, mồi ngành phải có một luật riêng.

c) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao 
chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo 
của lừng văn bản pháp luật cần ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành 
dù cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đủng quy định.

d) Hoàn thiện cơ ché dể nhân dân tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, nhất 
là các đôi tượng chịu sự diều chinh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải 
cách hành chính

a) Tập trung chi đạo rà soát và cài cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi 
trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính 
đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm sau: thành lập, giải thể, 
phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng 
công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất, nhập 
khâu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực 
nhập cành;-công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp...

b) Các cấp chính quyền và từng cơ quan hành chính nhà nước có trách 
nhiệm rà soát các loại thủ tục hành chính, tự bãi bò, sửa dổi hoặc trình cấp có thẩm 
quyên xem xét hủy bỏ, sửa dổi những nội dung không phù hợp với yêu cầu của cải 
cách hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy 
định trái pháp luật, trái-thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

c) Đe cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
trong việc cải cách thủ tục hành chính.

d) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình 
giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, 
công dân biết và thực hiện thuận lợi.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một 
cừa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn 
vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học.

e) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các quý định của 
mình và chịu trách nhiệm rà soát những bất cập về thủ tục hành chính đã quy định 
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trong Luật, pháp lệnh trình Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa 
dổi.

g) Xây dựng Luật Thù tục hành chính.
5. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành 

chính nhà nước
a) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
b) Tổ chức Bộ quàn lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đàm tinh gọn, hợp lý; rà 

soát, sắp xếp hợp lý dầu mối tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phú.

c) Xây dựng Quy chế làm việc của Chính phủ; xác định cụ thể nhiệm vụ của 
Chính phú. Thú tướng Chính phú, các Phó Thủ tướng và từng thành viên Chính 
phú, bào đảm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

d) Xây dựng Quy chế làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ùy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Chính phú và 
các Bộ, ngành cho chính quyền địa phương.

e) Xây dựng cơ chế uỳ quyền trong công tác quản lý nhà nước.
g) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính cùa cơ 

quan hành chính nhà nước.
h) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kể cà các Tổng công 

ty và Tập đoàn kinh tế, trọng tâm là cổ phần hoá để thu hẹp và tiến tới không còn 
chức năng đại diện chủ sở hữu cùa các Bộ và ửy ban nhân dân các tình, thành phố 
đối với doanh nghiệp nhà nước.

i) Đẩy mạnh cài cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
k) Xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp.
l) Kiện toàn thống nhất hệ thống cơ quan chuyên môn của các cấp chính 

quyền.
m) Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường.
p) Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chù tịch ủy ban nhân dân cấp xã.
o) Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể ủy ban nhân dân và 

Chủ tịch ủy ban nhân dân.
p) Xác định cụ thể các chức danh công chức xã theo hướng ổn định và 

chuyên sâu về nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã.
q) Nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính.
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6. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức
a) Xây dựng Luật Công vụ.
b) Hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức.
c) Xây dựng cơ cấ'. cán bộ, công chức.
d) Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức.
đ) Hoàn thiện Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.
e) Thực hiện thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên 

môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.
g) Thực hiện cài cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với 

đội ngũ cán bộ, công chức.
h) Xây dựng chế độ phụ cấp công vụ đổi với cán bộ, công chức hành chính, 

bao gồm cả cán bộ, công chức đàng, đoàn thể trong hệ thống chính trị.
i) Nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, 

công chức.
k) Nghiên cứu chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ trong hệ thông 

chính trị.
l) Đổi mới công tác dào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chê 

đào tạo tiền công vụ và đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ theo định kỳ bắt buộc 
hàng nãm; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng irước khi bổ nhiệm.

m) Tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chê độ 
thanh tra, kiềm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đâu cơ quan, 
dơn vị.

7. Cải cách tài chính công
a) Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối 

với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
b) Đầy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tăng 

cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị thay 
cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị, ngân sách nhà nước 
tập trung nguồn để đầu tư phát triển các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm theo các 
đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ- 
CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị 

50

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



sự nghiệp công lập; Nghị định số 1 15/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chù, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập.

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập 
đề sớm thực hiện thí điểm cồ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở 
xác định rõ danh sách, lộ trình cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập dên 2010 
và sau 2020 của từng Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Đồng thời nghiên 
cứu xây dựng cơ chế quàn lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi cổ phẩn hoá.

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự 
nghiệp công lập dang tự bảo dảm kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo 
dàm được phần lớn kinh phí hoạt động thường*xuyên sang doanh nghiệp nhà nước 
(Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ 
chế quàn lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi chuyển đổi. •

e) Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động cùa kiểm toán nội bộ tại các 
cơ quan, tổ chức quản lý và sừ dụng ngân sách, tiền và tài sàn của nhà nước.

8. Hiện đại hoá hành chính
a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước.
b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TC.VN 

9001 - 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
c) Phấn đấu đến hết nãm 2010, khắc phục xong tình trạng một sổ xã chưa có 

trụ sở chính quyền hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động 
của chính-quyền cấp xã.

9. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với 
nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt 
động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước

a) Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
b) Xây dựng Luật về bồi thường nhà nước.
c) Xây dựng các chế độ công khai về:
- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước; Quy 

trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết 
công việc cùa dân, của các tổ chức;

- Ngân sách, tài chính, tài sàn nhà nước;
- Kết quả kiểm toán;
- Tài sàn cùa cán bộ, công chức;
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- Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.
10. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CO' quan hành chính nhà 

nước các cấp và cán bộ, công chức đối vó'i công tác cải cách hành chính
a) Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị làn thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính 
nhà nước, cán bộ, cóng chức.

b) Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị 
quyết của Trung ương và Chương trình hành dộng của Chính phù.

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Trên cơ sờ những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và Phụ 

lục kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ đã dược phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chù tịch ùy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trực tiếp chỉ dạo xây dựng Chương trình hành động cùa Bộ, ngành, địa 
phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2007; 
trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. 
Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các dề án, chương trình, cân tô 
chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội 
dung của Chương trình hành động.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tập trung chì đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương 
trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phù tình hình 
thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy 
cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Bộ, ngành, địa 
phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phù xem xét, quyết định.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các Bộ, 
ngành, địa phương, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quà và 
đồng bộ.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYỀN TÁN DŨNG
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TÓ CHỦ'C, NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN VÀ QUY CHÉ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯONG 

VÈ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(NGHỊ QUYÉT SỐ 294A/2007/UBTVQH12 NGÀY 27-9-2007 

CỦA ỦY BAN THƯỜNG vụ QUÓC HỘI)

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUÓC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sìta đổi, bổ Sĩing một so điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cừ Luật tổ chức Quốc hội so 30/200ỉ/QH10 và Luật sửa đối, bổ sung 
một số điều cùa Luật tố chức Quốc hội số 83/2007/QH11 ;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng so 55/2005/QH11 và Luật sửa đổi, 
bô sung một sổ điểu của Luật phòng, chống tham nhũng so 01/2007/QH12;

QUYÉT NGHỊ:

Chương 1 
NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
1. Ban chi đạo tinh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng (sau đây gọi là Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng) do Chủ 
tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu có trách 
nhiệm chi đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tình, thành 
phổ trực thuộc Trung ương, bao gồm cà cơ quan, tổ chức, đơn vị của Trung ương 
đóng trên địa bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng chịu trách nhiệm trước 
tỉnh uỷ, thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ban chi đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Điều 2.
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Trong quá trình chì đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, 
chống tham nhũng, Ban chỉ đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng không làm 
càn trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thâm quyên 
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật 
quy định.

Điều 3.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện sự chi đạo, yêu cầu, kiến nghị của 
Ban chỉ dạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng trong công tác phòng, chông 
tham nhũng.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN, cơ CÁU TÓ CHỨC

Điều 4.
Ban chì đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có các nhiệm vụ sau đây:
1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban chi đạo trung ương về phòng, 

chống tham nhũng và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình, kế 
hoạch phòng, chống tham nhũng ở địa phương; tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn 
dốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

2. Chỉ dạo, dôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong 
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các 
quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng;

3. Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện 
kiểm sát, Tòa án ở địa phương nhàm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác 
phòng, chổng tham nhũng, góp phần bào đàm cho công tác này được thực hiện theo 
dúng quy định của pháp luật;

4. Chi đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham 
nhũng và các thông tin về vụ, việc tham nhũng ở địa phương theo quy định của 
pháp luật và sự chi dạo của Ban chi đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng;

5. Chì đcạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng ở 
dịa phương; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong 
việc dổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng;

6. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo tinh uỷ, thành uỷ, Hội dồng nhân dân, 
Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo trung ương về 
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phòng, chống tham nhũng về tình hình, kết quà phòng, chống tham nhũng ở địa 
phương và hoạt động cùa Ban chi đạo cấp tình về phòng, chống tham nhũng.

Điều 5.
Ban chỉ đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có các quyền hạn sau dây:
1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi 

tinh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình tham nhũng và kết quả 
công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong trường 
hợp cần thiết, yêu cầu báo cáo việc xử lý vụ, việc tham nhũng cụ thể, việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng;

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng; kiến nghị, yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng dầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng dể xảy ra hậu 
quà;

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra làm rõ 
các vụ, việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; khi xét thấy cần thiết, yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết một số 
vụ, việc nhằm bào đảm việc xử lý được kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; chù 
trì thào luận và kết luận chì đạo việc phối hợp xử lý đối với các vụ, việc tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp ở dịa phương mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm;

4. Chủ tịch Uỳ ban nhân dân - Trưởng Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống 
tham nhũng quyết định tạm dinh chi công tác đối với người giữ chức vụ giám dốc 
sở và các chức vụ tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỳ viên thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chù tịch, các thành viên khác của Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện và các chức vụ khác do Chù tịch Ưỳ ban nhân dân tình, thành 
phố, trực thuộc Trung ương bổ nhiệm, cách chức khi người đó có dấu hiệu tham 
nhũng, có hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động chổng tham nhũng;

5. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác dối với đàng viên, 
cán bộ, công chức hoặc người giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị không 
thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này khi người dó có dấu hiệu tham 
nhũng, có hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động chống tham nhũng;

6. Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý 
kỷ luật đối với đàng viên, cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng nhưng chưa 
đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự;
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7. Trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong 
phạm vi tinh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện nhiệm vụ của Ban chì 
đạo khi cần thiết; yêu cầu cơ quan, tồ chức, đơn vị và người có thâm quyên trong 
phạm vi tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp bảo đảm an 
toàn cho người tố cáo hành vi tham nhũng hoặc tham gia chống tham nhũng; đê 
nghị khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong 
công tác phòng, chống tham nhũng.

Điều 6.
Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng bao gồm các thành viên 

sau dây:
1. Trưởng Ban chì đạo: Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương;
2. Phó Trưởng Ban chi đạo (tương đương chức vụ giám dốc sở làm nhiệm vụ 

thường trực Ban chi dạo);
3. Các ủy viên Ban chỉ đạo:
a) Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung 

ương;
d) Chánh án Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
d) Giám đốc Sở Nội vụ tình, thành phố trực thuộc Trung ương;
e) Chủ nhiệm ửy ban kiểm tra tinh uỳ, thành uỳ;
4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân - Trưởng Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chổng 

tham nhũng quyết định danh sách cụ thể thành viên Ban chì đạo.
Điều 7.
1. Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có bộ phận giúp việc từ 

3 đén 5 người, đối với một số tinh, thành phố lớn có thể nhiều hơn nhưng không 
quá 10 người và do Phó Trưởng Ban chì đạo quản lý, diều hành.

2. Kinh phí hoạt dộng của Ban chỉ dạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng 
và bộ phận giúp việc là một khoản riêng trong tổng kinh phí của Văn phòng ừy ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương cấp theo 
dề nghị của Ban chì đạo. Văn phòng Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Ban 
chi đạo và bộ phận giúp việc.

Trụ sở làm việc của bộ phận giúp việc đặt tại Văn phòng Ưỷ ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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3. Ban chì đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có con dấu theo quy 
định cùa pháp luật.

4. Thành viên Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng và cán bộ, 
công chức bộ phận giúp việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động 
phòng, chổng tham nhũng do Chính phù quy định.

Điều 8.
Trường Ban chi đạo cấp tình về phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây:
1. Lãnh dạo, điều hành hoạt dộng cùa Ban chi đạo; phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên Ban chì đạo;
2. Chì đạo xây dựng kế hoạch, chương trình về phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Quyết dịnh và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và 

những van đề khác thuộc phạm vi hoạt động của Ban chi đạo;
4. Chú trì, kết luận các cuộc họp của Ban chi đạo;
5. Chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban chì đạo trước tỉnh uỷ, thành uỷ, 

Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban 
chi dạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Điều 9.
Phó Trường Ban chỉ dạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây:
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công cùa Trưởng Ban chỉ 

đạo; giúp Trưởng Ban chi dạo điều hành hoạt động thường xuyên của Ban chì đạo 
và theo dõi, đôn dốc hoạt động cùa các thành viên Ban chì đạo trong việc thực hiện 
nhiệm vụ cũa Ban chì đạo;

2. Quản lý, diều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về mọi 
hoạt động của bộ phận giúp việc; quyết định các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ 
của bộ phận này.

Điều 10.
ùy viên Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo cấp tình về phòng, chống tham nhũng về 
những nhiệm vụ dược phân công; chủ dộng đề xuất, kiến nghị với Trưởng Ban chì 
dạo các giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các ủy viên Ban chì đạo sử dụng bộ máy của cơ quan, tổ chức do mình 
quàn lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban chì dạo phân công.
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Chưong III
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11.
1. Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng làm việc theo nguyên 

tẳc tập trung dân chủ; Trưởng Ban chi đạo kết luận và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình.

2. Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng họp định kỳ hằng 
tháng; họp dột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo. Tùy theo từng vấn đề mà 
Trưởng Ban chỉ đạo có thể quyết định họp toàn thể hay họp những thành viên có 
liên quan; trong trường họp cần thiết, quyết định việc mời lãnh đạo cơ quan, tổ 
chức hữu quan tham dự cuộc họp của Ban chi đạo.

3. Định kỳ ba tháng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chổng tham nhũng tổ 
chức giao ban VC công tác phòng, chống tham nhũng với các sở, ban, ngành, huyện, 
quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh; thành phần tham dự do Trưởng Ban chi đạo 
quyết định, tập trung vào những lĩnh vực, sở, ban, ngành, huyện, quận, thị xã, thành 
phổ thuộc tỉnh có nhiều vụ, việc tham nhũng hoặc có nhiều hạn chế trong việc phát 
hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Điều 12.
1. Định kỳ hàng tháng, ba tháng, sáu tháng, hàng năm, Ban chi đạo cấp tinh 

về phòng, chống tham nhũng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng với 
tỉnh uỳ, thảnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Ban chỉ dạo trung ương về phòng, chống tham nhũng và báo cáo dột 
xuất khi xày ra các vụ việc phức tạp hoặc khi có yêu cầu.

Quyết định tạm dinh chì cộng tác, yêu cầu hoặc kiến nghị tạm đình chi công 
tác đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 5 của Nghị 
quyết này phải được gửi đến tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân 
dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức liên quan trong thời 
hạn năm ngày, kể từ ngày ký.

2. Định kỳ ba tháng, ủy viên Ban chì đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham 
nhũng có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng 
Ban chỉ đạo.

3. Trong quá trình thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử vụ, việc tham nhũng, 
nếu có sự cản trở, can thiệp trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có 
thấm quyền thì cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ờ địa phương có 
trách nhiệm kịp thời báo cáo Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng.
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Điều 13.
1. Ban chi đạo cấp tình về phòng, chống tham nhũng chịu sự chi đạo, kiêm 

tra, đôn đốc của Ban chi đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong 
trường hợp ý kiến cùa Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng khác với ý 
kiến của tinh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động 
phòng, chổng tham nhũng thì Ban chì dạo cấp tình về phòng, chổng tham nhũng 
báo cáo và thực hiện theo ý kiến Ban chi dạo trung ương về phòng, chống tham 
nhũng.

2. Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phôi 
hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương trong việc chi đạo, kiêm tra, 
dôn dốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức của Trung 
ương đóng trên địa bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Trong trường hợp ý kiến chi đạo của Ban chì đạo cấp tỉnh về phòng, 
chống tham nhũng khác với ý kiến chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương đôi 
với các cơ quan tư pháp địa phương trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng 
thi các cơ quan tư pháp dịa phương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của các cơ quan 
lư pháp trung ương; Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng báo cáo vấn 
dề này với Ban chì dạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Điều 14.
1. Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối 

hợp với Thường trực Hội dồng nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong công tác giám sát phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Đại diện Thường trực Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được mời tham dự các phiên họp của Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống 
tham nhũng.

2. Ban chì đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối 
hợp với các ban của tinh uỷ, thành uỳ và các cấp ủy đảng trực thuộc tinh uỷ, thành 
uỳ để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, 
tổ chức đàng ở địa phương;

b) Kiến nghị, yêu cầu cấp ủy đàng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỳ luật đối 
với cán bộ, đảng viên, tổ chức đàng có liên quan đến tham nhũng.

3. Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
lổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
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Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình, thành phổ trực thuộc 
Trung ương được mời tham dự các phiên họp cùa Ban chỉ dạo cấp tình vê phòng, 
chống tham nhũng.

Chuo'ng IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15.
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố.
2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, 

chống tham 'nhũng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH
NGUYÊN PHÚ TRỌNG

77

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2007 - 2011 
(NGHỊ QUYÉT CỦA CHÍNH PHỦ SÓ 03/2008/NQ-CP NGÀY 11-01-2008)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cử Nghị quyết cùa Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII;
Xét đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư,

QUYÉTNGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của 
Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chù tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tưó’ng

NGUYẺN TÁN DŨNG
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CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2007 - 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết so 03/2008/NQ-CP
ngày IỊ tháng 01 năm 2008 cùa Chính phù)

Nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chính phù bắt đầu trong bối cảnh tình hình trong 
nước và quốc tế có nhiều cơ hội to lớn đan xen với những khó khăn và thách thức 
cho sự nghiệp phát triển đất nước. Nước ta đang bước vào giai đoạn mới rất quan 
trọng trong tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc 
tế.

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 201 1 dược xây 
dựng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, các nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương Đàng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, Chiến lược phát triên kinh 
tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 
2010) và những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, trước hết là phải đẩy nhanh 
lốc dộ tãng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong khu 
vực và trên thế giới.

Chương trình hành động này nhàm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ke 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), qua đó, tạo các điều kiện và 
tiền dề để chuẩn bị cho việc thực hiện Ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2011 - 2015) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020). 
Chương trình hành động này gồm những nội dung sau:

Phần I 
NHỮNG NHIỆM vụ CHỦ YẾU 

CÀN TẬP TRƯNG CHÌ ĐẠO, THựC HIỆN

Trên cơ sở tồ chức triển khai Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09 tháng 
10 năm 2006 ban hành Chương trình hành dộng của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết cùa Quốc hội khóa XI về Ke hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), cùng với việc tiếp tục chi đạo triển 
khai thực hiện các chương trình hành động trong nhiều lĩnh vực đã ban hành thời 
gian qua, trong nhiệm kỳ 2007 - 2011, Chính phù tập trung chỉ đạo thực hiện 5 
nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

79

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hưóng xã hội chủ nghĩa

Tập trung hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách phù hợp với 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đã cam kêt, góp phân tạo môi trường thuận lợi đê 
thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế, cà trong và ngoài nước cho đâu tư 
phát triển.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế 
quốc tế. Phát triển dồng bộ và quản lý có hiệu quà các loại thị trường, nhất là thị 
trường bất dộng sản, thị trưòng vốn, thị trường các loại dịch vụ, thị trường lao động 
và thị trường khoa học - công nghệ.

Thực hiện các giải pháp dể tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chù nghĩa của dân, do dân và vì dân.

2. Tập trung khai thác mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp, chính 
sách đồng bộ để tạo buớc đột phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm nâng cao hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh tranh; xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ gắn vói chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Các ngành, các cấp và các đơn vị cơ sở phải quyết tâm phấn đấu để cơ bàn 
hoàn thành trước từ 1 đến 2 năm các mục tiêu do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 
đã đề ra, nhất là các mục tiêu về lăng trường kinh tế và giảm nghèo. Đồng thời tích 
cực chuẩn bị các điều kiện để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp 
theo, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên 
thế giới.

ạ) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về von, tài nguyên, công 
nghệ, lao động... đế phát triển kinh tế nhanh và bền vững, triển khai thực hiện đầu 
tư các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược

Có chính sách cụ thể để tạo điều kiện khuyến khích huy động mọi nguồn lực 
cà ở trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và gián 
tiếp thông qua việc phát triển thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Ban hành các 
chính sách khuyến khích, hướng dẫn đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có lợi thế so 
sánh, cỏ tiềm năng phát triển lớn, có hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu huy động tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội đạt 41 - 42% GDP trở lên trong 4 năm tới.

Tranh thủ thời' cơ thuận lợi trong diều kiện nước ta là thành viên của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) để thu hút các nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư 
phát triển; có cơ chế phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 
các cồng trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có thu hồi vốn.

80

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tập trung chi đạo chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện các công 
trinh, dự án két cấu hạ tầng quy mô lớn, mang tính chất chiến lược như: đường bộ 
cao tổc Bắc - Nam, các đường bộ cao tốc thuộc các hành lang kinh tế, các đường bộ 
cao tốc thuộc các vùng kinh tế trọng diểm; các tuyến vận tài công cộng khối lượng 
lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; đường Hồ Chí Minh giai doạn II đến 
năm 2010 và giai đoạn 2010 - 2020; các cầu lớn; đường sắt cao tốc Hà Nội - thành 
phố Hồ Chí Minh; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng; 
càng trung chuyển container quốc tế Vân Phong; cảng Lạch Huyện; luồng cho tàu 
biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; các cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nội 
Bài và các công trình quan trọng khác.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư theo hướng áp dụng thống nhất, 
không phân biệt đối xử giữa các nhà dầu tư trong nước thuộc mọi thành phần kinh 
tế và giữa các nhà đầu tư trong nước với các nhà dầu tư nước ngoài, trong đó chú 
trọng các chính sách về đất dai, thuế, phí, giá. Phấn đấu thực hiện lộ trình thống 
nhất mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước năm 2012. Có chính 
sách khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn nêu trên.

Đổi mới công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước cho đầu tư phát triển 
theo nguyên tắc hiệu quả, công khai, minh bạch, chống khép kín; kiên quyết xóa bỏ 
cơ chế xin - cho; dồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để 
khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, không đúng quy hoạch và tình trạng thất 
thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư. Nâng cao hiệu quà sử dụng các nguồn vốn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước; chi đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 
sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, công trái giáo dục và nguồn 
vốn tín dụng dầu tư của Nhà nước.

b) Thúc đẩy các ngành, vùng kinh tế tăng trưởng nhanh với chất ỉirợng cao 
và bển vững

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cùa 
khu vực công nghiệp. Tập trụng nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có 
lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh; đồng thời, thực hiện đồng bộ các cơ chế, 
chính sách nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị tăng thêm và sức cạnh 
tranh của các sản phẩm công nghiệp; ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 
tầng phục vụ sản xuất, nhất là ở các tinh và thành phố lớn, các khu công nghiệp, 
khu kinh tế.

Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện trong nước và các 
quy định, cam kết quốc tế để khuyến khích đầu tư phát triển các ngàhh điện lực, 
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sàn xuất nguyên vật liệu quan trọng, công nghệ cao (đặc biệt là công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới), công 
nghiệp phụ trợ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
dại hóa; đồng thời, chú trọng phát triển các ngành sản xuất hàng hóa thay thế hàng 
nhập khẩu.

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, bảo đảm tốc độ tăng trưởng lĩnh vực dịch 
vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng cùa nền kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành dịc1' vụ 
có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh cao; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng 
các dịch vụ vận tải, thương mại, du lịch, bưu chính - viễn thông; dặc biệt quan tâm 
dịch vụ tài chính, ngân hàng, khoa học và công nghệ; chú trọng mở rộng các dịch 
vụ mới, nhất là các dịch vụ cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ 
trợ kinh doanh. Phát triển thị trường chứng khoán theo hướng an toàn, minh bạch 
và hiệu quả dể thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế đất nước. Phát triển hệ 
thông dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa dạng, đa tiện ích dáp ứng yêu cầu của nên 
kinh tế.

Đôi mới căn bàn cơ chế quàn lý và phương thức cung ứng dịch vụ công theo 
hướng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao chất lượng cung 
ứng dịch vụ của các đơn vị, bào đảm phù hợp với lộ trình thực hiện chú trương xã 
hội hóa dịch vụ công và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
tốt các chính sách xã hội cùa Đảng và Nhà nước. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trorig 
sàn xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và giảm nghèo, nâng 
cao dời sống nông dân; thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển, thu 
nhập và mức sốQ£ giữa nông thôn và thành thị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo bước chuyển 
biên về chất trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; ưu ti n đầu tư để nâng cao năng 
suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Rà soát, điều 
chinh quy hoạch các ngành sàn xuất nông nghiệp; hình thành và phát triển các vùng 
sàn xuất nguyên liệu tập trung gắn với phát triển công nghiệp ché biến; dẩy mạnh 
thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, gắn với phát triển công nghệ bảo 
quàn sau thu hoạch và nhanh chóng nâng cao chất lượng công nghiệp chế biến 
thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Đẩy mạnh phát triển chăn 
nuôi, thủy sàn và nghề rừng. Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyên ngư, thông tin .thị trường, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 
vào sản xuất nông nghiệp, phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất 
lượng cao; nâng cao khả năng cảnh báo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển bền vững dối với các ngành 
nghê truyền thống, các làng nghề ở nông thôn và các dịch vụ phục vụ trực tiếp sàn 
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xuất, đời sống của nông dân, gắn với việc bảo vệ môi trường, tạo việc làm và giảm 
nghèo. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản phàm, nhât là ở 
những vùng sản xuất.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư xây dựng kêt câu hạ tâng 
kinh tế - xã hội nông thôn thông qua các chương trình mục tiêu, các chính sách hô 
trợ phát triển sàn xuất; dẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn; thúc dẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
Thực hiện miễn, giảm các khoản huy động phí, lệ phí từ nông dân.

Huy dộng và lập trung nguồn lực để phát triên các vùng kinh tê trọng diêm, 
các trung lâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn cùa cả nước, các hành lang và vành 
đai kinh tế; dồng thời ưu tiên có chính sách đầu tư cho các vùng có diều kiện kinh 
tế khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hài đảo, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây 
Bắc, nhàm từng bước thu hẹp sự chênh lệch về trình độ phát triên và mức sông giữa 
các vùng trên cả nước.

Phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X). 
Thực hiện Chiến lược phát triền kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng diêm, 
gắn vói bảo dảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quôc tê; ban hành quy hoạch và 
các cơ chế, chính sách dể phát triên mạnh và có hiệu quả các khu kinh tê ven biên.

Khẩn trương rà soát, sửa dổi, bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch vùng, 
ngành dể thực hiện lốt các mục tiêu phát triên kinh tê - xã hội theo các nghị quyêt 
của Bộ Chính trị và Chính phủ; nâng cao hiệu quả thực hiện các quy hoạch vùng, 
xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch huy động và sử dụng có hiệu quả vốn 
đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm phát huy tốt tiềm năng và lợi thế so sánh 
của các vùng, nâng cao hiệu quà kinh tê - xã hội găn với việc bảo vệ môi trường.

Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quà công tác quy hoạch và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Xây dựng và trình 
Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch, kế hoạch hóa phát ưiển kinh tế - xã hội. Tăng 
cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và các chương trình, dự án lớn, bảo dàm thực hiện tôt các mục tiêu và định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo 
quy hoạch, kế hoạch, nhất là đối với các quy hoạch và kê hoạch có tính băt buộc.

Bên cạnh việc thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chi đạo, điều 
hành chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, thực hiện các biện pháp để duy trì ổn 
dịnh kinh tế vĩ mô; bảo đàm cân đối xuất, nhập khẩu, thu chi ngân sách, bình ổn giá 
cả thị trường, kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý; ổn định và nâng cao tính chuyển 
đôi của đông tiền Việt Nam.

c) Tăng cicờng hoạt động đổi ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa chỉnh trị đổi 
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ngoại với kinh té đối ngoại, nâng cao hơn nữa vị thê cùa nước ta trên tricờng quôc 
tế; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đổi ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quôc 
tế để phát triên

Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, 
nâng cao vai trò và vị thế cùa Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần 
giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa X về một số chủ trương, 
chính sách lớn bào đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong bôi 
cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
Chính phủ tập trung chi đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các cam kết gia 
nhập và các nghĩa vụ khác của nước ta trong WTO, nhất là các cam kết về thuế, đầu 
tư, thương mại, dịch vụ và thực thi quyền sờ hữu trí tuệ. Khẩn trương xây dựng và 
triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp để xừ lý kịp thời những tồn tại trong quá 
trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế nói chung và các cam kết gia nhập 
WTO nói riêng đối với từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm cụ thể. Thực hiện các 
chính sách và giải pháp bảo vệ sản xuất phù hợp với điều kiện trong nước và các 
cam kết quốc tế. Tổ chức thực hiện các cam kết song phương, nhất là với các nước 
có tiềm năng lớn trong hợp tác thương mại và đầu tư, như Hiệp định thương mại 
song phương (BTA) với Hoa Kỳ, Hiệp định hợp tác mới với Liên minh châu Âu 
(EU). Tiếp tục đàm phán các thỏa thuận song phương, đa phương và chủ động 
nghiên cứu, xem xét khà năng tham gia đàm phán các thỏa thuận mới nhàm mở 
rộng, phát triển thị trường, tăng cường thu hút đầu tư; tích cực vận động các nước 
sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, sớm ký kết Hiệp định đối tác 
kinh tế với Nhật Bàn...

Xây dựng và công bố công khai toàn bộ lộ trình giảm thuế đã cam kết đối 
với các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu để các doanh nghiệp chủ động xây dựng 
chiến lược, kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong tiến trình hộị nhập kinh tế quốc tế.

Tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tê đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầy mạnh đổi mới công nghệ, nâng 
cao năng súất, chất lượng và hiệu quà, giảm chi phí, từ đó nâng cao khả năng cạnh 
tranh, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; tăng cường 
kiểm soát và thu hẹp nhập siêu; tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm dã qua 
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chế biến có giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh cao. Đa 
dạng hóa thị trường xuất khẩu; chú trọng mở rộng và phát triển các thị trường mới, 
nhiều tiềm năng.

Thực hiện Chiến lược vay và trà nợ nước ngoài theo đúng cam kết; sửa đổi, 
bô sung và hoàn thiện cơ chế quản lý, sừ dụng vốn vay nước ngoài theo hướng quy 
định rõ quyền hạn và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay, 
bảo đảm khà năng trả nợ.

d) Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
phát triển; nâng cao trình độ quán trị kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp

Tiếp tục dàm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi 
để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động và phát triển theo cơ 
chế thị trường; xóa bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Khuyển 
khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng bộ với phát triển kinh tế tập thể, kết 
họp với việc thực hiện chính sách tạo việc làm và giảm nghèo.

Thực hiện dúng lộ trình về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, bao 
gồm cổ phần hóa một số tập đoàn kinh té, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà 
nưóc hiện dang giữ vai trò chi phối trong nền kinh tế, bảo đảm chặt chẽ, có hiệu 
quả; dồng thời, mở rộng các hình thức chuyển đổi sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh cùa các doanh nghiệp nhà nước. Phấn đấu hoàn thành cơ 
bản việc chuyển đổi các công ty nhà nước sang hình thức công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần vào cuối năm 2009. Củng co và phát triển 
một số tập đoàn kinh tế lớn nham góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường. Đổi mới quản lý của Nhà nước và nâng 
cao hiệu quà quản trị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ cổ phần chi phối trong thời kỳ hội nhập.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác xã kiểu mới phát triển, nhất là 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiến hành việc giải thể dứt điểm các hợp tác xã chưa 
chuyển đổi, hoặc đã chuyền đổi nhưng không đăng ký kinh doanh, hoạt động không 
hiệu quả. Thực hiện có hiệu quà chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tăng cường 
sự hỗ trợ của Nhà nước trong xử lý rủi ro, hỗ trợ tài chính (bào hiểm nông, lâm, 
thụy sản, quỹ bảo lãnh tín dụng...) đối với loại hình kinh tế tập thể.

3. Phát triển mạnh mẽ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng 
cao chat lượng nguồn nhân lực; chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy 
mạnh công tác tạo việc làm và giảm nghèo; đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ 
môi trường

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát triển các lĩnh vực giáo dục, khoa học - 
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công nghệ, y tế, vãn hóa, thể dục - thể thao... theo hướng tiếp tục tăng cường vai trò 
quàn lý nhà nước, tăng cường đầu tư của Nhà nước để thực hiện tốt các chính sách 
xã hội, dồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội cho 
phát triển các lĩnh vực này nhàm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược giáo dục giai đoạn 2001 - 2010, xây 
dựng Chiến lược giáo dục đến năm 2020. Đi đôi với việc tiếp tục thực hiện các giải 
pháp về chổng tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cần nghiên 
cứu bổ sung, hoàn thiện cơ sờ pháp lý, cơ chế, chính sách và thực hiện dồng bộ các 
giải pháp đe dổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nham thực 
hiện mục tiêu nâng cao dân trí, dào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước phát triển nền kinh tẻ 
tri thức.

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân. Tập trung phát triển mạnh mẽ về 
quy mô và nâng cao chất lượng dào tạo nghề, chất lượng dào tạo đại học và sau dại 
học, đầu tư xây dựng một số trường trọng diểm, chất lượng cao, phấn đấu đến năm 
2010 đạt 50% lao động đã qua dào tạo.

Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, chính sách học bồng, học phí cho giáo 
dục, đào tạo, dạy nghề; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo và 
dạy nghề; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư cho phát triển 
giáo dục và đào tạo; tăng cường liên kết giữa giáo dục và đào tạo với khoa học và 
công nghệ, giữa nghiên cứu và giảng dạy với sàn xuất và kinh doanh, dẩy mạnh đào 
tạo theo nhu cầu xã hội; thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay để học. Xây 
dựng và triển khai Chiến lược nguồn nhân lực đến năm 2020.

Thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học - công 
nghệ giai doạn 2006 - 2010. Thực hiện dồng bộ các giải pháp dể tạo bước chuyển 
biên vê chât trong hoạt động khoa học và công nghệ; dây mạnh nghiên cứu và ứng 
dụng tiên bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng dần tỷ trọng dóng góp của khoa 
học và công nghệ trong tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và sàn phẩm. Triển 
khai có hiệu quả Chương trình sàn phẩm khoa học - công nghệ quốc gia 2008 - 
2010.

Tập trung phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, nhất là một số lĩnh vực 
công nghệ cao, công nghệ mới; phát triển mở rộng thị trường công nghệ và khuyến 
khích lực lượng doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho đổi mới công nghệ và phát 
triên doanh nghiệp khoa học - công nghệ, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị 
khoa học - công nghệ; dổi mới cơ bàn, nhanh và mạnh hơn cơ chế quản lý khoa học 
và công nghệ; liếp tục phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tôn vinh 
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và trọng dụng nhân tài khoa học, thu hút trí thức Việt kiều tham gia phát triên khoa 
học và công nghệ nước nhà.

Xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù 
hợp quy dịnh của WTO; phấn đấu đến năm 2010, nâng tỷ lệ hài hòa của hệ thống 
liêu chuắn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế lên 35 dến 40%, đặc biệt ưu tiên các đối 
tượng liên quan den an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường.

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ thông qua các biện 
pháp kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo đảm thủ 
lục xác lập quyền dơn giản, nhanh chóng; nâng cao năng lực của các cơ quan bảo 
vệ quyền sớ hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ.

Đẩy mạnh việc xây dựng lối sống văn hóa, gia dinh văn hóa, ý thức xã hội, 
trách nhiệm công dân. Phát triển mạnh lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; 
quan lâm dầu tư phát triển mạng lưới văn hóa, thông tin, truyền thông ở các vùng 
dân lộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nham nâng cao đời sống văn hóa tinh thẩn cho 
đồng bào ở các vùng này; nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí, rà soát, điều chình hợp 
lý quy hoạch phát triển các loại hình thông tin, truyền thông và tăng cường công tác 
quàn lý văn hóa, thông tin, báo chí dàm bảo cho lĩnh vực này phát triển theo hướng 
lành mạnh; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với các loại hình thông tin, báo chí 
điện từ; phát triển và nâng cao chất lượng công nghệ thông tin nhàm đáp ứng yêu 
cầu phát triển và hội nhập. Chú trọng phát triển lĩnh vực thể dục - thể thao, bao 
gồm cả thể dục - thể thao phong trào và thành tích cao góp phần nâng cao thể lực 
và lầm vóc của người Việt Nam. Xây dựng Chiến lươc pnát triển thể thao thành 
tích cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa 
thể dục - thể thao nhàm tạo ra nguồn lực phát triển lĩnh vực này, đồng thời tạo điều 
kiện cho mọi người trong xã hội có the tham gia tập luyện.

Hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống y tế trong cả nước; xây dựng 
chương trình, kế hoạch huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ 
só’ y tế nhàm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010 để đầu tư xây dựng 
các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, da khoa liên huyện và một số bệnh viện da 
khoa tỉnh của các tinh mới chia tách, các tinh còn khó khăn trong năm 2008. Tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế quàn lý các bệnh viện công lập theo hướng thực hiện cơ chế 
tự chủ; khần trương hoàn chình các quy hoạch và chính sách cụ thể để khuyến 
khích các nhà dầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở y tế; ban hành 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và các vùng có diều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Phát triển mạnh 
công nghiệp dược, nâng cao sức cạnh tranh của ngành sản xuất thuốc chữa bệnh 
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trong nước; đồng thời, phát triển mạnh mạng lưới cung ứng, bảo đảm kiểm soát thị 
trường thuốc phòng, chữa bệnh.

Tiếp tục cùng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện công tác chăm 
sóc sức khòe ban đầu cho người dân. Hoàn thiện chính sách khám, chữa bệnh; sửa 
dổi chính sách viện phí mới theo hướng tính đúng và thu đù các chi phí khám, chữa 
bệnh, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ cho người nghèo, các dối tượng chính 
sách, dồng bào dân tộc thiểu số và người cận nghèo trong khám, chữa bệnh. Đào 
tạo, sử dụng và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho các cán bộ y tế, đặc biệt là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; ưu tiên trong việc đào tạo cán bộ y tế là người 
dàn lộc thiểu số. Hoàn thiện chính sách và hệ thống bảo hiểm y tế; xây dựng và 
thực hiện tốt lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2015. Tiếp tục thực 
hiện nhất quán, có hiệu quả chính sách dân số - ké hoạch hóa gia đình.

Nâng cao nhận thức xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm; hoàn thiện hệ 
thông tổ chức và cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quàn lý, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, có biện pháp 
xử phạt thích dáng dối với những tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tạo việc làm và 
lự tạo việc làm. Phát triển dồng bộ các yếu tố thị trường lao động, mạng lưới các tổ 
chức giới thiệu việc làm, các hình thức thông tin thị trường lao động trong và ngoài 
nước. Tập trung nguồn vốn của Quỹ Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm đối với các dự án 
tạo nhiêu việc làm mới. Nâng cao năng suât, tăng thu nhập và từng bước cải thiện 
diều kiện làm việc cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập 
nghiệp, dào tạo nghề cho thanh niên nông thôn và nông dân ờ nơi chuyển đổi sử 
dụng đâl nông nghiệp sang sàn xuất công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường quản lý, 
mở rộng thị trường xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng lao động đi làm việc 
ở nước ngoài.

Tiếp lục thực hiện cài cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội nhằm 
cải thiện từng bước đời sống của cán bộ, công chức và các đổi tượng hưu trí, người 
có công và các đổi tượng chính sách xã hội khác. Mở rộng các hình thức, đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế lài chính, trong đó có 
cơ chế tiền lương đối với khu vực sự nghiệp công phù hợp với kinh tế thị trường 
dịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Tạo động lực vươn lên làm giàu trong đông dào các tầng lớp dân cư, tập 
trung chi dạo thực hiện có hiệu quà các chương trình giảm nghèo. Tạo cơ hội để hộ 
nghèo vượt nghèo thông qua các chính sách trợ giúp về phát triển cơ sở hạ tầng 
phục vụ sản xuất, về đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, tiêu 
thụ sản phẩm, v.v... Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người 
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nghèo thông qua các chính sách về y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, nhà ở, đât ở, hạ 
tầng phục vụ dân sinh. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực cho giảm nghèo; ưu 
tiên dầu tư tập trung cho các xã, huyện có tỳ lệ nghèo cao. Nâng cao nhận thức, 
năng lực của các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về xóa dói giảm nghèo; 
huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai doạn 
2006 - 2010, phấn đấu hoàn thành và vượt chi tiêu giảm nghèo đặt ra.

Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội thông qua phát triển, cùng cô các quỹ 
cùa xã hội và doàn thể. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho người nghèo, người 
gặp rủi ro trong cuộc sống. Hoàn thiện chính sách trợ giúp của Nhà nước dôi với 
những người có hoàn cảnh đặc biệt khó -khăn; hoàn thiện chính sách bảo vệ và 
chăm sóc trỏ em, nhất là dối với trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt. Đẩy mạnh công tác 
phòng, chổng tệ nạn xã hội, tiến tói kiềm chế và day lùi tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Thực hiện tốt chính sách dền bù giài phóng mặt bàng cho nhân dân ở những 
nơi chuyển dồi mục dích sử dụng đất.

Tồ chức thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia dến năm 2010 
và dịnh hướng đến năm 2020, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt 
Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam); khuyến khích và có biện pháp nhân 
rộng các mô hình phát triển bền vững điển hình; đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, vào việc triển khai dự án, vào hoạt dộng cùa từng doanh nghiệp. 
Có chính sách và giải pháp thích hợp để quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất thải, 
nhất là chất thải độc hại; khuyến khích đàu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu 
gom, xử lý và tái chế chất thài để sử dụng nhàm bào vệ tốt hơn môi trường sống.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của ô nhiễm môi 
trường, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống; qua đó nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của xã hội về sự cần thiết và tính chất quan trọng của công tác 
bào vệ môi trường dối với yêu cầu phát triên bền vững.

Ban hành mới hoặc sửa dổi, bổ sung các cơ chế, chính sách dể tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả cùa công tác quản lý nhà nước về môi trường ở các cấp, các 
ngành; áp dụng có hiệu quả các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; tuyên 
truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội trong việc thực 
hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phí bào vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách bào vệ môi 
trường (cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường...). Kiên quyêt xừ lý đối với 
những hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, nhất là dối với các hoạt động sàn 
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xuất hóa chất hoặc có sử dụng hóa chất độc hại tại các khu công nghiệp, các thành 
phố, các khu vực dông dân cư và các làng nghề.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính nhà nu*ó*c và tăng cường công tác phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí

Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa X về đây 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà 
nuớc nham liếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 
xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; 
đội ngũ cán bộ, công chức có dù phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà 
nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quà, phù hợp với cơ ché kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Dê dạt được các mục tiêu trên, can tập trung thực hiện các công việc sau:
Thực hiện dồng bộ cài cách hành chính với đổi mói công tác xây dựng pháp 

luật và cài cách lư pháp; hoàn thiện hệ thống thể chế; chú trọng hoàn thiện cơ chế 
nhân dân tham gia ý kiến vào những van đề quan trọng cùa đất nước.

Đẩy mạnh công lác xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII. Kịp thời ban hành văn bản hướng 
dần luật, pháp lệnh khi dược Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 
Gan hoạt dộng xây dựng pháp luật với thực thi pháp luật; tăng cường đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện các văn bàn pháp luật đã được ban hành, sớm phát hiện 
những khó khăn, vướng mắc, bất cập dể có chi đạo kịp thời.

Trên cơ sờ dổi mới tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, tiếp tục sắp 
xêp tô chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp theo hướng quản lý đa 
ngành, da lĩnh vực, gọn nhẹ và hiệu quà theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Đàng lần thứ X. các nghị quyết Trung ương, nghị quyết cùa Quốc hội và Chính phủ 
dã dê ra. Thực hiện chế dộ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính; phân dịnh rõ 
trách nhiệm của người dứng dầu và tập thể lãnh dạo các cấp.

Đây mạnh cài cách thủ tục hành chính - khâu đột phá cùa cải cách hành 
chính, trước hêt là các thủ tục liên quan den dầu tư, thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; tiếp cận các nguồn tín 
dụng; xuất nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ 
chiêu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh 
nghiệp... Cơ quan hành chính các cấp có trách nhiệm rà soát lại các thủ tục hành 
chính dê chú dộng bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế 
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một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở 
rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học; rà 
soát, đánh giá hiệu quả áp dụng cơ chế một cửa trong một số hoạt động dặc thù đê 
diều chinh cho phù hợp.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước để phù hợp với yêu cầu của quản lý 
nhà nước trong bối cành hội nhập; từng bước triển khai và thực hiện Chính phủ 
diện từ gắn với việc dổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù 
hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt dộng quản lý nhà nước.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quah quàn lý nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai các thù tục 
và quy trình giài quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định 
de các tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.

Tiếp tục cài cách che độ công vụ, công chức, bao gồm công tác quàn lý cán 
bộ, chế dộ tiền lương và các chế dộ, chính sách khác. Đổi mới công tác đào tạo, bồi 
dưỡng công chức, viên chức, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính 
trị cho công chức gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tam gương dạo dức 
Hồ Chí Minh".

về cải cách tài chính công, tăng cường phân cấp quàn lý ngân sách trẽn 
nguyên tắc báo đảm lính thống nhất về thể chế và vai trò chủ dạo cùa ngân sách 
trung ương; tách hoạt dộng quàn lý nhà nước với hoạt động cung ứng dịch vụ công; 
thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp 
công lập. Đồng thời, thí điểm thực hiện lập dự toán, chap hành, kế toán, quyết toán 
và đánh giá thực hiện ngân sách theo kết quà đầu ra.

Hoàn thiện chế độ thanh tra, kiểm tra nhàm tăng cường kỷ cương và kỳ luật 
hành chính dổi với cán bộ, công chức nhà nước; nâng cao dạo đức, trách nhiệm và 
ý thức phục vụ nhân dân cùa cán bộ, công chức nhà nước, trước hết là người dứng 
dầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện lốt Quy chế dân chù cơ sở; phát huy vai trò giám 
sát của nhân déìn, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt dộng của cơ quan, 
cán bộ và công chức nhà nước.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn và từng bước 
dấy lùi tình trạng tham nhũng trong tất cá các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. 
Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, dơn vị, 
các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng 
cao trách nhiệm của người dứng đầu cơ quan, dơn vị trong phòng, chống tham 
nhũng; dồng thòi kiêh quyết xử lý trách nhiệm của người dứng dầu dế xảy ra tham 
nhũng trong cơ quan, dơn vị minh quàn lý.

Kiện loàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ dạo phòng, chống 
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tham nhũng ở Trung ương, ở các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn 
vị chuyên trách chống tham nhũng ở Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an.

Khan trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 
iricn khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành 
tiết kiệm, chổng lãng phí.

Ket hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham 
nhũng với Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là 
trong các lĩnh vực dất đai, đầu tư xây dựng cơ bàn, thu và chi ngân sách nhà nước, 
quàn lý tài chính công, công tác dề bạt và bố trí cán bộ. Tăng cường quản lý, giám 
sát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền. Thực 
hiện tốt chủ trương chuyển đồi và luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của cán bộ, 
công chức. Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế 
nham phát hiện những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng để sửa đổi, bổ sung.

Tô chức kiểm toán nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quàn lý, sử dụng 
ngân sách, tiền và tài sàn nhà nước dể bào vệ an toàn tài sàn; đánh giá về chất 
lượng và dộ tin cậy của các thông tin kinh tế, tài chính; kiềm tra việc chấp hành 
pháp luật, che dộ, chính sách của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị để góp 
phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân 
sách, lien và tài sàn nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả chù trương phân cấp gắn với quyền hạn và trách 
nhiệm cùa từng cap, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu cơ 
quan.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 
quôc Việt Nam, các tô chức đoàn thê xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí trong 
công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tổt Quy chế dân chủ cơ sở, bào đảm công khai, minh bạch các 
hoạt động kinh tê, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
theo quy dịnh cùa pháp luật.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
diêu tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên 
quyêt, dứt diêm theo dúng quy dịnh cùa pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý 
cho nhân dân biết về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng dã dược phát hiện. Trước 
măt tập trung thanh tra 5 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bàn; quản lý sử 
dụng đât đai; quản lý thu chi ngân sách; quản lý tài sản cồng; cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Đồng thời, thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số 
lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.
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Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại và tố cáo. 
Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác giài quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp 
thời những vấn đề bức xúc của dân, các vụ khiếu kiện đông người.

5. Tăng cuông quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tô quốc, giữ 
vũng an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động giải quyết tốt mọi tình 
huống có thể xảy ra; giữ vững chù quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục phát huy sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng và an ninh; xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng; 
phân định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược bảo vệ an ninh 
quốc gia, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy có hiệu 
quả tiềm năng của đất nước. Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình 
hình nhiệm vụ mới; tiếp tục thực hiện các chương trình kết hợp quốc phòng, an 
ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm nghèo trên các địa bàn chiên 
lược. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền phía 
Bắc và phía Tây Nam với các nước láng giềng trong năm 2008.

Tiếp tục sắp xếp. và nâng cao năng lực của khu vực công nghiệp quốc phòng; 
triển khai thực hiện Ké hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng 5 năm 2006 - 
2010. Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc 
phòng và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh đến năm 2010, tầm nhìn dến 
năm 2020. Thực hiện cài thiện điều kiện vật chất, hậu cần cho lực lượng quân dội, 
công an.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng chống 
ma túy, phòng chống khủng bố, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em nham 
kiềm chế và giảm các loại tội phạm, không để xảy ra khủng bố. Kiềm chế, tiến tới 
giảm thiểu tai nạn giao thông và các thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Thực 
hiện mạnh mẽ các biện pháp bào đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao 
thông; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người 
tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão 
lụt, thực hiện các nhiệm vụ quốc tế và nhiệm vụ đột xuất khác.

Xây dựng lực lượng an ninh cấp cơ sở để thực hiện các biện pháp phòng, 
chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hôi, nhất là ở các đơn vị cơ sở. Tập trung giải 
quyết kịp thời, đúng pháp luật các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, không đề 
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phát sinh mâu thuẫn phức tạp, khiếu kiện đông người gây mất ổn định về an ninh, 
trật tự. Đấy mạnh công tác xây dựng xã, phường trong sạch không có tệ nạn xã 
hội. Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư".

Cùng với các nội dung cần triển khai thực hiện nêu trên, nhằm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển đã dược Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và 
Nghị quyết cùa Quốc hội đề ra, Chính phù sẽ chỉ dạo các Bộ, ngành, dịa phương 
tích cực chuẩn bị cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo nhàm 
đưa nước ta cơ bản trờ thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Phần II
TÒ CHỬC VÀ TRIẾN KHAI THựC HIỆN

1. Trên cơ sờ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành 
dộng này, cãn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, các Bộ 
trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chù 
lịch ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ dạo 
xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình trong nhiệm kỳ 
2007 - 201 1 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; tiếp tục xây 
dựng, rà soát, sừa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, dự án, dề án trình Chính phủ, Thù tướng Chính phủ trong cả nhiệm 
kỳ, dặc biệt là các năm 2009 - 2010. Đối với những nhiệm vụ không phải triền khai 
theo các dề án, chương trình nêu trên, cần tổ chức triển khai ngay để phục vụ kịp 
thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chù tịch ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
lập trung chi dạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương 
trinh hành dộng này; dịnh kỳ hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phù tình hình 
thực hiện, dùng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phù.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa dổi, bổ sung những 
nội dung cụ thê trong Chương trình hành động này, các Bộ, ngành, địa phương chù 
dộng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết dịnh.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tướng 

NGUYẺN TÁN DŨNG
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Phụ lục
NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YÉU*
(Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 03/2008/NQ-CP 

ngày 11 tháng 01 năm 2008 ciia Chính phủ)

* - Danh mục này không bao gồm các dự án luật, pháp lệnh da ghi trong chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh của Ọuôc hội khoá XII;
- Đối với các đề án, công việc nêu trong Nghị quyết bố 25/2006/NQ-CP phải trình trong năm 2006 - ■'007 
nhưng chưa trình và không nêu trong phụ lục này, yêu câu các Bộ, cơ quan rà soát, tiếp lục trinh Chính phủ, 
Thủ tướng Chinh phũ.

STT Nhiệm vụ, nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì trình

Thòi 
gian 
hoàn 
thành

ỉ. Tiếp tục xây (lựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chù nghĩa

1. Chính sách, biện pháp xây dựng và hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

2. Chương trình hành động cùa Chính phủ nhằm 
hoân thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội .chủ nghĩa trong diều kiện hội nhập

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

3 Chính, sách và biện pháp phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học 
và Cong nghệ

2008

4. Đề án phát triển thị trường lao động ở Việt Nam 
đến năm 2020

Bộ Lao dộng - 
Thương binh 

và Xã hội

2008

5. Tống rả soát các văn bản pháp luật và cơ chế 
chính sách và kế hoạch sửa đổi, bổ sung phù hợp 
với yêu cầu đổi mới và hội nhập; Đe án về các 
văn bản pháp luật cần thiết ban hành, bổ sung, 
sửa dổi từ nay đến năm 2010

Bộ Tư pháp 2008
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2. Tập trung khai thác mọi nguồn tực, thực hiện các giải pháp, chính sách đồng 
bộ để tạo bước đột phả, đẩy nhanh tốc độ tãng trưởng kinh tế, bảo đảm nâng cao 
hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh tranh; xây dựng nền kình tế độc lập tự chủ 
gan với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
a) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về vẻn, tài nguyên, công nghệ, 
lao động... đê phát triên kinh tế nhanh và bền vững, triển khai thực hiện đầu tư các 
công trình kẽt cấu hạ tang quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược

6. Đe án quy hoạch tuyến cao tốc ven biển Bộ Giao 
thông vận tài

2008

7. Đe án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao 
tốc ven biển

Bộ Giao 
thông vận tài

2008

8. Điều chinh quy hoạch phát triển đường sắt 
Việt Nam đến năm 2020

Bộ Giao 
thông vận tải

2008

9. Quy hoạch phát triển cảng hàng không Tân Sơn 
Nhất

Bộ Giao 
thông vận tải

2008

10. Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao 
lốc

Bộ Giao 
thông vận tải

2008

11. Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tài 
biển đến năm 2020

Bộ Giao 
thông vận tải

2008

12. Chiến lược phát triển đất nước dến năm 2020 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2010

13. Chiến lược vay và trả nợ nước ngoài 2011 - 
2020

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2010

14. Cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để 
đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội khu kinh tế

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

15. Đánh giá tình hình phát triển các khu kinh tế 
đã được thành lập; định hướng phát triển các 
khu kinh tế đến năm 2020

Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư

2008 -
2009
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16. Đề án rà soát, điều chinh Quy hoạch tổng thể 
phát triển khu công nghiệp

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

17. Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011
- 2015

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2010

18. Đe án về thuế đất đai chống đầu cơ đất Bộ Tài chính 2008

19. Đe án xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công 
cộng; tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp dịch vụ công

Bộ Tài chính 2008

20. Dự thào Nghị định sửa đổi về việc phát hành trái 
phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Bộ Tài chính 2008

21. Quy hoạch mạng lưới kho tàng dự trữ quốc gia 
dến năm 2010 và định hướng dến năm 2020

Bộ Tài chính 2008

22. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

23. Quy hOcạch điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng 
sàn đến năm 2020

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

24. Quy hoạch tổng hợp quàn lý tài nguyên nước, 
lưu vực sông đến năm 2020

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường

2008

25. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Khoáng sàn và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số diều cùa Luật Khoáng sản 1

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường

2008

b) Thúc đẩy các ngành, vùng kinh tế tăng trirởng nhanh với chất lượng cao và bền 
vững

26. Đề án Giám sát hệ thống phân phối, chống hàng 
giả, bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công 
thương

2008
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27. Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam 
đến năm 2020

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2010

28. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng lãnh thổ, 
các hành lang và vành đai kinh tế, các vùng vịnh 
và các hải đảo

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008-
2009

29. Chính sách và biện pháp phát triển các loại hình 
tồ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở 
nông thôn

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

2008

30. Cơ chế, chính sách dầu tư hỗ trợ xây dựng 
nông thôn mới dựa vào cộng đồng

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

2008

31. Đe án chương trình khai thác hải sàn xa bờ đến 
năm 2015

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

2008

32. Đe án cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông 
công ích và cơ che tài chính đàm bảo cung cấp 
dịch vụ bưu chính viễn thông công ích

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông

2008

33. Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và 
truyền thông đến năm 2020

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông

2008

34. Quy hoạch xây dựng và phương án đầu tư cụm, 
tuyến dân cư, nhà ở vùng miền Trung thường 
xuyên bị bão, lũ lụt

Bộ Xây dựng 2008

35. Điều chinh quy hoạch tổng thể ngành vật liệu 
xây dựng Việt Nam đến năm 2020

Bộ Xây dựng 2008

36. Định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 Bộ Xây dựng 2008
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37. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một so điều 
của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, 
quàn lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý nhà

Bộ Xây dựng 2009

38. Dự thào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
việc diều chinh định hướng phát triển cấp nước 
dô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được ban 
hành kèm theo Quyết định số 63/1998/QĐ-TTg 
ngày 18 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ Xây dựng 2008

39. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
việc điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước 
đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được ban 
hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ Xây dựng 2008

40. Dự thảo Nghị định sửa đồi Nghị định so
72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về 
phân loại đô thị và cấp quàn lý đô thị

Bộ Xây dựng 2008

41. Đề án Phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã 
miền núi, biên giới vùng Đông Nam Bộ đến 
năm 2010, định hướng đến năm 2020

ủy ban Dân 
tộc

2008

c) Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa chính trị đổi ngoại với 
kinh tế đối ngoại, nâng cao hơn nữa vị the của niỉớc ta trên trường quốc tế; năng 
cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, chú động hội nhập kinh tế quổc tế để phát 
triên

42. Chiến lược tổng thể và chính sách bào hộ sản 
xuất công nghiệp trong nước cho phù hợp với 
các cam kết quốc tế, quy định của WT0

Bộ Công 
thương

2008
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43. Cơ chế điều phối, phối hợp các Bộ, ngành tiến 
hành đàm phán và triển khai các thỏa thuận 
trong AFT A cùa Việt Nam với các nước, nền 
kinh tế

Bộ Công 
thương, ủy ban 
quốc gia về hợp 
tác kinh tế quốc 

tế

2008

44. Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng vệ 
thương mại chính đáng đổi với hàng hóa sàn 
xuất trong nước, phù hợp với các quy định của 
WT0

Bộ Công 
thương, ủy 

ban quốc gia 
về hợp tác 

kinh tế quốc tế

2008

45. Nghiên cứu tác động của hội nhập, các cam kết 
gia nhập WT0 và các cam kết đa phương, song 
phương khác; chính sách, biện pháp thực hiện, 
thích ứng

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, 

Bộ Công 
thương, Bộ Tài 

chính, 
ủy ban quốc 

gia về Hợp tác 
kinh tế quốc tế 

và các Bộ, 
xgành liên quan

2008

46. Đe án Phát huy vai trò của Việt Nam ờ một số tổ 
chức khu vực và quốc tế

Bộ Ngoại 
giao

2008

47. Đe án Phát triển quan hệ cùa Việt Nam đối với 
một số đổi tác quan trọng

Bộ Ngoại 
giao

2008

48. Đe án Đổi mới hệ thống thuế phù hợp với yêu 
cầu hội nhập kinh tể. quốc tế; thực hiện lộ trình 
đã cam kết trong Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA), các cam kết sau khi gia nhập 
WT0 và các cam kết quốc tế khác

Bộ Tài chính 2008 -
2010

49. Rà soát, sửa đổi và đề xuất thay thế các chính 
sách hỗ trợ sản xuất và kinh doanh xuất khẩu 
theo hướng phù hợp cam kết quốc tế và quy định 
cùa WT0

Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, 
Bộ Công 
thương

2008 -
2010
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cl) Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phân kinh tê phát 
triẻn; nâng cao trình độ quản trị kinh doanh và khà năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp

50. Chính sách và biện pháp cài thiện môi trường 
đau tư - kinh doanh

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

51. Định hướng Chiến lược phát triển hợp tác xã đến 
nãm 2020

Bộ Kể hoạch 
vầ Đầu tư

2008

52. Dự thào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhò vả vừa

Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư

2008

53. Chương trình quốc gia thúc dẩy năng suất, chất 
lượng và khà năng Ccạnh tranh của sản phâm, 
hàng hoá Việt Nam giai doạn đến năm 2015

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

2008

54. Dồ án về giám sát hiệu quà hoạt động doanh 
nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính 2008

55. Dự thào Nghị định về cơ chế tài chính cùa doanh 
nghiệp nhà nước

Bô TÀI chính 2008

56. Đấy mạnh cài cách và dơn giàn hóa thủ tục hài 
quan nhằm tạo diều kiện thuận lợi cho hoạt dộng 
xuắt. nhập khấu phù hợp với các cam kết quốc tế 
và quy định của WT0

Bộ Tài chính, 
Bộ Công 
thương

2008

57. Đề án thành lập Ngân hàng hợp tác xã Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam

2008

3. Phát triến mạnh mẽ giáo dục và dào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; đấy mạnh công tác tạo 
việc làm và giám nghèo; quan tâm công tác bảo vệ môi trường

58. Đề án dủng ký dân số và xây dựng cơ sờ dữ liệu 
dân cư qụốc gia

Bộ Công an 2008

59. Chiến lược phòng chống ma túy giai đoạn 
2010 - 2015 và tầm nhìn 2020

Bộ Công an ' 2008
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60. Đe án kiên 'CO hoá trường lớp và nhà công vụ 
cho giáo viên

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

2008

61. Đe án học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

2008

62. Chiên lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 
2020

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

63. Hoàn thiện các chính sách hồ trợ, cải thiện cuộc 
sống vật chất và tinh thần cho người lao động, 
nhât là công nhân tại các khu sản xuất tập trung 
phục vụ phát triển sản xuất

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

64. Dự thảo Nghị định về huy động nguồn lực ngoài 
nhà nước dể đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - 
xã hội (văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo và thể 
dục thể thao)

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2008

65. Ke .-hoạch hành động thực hiện Chương trình 
nghị sự 21 quốc gia; cơ chế, chính sách hồ trợ 
việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 
nghị sự 21 cap Bộ, ngành và địa phương

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 

Tài nguyên 
và Môi 
trường

2008

66. Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong 
lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường

Bộ Ké hoạch 
và Đầu tư

2008

67. Đê án Quỹ đểi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học 
và Công nghệ

2008

68. Chiên lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy 
hoạch các trường dạy nghề và trung cấp chuyên 
nghiệp

Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội

2008

69. Thành lập hệ thống các trung tâm dự báo nguồn 
nhân lực quốc gia

Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội

2008
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Thời 
gian 
hoàn 
thành

70. Chiến lược xuất khẩu lao động đến năm 2020 Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội

2008

71. Chính sách về việc các tôn giáo tham gia và 
tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực 
xã hội hóa y té, giáo dục, chăm sóc sức khỏe 
cho người nghèo, người có hoàn cành khó khăn

Bộ Nội vụ 2008

72. Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước quốc gia Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường

2008

73. Chiến lược phát triển bền vững ngành tài nguyên 
và môi trường

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường

2008

74. Dự thảo Nghị định về xác định thiệt hại do ô 
nhiễm, suy thoái môi trường

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

75. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số
81/2006/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực môi trường

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

76. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp dài 
ven bờ

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

77. Chiến lược quốc gia về tài nguyên môi trường 
biển

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008

78. Chương trình mục tiêu quốc gia về môi trường 
biển và khắc phục tình trạng nước biển dàng do 
biến đổi khí hậu

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

2008
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chú trì trình

Thòi 
gian 
hoàn 
thành

79. Xây dựng cơ chế, chính sách tôn tạo, bảo tồn và 
phát huy di tích lịch sử, danh lam thắng cành 
nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo 
hướng mở rộng xã hội hóa

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và

Du lịch

2008

80. Các quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ 
phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho 
trẻ em; đề án lưu niệm các danh nhân Việt Nam 
đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và

Du lịch

2008

81. Đe án Tôn lạo các di tích lịch sử vãn hóa, di tích 
lịch sử cách mạng và kháng chiến; bảo tồn, gìn 
giữ và phát huy các di sàn thiên nhiên và văn 
hóa được UNESCO công nhận đến năm 2010 và 
tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Văn hóa, 
Thê thao và 

Du lịch

2008

82. Đe án Chiến lược phát triển thể thao thành tích 
cao đến năm 2015, định hướng đén năm 2020

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và

Du lịch

2008

83. Đe án Phát triển thể dục thể thao ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2008 
-2015

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và

Du lịch

2008

84. Đe án Chuyển giao thực hiện các hoạt động sự 
nghiệp thể dục thể thao cho các tồ chức sự 
nghiệp và tổ chức xã hội

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và

Du lịch

2008

85. Quy hoạch tổng thể về thu gom, xử lý chất thài 
răn

Bộ Xây dựng, 
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường

2008

86. Dự tháo Nghị định về quản lý nghĩa trang Bộ Xây dựng 2008
87. Dự tháo Quyết định của Thù tướng Chính phủ về 

việc diều chinh dịnh hướng Chiến lược quản lý 
phát triển chất thài rắn tại các đô thị và khu cồng 
nghiệp đến năm 2020 đã được ban hành kèm 
theo Quyết dịnh số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 7 nàm 1999 cùa Thủ tướng Chính phù

Bộ Xây dựng

2008

104

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



STT Nhiệm vụ, nội dung công việc Cơ quan 
cliií trì trình

Thòi 
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hoàn 
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88. Dự thào Nghị định ban hành Điều lệ Kiểm dịch 
biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

Bộ Y tế 2008

89. Đe án củng cổ mạng lưới y tế cơ sở vùng đồng 
bào dân tộc theo tôn giáo và hành nghề khám, 
chùa bệnh của cá nhân, các tổ chức theo tôn giáo

Bộ Y tế 2008

90. Đe án về chính sách viện phí Bộ Y tế 2008
91. Đe án đào tạo nhân tài, dào tạo kỹ thuật cao cho 

các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế luyến tỉnh và 
tuyến Trung ương

Bộ Y tế 2008

92. Đê án tông thê nâng cao chât lượng dân sô Bộ Y tế 2008
4. Đẩy mạnh củi cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu qua hoạt động ciia bộ 
máy hành chính nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chong lãng phí

93. Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cài 
cách hành chính nhà nước giai doạn 2001 - 2010

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương

Thường 
xuyên

94. Thực hiện Chương trình hiện dại hóa nền hành 
chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động quàn lý nhà nước

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương

Thường 
xuyên

95. Chương trình dổi mới công tác chì dạo, diều 
hành cài cách hành chính

BCĐ cái cách 
hành chính 
cùa Chính 

phù

2008 -
2010

96. Tiếp tục triển khai hoạt động của Ban Chi đạo 
phòng, chổng tham nhũng ở Trung ương, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BCD Trung 
ương về 

phòng.chống 
tham nhũng 
và các Bộ. 
ngành, dịa 

phương

Thường 
xuyên
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97. Xây dựng, thực hiện Chương trình hành động 
phòng, chống tham nhũng của Trung ương, các 
ngành, các cấp, tập trung vào các lĩnh vực trọng 
diêm: quàn lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bàn, 
thu. chi ngân sách nhà nước, tài chính doanh 
nghiệp, dề bạt, bố trí cán bộ

Ban Chỉ đạo 
Trung ương 
về phòng, 

chống tham 
nhũng và các 
Bộ, ngành, 
dịa phương

Thường 
xuyên

98. Tiếp tục tồ chức triển khai Luật Phòng, chống 
tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí

Ban Chi đạo 
Trung ương 
về phòng, 

chống tham 
nhũng, Bộ 
Tài chính, 
Thanh tra 
Chính phủ

Thường 
xuyên

99. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, 
chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo 
Trung ương về 
phòng, chống 
tham nhũng, 

Thanh tra 
Chính phù, các 

Bộ, ngành

Thường 
xuyên

100. Cơ chế giám sát phối hợp của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn the, cộng đồng dân cư trong 
công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Chì đạo 
Trung ương về 
phòng, chống 

tham nhũng, ùy 
ban Trung ương 

Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

và các Bộ, 
ngành, địa 

phương

2008
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hoàn 
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101. Dự thảo Nghị định về quản lý liền lương và thu 
nhập đối với cán bộ, công chức trong cơ quan 
nhà nước

Bộ Nội vụ 2008

102. Kiện toàn tổ chức thi hành án dân sự Bộ Tư pháp 2009
103. Kiện toàn tổ chức bồ trợ tư pháp Bộ Tư pháp 2008
104. Đe án thí điểm thừa phát lại Bộ Tư pháp 2008
105. Đe án xây dựng cơ chế và tổ chức thí điểm việc 

thực hiện thu hút các cơ quan, tổ chức chuyên 
môn, các chuyên gia giòi vào hoạt động giám 
dịnh tư pháp

Bộ Tư pháp 2008

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh 
chính trị và báo đảnt trật tự an toàn xã hội

106. Đề án Bảo đảm an ninh trong hội nhập kinh tế 
quốc tế và gia nhập WT0

Bộ Công an 2008

107. Đề án phòng, chống khủng bố Bộ Công an 2008
108. Đề án dàm bào an ninh trật tự phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội các tuyến biên giới đến năm 
2010 tầm nhìn 2020

Bộ Công an 2008

109. Quy hoạch vùng ATK giai đoạn 2008 - 2015 Bộ Quốc 
phòng

2008
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NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YÉU CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH THựC HIỆN 
KÉ HOẠCH PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI VÀ Dự TOÁN NSNN

NĂM 2008 (NGHỊ QUYẾT SÓ 02/2008/NQ-CP NGÀY 9-01-2008
CỦA CHÍNH PHÙ )

Năm 2008 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2006 - 2010. Ket quà thực hiện kế hoạch phát triổn kinh tế - xã hội năm 2008 sẽ Lạo 
tiền đô cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cùa Ke hoạch phát triển kinh tế - 
xà hội 5 nãm 2006 - 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 nãm 
2001 - 2010.

Đê thực hiện tốt ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 
năm 2008 đòi hỏi phái có sự nồ lực. phấn dấu cao cúa toàn Đàng, toàn dân, cùa các 
ngành, các cap và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; dồng thời, phái 
triên khai dồng bộ. toàn diện các giải pháp VC kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và 
phái trièn bền vững, trong đó trọng lâm là phái đạt'tốc độ tăng trưởng kinh tế 
(GDP) lừ 8.5 - 9.0% và phấn dấu đạt trên 9%; chù dộng trong việc thục hiện các 
cam kel và lộ trinh hội nhập kinh tế thế giói: dấy rmạnh cài cách hành chính, phòng, 
chổng tham nhũng. Chính phù yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực 
hiện các giúi pháp chù yếu sau dây:

I. TÍCH cực CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÀU TƯ, KINH DOANH, ĐẤY 
NHANH TÓC Độ TÀNG TRƯỞNG, NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG, HIỆU 
QUẢ, SÚC CẠNH TRANH VÀ TÍNH BÈN VỮNG CỦA NÈN KINH TÉ

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
a) Các bộ. ngành day nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng các văn 

bàn quy phạm pháp luật. Tăng cường sự phổi hợp giữa các cơ quan chức năng và 
các lô chức liên quan trong quá trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh; hoàn 
thành lốt chương trình xây dựng Luật. Pháp lệnh nãm 2008 dã dược thông qua lại 
kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ 
dôn dôc. kiêm tra việc xây dựng các văn bàn quy phạm pháp luật, dám báo tiến dộ 
và chất lượng.

b) Phấn dấu ngay sau khi Quốc hội ban hành luật và pháp lệnh, các cơ quan 
có trách nhiệm phái ra các văn bàn hướng dẫn thực hiện; thực hiện nghiêm chinh 
quy định không xem xét dự thảo luật, pháp lệnh nếu không kèm theo văn bàn 
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hướng dẫn thực hiện. Tập trung xây dựng, ban hành dầy đủ các vãn bàn hướng dần 
thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành.

c) Các bộ. cơ quan chính quyền các cấp tập trung rà soát các văn bàn quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành; sửa dổi, bổ sung hoặc huỳ bó kịp 
thời những quy định không còn phù hợp, nhất là các quy định về hồ sơ, thú tục dất 
dai, dầu tư, dăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, giài thể, phá sàn doanh 
nghiệp; đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời những 
tồn lại, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ liên 
quan và các cơ quan cùa Quốc hội xây dựng Đề án Tổng rà soát hệ thống pháp luật 
Việt Nam, báo cáo Chính phủ trinh Quốc hội cho ý kiến để triển khai trong các năm 
2009-2010.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho dầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế

a) Bộ Ke hoạch và Đầu tư chù trì, phổi hợp với các bộ, ngành trinh Chính 
phú, Thù tướng Chính phù ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện các nhiệm 
vụ sau:

- Nâng cao chất lượng và dấy nhanh tiến dộ lập, thẩm dịnh, phê duyệt các 
quy hoạch, báo dám cho quy hoạch dáp ứng được yêu cầu dịnh hướng phát triển, là 
căn cứ hướng dẫn dầu tư cho các thành phẩn kinh tế; trong xây dựng quy hoạch 
phát triền kinh tế - xã hội dàm bảo sự dồng bộ giữa các yếu lố về dất dai, vốn, công 
nghệ, lao động, thị trường,...

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn chinh cơ chế quàn lý trong doanh nghiệp và quản lý 
cùa Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn và giữ cổ phan chi 
phối; hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế quàn lý, vận hành của các tập đoàn kinh te 
nhà nước.

- Khuyến khích phát triền mạnh các loại hình kinh tế dân doanh.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh tế tập thể; thực hiện 

có hiệu quá chính sách hỗ trợ, tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.
- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thu hút mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các dự án lớn, dự án đầu 

tư vào kết cấu hạ tầng giao thông và sản xuất sàn phẩm công nghệ cao.
- Hoàn thiện khung pháp lý dể tạo thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp Việt 

Nam đầu tư ra nước ngoài.
- Rà soát dể loại bỏ ngay những giấy phép, quy định không còn phù hợp gây 

ách tăc, càn trở hoạt dộng sàn xuất, kinh doanh. Đổi mới thủ tục cấp dăng ký kinh 
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doanh theo hướng hợp nhất giấy đăng ký kinh doanh và mã sổ thuế thành mã số 
doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đẩu 
thầu và các văn bàn hướng dẫn thi hành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho địa 
phương và cơ sờ.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phổi hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Chính 
phủ, Thù tướng chính phủ ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách và thực 
hiện các nhiệm vụ sau:

- Đơn giản hóa các thủ tục thu thuế, áp dụng rộng rãi hình thức doanh 
nghiệp tự kê khai nộp thuế đi đôi với việc tăng cường hậu kiểm.

- Giám sát việc đồi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ 
phần hoá; chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quà việc cổ phần hóa, nhất là cổ phần hóa các 
Tổng công ty của Nhà nước, các ngân hàng thương mại..., kịp thời phát hiện những 
vướng mắc để sửa dổi, bổ sung quy định hiện hành. Hướng dẫn, giám sát việc thực 
hiện nguyên tắc thị trường trong cồ phần hoá doanh nghiệp, gắn cổ phần hoá với 
phát triển thị trường chựng khoán.

- Phối hợp với các bộ, ngành, dẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y 
tế, vãn hoá và thể thao; khuyến khích phát triển các đơn vị cung ứng dịch vụ giáo 
dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập.

c) Văn phòng Chính phủ chủ trì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các 
biện pháp cải cách thù tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh 
doanh cùa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

d) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây 
dựng đây nhanh việc nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật đăng ký bất động sản, báo 
cáo Chính phù dể trình Quốc hội; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản.

d) Các Bộ quản lý chuyên ngành, ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục rà soát 
đê loại bỏ ngay những giấy phép, quy định không còn phù hợp gây ách tắc, cản trở 
hoạt dộng sản xuất, kinh doanh.

3. Tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường
a) Bộ Tài chính chủ trì trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm 

quyên đê hoàn thiện các văn bàn pháp lý liên quan tới lĩnh vực dịch vụ tài chính, 
bào hiêm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán,... Đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng 
cơ sở, công nghệ của các trung tâm giao dịch chứng khoán nhằm đáp ứng yêu cầu 
về tăng quy mô và mở rộng thị trường. Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh 
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dịch vụ, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, 
nâng cao tính minh bạch của thị trường.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách về phát triển thị trường khoa học, công nghệ; rà soát, trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ hoàn thiện, bồ sung các chính sách về tài chính, tuyển chọn, đặt 
hàng dự án khoa học, công nghệ; về tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo 
cơ chế doanh nghiệp; về phát triển các dịch vụ hỗ trợ đối với sở hữu trí tuệ, tư vẩn, 
mua, bán công nghệ, giám định, đánh giá, chuyển giao công nghệ và thành lập 
vườn ươm công nghệ; thành lập, hoạt dộng quỹ đầu tư mạo hiêm; nhân rộng và 
nâng cao hiệu quà hoạt động của loại hình chợ, sàn giao dịch thiết bị công nghệ.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển 
khai chính sách tiền tệ dồng bộ với chính sách tài chính, diều hành cung ứng tiên tệ 
trong lưu thông, điều hành chính sách tỳ giá, lãi suất, kiểm soát có hiệu quà hoạt 
động tín dụng, giảm thiểu nợ xấu trong hoạt động tín dụng.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng các cơ chế, chính 
sách và triển khai thực hiện tốt đề án về phát triển thị trường lao động; liên kết giữa 
cơ sở dạy nghề với cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức hoạt động sàn giao dịch 
việc làm định kỳ và thường xuyên; mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu lao 
động, nhất là thị trường có mức thu nhập cao.

d) Bộ Xây dựng chù trì trinh Chính phủ, Thù tướng Chính phủ các giải pháp 
quản lý và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; kiềm chế sự tăng giá dột 
biến của bất động sản, nhất là giá căn hộ cho người thu nhập thấp; rà soát trinh 
Quốc hội sửa đổi nhũng vướng mắc trong luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bât động 
sán.

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan trình phương 

án sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đen cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo hướng thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận cả quyền sử dụng dất 
cùng với quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gan liền với đẩt; sửa đôi các văn 
bàn pháp luật khác có liên quan dến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; sửa đổi 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có xác định giá trị quyền sử 
dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây 
dựng và quy hoạch của từng ngành, từng lĩnh vực có sử dụng đất; giừa quy hoạch 
sử dụng đất các cấp; giữa quy hoạch chung xây dựng đô thị với quy hoạch chi tiết 
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xây dựng dô thị. Hoàn thiện quy hoạch sir dụng dất nông nghiệp, thực hiện quy 
hoạch 3 loại rừng và sắp xếp lại các lâm trường quốc doanh.

- Kiếm tra, thu hồi diện lích đất dã cấp, giao cho các cơ quan, đơn vị. các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhưng không sừ dụng, sử dụng sai mục đích hoặc 
chậm sứ dụng so với tiến độ theo quy dịnh của Luật Đất đai.

- Kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển 
quỹ dâl.

g) Bộ Tư pháp chù trì xây dựng Đe án quy hoạch phát triển nghề công chứng 
Việt Nam báo cáo Chính phủ phê duyệt, bào dám an loàn cho các giao dịch trong 
phát trien kinh tế.

4. Đay mạnh phát triển các ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao chất 
lượng và hiệu quá

a) Phát triên nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Chủ trì xây dựng trình Chính phủ dề án "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn" dè trình I lội nghị Ban Chấp hành Trung ương kỳ họp thứ 7 khoá X.
+ Phối họp với Bộ Ke hoạch và Đầu lư rà soát, diều chinh quy hoạch các 

ngành sàn xuâl nông nghiệp dê sớm hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và 
các vùng sán xuất áp dụng công nghệ cao.

+ Phối hợp với Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, dự báo, 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng lực lượng lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ 
cấu trình dộ gan với quy hoạch phát triển ngành trên phạm vi toàn quốc, làm căn cứ 
dê dào lạo nghề cho lao dộng ở nông thôn, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh te 
găn x ói chuyên dịch cơ cấu lao động.

+ Chú tri, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
nông nghiệp: trình Chính phù Nghị dịnh về bảo đàm an ninh lương thực, chính sách 
quán lý diện lích dất sàn xuất lúa.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương tổ chức thực hiện Chương trình 
phát triên ngành nghề nông thôn và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề trên 
phạm vi cà nước; Chương trinh dổi mới, nâng cao hiệu quả quàn lý, khai thác công 
trinh thuý lợi. tạo bước chuyển biến mới trong công tác quản lý thuỳ nông.

+ Khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ để tăng hiệu quả đánh bắt hải 
sân; tăng cường công tác điều tra đánh giá trữ lượng nguồn lợi thuỷ sàn; đẩy nhanh 
tiên dộ xây dựng các cảng cá, khu trú bão; nâng cao chất lượng tổ chức lại các đội 
lâu thuyền để dánh bắt thuỳ sàn có hiệu quả, an toàn trên biển; khuyến khích đầu tư 
chế biến và xuất khấu thuỳ sàn, gắn với phát triển nuôi trồng thuỳ sàn.
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+ Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống 
cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp; triển khai có hiệu quả 
Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thuỳ 
sản nhằm cung cấp giống có năng suất cao và đưa vào sản xuất dê giảm tôi đa thiệt 
hại do chất lượng giống dối với nông dân.

+ Triển khai, thực hiện tốt Chương trình trọng điểm ứng dụng và phát triển 
công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn dên năm 
2020; ưu tiên phát triển cây công nghiệp, chế biến nông sản, gia súc, gia cẩm tập 
trung.

+ Nghiên cứu, phát triển các cây công nghiệp có lợi thế, hình thành các vùng 
sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với cộng nghiệp chế biến. Tổ chức tổng kết và 
nhân rộng kết quà thí điềm giao rừng, khoán bảo vệ rừng tự nhiên và rừng sản xuất. 
Điều chình chính sách khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ rừng tự nhiên, rừng 
phòng hộ và phát triển rừng kinh tế.

+ Chù động theo dõi, phát hiện và có biện pháp kịp thời dể ngăn chặn, dập 
tắt dịch bệnh dối với cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh lan rộng, tái phát.

+ Chủ trì cùng ùy ban nhân dân các địa phương chủ động thực hiện đồng bộ 
các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản 
xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương nghiên cứu và 
thực hiện các giải pháp cải thiện từng bước môi trường nông thôn, trước hết là các 
làng nghề, cơ sở chăn nuôi tập trung; hoàn thành quy hoạch, di dời các cơ sở 
ngành, nghề ô nhiễm trong khu dân cư đến khu công nghiệp, cụm ngành, nghề nông 
thôn.

+ Phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương triển khai mạnh mẽ công tác bảo 
dảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các biện pháp cụ thể nâng cao chất 
lượng công tác dự báo khí tượng, thuỳ văn; gắn tuyên truyền, cảnh báo tác hại do 
thiên tai để người dân nắm bắt được và chù động thực hiện các biện pháp phòng, 
chống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chù trì trình Chính phủ ban hành các chính sách 
khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng đặc biệt 
khó khăn; xây dựng các giải pháp để huy động thêm các nguồn vốn cho dầu tư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với chính quyền địa 
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phương thực hiện các biện pháp thích hợp để hỗ trợ nhân dân, người dân ở nông 
thôn về kỹ năng sàn xuất, dạy nghề, tạo thêm việc làm, phát triền làng nghề truyền 
thống, làng nghề du lịch; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về văn hoá, xã hội ở 
nông thôn.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục ưu tiên bố trí các nguồn vốn 
của nhà nước (bao gồm nguồn vốn ODA) cho Ngân hàng Chính sách xã hội đê mở 
rộng cho vay phục vụ giảm nghèo và cho các hộ sản xuất, kinh doanh ở vùng khó 
khăn, vùng dồng bào dân tộc thiểu số.

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường 
cán bộ và kinh phí cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác 
thú y cơ sở và hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống.

b) Phát triển công nghiệp, xây dựng và quàn lý đô thi
Các bộ, ngành và các dịa phương thực hiện các giài pháp nhàm tiếp tục phát 

triển công nghiệp với tốc độ cao, gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm; tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm đang có 
lợi thế so sánh; phát triển công nghiệp, xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát 
triền đô thị và bảo vệ môi trường.

- Bộ Công Thương:
+ Chủ trì xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật dầu khí và tiếp tục rà soát, điều chình, bổ sung, xây 
dựng mới các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cho giai doạn đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025.

+ Chủ trì nghiên cứu, thực hiện các giải pháp đàm bảo cân dối cung cầu cùa 
nền kinh tế về những sản phẩm công nghiệp chủ yếu, như: khí, than, điẹn, thép xây 
dựng, xăng dâu, phân bón, xi măng trên cơ sờ dẩy mạnh sàn xuất trong nước.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách thích hợp và biện pháp cụ 
thể để khuyến khích đầu tư phát triển các ngành lọc hóa dầu, năng lượng, sản xuất 
nguyên vật liệu quan trọng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ 
trợ.

+ Chù trì xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng 
cường liên kết, hợp tác trong ngành, giữa các ngành và giữa các thành phần kinh tế 
để phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của sàn phẩm công nghiệp.

- Bộ Xây dựng:
+ Chủ trì đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng vùng, cơ bàn hoàn 
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thành vào cuối năm 2008. Tiếp tục soạn thảo Luật quy hoạch đô thị, báo cáo Chính 
phù trình Quốc hội cho ý kién. Hướng dẫn các ngành, địa phương hoàn thiện và 
nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị.

+ Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và quy chê phát 
triển đô thị, đặc biệt là đối với các thành phố lớn; khắc phục tình trạng quy hoạch 
treo, xây dựng trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Tập trung thực hiện tốt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020; phát 
triển nhà ở gắn với phát triển các khu đô thị mới nhằm hình thành đồng bộ các khu 
nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, khu chế 
xuất, dáp ứng nhu cầu của các dối tượng dân cư có mức thu nhập khác nhau trên 
từng địa bàn.

+ Nghiên cứu chính sách và hướng dẫn quy hoạch khu dân cư, thiết kế nhà 
ở, các công trình hạ tầng kĩ thuật nhàm hạn ché tác hại thiên tai, bảo vệ tính mạng, 
tài sản của nhân dân ở những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:
+ Tập trung điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản dối với các loại khoáng 

sàn trong quy hoạch dã được Thù tướng Chính phủ phê duyệt, các loại khoáng sản 
dang có nhu cầu sử dụng lớn trong nước, các loại khoáng sản đã được các doanh 
nghiệp chế biến sâu hoặc làm ra sàn phẩm. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm 
giảm khai thác một số loại khoáng sản quan trọng, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu 
thô.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quan trắc môi trường, trước hết 
ở các khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, các cơ sở sản xuất quy mô lớn có 
nguy cơ cao về ô nhiễm, các con sông đang bị ô nhiễm nặng. Từng bước xây dựng 
hệ thống dữ liệu, thông tin về môi trường phục vụ phát triền kinh tế - xã hội.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành các giãi pháp cấp bách cải thiện cơ sở 
hạ tầng giao thông.

- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước tập 
trung hoàn thành các dự án đầu tư theo tiến độ, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, 
không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường; áp dụng các 
biện pháp khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất quản lý để nâng cao chất 
lượng và hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2008.

c) Phát triển thương mại, dịch vụ
- Các bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và 

Truyền thông, Giao thông vận tài, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi 
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chức năng, nhiệm vụ được phân công, phổi hợp với các cơ quan, địa phương nghiên 
cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phù, Thủ tướng Chính phù ban 
hành cơ chế, chính sách cụ thể theo hướng:

+ Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ, bảo đảm tốc độ tăng 
trưởng dịch vụ cao hcn mức tăng trưởng chung cùa nền kinh tế.

+ Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng và có lợi thế cạnh tranh; 
chú trọng mờ rộng các dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ cao cấp, dịch vụ có hàm 
lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời 
sống ờ nông thôn; phát triển các dịch vụ pháp luật, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và dào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, việc làm và an sinh xã hội.

+ Hoàn thiện cơ chế quàn lý và tổ chức hệ thống phân phối theo ngành hàng; 
phát triển dồng bộ các loại hình dịch vụ phân phối trên thị trường nội dịa, bán 
buôn, bán lẻ, đại lý và nhượng quyền thương mại.

+ Hình thành lập đoàn thương mại trong nước đủ mạnh, có khả năng cạnh 
tranh về phân phổi, tiêu thụ với các tập đoàn phân phổi của nước ngoài. Kiềm soát 
chặt chẽ độc quyền đi đôi với tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ.

0
- Bộ Công thương chủ trì, phổi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ những giải pháp chính sách 
để tận dụng cơ hội và điều kiện từ hội nhập kinh tế quốc tế nhàm mở rộng thị 
trường, phát huy lợi thế, dẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, hạn chẹ nhập 
siêu.

- Bộ Công thương, Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch chù trì, phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến 
thương mại, du lịch. Thúc đẩy, vận động tiêu chuẩn hoá và công nhận lẫn nhau 
giữa Việt Nam và các đối tác thương mại nước ngoài, đặc biệt đối với những bạn 
hàng lớn.

d) Phát triển kinh tế vùng và kinh tế biển
Bộ Ke hoạch và Đầu tư chù trì xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng lãnh thổ, các hành lang và vành 
đai kinh tế, các vùng biển và các hải đảo.

- Bộ Ke hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây 
dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đầu tư 
phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triên 
nhanh hơn đối với các vùng có diều kiện kinh tế khó khăn.

- Bộ Tài nguyên và Mồi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 
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quan thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quàn lý tài nguyên - môi 
trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Đẩy nhanh tiến trình hiện đại 
hóa công tác điều tra cơ bản tài nguyên, quan trắc, dự báo môi trường biển, đảo và 
bào vệ an ninh, quốc phòng trong những năm đầu của thế kỳ XXI; nhân rộng các 
mô hình gắn phát triển kinh tế, xã hội vùng biển, đảo với bào vệ môi trường.

- Các bộ. ngành, địa phương tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 
biền toàn diện có trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa X); xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch và 
các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển mạnh và có hiệu quả các khu kinh tê 
vcn bicn.

II. BẢO ĐẢM ỐN ĐỊNH KINH TÉ vĩ MÔ
Tiếp tục đồi mới, hoàn thiện chính sách và tăng cường quản lý trong lĩnh 

vực tài chính, tiền tệ, thương mại, kiềm chế lạm phát, kiểm soát nhập khau và hạn 
chế nhập siêu so với năm 2007.

1. Các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các địa phương:
a) Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

nâm 2008 cho các đơn vị cơ sở để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; công bố 
công khai dự toán ngân sách năm 2008 theo đúng quy định.

b) Xây dựng dự toán thu NSNN tích cực, thực hiện điều hành quyết liệt, 
phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 3% so với dự toán dươ'' Thủ tướng Chính phủ 
giao tại Quyết dịnh số 1569/2007/QĐ-TTg ngày 19/11/2007; tăng cường chống thất 
thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiên quyết thu hồi số thuế nợ đọng. 
Đồng thời, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sàn xuất, kinh doanh, xuất khẩu; qua 
dó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao, tăng thu 
cho NSNN.

c) Thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, vốn đầu tư từ ngân sách nhà 
nước tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã’hội không có khả năng thu hồi 
vốn, dồng thời thu hút thêm các nguồn lực khác (Nhà nước, dân cư, nước ngoài) để 
có thêm nguồn cho phát triển hạ tầng; ngân sách nhà nước tập trung cho đầu tư phát 
triển con người, nâng cao trình độ lao động, thông qua việc bảo đảm kinh phí phát 
triển các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, khoa học, công nghệ, văn hoá, 
bào vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quà sử dụng ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để triển 
khai giải ngân dự toán chi NSNN ngay từ đầu năm. Gắn việc quàn lý thu chi NSNN 
vói việc thực hiện Chương trình hành động triển khai Luật thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí và Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham 
nhũng của Chính phù và cùa địa phương mình. Điều hành quản lý ngân sách chặt 
chẽ tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán ngân sách đã được giao; đúng tiêu chuẩn, 
chế độ, định mức chi tiêu dã quy định. Tăng cường chế độ trách nhiệm người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, sừ dụng ngân sách, tài sản công.

d) Thực hiện cài cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công. Thực hiện phân bổ 
và giao dự toán chi NSNN năm 2008 theo hướng giảm mức đầu tư từ NSNN đối 
với các đơn vị có điều kiện phát triển, có nguồn thu sự nghiệp khá để dành nguồn 
thu tăng mức đầu tư từ NSNN đối với các đơn vị khó khăn, hoạt động chủ yếu bằng 
nguồn NSNN.

d) Tập trung nguồn lực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn 
để đảm bảo tiếp tục lộ trình điều chình tiền lương và chính sách đảm bảo xã hội, 
thúc đẩy quá trình cải cách hành chính.

e) Tổ chức thực hiện miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân, ngư dân sàn xuât 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo đúng quy định tại Nghị định sô 
154/2007ND-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ.

g) Tổ chức rà soát, điều chỉnh để giảm hợp lý các khoản huy động đóng góp 
lự nguyện của nhân dân, trước hết là nông dân và đồng bào ở những vùng khó 
khăn; thực hiện đúng tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục 
dích, có hiệu quả các khoản dóng góp của nhân dân theo Chi thị số 24/2007/CT- 
TTg ngày 01/11/2007 củ? Thủ tướng Chính phủ.

h) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán việc sừ dụng ngân sách, 
lài sản cùa nhà nước ờ các đơn vị sử dụng ngân sách. Công khai kết quả thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý của từng cấp, từng đơn vị; công khai tài chính 
DNNN; công khai tài chính các quỹ của tất cả các tổ chức xã hội có nhận tài trợ của 
Nhà nước và các quỹ tài chính ở dịa phương.

i) Thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các tập đoàn 
kinh tế và các tổng công ty; tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm của dại 
diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

k) Công khai các quy chế và tiêu chuẩn đầu tư, mua sắm và sử dụng tài sản 
công di dôi với tăng cường phân cấp quản lý tài sản, gắn quyền hạn với trách nhiệm 
của các cấp và người quản lý tài sản.

l) Chù dộng thực hiện các biện pháp kinh tế và tiền tệ để kiềm chế tốc dộ 
tảng giá tiêu dùng thấp hơn tốc dộ tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quản lý giá cả 
theo nguyên tắc thị trường, đẩy nhanh lộ trình thực hiện giá thị trường đối với các 
loại hàng hóa và dịch vụ nhà nước còn kiểm soát giá. Không để xảy ra đầu cơ và 
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đột biến về giá; xử lý nghiêm các hành vi liên kết, lạm dụng vị thế độc quyên đê áp 
dặt giá, nhất là giá các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết 
yếu. Tăng cường các biện pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, tăng năng suất, giảm 
chi phí sàn xuất, hạ giá thành sản phẩm để xử lý giá đầu ra hợp lý, phù hợp với thị 
trường. Giảm dần mức bù lỗ, tiến tới sớm chấm dứt bù lỗ kinh doanh dầu.

m) Nghiên cứu thành lập cơ quan giám sát để giúp Chính phủ kiểm soát vĩ 
mô trong hoạt động của ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các quỹ đẩu tư.

2. Bộ l<ế hoạch và Đầu tư:
a) Nghiên cứu trình Chính phủ dự thào Nghị định quy định về việc lập và 

theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
b) Đánh giá việc thực hiện Quyết dịnh số 210/2006/QĐ-TTg về việc ban 

hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bang 
NSNN giai doạn 2007-2010. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương vận dụng thực 
hiện theo các nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn đã được quy định trong Quyết 
dịnh cùa Thù tướng Chính phù nêu trên.

c) Phối hợp với Bộ Tài"chính, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp 
bào đàm ổn định các cân đối vĩ mô về ngân sách, đẩu tư, tiền tệ, tín dụng, xuất 
nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc te, nợ của Chính phù, nợ nước ngoài...

3. Bộ Tài chính:
a) Chù trì xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thong qua Luật thuế 

giá trị gia tăng (sừa đổi), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật thuế tiêu 
thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật trung mua, 
trưng dụng lài sản. Soạn thảo Luật quản lý nợ khu vực công, báo cáo Chính phủ 
trinh Quốc hội cho ý kiến.

b) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng rà soát các chính sách, quy 
dinh về thuế trên cơ sở các cam kết quốc tế đã ký kết.

c) Trong quá trình điều hành dự toán NSNN năm 2008, chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, ngành, địa phương chủ động phấn đau quyết liệt để thu vượt nhiệm vụ 
dược giao.

d) Tổ chức thực hiện tốt công tác quàn lý thu ngân sách nhà nước; tăng 
cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế; chống gian lận 
thương mại, trốn thuế. Trong quý I năm 2008, thực hiện báo cáo rà soát, phân loại 
nợ đọng thuế của các đối tượng nộp thuế (đối với các khoản nợ thuế và phạt chậm 
nộp thuê khó thu phát sinh trước thời điểm thực hiện Luật quản lý thuế để đề xuất 
với Chính phủ, ủy ban Thường vụ Quốc hội biện pháp xử lý giải quyết dứt điểm.
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đ) Chù trì tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí. Đề xuất 
với Chính phủ, hội dồng nhân dân cấp tinh hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc 
sửa đổi, bãi bò các khoản phí, lệ phí không còn phù hợp.

e) Trên cơ sở kết quả sơ kết triển khai thí điểm công tác lập kế hoạch tài 
chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn, chủ động tuyên truyền phổ biến kiến thức 
nhằm nhân rộng công tác lập kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn, tạo 
tiền dề tiếp tục hoàn thiện mô hình này gắn với việc xây dựng dự toán ngân sách 
hàng năm.

g) Chú trì, phối hợp với Bộ Công thương xây dựng và công bố lộ trình thực 
hiện giá thị trường dối với các loại hàng hóa và dịch vụ Nhà nước còn kiêm soát 
việc định giá.

h) Nghiên cứu trình Chính phủ sử dụng các công cụ tài chính để chống dâu 
cơ dất ở, nhà ở, đất xây dựng công trình kinh tế, bảo đảm cho sự phát triên và lành 
mạnh hóa thị trường bất động sản.

i) Rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện có, đàm bảo 
hoạt động có hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu cam kết hội nhập.

k) TăngQường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của 
các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nhàm đảm bảo các doanh nghiệp 
quản lý, sử dụng phan vốn đầu tư cùa Nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả, đúng 
quy định của pháp luật.

l) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với 
Chính phủ có cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo nhằm giảm bớt khó khăn do 
tác dộng của việc điều chỉnh giá cùa Nhà nước.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
a) Báo cáo chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (sửa dổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); phối hợp với Bộ Tư 
pháp hoàn chinh trinh Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 
Bộ luật dân sự (phần liên quan dến lãi suất huy dộng và cho vay vốn của tổ chức tín 
dụng). Soạn thảo Luật bảo hiểm tiền gửi báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý 
kiến.

b) Nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, mở rộng phạm vi sử dụng 
các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

c) Tăng cường năng lực dự báo kinh tế vĩ mô; theo dõi các luồng tiền tệ 
trong nền kinh tế, kể cả ngoại tệ dầu tư gián tiếp của nước ngoài, chù động thực 
hiện kịp thời, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường các giải pháp để kiểm soát quy 
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mõ, tốc độ tăng trưởng phương tiện thanh toán, tăng tín dụng, thúc đẩy chu chuyên 
tiền tệ trong nền kinh tế nhàm điều hoà tổng lượng tiền trong lưu thông.

d) Kiềm soát chặt chẽ tín dụng đối với kinh doanh chứng khoán bằng hình 
thức thích hợp.

đ) Tiếp tục củng cố và lành mạnh hoá hệ thống các tổ chức tín dụng và các 
định chế tài chính, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), đây nhanh 
cổ phần hoá các NHTM nhà nước, tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh 
tranh của NHTM trong nước, di đôi với tăng cường năng lực thanh tra, giám sát 
đàm bảo an toàn hệ thống.

5. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng quản lý 
nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan dể theo dõi, dánh 
giá và dự báo luồng vốn đầu tư gián tiếp, đặc biệt là vốn đầu tư gián tiếp của nước 
ngoài.

6. Bộ Tư pháp chù trì soạn thảo Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, báo cáo 
Chính phù trình Quốc hội cho ý kiến. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Bộ luật dân sự (phân về các biện 
pháp bảo đảm).

7. Bộ Công Thương chủ trì, phổi hợp với các bộ, ngành liên quan:
a) Tăng cường thực hiện các giải pháp dẩy mạnh xuất khau và kiềm chế 

nhập siêu. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về chính sách và thù tục hành chính để 
thúc dẩy xuất khẩu. Khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ và sử dụng 
nguyên liệu trong nước, góp phần tăng giá trị nội dịa của hàng xuất khau và giảm 
dần sự phụ thuộc vào nhập ngoại.

b) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và hiệp hội doanh 
nghiệp trong các vụ kiện bán phá giá, hạn chế thấp nhất các thiệt hại cho doanh 
nghiệp Việt Nam.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:
a) Xây dựng và thực thi các hàng rào kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế 

dối với hảng nhập khẩu dể bào hộ hợp lý sàn xuất trong nước.
b) Thúc dẩy dàm phán và ký kết các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn 

nhau với các nước về kết quả dánh giá sự phù hợp, dặc biệt là với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật liên quan đến kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm... Thực hiện 
giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa cùa các doanh nghiệp xuất khẩu. Xử lý 
nghiêm những doanh nghiệp làm mất uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên 
thị trường thế giới.

9. Bộ Nội vụ chù trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:
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a) Triển khai thực hiện việc điều chình tiền lương tối thiểu cho cán bộ, công 
chức, viên chức từ ngày 01/01/2008. Gắn cải cách tiền lương với việc hoàn thiện cơ 
chế, chính sách tuyển dụng lao động vào khu vực kinh tế nhà nước; phân cấp và 
nâng cao tính tự chủ trong việc tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch cho các bộ, 
ngành, tồ chức trực tiếp sử dụng lao động theo nguyên tắc khoán kinh phí hành 
chính và biên chế đối với cơ quan quản lý nhà nước.

b) Nghiên cứu các cơ ché, chính sách để tách bạch chế độ tiền lương với chế 
độ trợ cấp xã hội; tăng nguồn thu cho Quỹ trợ cấp xã hội. Sừ dụng có hiệu quả Quỹ 
trợ cấp xã hội cho công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình xã 
hội cho các dối tượng đặc biệt khó khăn.

III. HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VÓN CHO 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIÉN

1. Các bộ, ngành và Uy ban nhân dân các địa phương:
a) Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa và nâng 

cao hiệu quà sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Chú trọng huy động các 
nguồn vốn khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển cơ sở hạ 
lang. Tăng cường công tác quàn lý, sử dụng vốn dầu tư cùa Nhà nước, bảo đàm 
hiệu quả dầu tư. Người quyết định dầu tư và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về 
chất lượng, hiệu quà của dự án đầu tư.

b) Dành ưu liên vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 
không có khả năng thu hồi vốn; tăng đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
đặc biệt là các vùng hạn hán kéo dài, vùng thường bị úng lụt; các dự án có khà 
năng thu hồi vốn chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn tín dụng. Bố trí nguồn lực 
dây nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng 
miền núi, biên giới, hài đảo, vùng dồng bào dân tộc thiểu số.

c) Tập trung chi đạo và triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu -tư 
quan trọng cúa đất nước, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia. Thực hiện 
dồng bộ các giải pháp, trước hết là các giải pháp về quy hoạch, chuẩn bị dầu tư, 
giải phóng mặt bang, các thù tục hành chính trong đầu tư xây dựng... để khắc phục 
tình trạng giải ngân chậm, tồn đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

d) Chù động đề ra các giải pháp xử lý những khó khăn vướng mắc cho dự án 
đầu tư đã dược cấp phép, đẩy mạnh sàn xuất, kinh doanh, tăng vốn mở rộng quy mô 
dự án và giúp đỡ các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn, tăng cường công 
lác xúc tiến đầu tư ở cà trong và ngoài nước. Tiến hành rà soát lại các dự án đầu tư 
không có khà năng triển khai để xử lý và thu hôi.

d) Thực hiện nhiều hình thức đầu tư khác nhau như: xây dựng - khai thác - 
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chuyên giao (BOT), xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - chuyển giao - khai 
thác (BTO)...; thực hiện việc bán, cho thuê, thuê quản lý các két cấu hạ tầng cùa 
Nhà nước, dùng số vốn thu được để đầu tư các dự án mới.

e) Đôi với nguồn vốn tín dụng đầu tư của nhà nước phải tăng cường công tác 
chuẩn bị và thẩm định dự án, đánh giá và giám sát bảo đảm sử dụng nguồn vốn đầu 
tư ưu dãi đúng ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn; dự án phải bào đàm tính khả thi 
thu hồi dược vốn và có lãi.

g) Tiến hành rà soát lại các dự án đang triển khai, xử lý các vướng mắc, ■ 
giảm dến mức tối thiểu nợ quá hạn và các dự án không có khả năng hoàn vốn. Kiên 
quyết thực hiện cất giảm, diều chuyển nguồn vốn của các công trình, dự án không 
có khả năng triển khai cho các công trình, dự án quan trọng, đù điều kiện thực hiện 
nhưng còn khó khăn về nguồn vốn.

h) Đối với nguồn vốn thu được từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, di 
đôi với việc đầu tư trở lại bằng cách góp vốn, mua cổ phần ở một số doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực cần có vai trò chi phối của kinh tế nhà nước, có dự án 
kinh doanh hiệu quả, dành một phần vốn này để đầu tư cho một số chương trình, dự 
án lớn có khả năng thu hồi vốn, bảo dảm đầu tư tập trung theo các mục tiêu và nâng 
cao hiệu quả sừ dụng nguồn vốn này.

i) Khuyến khích mở rộng các quỹ hỗ trợ phát triển dô thị. Tập trung xây 
dựng quy hoạch phát triển đô thị ở các thành phố, thị xã, khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khách sạn và các công trình công cộng.

k) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chíọh sách về quàn lý dầu tư phát triển, thủ tục 
cấp phát vốn đầu tư tạo thuận lợi cho >^ệc điều hành cùa các ngành, các cấp. Tăng 
cường công tác giám sát, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trài, 
chống thất thoát, lãng phí; tăng cường quàn lý chất lượng các dự án đầu tư xây 
dựng; tổ chực giám sát, thanh tra dự án đầu tư ngay từ khi lập dự án, thẩm dịnh, bố 
trí vốn đầu tư, bào đảm dự án dầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã dược 
phê duyệt.

l) Thực hiện sắp xếp lại các ban quàn lý dự án theo hướng chuyên nghiệp và 
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; dẩy nhanh thực hiện lộ trình chống khép kín 
trong đâu tư và xây dựng. Tiến hành việc phân công, phân cấp quàn lý đàu tư giữa 
các Bộ, ngành, giữa trung ương và dịa phương một cách rõ ràng, tránh chồng chéo, 
dồn ép lên trên.

2. Giao ửy ban nhân dân cấp tình:
a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch dất đai. Trên cơ sở 

quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động giài 
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phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, đấu giá công khai quỹ đất để tạo nguồn đầu tư phát 
triển đô thị, cơ sờ hạ tầng. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả cơ chế 
chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, đời sống đối với những hộ nông dân có đất bị 
thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng.

b) Thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tang kinh tế - xã hội và đẩy nhanh công.tác đo dạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 
dịa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố trí tối thiểu 10% tổng số 
thu từ tiền sử dụng đất dể thực hiệrtỄỊcông tác đo đạc, lập cơ sờ dữ liệu hồ sơ địa 
chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008; phấn dấu đen năm 
2010 cơ bàn hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cà 
các loại đất trên phạm vi toàn quốc.

Trưòìig hợp mức bố trí trên vẫn không đàm bào nhu cầu thực hiện công tác 
do đạc. lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dat 
năm 2008. ủy ban nhân dân cấp tình báo cáo hội dồng nhân dân cùng cấp bố trí 
ngân sách dịa phương dàm bào kinh phí thực hiện công tác do đạc, lập cơ sở dữ 
liệu hồ sơ dịa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất theo kế hoạch của 
dịa phương năm 2008.

Đối với những dịa phương nguồn thu sử dụng dất lớn, công tác đo đạc, lập 
cơ sờ dữ liệu hồ sơ dịa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bàn đã 
hoàn thành thì chủ động bố trí một phần nguồn thu sử dụng đất để thực hiện và chịu 
trách nhiệm về việc sử dụng nguồn này để thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

c) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của 
Quốc hội, nguồn thu xô số kiến thiết không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa 
phương mà dược quàn lý qua ngân sách nhà nước; căn cứ khả năng thu xổ số kiến 
thiết năm 2007, ủy ban nhân dân cấp tinh trình hội đồng nhân dân cùng cấp qũyết 
định dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2008 cho phù hợp với thực tế địa phương; 
dồng thời sử dụng số thu này để đầu tư các công trình giáo dục, y tế, sau khi bố trí 
vốn đàm bảo hoàn thành cơ bản cho 2 mục tiêu này thì mới dầu tư cho các công 
trình phúc lợi xã hội khác cùa địa phương.

3. Giao Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, ứng trước dự toán 
chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của năm sau phải đàm bảo đúng theo quy định 
tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 cùa Chính phủ, cụ thể là các dự 
án, công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A, đù điều kiện 
thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đang thực hiện và cần đẩy 
nhanh tiến độ; ngoài ra chỉ được xem xét cho phép ứng trước dự toán chi đầu tư 
XDCB của năm sau đối với những trường hợp như vốn đối ứng cho các dự án 
ODA, các dự án thuỳ lợi cấp bách, các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt 
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bàng mà phương án và dự toán đền bù, giải phóng mặt bàng đã được phê duyệt. 
Tổng mức vốn ứng cho các trường hợp nêu trên phải đảm bào không vượt quá 20% 
dự toán chi đầu tư phát triển của năm hiện hành đã giao cho các bộ, ngành ở Trung 
ương và không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung 
ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương của năm hiện hành đã giao 
cho các địa phương đó.

4. Bộ Ke hoạch và Đầu tư:
a) Tổ chức họp giao ban sàn xuất, kinh doanh và đầu tư hàng tháng với các 

bộ, ngành, địa phương và những doanh nghiệp quy mô lớn; tổng hợp, để xuất giải 
pháp diều hành tại các phiên họp Chính phù.

b) Chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành, dịa phương trình Chính phủ ban 
hành danh mục các công trình dự án đầu tư két cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho giai 
doạn 2008-2010 nhàm chuẩn bị để tạo nền tảng cho việc xây dựng đất nước cơ bàn 
trớ thành nước công nghiệp vào năm 2020.

c) Chủ trì, phọi hợp với các Bô, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phù ban hành các chính sách và danh mục các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội cần 
khuyến khích dầu tư để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư với các hình 
thức thích hợp.

d) Trình Chính phủ ban hành danh mục các điều kiện đầu tư đối với dự án 
dầu tư trong lĩnh vực đầu tư có diều kiện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật 
Danh mục dự án quốc gia kêu gọi dầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 và tiếp 
tục cập nhật các tài liệu đầu tư để làm cơ sở tiến hành vận động đầu tư.

e) Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, 
dánh giá và đưa ra các định hướng cụ thể tăng cường thu hút nguồn vốn dầu tư gián 
tiếp nước ngoài và nguồn kiều hối.

g) Rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phù ban hành các cơ chế, 
chính sách nham tăng cường năng lực quàn lý và sử dụng vốn ODA, đào tạo cán bộ 
quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Tổ chức tốt việc thực hiện 
Đe án Định hướng về thu hút và sừ dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
thời kỳ 2006-2010 và Kế hoạch hành động nhàm thực hiện Đề án này . Phối hợp 
với Nhóm 5 Ngân hàng phát triển  thực hiện các giải pháp cấp bách và Kế hoạch 
hành dộng cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2007- 

1 2
3

1. Quyết dinh sộ 290/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phù.
2. Quyêt định số 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3. Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JB1C), Ngàn hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triền châu 
(ADB), Ngân hảng Tái thiết Đức (KFW) và Quỹ Phát triền Pháp (AFD).
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2009. Tố chức triển khai thực hiện Khung theo dõi và đánh giá các chương trình, 
dự án ODA thời kỳ 2006-20101.

h) Chú trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, trình Chính phủ, 
Thù tướng Chính phủ điều chinh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các phương thức 
đầu tư BOT, BT, BTO..., ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp, kể cà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triên 
hệ thống cơ sờ hạ tầng dưới hình thức BOT, BT, BTO...

i) Chủ trì, phổi hợp với Bộ Tài chính tồng hợp, đánh giá tình hình phân khai 
vốn của các bộ, ngành, địa phương kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao trách 
nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, điều hành và triển khai 
thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008.

k) Chù trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 
và Phát tricn nông thôn, Y tế, Giảo dục và Đào tạo, Quốc phòng xây dựng phương 
án phân bổ vốn trái phiếu giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, báo cáo Chính phủ 
trình ùy ban thường vụ Quốc hội và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường các 
biện pháp dể day nhanh tiến độ dầu tư và giải ngân bàng nguồn vốn này.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phổi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2008 các giải pháp để tháo 
gỡ khó khăn cho các dự án, công trình do biến động giá vật tư, nguyên liệu,... làm 
vượt quá chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, vượt quá tổng mức đầu tư đã được 
duyệt.

6. Bộ Công thương:
a) Chủ trì trình Chính phù ban hành chính sách thu hút nước ngoài đầu tư 

vào các sàn phẩm công nghiệp quan trọng mà các thành phần kinh tế khác không có 
khả nãng dầu tư như dự án khai thác quặng sắt và luyện thép, bôxit nhôm - alumin, 
lọc hóa dầu, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bàn, hóa dược...

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc ngay từ những tháng đầu năm 2008 việc triển khai xây dựng các dự án quan 
trọng quốc gia về điện lực và dầu khí; chủ động xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo dàm cho các dự án này thực hiện 
đúng tiến dộ, dạt hiệu quả.

7. Trên cơ sở Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 1 1/4/2007 cùa Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông thiết 
yếu giai đoạn đến năm 2020, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết các thủ tục liên quan, đáp ứng tiến độ các

1. Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH cùa Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
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dự án đã và đang triển khai, đảm bào chất lượng công trình, đồng thời đây mạnh 
công tác chuẩn bị đầu tư những dự án còn lại. Cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ về tình hình thực hiện các dự án này.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc thực hiện Luật Đất đai và các 
văn bàn-hướng dẫn thi hành Luật; rà soát các quy định và thủ tục về đất đai, quy 
hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để sửa đôi, 
bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Đề xuất đổi mới chính sách tài chính về 
đất đai, đặc biệt đối với các quy định về phương pháp xác định giá đất; sửa dôi các 
quy định về tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng mien, 
giảm dóng góp của người dân khi được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần dầu; 
các cơ che tài chính dối với Tổ chức phát triển quỹ đất. Xây dựng và hoàn thiện các 
chính sách pháp luật về kinh tế, tài chính dối với lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường.

9. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư triển khai Đe án tăng 
cường bộ phận xúc tiến dầu tư nước ngoài ở một số địa bàn trọng điểm.

IV. TẬP TRUNG sửc PHÁT TRIÉN VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG 
NGUỒN NHÂN Lực

Năm 2008, sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo ra những đột phá về 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực 
từng bước trở thành một yếu tổ quan trọng để thu hút đầu tư và là một lợi thế cạnh 
tranh của nền kinh tế nước ta.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Tăng cường biện pháp bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại dể nâng cao trình 

độ giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong giai đoạn phát 
triển mới. Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên trong từng cấp học, bậc học và trong cán bộ 
quàn lý giáo dục và đào tạo ở các cấp, các địa phương.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy và 
học ở các cấp học phổ thông.

c) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh 
thành tích trong đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông. Nâng cao đạo đức nhà giáo.

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan đổi mới giáo dục dại học, 
cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cà về nội dung và phương pháp dạy 
và học, cơ chế quàn lý để bảo đàm gắn bó chặt chẽ giữa công tác dào tạo với nhu 
cầu của xã hội. Phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học cơ bàn, 
nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ.
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đ) Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội mở rộng các hình thức cho 
học sinh, sinh viên nghèo vay vốn để học tập.

e) Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cà nước thành một 
xã hội học tập.

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; 
khuyến khích phát triển mạnh việc dạy và học ngoại ngữ. Đổi mới và phát triển các 
trường chuyên trong cà nước như một giải pháp cơ bản dể bồi dường nhân tài ở lứa 
tuổi học sinh.

h) Trình Chính phủ ban hành bổ sung các chính sách khuyến khích các thành 
phan kinh tế, các tổ chức và cá nhân huy dộng các nguồn vốn để đầu tư phát triên 
sự nghiệp giáo dục đào tạo. Sớm trình Chính phủ ban hành các vãn bản hướng dân 
thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.

2. Bộ Lao dộng - Thương binh vầ Xã hội:
a) Hoàn thành chuyển đổi hệ thống dạy nghề theo Luật Giáo dục và Luật 

Dạy nghe; tập trung đầu tư để hình thành hệ thống trường trung cấp nghề, cao dang 
nghề dạt chuẩn quốc gia, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục dào tạo nâng cao chất lượng và quy mô dào tạo 
nghề từ trình dộ sơ cấp tới cao đẳng nghề với phương châm đào tạo gắn với nhu 
cầu của thị trường lao dộng; gan việc dạy lý thuyết tại các cơ sở dạy nghề với thực 
hành tại doanh nghiệp, cơ sở sàn xuất, làng nghề; huy động đội ngũ kỹ sư, công 
nhân lành nghề của doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân kết hợp với cơ sở dạy nghề 
dể dào tạo nghề cho người lao dộng tại cơ sở sản xuất; tiếp tục thí điểm đấu thầu 
chì liêu đặt hàng dạy nghề từ ngân sách nhà nước.

c) Trình Chính phù ban hành chính sách và cơ chế khuyến khích để các 
doanh nghiệp, các nhà dầu tư tổ chức dào tạo và cung cấp nhân lực đáp ứng yêu cầu 
cùa thực tiễn sản xuất kinh doanh; khuyến khích các khu công nghiệp, khu kinh tế 
tố chức các hình thức dạy nghề tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy mạnh xã hội 
hóa dạy nghề.

d) Đầu lư để tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề; 
phát triển khoa sư phạm kỹ thuật ở một số trường cao đẳng nghề, đại học kỹ thuật, 
công nghệ. Có chính sách thu hút sinh viên các trường đại học kỹ thuật để bồi 
dưỡng thành giáo viên dạy nghề.

đ) Thực hiện hỗ trợ học nghề đối với lao động nông thôn, thanh niên dân tộc 
thiểu số, những người tàn tật, người nghiện ma túy sau khi cai nghiện phục hồi; 
phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trong cà nước việc cho vay 
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với lãi suất thích hợp để học nghề ở mọi trình độ, tăng nhanh tỷ lệ lao động đã qua 
đào tạo.

e) Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất, đổi mới các chính sách sử dụng nhân lực 
từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc, chính sách tiền lương, đề bạt, khen thưởng, kỳ 
luật.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chính sách về thu hút nhân tài; có 
cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài; khuyến khích phát huy tài năng, dặc 
biệt là tài năng của lớp trẻ; tôn vinh các nhà khoa học có dóng góp thiết thực cho 
phát triển đất nước.

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương dẩy mạnh công 
tác chăm sóc sức khoẻ cộng dồng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ 
sờ y tế. Thực hiện tốt chiến lược y tế dự phòng, quy hoạch hệ thống y tế và các 
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, sức khoẻ, vệ sinh môi trường. Tăng cường 
công tác phòng, chổng dịch bệnh. Lồng ghép các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và 
nâng cao sức khoẻ nhân dân trong các chính sách, các chương trình, các dự án phát 
triên. Đẩy mạnh xã hội hóa về y tế.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để toàn xã hội 
tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Đảm bảo chương trình 
giáo dục thể chất trong các trường học, nhất là ờ cấp học phổ thông. Đẩy mạnh xã 
hội hóa về thể dục, thể thao.

6. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương chủ động đề ra các biện 
pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các bộ, ngành, địa phương mình; tăng 
cường phối hợp giữa các bộ, ngành để xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Quốc hội các cơ chế, chính sách nhàm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

V. GIẢI QUYÉT TÓT CÁC VÁN ĐÈ XẢ HỘI
1. Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các 

lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo; bào đảm phát triển 
kinh tể gắn liền với việc giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề văn hoá, xã hội; 
đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các 
chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào có hoàn 
cảnh khó khăn; tăng cường cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ giảm 
nghèo.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoach 
và Đầu tư nghiên cứu, đổi mới cơ chế chính sách, nhất là cơ chế chính sách tài 
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chính để khuyến khích phát triển nhanh sự nghiệp giáo dục đào tạo và chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân theo hướng:

a) Ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư và tăng tỳ trọng đàu tư để xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của các đơn vị công lập, đào tạo cán bộ cho ngành y tê, 
giáo dục và để hỗ trợ toàn bộ chi phí giáo dục, y tế theo chế độ quy định cho các 
dối lượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ một phần cho người cận nghèo; những 
người có thu nhập trung bình trở lên cần đóng góp với Nhà nước, chi trả phí dịch 
vụ theo nguyên lắc tính đủ liền lương và từng bước tính dù chi phí hoạt động 
thường xuyên của cơ sở giáo dục, y tể.

b) Các cơ sở giáo dục đào tạo và y tế công lập được tự chù hạch toán thu - 
chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp để chi thường xuyên và nguồn thu từ phí dịch 
vụ do Nhà nước và những người thụ hưởng dịch vụ chi trà để trà lương phù hợp 
cho cán bộ, viên chức và trang trài chi phí hoạt động; được quyết định tổ chức, biên 
chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cùa mình; dược góp vốn và cán bộ chuyên 
môn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng mới các cơ sở giáo dục đào 
lạo và y tế theo yêu cầu của xã hội.

c) Có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng và thuế dể khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo và khám chữa bệnh 
nhàm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cùa nhân dân. Các cơ sở ngoài công lập được 
quyết định và niêm yết công khai mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ. Nhà 
nước dành nguồn vốn cho vay với các điều kiện ưu đãi để những người cận nghèo 
và những người có hoàn cành khó khăn được vay để học tập và khám chữa bệnh.

d) Triển khai thực hiện tốt các đề án tổng thể về chính sách và lộ trình điều 
chình học phí, viện phí; với nguyên tắc chung đề ra là: trên cơ sở thực hiện các 
chính sách miễn giảm đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách và những 
người có hoàn cành khó khăn trong xã hội; mức học phí và viện phí mới phải đảm 
bảo vừa trang trải được các chi phí giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh, vừa phải 
tạo điều kiện để đầu tư từng bước nâng cấp trang thiết bị và các điều kiện học tập, 
khám chữa bệnh.

3. Bộ Y tế:
a) Phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Điều lệ Bào 

hiểm ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng 
đảm bảo cân đối thu - chi quỹ bảo hiểm y tế.

s b) Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật bảo hiểm y tế để báo cáo Chính phủ trình 
Quốc hội thông qua. Trước mắt, tập trung giải quyết các tồn tại trong thanh toán 
bảo hiểm y tế, xây dựng cơ chế cụ thể để sử dụng 700 tỳ dồng hỗ trợ người cận 
nghèo mua thè bào hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế dựa vào cộng đồng, tăng tỷ 

130

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trọng người có thẻ bào hiểm y tế để quỹ bào hiểm y tế trở thành nguồn tài chính 
chủ yếu cho khám chữa bệnh, giảm dần nguồn tài chính từ viện phí.

c) Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính 
sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và những người cận nghèo.

d) Phối hợp với ửy ban nhân dân cấp tinh xây dựng và triển khai đồng bộ 
các giải pháp về đầu tư nâng cấp hệ thống y tể, đào tạo cán bộ, xây dựng chính sách 
đãi ngộ hợp lý cho cán bộ y te tuyến dưới để nâng cao chất lượng dịch vụ y tê 
tuyến dưới, giảm quá tải cho các cơ sờ y tế tuyến trung ương và các thành phổ lớn.

đ) Tâng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm để giảm tỷ lệ mắc, tử vong và 
khống chế không để dịch lớn xày ra.

e) Xây dựng cơ chế đồng bộ để kiểm soát thị trường thuốc; tổ chức theo dõi 
chật chẽ diễn biến giá cả thị trường thuốc; thực hiện đồng bộ, có hiệu quà các biện 
pháp dế kiểm soát giá thuốc.

g) Kiện toàn tổ chức làm công tác kế hoạch hoá dân số thuộc Bộ Y tế từ 
Trung ương đến cơ sở, tăng cường sự lãnh dạo, chì đạo của cấp ủy Đàng và chính 
quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và kết hợp chặt với thực 
hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, phấn đấu đạt kế hoạch giảm sinh đã đề ra 
trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

4. Bộ Tài chính:
a) Hướng dẫn triển khai thực hiện việc cho phép các doanh nghiệp hoạt dộng 

trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và 
công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trè em được 
hưởng các ưu đãi về thuế, tài chính, tín dụng nhà nước,... như các cơ sở ngoài công 
lập đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006’.

b) Phổi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nàm 
cân đổi trong tổng vốn tín dụng nhà nước năm 2008 mức vốn tín dụng nhà nước 
dành cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện xã hội hóa theo Nghị quyết 
số 05/2005/NQ-CP và Nghị định số 53/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công 
nghệ phổi hợp với các bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các dịa phương 
tăng cường các giải pháp bào đàm vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm và xây dựng 
Luật an toàn thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện quy định về giết mổ gia súc, gia 
cầm tập trung; chi đạo triển khai xây dựng các vùng sản xuất sạch, an toàn vệ sinh 
thực phẩm; không cho phép sử dụng kháng sinh và các loại chất không được sử 
dụng trong sản xuất, chế biến nông sàn, thuỷ sàn.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
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a) Tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật bào hiểm 
xã hội, Luật dạy nghề. Luật người Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Bộ luật lao động về giải quyết tranh châp lao 
dộng.

b) Phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tinh triển khai thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo. Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những đối 
tượng, địa bàn bức xúc về nghèo đói; tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao 
nhận thức, thay đổi cách làm ăn đồng thời với dạy nghề, truyền nghề theo cây 
trồng, vật nuôi để các hộ nghèo tự lực vươn lên; hỗ trợ hộ làm kinh tế giòi, làm mô 
hình mẫu để nhân rộng, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo 
mới phù hợp với điều kiện hiện nay. •

d) Theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai để kịp thời 
hướng dẫn và tiến hành hoạt động cứu trợ tại địa phương, đề xuất các giải pháp 
khắc phục hậu quà; kiện toàn công tác kêu gọi ủng hộ, quyên góp, tiếp nhận, phân 
bô, quàn lý và sử dụng tiền hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

d) Tập trung chi đạo để phát triển nhanh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, 
đặc biệt là cho lực lượng lao động trẻ; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, quàn lý chặt 
chẽ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người Việt Nam lan động ở nước ngoài.

e) Triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao 
động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hình thành quỹ bồi thường tai nạn, 
bệnh nghề nghiệp.

g) Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, ủy ban nhân dân cấp tinh và các cơ quan chức năng tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động đến 
người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực 
hiện chính sách, luật pháp lao động trong các doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động, người sừ dụng lao động; tăng cường 
việc thực hiện cơ chế thương lượng trong giải quyết tranh chấp lao động, hạn chế 
các tranh chấp, đình công.

h) Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi 
Người có công với Cách mạng; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng 
dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng "xã, phường làm tốt công tác thương 
binh, liệt sỹ và Người có công".

i) Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục tư vấn về bảo vệ, chăm 
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sóc trẻ em; triển khai thực hiện mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, nhất là trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

k) Tăng cường công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma 
túy.

7. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tinh huy động các nguồn lực đê khăc 
phục hậu quả thiên tai lũ lụt, khôi phục cơ sở hạ tầng, bảo đảm sàn xuất và đời sông 
cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, ủy 
ban nhân dân các tỉnh:

a) Xây dựng nhân cách, phát huy giá trị văn hoá, tinh thần của người Việt 
Nam, tăng sức đề kháng chống lại văn hoá đồi trụy. Thực hiện tốt cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

b) Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sàn văn hóa dân 
tộc, các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, chống xuống cấp các di tích lịch sử 
văn hoá gắn với phát triển du lịch dể phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hoá dân 
tộc.

c) Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, đặc biệt đổi với đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thế theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên toàn quốc. Chú trọng phát triển thể 
thao nghiệp dư, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, đặc biệt là đối với thanh thiếu 
niên. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao

d) Tập trung thực hiện tốt chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng, 
lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án nhằm đây 
mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

9. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các địa phương từng bước lồng ghép 
các vấn đề về giới, quyền trẻ em, phát triển thanh niên, tôn giáo, dân tộc vào việc 
xây dựng và thực thi các chính sách, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế, xã hội.

10. Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ủy ban nhân 
dân các tinh tăng cường các biện pháp phòng chống, các tệ nạn xã hội, xây dựng 
môi trường sống lành mạnh, an toàn tại các đơn vị cơ sở, phường xã, doanh nghiệp, 
trường học, khu dân cư....

11. Bộ Công an chù trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, 
báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửạ, đổi, bồ sung một số điều cùa 
Luật phòng, chống ma túy.
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12. Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, báo cáo Chính phù trình Quốc hội Luật 
bồi thường nhà nước.

13. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an phối hợp với ùy ban An toàn Giao 
thông Quốc gia và ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông:

a) Soạn thào, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật giao thông 
đường bộ.

b) Tập trung chi đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cầp bách nhàm kiềm 
chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông theo Chi thị số 22/CT-TW ngày 
24/02/2003 của ban Bí thư Trung ương Đảng, các Nghị quyết cùa Quốc hội và Nghị 
quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 cùa Chính phù.

c) Đay mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an loàn 
giao thông. Kiên quyết thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm.

d) Tăng cường lực lượng cành sát giao thông, thanh tra giao thông và huy 
dộng lực lượng tình nguyện của nhân dân để kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật 
lệ giao thông. Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

14. Thanh tra Chính phù phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương xử 
lý dứt diêm lình hình khiêu kiện dông người.'

VI. SỬ DỤNG CÓ HIỆU QỦA TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BÈN VỬNG

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chù trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan và các địa phương:

a) Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong 
công tác quàn lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

b) Hoàn thành xây dựng dự án Luật Đa dạng sinh học, báo cáo Chính phủ, 
trình Quốc hội thông qua; xúc tiến xây dựng các vãn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý tài nguyên và môi trường biển.

c) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý tồng lượng tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường; đặc biệt chú trọng tới quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước các lưu 
vực sông, vùng kinh te trọng điểm.

d) Từng bước củng cố, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi 
trường, trọng lâm là mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ dự báo áp 
thấp nhiệt dới, bão, lũ.

d) Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi 
trường quốc gia dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, coi dây là nhiệm vụ 
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cấp bách để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 
Khuyến khích và có biện pháp nhân rộng các mô hình phát triên bên vững điên 
hình; đưa nhiệm vụ báo vệ môi trưởng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vào 
việc triển khai từng dự án và hoạt động của từng doanh nghiệp.

e) Kiểm soát chặt chẽ chất thài, nhất là chất thải độc hại. Khuyến khích đầu 
tư vào lĩnh vực bào vệ môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải, ứng dụng 
công nghệ mới để làm sạch môi trường. Đẩy mạnh công tác bảo vệ đa dạng sinh 
học; khắc phục một số diểm nóng về môi trường, đặc biệt là các điểm nóng do chât 
dộc da cam/điôxin.

g) Nâng cao hiệu lực quàn lý nhà nước về môi trường. Tăng cường công tác 
tuyên truyền về bào vệ môi trường. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gây ô 
nhiễm, hùy hoại môi trường, đặc biệt là các khu dân cư, khu vực đô thị, khu công 
nghiệp, vùng dầu nguồn nước, ven biển, khu vực làng nghề.

h) Hướng dần và tồ chức dánh giá tình hình thực hiện các chi tiêu về môi 
trường của kế hoạch 2008.

i) Triền khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 
2020; tiến hành kiếm kê, đánh giá tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc trên cơ 
sớ dó dế xây dựng các cơ chế chính sách khai thác hợp lý và bào vệ nguồn tài 
nguyên nước.

k) Thục hiện tốt công tác quy hoạch và khai thác có hiệu quả nguồn tài 
nguyên khoáng sán. Chấn chình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; hạn chế 
xuất khầu khoáng sán ở dạng nguyên liệu thô, tiến tới không xuất khẩu đổi với một 
số loại khoáng sàn có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế.

l) Nàng cao chất lượng công tác dự báo, cành báo phục vụ phòng chống 
thiên tai và khắc phục hậu quà sau bão, lũ. Đẩy mạnh các hoạt động liên quan tới 
biến dối khí hậu: xây dựng và triồn khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
về biến dổi khí hậu.

m) Thực hiện Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến 
năm 2020; hoàn thiện hệ thống bàn đồ và hệ thống thông tin địẩ lý các khu vực đô 
thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm cà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:
a) Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện 

Chương trình nghị sự 21 ờ cấp bộ, ngành, địa phương và đồng thời xây dựng kế 
hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 21 ở phạm vi toàn quốc gia.

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo 
vệ tài nguyên, môi trường.
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VII. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÁT HUY HIỆU Lực, HIỆU 
QUẢ CỦA Bộ MÁY NHÀ NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CÀU PHÁT TRIỂN

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các địa 
phương:

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
đến năm 2010. Phân cấp mạnh quản lý nhà nước về kinh tế và xã hội cho các địa 
phương, đi đôi với tăng cường chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý theo pháp 
luật. Việc phân cấp quản lý phải gắn với phân cấp biên chế và ngân sách nhà nước. 
Phân cấp mạnh cho thù trưởng trực tiếp trong việc tuyển dụng, thi, nâng ngạch, đề 
bạt và sừ dụng cán bộ. Tiến hành sớm việc tồng kết Cơ chế khoán biên chế và kinh 
phí quàn lý hành chính.

b) Soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật cồng vụ.
c) Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành theo hướng 

xoá bò những nhiệm vụ mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện và tránh hiện 
tượng trùng lặp chức năng giữa các bộ, ngành.

d) Tiếp tục cải cách chế dộ công chức, công vụ. Thực hiện nghiêm chế độ 
thù trưởng trong các cơ quan hành chính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng 
đâu và tập thể lãnh đạo các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, công chức gắn với cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện 
chương trình cài cách tiền lương của cán bộ công chức, cùa người nghỉ hưu và 
hường bào hiểm xã hội khác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ công chức.

đ) Nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức; 
tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi chức trách công vụ của công chức trong 
phạm vi quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn được giao nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp.

2. Bộ Tư pháp:
a) Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý dự án Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), sớm báo cáo Quốc hội thông qua, nhằm cải cách 
quy trình xây dựng các văn bản pháp luật.

b) Chủ trì soạn thào, báo cáo Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi càn trở hoạt dộng tố tụng 
của Tòa án nhân dân).

3. Văn phòng Chính phủ:
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a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đe án 
đơn giàn hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 
2010.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ, 
ngành, ủy ban nhân dân cấp tình báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về 
dự thảo Luật thủ tục hành chính.

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ 
lục hành chính, tập trung vào những nơi, những việc đang gây vướng mắc, phiền hà 
cho người dân và doanh nghiệp. Tổng kết kinh nghiệm thực hiện việc cải cách các 
thủ lục hành chính trong các khâu cấp phép đầu tư, dăng ký kinh doanh, quản lý 
xây dựng, đất đai, hộ khẩu, hộ tịch, công chứng, cấp hộ chiếu, thu nộp thuế... Mở 
rộng việc áp dụng cơ chế “một cửa" liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp.

4. Bộ Tài chính:
a) Chủ trì đẩy mạnh cải cách hành chính trong các khâu thẩm định, phân bổ, 

cấp phát và thanh toán chi NSNN.
b) Đổi mới tài chính công, xây dựng và thực hiện đề án hiện đại hoá hệ 

thống quản lý thuế và hài quan.
5. Thanh tra Chính phù tập trung chi đạo giải quyết có kết quả khiếu nại, tổ 

cáo của công dân; có giải pháp hợp lý và hiệu quả nham giải quyết tốt các vụ việc 
khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại mới 
phát sinh. Thành lập các đoàn thanh tra của Trung ương về các dịa phương có nhiều 
khiếu kiện dể cùng với địa phương giải quyết dứt điểm. Người dứng đầu cấp uỳ và 
chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chì đạo giải quyết khiếu nại 
của công dân ở địa phương mình.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban 
nhân dân các dịa phương tiếp tục hiện đại hoá nền hành chính, từng bước thực hiện 
chương trình Chính phù điện tử, đổi mới phương thức điều hành cùa hệ thống hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

VIII. TÀNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG, THựC 
HÀNH TIÉT KIỆM CHỐNG LÂNG PHÍ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các 
tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao:

1. Triển khai thực hiện dồng bộ Nghị quyết 04/NQ-TƯ của Hội nghi lần 3 
Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi 
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các Luật, Nghị quyết, Chương 
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trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cùa các Ban chỉ đạo phòng 
chống tham nhũng và các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. Kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong các lĩnh vực 
quản lý dất dai, chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bàn, quản lý vốn, 
tài sàn cùa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, đề bạt và bố trí cán bộ. Xử lý kịp 
thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm. Đề cao trách nhiệm cá nhân cùa người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong đấu tranh chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quàn lý, giám sát thu 
nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền. Thực hiện tôt 
chủ trương chuyển đổi, luân chuyên cán bộ và vị trí công tác của cán bộ, công 
chức.

2. Thực hiện kiên quyết chù trương phân cấp gắn với quyền hạn và trách 
nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người dứng dầu cơ 
quan. Phát huy quyền làm chù cùa nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan thông tan, báo chí trong công tác 
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chù cơ sở, bào đàm công khai, minh bạch các 
hoạt dộng kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu 
cực, tham nhũng. Tập trung chì dạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy 
dịnh cùa pháp luật, công bố công khai kết quà xử lý cho toàn dân biết đối với các 
vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện. Đồng thời liếp tục tăng cường 
thanh tra 4 lình vực trọng tâm đã được nêu trong Chương trình hành dộng của 
Chính phũ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng là: đàu tư xây dựng cơ bàn, 
quản lý sử dụng đất dai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sàn công. Gắn với 
việc thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và 
nhân dân quan tâm.

5. Nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức; 
lãng cường kiêm tra việc thực thi chức trách công vụ của công chức trong phạm vi 
quản lý; xừ lý nghiêm, kịp thời những cán bộ công chức lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn dược giao nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp; dưa ra khỏi bộ 
máy những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Có biện 
pháp dề bào vệ những người phát hiện, tố cáo tham nhũng. Tăng cường công tác 
phối hợp giữa các cơ quan quàn lý nhà nước cùa các cấp với các tô chức đoàn the, 
các lổ chức phi Chính phù, các cộng dồng dân cư dể triển khai công tác chống tham 
nhũng có hiệu quà. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sàn dối với tât cả dàng 
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viên, công chức, viên chức và cán bộ quàn trị doanh nghiệp nhà nước theo quy định 
của pháp luật.

IX. BẢO ĐẢM VỮNG CHẤC CHỦ QUYÊN QUÓC GIA, GIỮ VỮNG AN 
NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT Tự AN TOÀN XÃ HỘI

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp cùng các bộ, ngành, ủy ban nhân 
dân các địa phương:

a) Thực hiện có hiệu quà chiến lược và các chương trình, kế hoạch về quốc 
phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn 
bán phụ nữ và trẻ em.

b) Tăng cường vận động nhân dân và bàng các biện pháp thích hợp dấu 
tranh làm thất bại âm mưu cùa các thế lực thù địch lợi dụng các vấn dề về tự do tôn 
giáo, dân chủ, nhân quyền... để gây mất ổn dịnh chính trị - xã hội.

c) Nâng cao hiệu quà hợp tác về quốc phòng và an ninh với các nước phục 
vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

d) Quan lâm giải quyết các vấn dề xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của 
công dân dể dàm bào vấn đề trật tự an toàn của xã hội.

d) Phát triển tập trung kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền trên các vùng 
biển, đào, thềm lục dịa. Giữ gìn an ninh, ổn định tình hình biên giới kết hợp thực 
hiện dúng kế hoạch phân giới cắm mốc với các nước láng giềng.

e) Tuyên truyền vận dộng nâng cao lòng tự trọng của người phụ nữ Việt 
Nam. Hoàn thiện các quy định pháp luật về việc kết hôn với người nước ngoài, bào 
dám hôn nhân tự nguyện, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, bào vệ 
quyền lợi họp pháp sau hôn nhân của người phụ nữ; xử lý nghiêm những kẻ lợi 
dụng hoạt dộng môi giới kết hôn dể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Bộ Công an chủ trì xây dựng các biện pháp cụ thể đe nâng cao chất lượng 
hoạt dộng của các cơ quan tư pháp, nhất là chất lượng diều tra và chất lượng tranh 
tụng tại các phiên tòa; giải quyết kịp thời, dúng pháp luật các loại án hình sự, dân 
sự hành chính; chú trọng tìm ra nguyên nhân và diều kiện phát sinh vi phạm pháp 
luật, tội phạm và các tranh chấp dể kịp thời khắc phục và phòng ngừa.

3. Bộ Tư pháp:
a) Chú tri xây dựng Luật sửa dổi, bổ sung một số diều cùa Bộ luật hình sự, 

dáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan soạn thào, báo cáo Chính 

phủ trình Quôc hội thông qua Luật thi hành án dân sự. Xây dựng dề án sớm thống 
nhât quản lý Nhà nước vê thi hành án dân sự và hình sự.
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c) Soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật lý 
lịch tư pháp; nghiên cứu xây dựng Luật hộ tịch.

d) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Pháp lệnh giám định tư pháp, bảo đảm hỗ trợ 
kịp thời, khách quan công tác xét xử của tòa án.

X. TÀNG CƯỜNG HOẠT ĐỌNG ĐỚI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP 
KINH TÉ QUÓC TÉ, NÂNG CAO VỊ THÉ CỦA NƯỚC TA TRÊN TRƯỜNG 
QUỐC TÉ

1. Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phổi hợp với các 
bộ, ngành, ùy ban nhân dân các địa phương:

a) Tiếp tục đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ồn 
dịnh và bền vững. Mờ rộng quan hệ với các đối tác khác nhàm tranh thủ khả năng 
hợp tác trên các mặt. Phát triển mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân. Chủ động 
tham gia cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, ồn định, hợp tác bình đẳng giữa các 
quốc gia và quyền chính đáng cùa con người.

b) Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai 
trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Phát huy tốt vai 
trò của Việt Nam trong tăng cường hợp tác ASEAN và tích cực tham gia các diễn 
đàn, tổ chức quốc tế và khu vực khác.

c) Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các cam kết quốc tế về 
thương mại, dâu tư, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Các ngành, các cấp, các đơn vị 
cân căn cứ vào các cam kêt trong WTO, xây dựng kế hoạch hành động cùa mình dể 
tranh thù tối da các cơ hội và hạn chế các tác động bất lợi của hội nhập. Tích cực 
thực hiện các chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông, tuyến đường xuyên 
Á, các hành lang và vành đai kinh tế.

d) Tiếp tục nghiên cứu phương hướng đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chinh hệ 
thống pháp luật, bào đàm lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy định, thông lệ 
quôc tế; đồng thời đẩy mạnh công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế 
chính sách trong tất cả các lĩnh vực, các ngành và các cấp và có kế hoạch để sửa 
đôi, bổ sung phù hợp với các yêu cầu của đổi mới và những cam kết quốc tế theo 
thông lệ và quy định quốc tế. Nghiên cứu xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc 
hội dự thảo Luật Thuế chổng bán phá giá; sửa đổi, bổ sung một số quy định phi 
thuế quan cần thiết.

d) Căn cứ theo các cam kết và lộ trình mở cửa liên quan, xây dựng kế hoạch 
hành động thực hiện hội nhập, đảm bảo hội nhập một cách chù động, hạn chế tối đa 
tác động tiêu cực cùa hội nhập đến phát triển cùa ngành, lĩnh vực trong thẩm quyền 
quản lý nhà nước.
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e) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để đón nhận làn sóng đầu tư mới từ 
các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thủ tục 
hành chính để thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng xây dựng các quy định thông 
thoáng, đơn giàn, ban hành các cơ chế, chính sách nhàm đa dạng hóa các nguồn 
vốn đầu tư và hình thức đầu tư. Nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp nhận ODA, đẩy 
mạnh tiến dộ giải ngân vốn ODA.

g) Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cùa nền kinh tế, 
ngành hàng và sản phẩm; đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, 
giảm chi phí dầu vào cho các ngành công nghiệp, nhất là các loại phí trực tiếp, gián 
tiêp liên quan đến vận tải, viễn thông, nguyên nhiên liệu, đất đai...; giảm chi phí 
dịch vụ xuất khẩu nhằm tăng cường năng lực và khả năng xuất khẩu của hàng hóa 
Việt Nam.

h) Tập trung sự hỗ trợ của nhà nước vào việc mở rộng và phát triển thị 
trường, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, các dịch vụ xuất khẩu, bảo vệ thương hiệu 
và các quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu. Thiết lập và nâng cao 
nhận thức về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế.

i) Minh bạch hóa quy trình cấp phép nhập khẩu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật áp dụng cho hàng nhập khẩu, thực hiện tốt việc bào hộ quyền sở hữu trí tuệ.

k) Tăng cường các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế; phối hợp hành 
dộng giữa các cơ quan chức năng của Nhà nước với các doanh nghiệp trong công 
tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Vận động các nước công nhận nước ta có 
nền kinh tế thị trường để bảo đàm cho doanh nghiệp cùa ta không bị phân biệt đối 
xử trong các vụ tranh chấp thương mại quốc tế.

l) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác 
đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường quan hệ hợp tác với 
các nước để tạo mọi thuận lợi cho đồng bào ta làm ăn sinh sống học tập và hoà 
nhập tốt với cộng đồng nước sở tại; đoàn kết cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn 
bàn sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc và hướng về quê hương Tổ quốc. Thực hiện tốt 
các quy định về miễn thị thực, về mua nhà ở và đầu tư về trong nước. Khuyến 
khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để những nhà khoa học có tâm huyết về nghiên 
cứu, giảng dạy và làm việc trong nước.

m) Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền và văn hóa 
đối ngoại, phối hợp và phục vụ hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại và hôi 
nhập quốc tế.

2. Bộ Tư pháp:
a) Chù trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu để trình 
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Quốc hội xem xét nguyện vọng hai quốc tịch cùa đồng bào ta đang định cư sinh 
sống ở nước ngoài.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối 
cao, Viện Kiểm sát tối cao xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành và quy chế 
phối hợp thực hiện Luật tương trợ tư pháp.

XI. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Nghị quyết này và Chương trình công tác năm 2008 của 

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành dộng cụ thể của bộ, ngành, địa phương, quy 
dịnh rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm 
từng phần việc; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, 
báo cáo theo quy định.

2. Chính phù tổ chức các hội nghị chuyên đề với các địa phương để kịp thời 
xứ lý những van đề bức xúc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết này; 
đồng thời, duy trì các cuộc giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình và dề ra các 
biện pháp đay mạnh thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2008.

3. Trước ngày 15 tháng 11 năm 2008, các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân câp 
linh kiếm diem lình hình thực hiện Nghị quyết của bộ, cơ quan, địa phương mình 
gừi Bộ Ke hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết, đánh giá 
mức dộ hoàn thành cùa lừng bộ, lừng cơ quan, từng địa phương, báo cáo Chính phủ 
lại phiên họp Chính phú tháng 12 năm 2008.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tuông

NGUYÊN TÁN DŨNG
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN Bộ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC (CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ SÓ 05/2008/CT-TTg NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008)

Trong những năm qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước có ý thức chấp hành đúng các quy định cùa pháp luật về sử dụng thời giờ làm 
việc theo quy dịnh cùa Bộ luật Lao động năm 1994, Nghị định sổ 195/CP ngày 31 
tháng 12 năm 1994 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
diêu cùa Bộ luật Lao dộng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Quyết dịnh số 
188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực 
hiện chê dộ tuần làm việc 40 giờ và các văn bàn pháp luật khác liên quan. Nhiều 
cán bộ, công chức, viên chức cần cù làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước dã chú ý áp dụng các biện pháp tổ 
chức lao dộng một cách khoa học, sìf dụng hợp lý thời giờ làm việc cùa cán bộ, 
công chức, viên chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, dơn vị.

Tuy nhiên, việc quản lý lao động trong các cơ quan hành chính, dơn vị sự 
nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế và yếu kém. dẫn đến lãng phí thời gian lao 
dộng làm cho năng suất, chất lượng hiệu quả công tác không cao. Một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chưa đề cao trách nhiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ý thức kỳ luật lao dộng kém; vi phạm các quy định 
cùa pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như làm việc riêng, di muộn, về sớm, 
chơi games, dánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc, ảnh hường dến hiệu quà, 
chat lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết diểm nêu trên là do người dứng dầu 
các cơ quan, tổ chức, dơn vị của Nhà nước chưa chú trọng quản lý thời giờ làm 
việc; ý thức chấp hành các quy dịnh cùa pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn yếu kém; việc xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật về thời giờ làm việc không nghicm.

Đe khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên, cùng với việc thực hiện 
các nội dung của công tác cài cách hành chính, xây dựng dội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức tận tuy, hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chình kỳ luật, kỳ 
cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thù trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng dơn vi sư 
nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm:
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a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc cùa cơ quan, tô chức, 
đơn vị. Phân công lao động hợp lý và tồ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, 
công chức, viên chức. Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động 
và thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định 
mức lao động và thời giờ làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo 
công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công lác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ 
được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tồ chức, đơn vị; phân bổ thời gian hợp lý đê 
thực hiện chương trình, kế hoạch được giao;

c) Thực hiện nghiêm chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 
ban hành kèm theo Quyết định sổ 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phù nhàm nâng cao chất lượng hội nghị, hội thảo, cuộc họp 
và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, điều 
hành hội nghị, hội thào, cuộc họp;

d) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO- 
9001:2000 vào hoạt dộng của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định so 
144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phù và ứng 
dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng;

đ) Bảo dảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với 
tính chất, dặc thù lao động cho cán bộ, công chứCj viên chức; triển khai có hiệu quả 
chương trình hiện đại hoá nền hành chính, hiện đại hoá công sở;

e) Đe cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời 
giờ làm việc; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những 
cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỳ luật lao động, làm việc có 
nâng suất, chất lượng, hiệu quà, sử dụng thời giờ làm việc cao; đồng thời thường 
xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật 
lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán 
bộ, công chức, viên chức vi phạm thời giờ làm việc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức:
a) Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định 

của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
b) Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, 

không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm 
việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực;

c) Phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định 
cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan:
a) Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
tình hình thực hiện;

b) Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các tiêu chuân, định 
mức sử dụng lao động, sử dụng thời gian lao động trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, thành phổ trực thuộc Trung ương, các 
cơ quan, tổ chức, dơn vị của Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức có trách 
nhiệm thực hiện Chi thị này.

THỦ TƯỚNG
NGUYẺN TÁN DŨNG
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BÁO CÁO VÈ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2007 VÀ 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2008 (BÁO CÁO SỐ 3700/BC-BNV 

NGẤY 21-12-2007 CỦA Bộ NỘI VỤ)

Báo cáo gồm hai phần:
- Tình hình triển khai công tác cài cách hành chính năm 2007
- Nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2008

I. TÌNH HÌNH TRIẾN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 
2007

Ngay từ đầu năm, trong Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03/01/2007, 
Chính phủ đã xác định trong năm 2007 công tác cải cách hành chính phải được đẩy 
mạnh hơn, coi dó là khâu dột phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm 
dân chủ và phòng, chống tham nhũng. Cài cách hành chính phải tập trung dồng bộ 
các nội dung về thê chế, tổ chức bộ máy, công chức công vụ, tài chính công và hiện 
đại hóa hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dã có nhiều văn bản xác định 
rõ trách nhiệm cùa người dứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai cải 
cách hành chính, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai những việc cụ thể 
dê dây mạnh cài cách hành chính, nhât là cải cách thù tục hành chính (Công văn sô 
915 ngày 11/7/2007 cùa Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỳ luật, kỷ cương 
hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính; Quyết định số 127 ngày 01/8/2007 về 
việc lổ chức làm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuần để liếp nhận, giải quyết thù tục 
hành chính; Công văn số 5279 ngày 19/9/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo 
ý kiến của Thủ tướng Chính phù về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 
Chì thị sô 29 ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc thực hiện cải cách 
hành chính trong công lác giải quyết xuất cành, nhập cành của cán bộ, công chức, 
công dân...).

Các bộ, ngành và chính quyền dịa phương các cấp dã xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch cài cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm cùa mình. Qua 
thực liễn triển khai cho thấy các cấp, các ngành dã chú trọng bảo đảm việc thực 
hiện dồng bộ các nội dung của cải cách hành chính. Công tác xây dựng thể chế 
dược các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp quan tâm, góp 
phần xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa và 
thể chế nhà nước. Các tình như An Giang, Bắc Ninh, Đà Nang, Đồng Tháp, Hà 
Tây, Hậu Giang, Lai Châu, Lâm đồng, Lạng Sơn, Quàng Bình, Quàng Nam, Quảng 
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Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Tuyên 
Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc... đã làm tốt công tác rà soát văn bản pháp luật. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai tốt. Việc đôi mới 
phương thức làm việc của các cơ quan hành chính được chú trọng gắn với việc thực 
hiện hiện dại hóa hành chính, đưa công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan 
hành chính. Các tinh Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nang, Đồng Nai, thành phồ Hà 
Nội, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Yên, Tiền Giang, Tuyên Quang, Quảng Trị đã triển 
khai có kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO vào các 
cơ quan hành chính. Sau đây là những kết quả chủ yéu về cài cách hành chính trong 
năm 2007:

1. Triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội
Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong năm 

2007. Việc chuẩn bị đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã thực sự là cơ hội để 
liếp tục làm rõ vai trò, chức năng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong 
cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, khắc phục chồng chéo hoặc 
bò sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương. Thủ 
tướng Chính phù dã chi đạo chặt chẽ và cụ thể việc chuẩn bị đề án cơ cấu tô chức 
Chính phủ, Chính phủ đã thảo luận tập thể và thông qua đề án trinh các cơ quan có 
thẩm quyền xem xét. Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ 
dã chỉ dạo sâu sát việc triển khai. Kết quả là từ 37 cơ quan, bao gồm 26 bộ, cơ quan 
ngang bộ và 11 cơ quan thuộc Chính phù qua triển khai còn 22 bộ, cơ quan ngang 
bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Qua sấp xếp tổ chức các cơ quan cùa Chính phủ 
đã khẳng định tính đúng đắn của nguyên tắc tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực, các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
ở tầm vĩ mô, các cơ quan thuộc Chính phủ là các tổ chức sự nghiệp, không có chức 
năng quản lý nhà nước; dồng thời việc sắp xếp các bộ, ngành Trung ương cũng tạo 
điều kiện dể sắp xếp các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện gọn nhẹ hơn.

Gắn với việc triển khai cơ cấu tổ chức cùa Chính phủ là việc xây dựng và 
ban hành các thể chế quan trọng của các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ 
dã ban hành Nghị định số 178 ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 179 về Quy 
chế làm việc của Chính phủ. Đây là 2 văn bản pháp luật cơ bản chứa đựng nhiều 
tinh thần cài cách. Việc chuẩn bị các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phù cũng 
như Nghị dịnh về cơ quan chuyên môn ở cấp tinh, cấp huyện đang được chuẩn bị 
khẩn trương, cố gắng trong Quý 1/2008 về cơ bàn các nghị định này sè được thông 
qua. Mặc dù có chậm so với mục tiêu đề ra, nhưng nếu trong Quý 1/2008 ban hành 
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được các Nghị định này thì so với nhiệm kỳ Chính phủ khóa XI đã có tiến bộ về 
mặt thời gian. (Kể từ khi cơ cấu tổ chức Chính phù nhiệm kỳ khóa XI được thông 
qua cho đến khi ban hành Nghị định chung về các bộ, cơ quan ngang bộ, Quy chế 
làm việc cùa Chính phủ, Nghị dịnh về từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Nghị dịnh về các cơ quan chuyên môn cấp tình, cấp huyện là hơn 2 
năm).

2. về phân cấp, ủy quyền
2. /. Vê phân cáp

Công tác phân cấp các nhiệm vụ, công việc từ Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phù về các bộ, ngành Trung ương và từ Chính phù, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp được tiếp tục triển khai 
trong quá trình làm rõ vai trò, chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước, kết 
hợp chặt chẽ với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những bất hợp 
lý về thẩm quyền và thù tục, quy trình giải quyết công việc của dân và tổ chức. Ket 
quả đạt dược trong năm 2007 là:

- Phân cấp cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc 
thành lập, tồ chức lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp nhà nước không thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phân cấp cho Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang bộ quyết định bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ 
chức thuộc bộ, ban ngành: tổng cục và tương đương, cục, vụ, thanh tra, văn phòng, 
các lổ chức sự nghiệp thuộc bộ và tương dương và.trưởng, phó trưởng phòng thuộc 
cục, văn phòng bộ, thanh tra bộ; phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh còn lại của các đơn vị thuộc cấp 
mình quàn lý.

- Giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chủ đầu tư các dự án 
khi có chù trương đầu tư hoặc sau khi được đăng ký đầu tư hoặc sau khi được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với quy hoạch thì được vào khu vực đó để tiến 
hành việc diều tra, khảo sát, thủ tục xác định diện tích đất để lập dự án.

- Chuyển giao các Ban Quàn lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế 
thuộc Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tình quản lý; chuyển Ban quàn lý khu 
công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 
Y, Ban Quàn lý khu kinh tế Dung Quất về UBND các tinh Bình Dương, Kon Turn 
và Quảng Ngãi quản lý; đồng thời phân cấp cho UBND cấp tinh thẩm quyền bổ 
nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó trường ban và ủy viên các Ban quản lý này. 
Tương tự là phân cấp cho Bộ trưởng các Bộ có liên quan về thẩm quyền bổ nhiệm, 
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miễn nhiệm Trường, Phó Ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, 
Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện chứng thực bản sao giấy tờ. Đây là 
biện pháp cải cách có ý nghĩa, tạo thuận lợi cho người dân den UBND cấp xã dê 
chứng thực các loại giấy tờ mà không phải lên UBND cấp huyện hoặc phòng công 
chứng cấp tinh như trước đây.

- Phân cấp cho ƯBND cấp xã xác nhận hộ nghèo thay vì người dân phải lên 
Sờ Lao động thương binh xã hội như trước dây.

Các địa phương như Hải Phòng, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ninh... đã chú 
trọng triển khai việc phân cấp giữa cơ quan hành chính trong phạm vi quản lý nhà 
nước, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch ngân sách, tài chính, đất đai, 
xây dựng, lao dộng thương binh xã hội, giáo dục, tổ chức cán bộ...

2.2. về ìiy quyển:
Một số Bộ đã ủy quyền ký các loại giấy phép nhằm tạo thuận lợi cho quá 

trình giải quyết công việc của dân, tổ chức, cụ thê như:
- Bộ Công thương (nay là Bộ Công nghiệp) ủy quyền cho Cục trưởng cục kỹ 

thuật an toàn công nghiệp ký giấy phép kinh doanh, sàn xuất vật liệu nô công 
nghiệp và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Cục trưởng Cục Điều tiết 
diện lực ký giấy phép hoạt động điện lực; Vụ trường Vụ cơ khí, luyện kim và hóa 
chất ký giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sừ dụng trong sàn xuất công 
nghiệp, giấp phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép nhập khẩu 
Nitrat Amon.

- Các Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng 
được giao thẩm quyền cấp giấy phép, ví dụ Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến 
phim, Cục nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép chương trình biểu diễn nghệ thuật, 
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật.

- Bộ Tài nguyên Môi trường ủy quyền cho Cục trưởng Cục quản lý tài 
nguyên nước ký các loại giấy phép về thăm dò, khai thác sừ dụng tài nguyên nước 
và hành nghề khoan nước dưới đất; Cục trưởng Cục Địa chất khoáng sản cấp giấy 
phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sàn; Vụ trưởng Vụ thẩm định 
và đánh giá tác động môi trường quyết định thành lập Hội dồng thẩm dịnh và phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việc triển khai mạnh van đề phân cap, ủy quyền đã mang lại kết quà tích 
cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quà quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện công việc, giảm thiểu thời gian chờ 
đợi của tổ chức và công dân.
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3. về cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 03/01/2007 cùa Chính phủ, trong đó xác 

định rõ "Tiếp tục tập trung mạnh vào việc cải cách thủ tục hành chính, giải pháp 
quan trọng hàng dầu để khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, 
giảm phiền hà trong giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp”, ngay từ đầu 
năm, Thù tướng Chính phủ đã phê duyệt và chi đạo triển khai Đe án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quàn lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Việc 
triển khai đề án này và nỗ lực cải cách các bộ, ngành và chính quyền địa phương 
các cấp đã góp phần tạo ra những kết quả cụ thể như sau:

- Các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã tập trung 
rà soát thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, phiền 
hà cản trờ hoạt động cùa doanh nghiệp. Các tinh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Thành phố cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, 
Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Vĩnh Phúc... qua làm tốt 
công tác này đã loại bò được nhiều thù tục hành chính không còn phù hợp.

- Đơn giản hóa thủ tục và quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp 
giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp (Thông tư liên tịch sổ 02 ngày 27/02/2007 của 3 Bộ: Ke hoạch đầu tư, Tài 
chính và Công an). Việc triển khai các quy định này gắn với mô hình một cửa liên 
thông bước đầu đã giảm đáng kể phiền hà cho doanh nghiệp. Đặc biệt, mới đây, với 
Nghị quyết số 59 ngày 30/11/2007 cùa Chính phủ về một số giải pháp xử lý vướng 
mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với 
doanh nghiệp và văn bản do Bộ Công an hướng dẫn thi hành ban hành trong tháng 
12/2007 đã loại bỏ giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp. Nghị quyết số 59 
cũng xác định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính 
hướng dẫn thống nhất nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong 
một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và việc giải quyết trong thời 
hạn tối đa là 5 ngày làm việc.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định bãi bỏ một số quy định 
và thù tục hành chính trong hồ sơ xin cấp giấp phép để thực hiện cơ chế một cửa tại 
Bộ; Bộ Tài chính có Quyết định số 78 ngày 18/9/2007 ban hành Quy chế hướng 
dẫn, giải dáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thù tục 
hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ ché một cửa.

- Thủ tục hành chính trong việc xác định thành phần dân tộc vốn là một vấn 
đê lâu nay còn khó khăn, phức tạp đã được đơn giàn hóa và rõ ràng. Trên cơ sở đề 
nghị của ủy ban dân tộc và các cơ quan có liên quan về xác nhận thành phần dân 
tộc, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chi đạo tại Công văn số 1446/VPCP-ĐP 
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ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ lả: “Việc xác nhận thành phân dân tộc 
của một người căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dó. Trường hợp 
không có giấy khai sinh thì căn cứ vào một trong hai loại giấy tờ: Sô hộ khâu, 
Chứng minh thư nhân dân của người đó dể xác định. Từ nay, các cơ quan hành 
chính trong phạm vi cà nước không dược tự ý dặt ra các thủ tục và câp Giây xác 
nhận thành phần dân tộc, dưới bất cứ hình thức nào khác”. Với văn bản này, cơ sở 
để xác nhận thành phần dân tộc đã rõ, đồng thời tạo diều kiện thuận lợi, dơn giản 
cho người dàn trong vấn đề này khi liên hệ với các cơ quan, tổ chức.

- Thủ tục hành chính trong việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, cấp chứng minh 
thư nhân dân. cấp hộ chiếu phổ thông theo chỉ dạo của Thù tướng Chính phù và 
hướng dẫn của Bộ Công an đã có bước cài cách tích cực, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, 
rút ngắn thời gian giải quyết. Đặc biệt dối với việc cấp mới hộ chiếu phổ thông, 
người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quà theo 3 cách: trực tiếp nộp và nhận kết 
quá tại cơ quan xuất nhập cành của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi thường trú, tạm trú; gửi hồ sơ và nhận kết quà qua đường bưu điện hoặc ùy thác 
cho cơ quan, tố chức có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kêt quả tại 
cơ quan xuất nhập cảnh của công an tình, thành phố. Mới đây, tại Chi thị số 29 
ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ dã quy dịnh rõ cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong các đơn vị quân 
dội nhân dân và công an nhân dân nộp hồ sơ dề nghị cấp hộ chiếu phổ thông như 
mọi công dân, không phải nộp thêm giấy tờ khác. Với quy định này, các cơ quan, tổ 
chức thôi không phải ra quyết định đồng ý cho cán bộ, công chức thuộc quyền quàn 
lý được nghỉ phép ra nước ngoài về việc riêng mà trước dây là một loại giấy tờ bat 
buộc phải có khi làm thù tục cấp hộ chiếu phổ thông.

4. về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Nhiều địa phương tập trung chi đạo thực hiện cơ chế một cừa, một cửa liên 

thông theo Quyết dịnh số 93/2007/QĐ-TTg ngày 26/6/2007 của Thù tướng Chính 
phủ. Một số tinh, thành phố có Chỉ thị cùa Chủ tịch Uỳ ban nhân dân, ban hành kế 
hoạch, lổ chức tập huấn cho cán bộ công chức, xây dựng de án triẽn khai cụ thể, 
như Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, thành phố Đà Nang, 
Đắc Lắc, Đắk Nông, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Kon Turn, Lâm Đồng, 
Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quàng Nam, Sóc Trăng, 
Thái Bình, Thừa Thiên Huế...

Tinh Vĩnh Phúc đã khai trương một cửa liên thông trong lĩnh vực đất dai tại 
Uỳ ban nhân dân thành phổ Vĩnh Yên; tinh Ninh Thuận thí diem một cửa liên thông 
trong lĩnh vực dất dai, chính sách người có công lại Uỳ ban nhàn dân các xã, 
phường của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tinh Nghệ An dã khai trương mô 
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hình một cửa hiện đại tại thành phổ Vinh; tinh Bình Thuận triển khai một cửa liên 
thông trên 5 lĩnh vực (đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp 
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá 
nhân tại 8/10 huyện, thị xã; thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ két 1 năm 
thí điểm mô hình một cừa liên thông hiện đại tại các Quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, 
triển khai nhân rộng mô hình này lại 3 quận, 1 huyện và thí điểm liên thông từ các 
quận, huyện này với một số xã, phường, thị trấn trên 2 lĩnh vực là cấp giấy đăng ký 
quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng. Thành phố Đà Nang đã tổ chức tập huấn 
về “kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng”, thành phố Hải Phòng đã xây dựng 
chương trình bồi dưỡng và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm ở bộ phận 
một cửa. Bào hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thí điểm cơ chế một cửa tại tinh Hà 
Tĩnh từ 01/2007 dã có kết quà tốt, tháng 8/2007 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có 
quyết định áp dụng rộng cơ chế một cửa tại Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố: 
Đà Nang, Hài Dương, Hài Phòng, Lạng Sơn, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Vĩnh 
Long.

về thí điểm thực hiện cơ chế một cùa ở một số Bộ:
Thực hiện chỉ đạo cùa Thủ tướng Chính phù tại Công văn số 1734/TTg- 

CCHC ngày 27/10/2006, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2945/BNV-CCHC và số 
2946/BNV-CCHC ngày 15/10/2007 gửi các Bộ (7 Bộ trong danh sách thí điểm là 
các Bộ: Công thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch 
và Đầu lư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 Bộ 
chủ động triển khai là các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và 
Đào tạo).

Ngày 06/12/2007, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá thực 
hiện thí điểm cơ chế một cửa tại 7 Bộ thí điểm và đã có báo cáo trình Thù tướng 
Chính phủ về vấn đề này.

Đánh giá chung:
Trong năm 2007, công tác cài cách hành chính đã được triển khai dồng đều 

hơn ở các cơ quan hành chính nhà nước. Người đứng đầu cơ quan hành chính các 
cấp đã cãn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phù và Thủ tướng Chính phù để thực hiện 
cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của mình. Công tác chi đạo, kiểm 
tra, đôn đốc cải cách hành chính được các Bộ, ngành và dịa phương quan tâm hơn. 
Bộ Công thương đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại 
nhiều địa phương; Bộ Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra, làm việc với thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội về thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng; Bộ Khoa 
học và Công nghệ có đoàn làm việc với các Bộ, địa phương về thực hiện Nghị định 
số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học 
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và công lập và thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg áp dụng ISO trong cơ 
quan hành chính nhà nước. Công tác kiểm tra cài cách hành chính cũng được các 
địa phương quan tâm hơn. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ 
chức dược nhiều đoàn kiểm tra tại các sở, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị 
trấn, như các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Ben Tre, cần Thơ, 
Đà Nang, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hài Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Hậu 
Giang, Kiên Giang, Lai Châu, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú 
Yên, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Trà 
Vinh, Yên Bái v.v... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chình hoạt động 
cùa cơ quan hành chính. Một số địa phương đã xử lý, kỳ luật cán bộ, công chức hay 
kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân như Bình Thuận, Bến Tre, thành phố Hà Nội, 
Hài Phòng....

Chê dộ báo cáo cải cách hành chính trong năm cũng đã được chấn chình và 
di vào nề nếp hơn. Nhiều Bộ, ngành và địa phương có báo cáo cải cách hành chính 
đầy đủ và chất lượng tốt, nêu được tình hình thực hiện cải cách hành chính, có phân 
tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính như các 
Bộ: Ke hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông Tấn xã Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và các tinh, 
thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, cần Thơ, Đà 
Nang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hài Phòng, Hậu Giang, thành phổ Hồ Chí Minh, Lâm 
Đồng, Ninh Bình, Nghệ An, Quàng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái 
Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc...

Qua một năm triển khai công tác cài cách hành chính, có thể khẳng định 
những nhiệm vụ trọng tâm về cài cách hành chính được Chính phủ xác định đã 
dược bào đảm thực hiện, có sự tiến bộ đáng kể trên các mặt ủy quyền, cài cách thủ 
tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cải cách 
hành chính trong năm đã góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 
cùa đất nước.

Mậc dù có những két quả như vậy, nhưng cải cách hành chính vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu đặt ra, còn một số yếu kém chủ yếu như sau:

- Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự thông thoáng, 
rõ ràng cho doanh nghiệp, cho các nhà đàu tư. Thủ tục hành chính, quy trình giải 
quyết công việc cùa dân, doanh nghiệp vẫn còn phức tạp, càn trở hoạt động của 
người dân, doanh nghiệp.

- Môi trường pháp lý bao gồm các thể ché, các cơ chế, chính sách chưa rõ 
ràng, còn có những quy dịnh không nhất quán.
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- Phẩm chất và năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức không dáp ứng 
yêu cầu quá trình chuyển dổi kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và phục vụ dân, 
doanh nghiệp.

- Trong triển khai cải cách hành chính, tính chủ động nhất là của các bộ, 
ngành trung ương từ nghiên cứu đến đề xuất với Chính phù, Thủ tướng Chính phù 
xừ lý những bất cập về thể chế, cơ chế chính sách và thủ tục hành chính còn có 
phần hạn chế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÈ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2008
Các bộ, ngành và chính quyền địa phương căn cứ vào Chương trình hành 

động cùa Chính phù thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, xây dựng và tổ 
chức thực hiện Chương trình hành động về cài cách hành chính trong phạm vi trách 
nhiệm của mình. Trong triển khai, phải bảo đàm mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 
của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 đã xác định là đây 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quà hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Sau dây, là những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính:

1. Tiếp tục xây dụng và hoàn thiện thể chế
Cần lập trung vào hai loại thể chế quan trọng là thể ché kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế hành chính nhà nước.
Văn phòng Chính phù, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thào Luật thủ 

tục hành chính và Luật Công vụ theo kế hoạch chuẩn bị trình Quốc hội xem xét.
2. Tiếp tục xây dựng và đưa vào triển khai các Nghị định của Chính phủ 

vê tô chức bộ máy hành chính nhà nước
Chính phù đã ban hành Nghị định số 178 về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 179 về 
Quy chế làm việc của Chính phủ. Trên cơ sở 2 Nghị định này, trong Quý 1/2008 
ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 22 bộ, cơ quan 
ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ cũng như Nghị định về cơ quan chuyên 
môn của UBND cấp tình, cấp huyện.

3. Đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ che một cửa, một 
cửa liên thông

Tập trung đẩy mạnh cài cách thù tục hành chính được xác định là khâu đột 
phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của nhân dân và doanh 
nghiệp, góp phần khắc phục nhanh những bất cập, yếu kém về môi trường kinh 
doanh, môi trường pháp lý đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp và quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các nhiệm vụ, công việc phải triển khai 
trong công tác này đã được xác định rõ trong Chương trình hành động của Chính 
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phù thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 
các cấp có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được phân công.

Văn phòng Chính phủ chù trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đe án về đơn 
giản hóa thù tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông bảo đảm hiệu quả, gắn việc triển khai với rà soát, đơn giàn hoá thủ tục 
hành chính.

4. Tăng cưòìig xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phâm chât và 
năng lực

Trong công tác này, cần tập trung chi đạo một số van đề sau:
- Tăng cường kỳ luật, kỷ cương hành chính.
- Đối mới cách đánh giá cán bộ, công chức theo hướng người đứng dâu cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm 
quyền quàn lý.

- Đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức để có những biện 
pháp quản lý thích hợp, nhất là chế độ làm việc có thời hạn, chế độ luân chuyên, bô 
nhiệm lại. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 132/CP về chính 
sách tinh giản biên chế, thông qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có 
phẩm chất, năng lực dáp ứng công việc được giao.

- Nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách mới để dộng viên, khuyến 
khích và biểu dương những cán bộ, công chức thực thi công vụ tốt. Đây cũng là 
một biện pháp để góp phần giữ được những cán bộ, công chức giỏi ở lại bộ máy 
hành chính.

5. Chuẩn bị và triển khai một so thí điểm
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Chương trình hành động cùa Chính phù 

đã xác định một số thí diểm phải triển khai. Trong năm 2008 cần tập trung chuẩn bị 
đổ triển khai các thí diểm sau:

- Thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường,
- Thí diểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.
- Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quà công việc đối 

với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
6. Triển khai cài cách tiền lương cán bộ, công chức theo chù trương, nghị 

quyết của Đàng.
7. Nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thích 

hợp dể dẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y 
té, văn hóa, thể dục thể thao.
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8. Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp 
xã theo chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Trong chỉ đạo triển khai cải cách hành chính, cần quán triệt tinh thần chi đạo 
cùa Thù tướng Chính phù là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chịu trách 
nhiệm về triển khai công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình. 
Theo tinh thần đó, những kêu ca, phàn nàn của người dân, doanh nghiệp về thù tục 
hành chính, về môi trường kinh doanh, về cán bộ, công chức tiêu cực, sách nhiễu, 
về sự chậm trễ trong giải quyết công việc của dân, doanh nghiệp v.v... ở bộ, địa 
phương nào, thì trước hết Bộ trưởng, Chù tịch UBND của Bộ, tinh đó phải chịu 
trách nhiệm. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp sử dụng bộ máy của 
mình để bảo đảm triển khai đồng bộ cải cách hành chính. Trong triển khai cài cách 
hành chính cần bào đàm nguyên tắc rõ việc, rõ trách nhiệm. Có những việc chỉ do 
các bộ, ngành trung ương triển khai, có những việc chì do chính quyền địa phương 
triển khai, nhưng cũng có những việc cà trung ương và địa phương cùng triển khai, 
nhất là một số loại việc liên quan đến cấp phép, thẩm dịnh, cho ý kiến. Vì vậy, các 
bộ và địa phương phải phối hợp tốt trong giải quyết những loại việc này. Các cơ 
quan theo phân công cùa Thủ tướng Chính phủ phụ trách các lĩnh vực cải cách là 
Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin, 
truyền thông can tăng cường năng lực cán bộ, công chức, tập trung chi đạo điều 
hành để bào dảm các lĩnh vực cài cách theo phân công dược triển khai có hiệu’ quà. 
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính coi đây 
là việc làm thường xuyên. Thực tiễn cho thấy những nơi coi trọng công tác kiểm tra 
là những nơi triển khai cài cách hành chính có kết quả tốt, thông qua kiểm tra có 
những biện pháp uốn nắn, khắc phục tiêu cực và biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những tổ chức, cá nhân làm tốt cải cách hành chính.

Bộ TRƯỞNG
TRÀN VÀN TUẤN

156

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



* BÀI VIẾT, BÀI NGHIÊN cứu, BÀI PHÁT BIẺU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, 
NHÀ NƯỚC, NHÀ KHOA HỌC VÈ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM

NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU CO QUAN, TÔ CHỨC, ĐON VỊ

BÀI PHÁT BIẺU NHẬM CHỨC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
NGUYÊN TÁN DŨNG

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tô quốc Việt Nam,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,
Thưa đông chi, đông bào,
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi tiếp tục đảm 

nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Đồng thời thay mặt các thành viên Chính .phủ, tôi cũng xin chân thành cảm ơn 
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ 
nhiệm kỳ khóa XII. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rang, đây là niềm vinh dự lớn và 
cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đàng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao 
phó.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân 
tộc, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mục tiêu lý 
tưởng cao đẹp của Đàng Cộng sàn Việt Nam; nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn 
thành nhiệm vụ mà Hiến pháp và luật pháp đã quy định. Chúng tôi luôn xem đây là 
trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng cùa mình.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,
Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, 

với thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau và diễn 
biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước tuy đã đạt dược những 
thành tựu rất quan trọng và đã cơ bản hoàn thành thắng lợi nhiêm vụ cùa năm đầu 
kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, nhưng cũng còn rất nhiều khuyết diểm, yếu kém, bat 
cập.

Chính phủ, Thù tướng Chính phủ nhận rõ nhiêm vụ trọng tâm, xuyên suốt 
của mình là phải tranh thù tối da thời cơ, thuận lợi và ra sức vượt qua khó khăn 
thách thức, phát huy mạnh mẽ những việc đã làm tốt và những kết quà đã đạt được, 
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nghiêm túc khắc phục có hiệu quả nhưng khuyết điểm yếu kém, bất cập; tập trung 
cao nhất mọi nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới để cùng toàn Đàng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 mà Đại 
hội X cùa Đảng dã đề ra, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Khân 
trương chuẩn bị và bước vào thực hiện Chiến lược phát triển mới trong giai đoạn 
tiếp theo, bào đàm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiến cùng thời đại và 
sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thách 
thức lớn nhất dối với Chính phù và hệ thống hành chính nhà nước là phải vượt lên 
chính mình; xây dựng cho được một Chính phù và hệ thống các cơ quan hành chính 
thực sự là cùa dân, do dân, vì dân; trong sạch vững mạnh, có ký luật kỳ cương và 
hiệu lực hiệu quả cao, chù động hội nhập kinh tế quốc tế thành công và hoàn thành 
tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình trong nền kinh té thị trường dịnh hướng xã 
hội chù nghĩa.

Với tinh thần dó, Chính phủ, Thù tướng Chính phù sẽ tập trung sức dẩy 
mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, góp phần xây dựng Nhả nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đàng; đặc 
biệt là sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và dẩy lùi bang được tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí; tập trung chì dạo cải cách tốt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh 
và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và của 
mồi cá nhân, khắc phục nhanh sự chậm trễ, phiền hà đổi với người dân và doanh 
nghiệp; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực bào dảm 
cho mục tiêu tăng trưởng kinh té cao và thực hiện tốt tiến bộ công bàng xã hội, xóa 
đói giảm nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ 
và cài thiện môi trường; bào đàm vững chắc quốc phòng an ninh, ổn định chính trị - 
xã hội và không ngừng nỗ lực dể nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. Trước mắt là tập trung xử lý có kết quả những van đề nổi cộm, bức xúc vê 
kinh tế - xã hội, phấn dấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2007 mà kỳ 
họp lần thứ 10 cùa Quốc hội khóa XI đã đề ra.

Trong thực thi chức trách nhiệm vụ, Chính phù, Thù tướng Chính phủ sẽ 
nghiêm túc giữ vững kỷ luật kỳ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân 
chủ; cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, 
kiên định vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, để 
cao đúng mức trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và của mỗi thành viên; 
hành động kiên quyết kịp thời sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn 
thành nhiệm vụ.
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Là cán bộ đảng viên cùa Đảng, Thủ tướng Chính phù cũng như mỗi thành 
viên trong Chính phủ, chúng tôi sẽ luôn thường xuyên phân đấu rèn luyện, học tập 
và hành động theo gương đạo đức của Chù tịch Hồ Chí Minh, sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự 
là công bộc cùa dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ dất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phù sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của 
Đàng, nỗ lực phấn dấu để làm tròn chức năng là cơ quan chấp hành của Quốc hội, 
cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Chúng tôi rất mong nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Chù tịch 
nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Narn, các tổ chức 
chính trị xã hội, các dồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan thông tin báo chí và 
dồng chí, đồng bào ta cả trong và ngoài nước. Chính phù, Thủ tướng Chính phủ sẽ 
luôn xem dây là những nhân tố có ý nghĩa rất quyết định dể hoàn thành trọng trách 
của mình trước Đảng, trước dân.

Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII đánh giá cao sự nỗ lực 
hoàn thành nhiệm vụ của Thù tướng Phan Văn Khải và Chính phủ nhiệm kỳ khóa 
XI, chúng lôi xin trân trọng kế thừa và sẽ phấn dấu tiếp bước để xứng đáng với các 
the hệ đã đi trước.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa và Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia 
các dân tộc trong cộng đồng quốc tế; Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để 
không ngừng củng cố và phát triển các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp và mong rang 
sẽ tiếp tục nhận dược sự ủng hộ và hợp tác của Chính phủ các nước, các tổ chức 
quốc tế, các chính giới, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh nước ngoài vì mục 
tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, bình đẳng, cùng phát triển và phồn vinh cho mỗi 
quốc gia, trong khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí và các vị đại biếu,
Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Chính phù mới, với trách nhiệm người 

dứng đầu Chính phủ và thay mặt các thành viên Chính phủ, tôi xin phát biểu một số 
suy nghĩ tâm huyết, chân thành và cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phù sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất mong nhận được sư ủng hộ cùa các vị dại biểu 
Quốc hội và toàn thể dồng chí đồng bào.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin có lời chúc tốt đẹp đến các vị đại biểu 
Quốc hội, các vị khách quý, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Chúc kỳ họp đầu tiên 
Quốc hội khóa XII của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn
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TẠO BƯỚC CHUYỂN BIÉN MỚI VÈ CÔNG TÁC CÁN Bộ VÀ 
CỦNG CÓ TỐ CHỨC Cơ SỎ ĐẢNG GẤN VỚI NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG

ĐẢNG VIÊN(*)
(Bài phát biểu kết luận Hội nghị Cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng 

Đàng cùa ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tẻ chức Trung ương)

Sau gần một ngày rười làm việc, chúng ta đã hoàn thành dược chương trình 
làm việc dã dề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có 
bài phát biểu rất quan trọng dể chi đạo Hội nghị, chi đạo công tác tồ chức xây dựng 
Đảng trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều tán thành với những 
báo cáo cùa Ban Tồ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị, đề cập một cách thang 
thắn, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng về tổ chức, giới thiệu nhiều 
kinh nghiệm hay và cỏ những kiến nghị thiết thực. Tôi xin phát biểu một số ý kiến 
để két thúc Hội nghị, tập trung làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác tổ chức, cán bộ, đàng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong năm 2008.

1 - Trước hết là về quy hoạch cán bộ
Quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về tạo nguồn và xây dựng 

dội ngũ cán bộ một cách chủ dộng, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt 
và lâu dài.

Đây là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã xác định 

phải: "Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ lãnh dạo và quàn lý. Đặc biệt quan 
tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quàn lý trẻ có thành tích xuất sắc, những cán bộ 
xuất thân công nhân, con em công nông, gia dinh có công với cách mạng, cán bộ 
dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh việc đào tạo, dào tạo 
lại cán bộ theo chức danh và cán bộ dự nguồn". Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn là một biện pháp rất quan 
trọng.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị đã nêu một số 
ưu, khuyết điểm trong công tác quy hoạch cán bộ hiện nay. Thực hiện Nghị quyết 
số 42-NQ/TƯ ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

♦. Đầu đề là của báo Nhân Dân.
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Hướng dẫn số 47-HD/BTCTƯ ngày 25-5-2005 và số 50-HD/BTCTƯ ngày 6-7- 
20Ó5 của Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quàn lý đã 
có một số chuyển biến tốt và đạt được những kết quả thiết thực. Nhiều cấp ủy, tổ 
chức đảng đã quán triệt chủ trương của Trung ương, tích cực chỉ đạo, triên khai 
thực hiện Nghị quyết 42 cùa Bộ Chính trị khóa IX, bảo đàm đúng quy trình: có 
nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi làm quy hoạch; thực hiện quy hoạch ba câp ở 
địa phương (cấp xã, huyện, tỉnh); lấy quy hoạch của cấp dưới làm cơ sở đê xây 
dựng quy hoạch cấp trên; thực hiện đù các bước cơ bản trong quá trình làm quy 
hoạch; đàm bào đúng thẩm quyền của ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn 
trong quyết định quy hoạch cán bộ trên cơ sở phát huy dân chủ trong giới thiệu, 
phát hiện nguồn; có chú ý đến việc đảm bào cơ cấu, tính kế thừa và phát triển trong 
quy hoạch cán bộ.

Tuy vậy, tiến độ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ còn chậm so với yêu 
cầu, chất lượng còn hạn chế. Nổi lên là những thiếu sót, nhược diểm sau đây:

- Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ ở 
nhiều ngành, nhiều cấp chưa thật sự sâu sắc và thực hiện có nền nếp thường xuyên;

- Chưa thực hiện tốt yêu cầu "mở" và "động" trong quy hoạch cán bộ; nguồn 
cán bộ trong quy hoạch chưa phong phú (chưa đảm bảo quy hoạch 2-3 người cho 
1 chức danh; một người có thể quy hoạch đảm nhiệm 2-3 chức danh; hệ số tối 
thiếu 1,5-2 lần);

- Do chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính 
trị nên còn tình trạng "khép kín", cục bộ trong công tác quy hoạch cán bộ; chi chú 
trọng quy hoạch cán bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành mình, mà chưa 
chú ý đúng mực đến việc giới thiệu, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ từ cơ quan, đơn 
vị, địa phương, ngành, lĩnh vực khác sẽ có thể công tác tốt tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương, ngành mình;

- Chưa chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán 
bộ quản lý sản xuất, kinh doanh giỏi; chưa chủ động chuẩn bị đội ngũ chuyên gia 
trên các lĩnh vực và bồi dưỡng nhân tài theo quy hoạch;

- Quy hoạch dể tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược 
và cấp cơ sờ chưa được quan tâm đúng mức.

Trong năm 2008 cần tập trung đổi mới công tác cán bộ, phấn đấu để từ năm 
2008 và trong một sổ năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội X của Đàng, tạo bằng 
dược biến chuyển có tính đột phá một số khâu trong công tác cán bộ, nhất là công 
tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ và thực hiện 
chính sách cán bộ.
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Công tác quy hoạch cán bộ trong năm 2008 cần đạt được các yêu cầu sau:
- Ở tất cà các ngành, các địa phương ờ các cấp, thực hiện dồng bộ việc rà 

soát, xây dựng, đôn đốc, thẩm định và xác nhận quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 
2015; cương quyết không để xảy ra tình trạng hẫng hụt, không có sự chuẩn bị chu 
đáo về cán bộ khi tiến hành đại hội đàng bộ, khi bầu cử lãnh đạo cùa các cơ quan 
trong hệ thống chính trị ở các cấp.

- Đảm bảo yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng tốt, có 
cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển vững vàng. "Chú ý đào tạo cán bộ nữ, cán 
bộ các dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, chuyên gia trên các lĩnh 
vực; bồi dưỡng nhân tài theo hướng quy hoạch. Đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo cấp cao".

- Đàm bảo đúng quy trình, đối tượng, nội dung và phương pháp, thẩm quyền 
quyết định quy hoạch cán bộ theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Trong năm 2008, tiếp tục các công việc đã làm trong năm 2007, Ban Tổ 
chức Trung ương sẽ làm việc với các cấp ủy, tổ chức đàng ở các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể, địa phương trực thuộc Trung ương để nghe, xác nhận quy hoạch cán bộ 
diện Trung ương quàn lý, từ đó đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người 
đứng đầu các ban, ủy ban, bộ, ngành, đoàn thể ờ Trung ương và các địa phương 
thuộc diện Trung ương quàn lý.

Quy hoạch cán bộ phải gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác 
cán bộ, trong đó đánh giá cán bộ, làm tốt công tác bào vệ chính trị nội bộ là tiền đề 
cho bố trí và quy hoạch cán bộ. Trong đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải 
chuyền hướng mạnh hơn sang việc phát hiện, quản lý, giải quyết vấn đề chính trị 
hiện nay. Một nhiệm vụ quan trọng về công tác cán bộ trong năm 2008 là phải tổng 
kết 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ ở tất cả các cấp. Ban Tồ chức Trung ương 
sẽ xây dựng kế hoạch tổng kết, Đẻ án đổi mới tiêu chí và phương pháp đánh giá cán 
bộ; dề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ. 
Đây là một công việc khó khăn, không thể một mình Ban Tồ chức Trung ương làm 
được, đòi hỏi phải phát huy dân chủ, phải có sự tham gia tích cực, có trách nhiệm 
của các câp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ của cấp ủy, 
tô chức đàng các cap. Chúng ta phấn đấu để xây dựng dược một bộ tiêu chí, tiêu 
chuẩn dùng chung dể đánh giá đúng thực chất chất lượng cán bộ, đàng viên và tổ 
chức cơ sở đàng, trên cơ sở đó mà cụ thể hóa phù hợp với từng loại hình cán bộ, 
đảng viên, công chức và tổ chức cơ sở đảng, mà thực hiện tốt công tác quy hoạch 
cán bộ.

2- về luân chuyển cán bộ
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Từ ngày thành lập Đảng đến nay, qua các thời kỳ cách mạng và kháng chiên, 
Đàng ta đã thực hiện việc luân chuyên cán bộ. Chiên lược cán bộ thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước do Hội nghị lân thứ 3 Ban Châp hành 
Trung ương Đàng khóa VIII đề ra, Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X của Đàng dêu 
khắng dịnh chù trương phải thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Đây là một 
chủ trương quan trọng nhàm dào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả 
đội ngũ cán bộ; tạo diều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch 
được rèn luyện trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước, tăng cường 
cán bộ cho những lình vực và địa bàn cần thiết; khắc phục tình trạng cục bộ, khép 
kín trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TƯ 
ngày 25-1-2002 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa IX, nhiêu câp 
úy, tổ chức dáng dã tích cực triển khai, dạt được một sổ kết quà bước đầu, góp phần 
dối mới công lác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hầu hết cán bộ được luân chuyển vừa qua đêu là 
cán bộ trẻ, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường làm việc mới; phát huy được 
khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm. Hâu 
hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn, có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chi dạo, 
quản lý toàn diện hơn, sát thực tế hơn. Hiện có trên 85% số cán bộ chủ chốt Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tinh nhiệm kỳ 2004 - 200.9 và trên 95% ủy 
viên thường vụ các tình, thành ùy nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã qua luân chuyên làm 
cán bộ chủ chốt ờ cấp dưới. Đây là một bước tiến dáng khích lệ.

Nhược điểm nổi lên trong công tác luân chuyển cán bộ thời gian qua là:
- Một số nơi, một số trường hợp luân chuyển cán bộ mà chưa có ý định rõ 

hướng bố trí cán bộ sau luân chuyển và chưa dựa trên cơ sở đánh giá, quy hoạch 
cán bộ;

- Việc "luân chuyển ngang" giữa các đơn vị trong một ngành, giữa các bộ, 
ngành, đoàn thể, tinh, thành phổ, quận, huyện; giữa các cơ quan đàng với cơ quan 
nhà nước, đoàn thể cùng cấp chưa làm dược nhiều;

- Một số ít cán bộ được luân chuyển còn chậm tiếp cận với thực tiễn, mức độ 
dóng góp cho địa phương còn hạn chế; có đồng chí còn băn khoăn khi dược giao 
nhiệm vụ ở ngành khác, địa phương khác;

Trong năm 2008, công tác luân chuyển cán bộ cần thực hiện dược, thực 
hiện tốt một sổ công việc sau:

- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 cùa Bộ Chính trị về công tác luân 
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chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và 
các địa phương. Nội dung tổng két phải đánh giá được tình hình luân chuyển cán bộ 
trong thời gian qua, khẳng định những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên 
nhân và những kinh nghiệm trong chì đạo, tổ chức thực hiện; đề ra những việc cần 
làm, những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết của Bộ Chính 
trị.

- Từ năm 2008 đến đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XI cùa Đảng, phải tăng cường mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở các cấp, các ngành, cả luân chuyển dọc và luân chuyển ngang. Ket hợp 
chặt chẽ việc luân chuyển cán bộ với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội XI của Đảng. Trong quá trình luân chuyển cán bộ, phải kết hợp chặt 
chẽ công tác tổ chức với công tác tư tưởng; vừa động viên, khuyến khích tính tự 
giác cùa cán bộ, dàng viên, vừa phải nghiêm túc chấp hành quyết định diều động, 
luân chuyển của tổ chức; vừa dặt ra yêu cầu và giao nhiệm vụ cho cấp ủy nơi cán 
bộ luân chuyển đến phải tạo diều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.

Có mấy điểm cần lưu ý trong công tác luân chuyển cán bộ trong năm 2008 
và những năm tiếp theo:

Một là, phải căn cứ vào năng lực, sở trường cùa cán bộ, nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, cơ quan, đơn vị, quy hoạch cán bộ và ý định bố trí cán bộ sau luân 
chuyển để lựa chọn cán bộ, địa bàn luân chuyển cho phù hợp.

Hai là, phải chống tư tưởng cục bộ, khép kín, không muốn nhận người từ 
nơi khác đến; hoặc lợi dụng luân chuyển để đưa người trung thực, thẳng thắn, 
người có năng lực không hợp với mình đi nơi khác.

Ba là, khẳc phục nhận thức sai lệch, cho ràng cán bộ đã qua luân chuyển 
phải dược bố trí ở vị trí công tác cao hơn; không nhận thức được rằng viêc luân 
chuyển cán bộ là để đào tạo, bồi dường cán bộ, tạo điều kiện rèn luyện, thử thách 
cán bộ dể cán bộ thực hiện tốt hợn, có hiệu quả cao hơn công việc dang và sẽ làm; 
khắc phục tâm lý thỏa mãn của nhiều cán bộ chi muốn chọn nơi công tác dễ dàng, 
muốn ổn định chức vụ nhưng không chịu nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng 
cao trình độ và hiệu quả công tác.

Bổn là, luân chuyển cán bộ để điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng 
cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp thiết, nhất là cho cơ sở, cho những địa 
bàn, đơn vị có nhiều khó khăn.

Năm là, cần kết hợp việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý với việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuyên gia giòi trên từng lĩnh vực.
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Trong năm 2008, Ban tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với tổ chức đàng các 
bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể có liên quan ở Trung ương và các địa phương xây 
dựng kế hoạch, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức thực hiện việc điều 
động, luân chuyển nhiều cán bộ trong quy hoạch; kết hợp tăng cường cán bộ cho 
các địa phương, ngành, đoàn thể dể vừa tăng cường cán bộ lãnh dạo, quàn lý kinh 
tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, 
vừa đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn. Thực hiện luân chuyển cán bộ trong 
nội bộ các bộ, ban, ngành, địa phương; từ bộ, ban, ngành, địa phương này sang bộ, 
ban, ngành, dịa phương khác; luân chuyển cán bộ cấp vụ ở các bộ, ban, ngành, cơ 
quan, doàn thể ở Trung ương về làm cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành 
các tỉnh, thành phố và ngược lại.

về đề nghị cho phép cấp tình được thực hiện chù trương tăng thêm chức 
danh lãnh dạo cấp ủy và chính quyền đối với một số đơn vị cấp huyện, Ban Tô 
chức Trung ương sẽ nghiên cứu, trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

3- về xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ
Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ chủ 

trương xây dựng và thực hiện chính sách hợp lý để tạo động lực mới cho cán bộ, 
công chức trong hệ thống chính trị. Trong năm 2008, Ban Tổ chức Trung ương sẽ 
tập trung xây dựng hoặc tham gia xây dựng các chính sách sau đây:

- Chính sách nhà ở, chế độ nhà công vụ đổi với cán bộ, công chức;
- Chính sách tiền lương (phát hiện, đề xuất giải quyết những bất hợp lý trong 

lương quan tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công vụ giữa các chức 
danh cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; coi việc trả lương dúng cho người 
lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển; tiến tới đàm bào cho cán bộ, công chức, 
viên chức sống được bằng lương ờ mức trung bình khá trong xã hội; cài cách chê 
độ bào hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công...);

- Chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;
- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...;
Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đàng tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính 

sách cán bộ ớ các ngành, các cấp, chủ động thực hiện và tham gia với Ban Tô chức 
Trung ương xây dựng các chính sách có liên quan.

4- về xây dựng, cùng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, dảng viên.

Đây là một trong 3 trọng tâm cùa công tác tổ chức xây dựng Đàng năm 
2008. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nội 
dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
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chiến đấu của tổ chức cơ sờ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị 
quyết này có nhiều nội dung, chù trương mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán 
triệt sâu sắc, phấn đấu tạo được những bước chuyển có tính đột phá, nhất là về xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

5- về đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách thù tục hành chính trong công 
tác lổ chức xây dựng Đảng.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), trong năm 2008 các cấp ùy, 
tồ chức đàng cần tập trung thể chế hóa để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đàng trên nhiều phương diện, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đàng. 
Chú trọng đổi mới tiêu chí và phương pháp đánh giá cán bộ; hoàn thiện chế dộ bâu 
cử; quy chế thực hiện dân chù, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chê dộ tự 
phê bình và phê bình trong Đàng.

Tiếp tục nghiên cứu, cài cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây 
dựng Đàng theo hướng loại bỏ những thù tục rườm rà không cần thiết trong các 
khâu của công tác cán bộ, đàm bào yêu cầu về chất lượng, hiệu quà, nhanh chóng 
hơn, thuận tiện hơn (khai và thẩm tra lý lịch, phiếu biểu quyết, lự kiểm diểm, xét 
tặng huy hiệu Đàng, V.V.).

Bước vào năm 2008, tiếp lục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
X cúa Đàng, loàn Đàng, toàn dân, toàn quân ta dang chù dộng nắm bắt thời cơ, 
vượt qua thách thức, đổi mới mạnh mẽ và toàn diện theo con đường xã hội chủ 
nghĩa nhàm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh. 
Quyết tâm của chúng ta là:

- Phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
kém phát triển ngay trong năm 2008;

- Cơ bàn hoàn thành các chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa X của Đảng đã 
đề ra trên các lĩnh vực.

- Tạo bước chuyển biến mới, tiến bộ mới trong xây dựng hệ thống chính trị; 
trong công tác tồ chức xây dựng Đàng, nhất là đổi mới công tác cán bộ và củng cố 
tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên.

Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X); trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công 
lác năm 2008 dề ra tại Hội nghị này và lình hình thực tế cùa địa phương, cơ quan, 
đơn vị mà xây dựng và thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 
2008.
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VÈ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỦNG ĐÀU TRONG CÔNG TÁC CÁN Bộ

Chế độ người dứng đầu (một số thuật ngữ khác có hàm nghĩa tương đương: 
Chế độ thủ trưởng, chế độ một người đứng đầu...) là nguyên tẳc quàn lý trao cho cá 
nhân người dứng đầu một tổ chức (cơ quan, dơn vị, doanh nghiệp...) quyền rộng 
rãi để thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao, định rõ trách nhiệm cùa cá nhân đó 
dối với kết quà cõng việc. Dạng cực đoan cùa chế độ người đứng đầu trong chính 
trị là chế độ quân chù, tập trung mọi quyền trong tay vua.

Khác vói chế độ người dứng đầu, chế độ tập thể là nguyên tắc quàn lý (lãnh 
đạo) mà quyền thuộc về một tập thể bao gồm những cá nhân, mỗi người chịu trách 
nhiệm trên một lĩnh vực. Dạng "thuần tuý” cùa nó là chế độ dồng thuận (quyết định 
chi được dưa ra khi mọi thành viên tán thành); phổ biển hơn hiện nay là chế độ 
bình quyền giữa mọi thành viên, mỗi người một phiếu, quyết dịnh theo đa sô.

Chế dộ người đứng dầu dã hình thành từ lâu trước chù nghĩa xã hội, nội 
dung cúa nó trên từng lĩnh vực có khác nhau và được diều chình tuỳ điều kiện 
khách quan. Những điều chỉnh đó có thể coi là điều chinh về cấp độ và mức độ kết 
hợp giữa che dộ người đứng đầu và chế độ tập the. Sự kết hợp đó trong chê độ xã 
hội chù nghĩa phải khác về chất so với các thể chế khác, do đặc thù công hữu tư 
liệu sàn xuất và sự lãnh đạo duy nhắt của đảng cộng sản.

Việc tim ra phương thức tối ưu kết hợp chế độ tập thể với chế độ người 
dứng dầu trên từng lĩnh vực trong chế độ xã hội chủ nghĩa luôn luôn là bài toán 
dược dặt ra ngay từ khi nó ra đời. Trong những năm đầu của chính quyền Xô-viết, 
V.I.Lênin suy lính rất nhiều về cách két hợp, dã không tiếc lời phê phán những lệch 
lạc, nhất là thói vô trách nhiệm này sinh. Các đàng cộng sàn cầm quyền trong các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng quan tâm nhiều đến vấn đê này, nhưng không 
phái lúc nào cũng thành công trong thực tế. Đảng Cộng sàn Việt Nam luôn luôn có 
ý thức dấu tranh với những biểu hiện "lệch chuẩn” như độc doán, chuyên quyền, vi 
phạm nguyên tắc lập thể lãnh đạo, cũng như tình trạng ỳ vào lãnh đạo tập thể, 
không phân dịnh rõ quyền và trách nhiệm cá nhân dẫn den tình trạng vô trách 
nhiệm ve mặt luật pháp. Định rõ và thực hiện sự kết hợp giữa lãnh đạo tập the và 
che dộ người dứng dầu trong hoạt động cùa Đàng và các tố chức của hệ thông 
chính trị, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ vẫn luôn luôn là một cuộc đấu tranh 
về nhận Ihức và hành dộng, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện trên cơ sở tổng kết lý 
luận và Ihực tiễn.
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Do đặc thù đàng duy nhất lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội trong 
thể chế chúng ta, vai trò người đứng đầu các tổ chức của hệ thống chính trị có nét 
đặc thù, không hoàn toàn giống như người đứng đầu có chức danh tương tự ở thể 
chế khác. Nói chung, trong các quy dịnh chính thức, người đứng đầu được giao 
quyền rất hạn chế, không tương xứng với vị trí đứng đầu của họ. Có thể lấy hai 
chức danh đứng đầu là bí thư - người đứng đầu cấp uỳ và chù tịch uỳ ban nhân dân 
(UBND) - người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương làm ví dụ để xem xét.

Một là, các cương vị trên đều không thể tự ra quyết định bất cứ vấn dề nào 
về tô chức, cán bộ trong bộ máy. Tinh thần và lời văn của Điều lệ Đảng không xác 
định bí thư cấp uỳ là người đứng đầu; trong công tác cán bộ bí thư không có thẩm 
quyền cao hơn thành viên khác trong tập thề có quyền quyết định. Chức danh chù 
tịch UBND cũng không có thẩm quyền cao hơn các thành viên khác trong ban cán 
sự về công tác cán bộ. Mặt khác, phần lớn cán bộ lãnh đạo chù chốt của bộ máy 
chính quyền thuộc thẩm quyền quyết định cùa cấp uỷ (ban thường vụ), chứ không 
phải ban cán sự uỳ ban.

Hai là, các cương vị trên cũng hầu như không có quyền giới thiệu cấp phó 
và người đứng dầu thuộc cấp. Sau đại hội đảng, trong hội nghị đầu tiên cùa cấp 
uỳ... cấp trưởng và cấp phó*cùng được bầu ra. Việc chù tịch UBND làm thù tục 
giới thiệu để hội đồng nhân dân bầu các phó chủ tịch, uỳ viên UBND, chỉ làm thù 
tục hành chính trình ra hội đồng nhân dân bầu nhân sự đã được thông qua trước đó 
(kể cà giả sử khi bản thân chủ tịch không tán thành thì về nguyên tắc vẫn phải trình 
theo quyết định tập thể). Việc bãi miễn các chức danh đó cũng như vậy.

Ba là, theo các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và thủ tục công tác cán 
bộ hiện hành, cấp trên nắm quyền quyết định về cán bộ sâu xuống nhiều chức danh 
cap dưới, dẫn tới hạn chế thẩm quyền của cà tập thể lãnh đạo và người đứng đầu 
cắp dưới.

Nhiều năm trước đây, chúng ta đã nhận biết những hạn chế đó và tìm cách 
khăc phục. Đã có những thí điểm về việc phân công, phân cấp mạnh quyền quyết 
định vê cán bộ cho cấp dưới, cho chính quyền, cho người đứng đầu (bộ trưởng, 
giám đôc sở...). Nhưng do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các điều kiện về kinh 
tê, luật pháp, tô chức chưa đủ chín muồi và đồng bộ nên những thử nghiệm đó 
chẳng những không thành công, mà còn phát sinh không ít biểu hiện tiêu cực. Điều 
này chưa được phân tích thấu đáo, dẫn tới sự dè dặt trong phân công, phân cấp, 
nhân mạnh quá mức quyết định tập thể, chưa coi trọng và có quy định cụ thể quyền 
và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thực tế chứng minh rằng tuy có đặc thù nhưng công tác cán bộ vẫn cần tuân 
thử nguyên tắc “Đàng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong lãnh 
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đạo công tác cán bộ và quản lý dội ngũ cán bộ, cần kết hợp chặt chẽ giữa chế độ tập 
thế với trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu, cần thể chế hoá sự kết 
hợp đó, định rõ che độ trách nhiệm bàng luật pháp và các quy định của Đàng. 
Nhiều văn kiện của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chù, tập thể quyết định, di đôi với phát huy vai trò cùa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị và người dứng dầu trong công tác cán bộ. Tuy thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể quyết dịnh còn thiếu sót, nhưng trên một số mặt được thể chế 
hoá dã có tiến bộ nhất định. Riêng vấn đề vai trò người đứng đầu trong công tác 
cán bộ van chưa có chuyển biến đáng kể, cả trong nhận thức, trong quy chế và thực 
lế công tác cán bộ. Quyền và trách nhiệm của cá nhân nói chung, của người đứng 
dầu nói riêng vẫn có những vướng mắc. Có thể kể một số điểm:

1. Không tương thích giữa quyền hạn và trách nhiệm. Ai cũng biết rang, một 
lô chức họp lý phái dám bào nguyên tắc trách nhiệm di dôi với quyền hạn, quyền 
hạn phải dù dể thực thi trách nhiệm. Trong thể chế của chúng ta, Đảng cầm quyền 
lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, người bí thư cấp uỷ gánh vác trách 
nhiệm hàng dầu đối với toàn bộ hoạt động của cap uỷ, cùa cà hệ thống chính trị. 
Trong công tác cán bộ, theo các quy chế hiện hành, ở các vàn bàn chính thức, bí 
thư cũng chỉ có ’‘một phiếu” như những thành viên khác trong tập thể của mình. 
Còn người dứng dầu cơ quan hành chính hầu như chì có thể hoạt động trong phạm 
vi rất eo hẹp của những quy định.

2. Không tương thích giữa quyền hạn thực tế và quy dịnh mang tính pháp 
quy. Trên thực tế, do nhiều nguyên nhân mặc dù chi là một phiếu biểu quyết, nhưng 
ý kiến bí thư lại rất quyết định. Quyền lớn trên thực tế và quyền hạn chế theo quy 
chế là diều không phù hợp với thế chế nhà nước pháp quyền. Nó có the tạo ra tình 
hình không kiêm soát được việc sử dụng quyền hạn của người đứng đầu làm sai mà 
không chịu trách nhiệm, sẵn sàng dồ lỗi cho tập thê.

3. Công tác cán bộ tiến hành trong điều kiện nói trên vô hình trung tạo môi 
trường cho những hành vi lạm dụng, trục lợi, những việc làm bất chính cùa những 
người không tự giác, không đủ bàn lĩnh và trình độ xử lý tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong công tác cán bộ, mà không dễ xác định, truy cứu trách nhiệm, xử lý 
kỳ luật và theo pháp luật dối với những vi phạm dó. Nguy cơ này càng tăng lên 
trong diều kiện đảng cầm quyền trong cơ che thị trường, mỗi quyêt định vê cán bộ 
liên quan trực tiếp dến quyền và lợi ích vật chất, tinh thần của nhiều người.

Việc không quy định rõ quyền và trách nhiệm cá nhân người đứng đâu và 
không dược hiểu dúng nguyên tắc tập trung dân chủ (dù với lý do nào) trong công 
tác cán bộ làm cho sự tập trung quyền trong tay cấp uỳ có nguy cơ bị biến dạng, trở 
thành hình thức, vỏ ngoài của sự dộc doán, cá nhân trong việc ra quyết dịnh về cán 
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bộ. Nguy hại là ờ chỗ được bào vệ bằng lớp vò quyết định tập thể, dân chù hình 
thức tạo ra tình trạng tùy tiện, vô trách nhiệm, làm sai mà không chịu trách nhiệm, 
không bị lên án, xử lý kỷ luật đảng cũng như luật pháp.

Xác định rõ ràng và tăng cường trách nhiệm, quyền hạn cùa người đứng đầu 
trong công tác cán bộ chính là một việc làm cần thiết để đề cao vai trò lãnh đạo của 
Đàng, nâng cao tính pháp lý dối với công tác cán bộ trong diều kiện nhà nước pháp 
quyền.

Đây là việc lớn. phức tạp, liên quan chặt chẽ đến nhiều van dề lớn về tổ 
chức và hoạt dộng của hệ thống chính trị. luật pháp, các thể chế, quy chế... Đê giải 
quyết một cách thực chất vắn dề này, cần nghiên cứu một cách tổng thê trên cơ sở 
dối mói tư duy về tổ chức, về cách phân bố và kiềm soát quyền lực trong the chế 
pháp quyền xã hội chù nghĩa.

Trước mắt, chúng tôi đề nghị nghiên cứu, thực hiện một số cài tiến, dồi mới 
cục bộ về vấn đồ này như sau:

1. Thực hiện phân công, phân cấp mạnh hơn về quàn lý cán bộ, tạo điều kiện 
cho các tổ chức và người đứng dầu cấp dưới thực hiện quyền về cán bộ tương thích 
với trách nhiệm được giao, cấp trên nên tập trung quàn lý người đứng dau cap 
dưới, phối hợp với cấp dưới quản lý cấp phó. Các chức danh khác giao hẳn câp 
dưới quyết dịnh theo luật và quy chế. Trung ương và cấp trên giữ quyền kiêm tra, 
quyền chuẩn y và không chuẩn y, xừ lý sai phạm.

Đối với các chức danh bầu thì dổi mới các thù tục giới thiệu, tham dịnh (cùa 
cấp uỷ cũ, cùa cấp trên...) mở rộng dân chủ bầu cử, thực hiện giới thiệu nhiều 
người, có tính chat định hướng, tôn trọng quyền ứng cử (tiến tới tranh cử), quyền 
lựa chọn cùa người bỏ phiếu.

2. Tăng cường sự lãnh đạo cùa Đàng thông qua cá nhân dâng viên được giới 
thiệu de dược bầu giữ cương vị đứng dầu tổ chức nhà nước. Đây chính là điếm 
quan trọng nhất đồ thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Theo hướng này có thể thực hiện một số cài tiến như sau:
Trong tất cà các tổ chức thực hiện chế độ người đứng đầu không thành lập 

ban cán sự.
Tổ chức dàng có thẩm quyền sau khi lựa chọn giới thiệu đàng viên đề dược 

bầu giữ trách nhiệm lãnh đạo tổ chức nhà nước thì đồng thời được giao trách nhiệm 
cùng với bí thư cấp uỷ trực tiếp chi đạo công tác chuẩn bị giới thiệu cấp phó.

Sau khi thay đổi người dứng đầu, người đứng đầu mới có trách nhiệm và có 
quyền đề nghị thay dổi cấp phó và người đứng đầu cấp dưới thuộc quyền nếu thay 
cần.
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Ngày nay. trong hệ thống chức danh và chế độ lương đã phân biệt được rõ 
ranh giới lãnh dạo và công chức thường (thông qua "hệ số chức vụ” trong thang 
bàng lương) dã có điều kiện khách quan để thực hiện thuận lợi hơn việc điều 
chuyên, làm cho đội ngũ cán bộ vận động linh hoạt hơn, có lên có xuống, một vấn 
dề rất thông thường trong các thể ché hiện nay trên thế giới.

3. Xác lập tư cách người đứng đầu của bí thư cấp uỷ. Đàng thực hiện nguyên 
tắc lãnh dạo tập thể. Tuy nhiên, sau khi được bầu theo quy dịnh thì vị trí đứng dầu 
của bí thư là một thực té khách quan không thể bỏ qua, nhất là trong điều kiện 
Đàng cầm quyền, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, cần giao cho bí 
thư thấm quyền nói chung rộng rãi hơn - trong đó có thầm quyền về cán bộ - tương 
xứng với chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng cùa chức danh này. Vừa qua, chúng 
ta có một số cài tiến theo hướng này (ví dụ giới thiệu bí thư làm chủ tịch hội dồng 
nhân dân, bí thư kiêm giám đốc doanh nghiệp...), nhưng nói chung vẫn là những 
van đề chi tiết, chưa có một cái nhìn khái quát về vấn dề này. Việc thí diểm dại hội 
cơ sở bầu bí thư cũng là một chù trương đổi mới theo hướng này.

4. Tăng cường pháp ché quàn lý cán bộ. cần xúc tiến sớm xây dựng các luật, 
quy phạm về quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức đối với công tác cán bộ.

Thực hiện quàn lý cán bộ theo luật. Thay thế ngay người đứng đầu không 
hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế công tác, đạo đức nghề nghiệp.
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ĐỎI MỚI TÓ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC co QUAN HÀNH CHÍNH, 
TÀNG CƯỜNG QUYÈN VÀ TRÁCH NHIỆM CHO 

NGƯỜI ĐỬNG ĐÀU CO QUAN

Nguyễn Văn Thảo
Viện nghiên cứu Khoa học To chức Nhà nuớc, 

Bộ Nội vụ

Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước (hay còn gọi là các cơ quan quàn lý 
nhà nước) liên két với nhau thành một hệ thống thống nhất, dược sap xếp theo cấp 
và theo phân hệ trong một trật tự, có quan hệ qua lại ràng buộc chặt chẽ với nhau. 
Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dược xây dựng xuất phát lừ việc đòi hòi 
quản lý thường xuyên, liên tục các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như 
hành chính, chính trị, kinh tế xã hội... Chính phú là trung tâm chi đạo, diều hành 
hoạt động của toàn bộ hệ thống. Hiến pháp và pháp luật quy định trình tự thành lập, 
nguyên tắc lổ chức hoạt dộng cùa cà hệ thống. Vì vậy đồi mới tổ chức hoạt động 
cùa các cơ quan hành chính nhà nước trước hét trên cơ sở hiến pháp và pháp luật 
của nhà nước Nước cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam dã quy định.

Trong bài viết này chi dề xuất một số giải pháp tổ chức hoạt động khoa học 
nham dồi mới, nâng cao hiệu quà tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính 
nhà nước.

Trong mỗi lĩnh vực hoạt dộng quàn lý của các cơ quan hành chính nhà nước 
các biện pháp và giải pháp hoạt động theo một quá trình không giống nhau song 
đều thề hiện việc tuyển chọn, sắp xếp, bố trí nhân lực nhằm mục dích nâng cao 
năng suất, hiệu quà hoạt động lao dộng trên cơ sở tiết kiệm thời gian và tiết kiệm 
sức lao dộng. Bất kỳ lao dộng nào cũng dều dòi hỏi phải dược tổ chức theo một 
cách thức nhất dịnh để đảm bảo cho mồi cá nhân dàm nhận một nhiệm vụ cụ thê, 
lương ứng với khối lượng công việc nhất định dể có được những phương pháp tô 
chức hoạt,động lao động cho thích hợp.

Mục đích cùa tổ chức hoạt dộng khoa học của các cơ quan hành chính nhà 
nước là nhàm đạt được hiệu quà tối ưu về kinh tế, xã hội, tâm lý, sinh lý và kỹ 
thuật:

- Hiệu quả tối ưu về kinh tế là việc không ngừng tăng năng suất hoạt dộng 
lao động, tiết kiệm tối đa tư liệu sàn xuất, tăng khối lượng và cài liến chất lượng 
của sàn phẩm quàn lý hành chính nhà nước.
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- Hiệu quà tối ưu về xã hội là quyền lợi giữa người lao động và người sử 
dụng lao động không có mâu thuẫn với nhau, có sự phân công lao động, trách 
nhiệm và quyền lợi từ lao động ngang nhau. Thông qua lao động, con người cán bộ 
công chức dược phát triển và nhận thức được lao dộng chính là nhu cầu thiết thực 
nhất.

- Hiệu quả tối ưu về tâm lý, sinh lý là thông qua lao động, sức khoẻ con 
người dược duy trì, củng cố, phát triển và bào vệ, đảm bảo cho người cán bộ công 
chức lao động có sự cân bàng về tâm lý và sinh lý.

- Hiệu quả tối ưu về kỹ thuật là tổ chức lao động khoa học phải luôn luôn 
găn liên vói việc ứng dụng các thiết bị khoa học công nghệ hiện dại và tiên tiến, 
phát huy het chức năng, hiệu quá hoạt động cùa máy móc nhằm tiết kiệm sức lao 
dộng cùa con người cán bộ công chức.

Trong lĩnh vực quản lý hành chính V.I.Lênin đã rất chú trọng đến việc hoàn 
thiện tô chức lao dộng quản lý. Người cho rằng, việc giải quyết nhiệm vụ này là 
một trong những điều kiện không the thiếu để xây dựng một bộ máy quàn lý dất 
nước. Do vậy, muốn quàn lý có kết quả, ngoài kỹ năng thuyết phục cần phải có kỹ 
nâng tổ chức thực hiện. Có hai vấn dề cơ bàn cần được làm tốt:

- Một là, xây dựng cơ cấu hợp lý trong mỗi cơ quan hành chính nhà nước;
- Hai là, làm lốt công tác dịnh mức lao dộng trong cơ quan hành chính nhà 

nước.
Trong vấn đề xây dựng cơ cấu hợp lý cơ quan hành chính nhà nước cần chú 

trọng:
- Xác định cơ cấu thích hợp trên cơ sờ xác dịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

tham quyền, trách nhiệm cùa từng cơ quan hành chính nhà nước nói chung, các bộ 
phận của lừng cơ quan hành chính nhà nước nói riêng.

- Xây dựng văn bàn quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan hành chính nhà nước trong đó cần 
xây dựng quy chế làm việc cùa từng bộ phận chức năng trong cơ quan hành chính 
nhà nước một cách rõ ràng về quyền hạn và mối quan hệ, tránh trùng lặp, chồng 
chéo giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa các bộ phận.

- Xây dựng hệ thống chuẩn về quy chế làm việc cùa mỗi nhân viên, cán bộ 
công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Với mỗi chức danh cần quy định rõ 
nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm. Trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, năng 
lực, phâm chât dạo đức, sức khoẻ của cán bộ công chức dàm nhiệm từng công việc 
cụ thê phải được dảm bào. Mọi việc đều phải công khai, minh bạch. Bồi dưỡng, 
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nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức nhàm dáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu 
ngày càng cao cùa sự vận động và phát triển xã hội hiện đại.

- Cằn phải xác định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân của người 
dứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cũng như trách nhiệm cùa từng cán bộ, 
công chức.

- Cần phải tổ chức tồng diều tra, dánh giá về trình độ dội ngũ cán bộ, công 
chức để làm cơ sở cho việc đào tạo, lựa chọn cán bộ công chức phù hợp với nhiệm 
vụ và vị trí công tác theo từng giai đoạn nhất định.

Trong vấn đề công tác định mức lao động áp dụng đổi với cơ quan hành 
chính nhà nước:

Mục tiêu của định mức lao động trong cơ quan hành chính nhà nước nhăm 
xác định được tổng khối lượng công việc của cán bộ công chức trong từng cơ quan 
hành chính nói riêng và trong toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước nói 
chung, xác dịnh tồng thời gian dế hoàn thành khối lượng công việc cùa cán bộ công 
chức, từ dó xác dịnh dược tổng biên chế cùa từng cơ quan hành chính và cà hệ 
thống cơ quan hành chính nhà nước.

Công việc trong cơ quan hành chính nhà nước có thể chia làm hai nhóm 
chính, như sau:

+ Nhóm thứ nhất là nhóm cán bộ công chức nhà nước thực hiện công tác 
quàn lý. Đề thực hiện tốt công tác định mức công việc của nhóm này cần sử dụng 
phương pháp phân tích, khào sát dựa trên cơ sờ đánh giá, tổng kết công việc. Từ kêt 
quá công việc của cán bộ công chức dể có dược định mức lao động một cách tương 
dối sát.

+ Nhóm thứ hai là nhóm nhân viên, cán bộ công chức thực hiện công việc có 
thể lượng hoá dược như nhân viên văn phòng, đánh máy, in ấn, làm công tác vệ 
sinh, môi trường, lái xe, bào vệ...ở nhóm này có thể áp dụng công tác định mức lao 
dộng trên cơ sở dề ra tiêu chuẩn công việc cụ thể và phân tích khối lượng công việc 
thực tế mà mỗi bộ phận, cá nhân đàm nhiệm dể xác định toàn bộ hao phí của việc 
thực hiện công việc theo những tiêu chuẩn đề ra, từ đó xây dựng định mức khôi 
lượng công việc của từng loại nhân viên, cán bộ công chức thuộc nhóm này.

Vấn đề tăng cường quyền và trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước cũng phải gắn với định mức lao động của người lãnh đạo, người 
dứng đầu cơ quan:

Người đứng đầu cơ quan (người lãnh đạo) có thể là cơ quan lãnh đạo, có the 
là cá nhân người lãnh đạo. Cơ quan lãnh đạo là một chù thể tập thể ban lãnh đạo 
cùa một cơ quan, một tổ chức. Cá nhân người lãnh đạo là người đứng đầu- thủ 
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trường- một cơ quan, một đơn vị cụ thể nào đó nhưng cũng có thể là người được 
thủ trường một cơ quan, hay một đơn vị uỳ quyền.

Như vậy, trong cơ quan hành chính nhà nước, công chức lãnh đạo bao gôm 
nhiều thành phần, nhưng người lãnh đạo- hiểu theo nghĩa cá nhân lãnh dạo- chi là 
người đứng đầu (thú trưởng) cơ quan, đơn vị trong hệ thống cơ quan hành chính 
nhà nước.

Quyền hạn và trách nhiệm cùa người đứng đầu cơ quan được thể hiện thông 
qua "lao dộng” của người đứng đầu cơ quan (người lãnh dạo). Lao dộng của người 
lãnh dạo nói chung dược hiểu là việc-“ dề ra chủ trương, dường lối và tổ chức thực 
hiện chủ trương đường lối đó”. Lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước là 
việc tổ chức triển khai và điều khiển các hoạt động quản lý nhà nước trên một hoặc 
các lĩnh vực cùa dòi sống kinh tế-xã hội trên phạm vi lãnh thổ nhất dịnh hoặc trong 
phạm vi toàn quốc. Lao động của người lãnh đạo là một dạng lao động đặc biệt, có 
những dặc thù riêng. Vì vậy dể tăng cường quyền và trách nhiệm cho người lãnh 
dạo thì phải dồng thời tăng hàm lượng lao động di đôi với việc đổi mới tính chất 
lao dộng cùa người lãnh đạo nham không ngừng nâng cao hiệu quà, hiệu lực, trách 
nhiệm của lao động của người lãnh đạo trên lĩnh vực dược phụ trách(được nhà 
nước giao phó).

Theo kinh nghiệm cùa các nước tiên tiến trên thế giới (chi phân tích theo 
khía cạnh - lao dộng khoa học cùa người lãnh đạo). Họ đã có tiêu chuẩn hoá về 
‘’hàm lượng” và “tính chat” lao động của người lãnh đạo ở mọi cấp, mọi ngành 
trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Các phương pháp làm việc (lao dộng 
lãnh dạo) tiên tiến và hiệu quà được áp dụng.

Lao dộng của người lãnh đạo và cà dời sống sinh hoạt của người lãnh dạo 
cùa nhà nước ta - Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không chi có ý nghĩa 
quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước mà còn có ý nghĩa giáo dục thuyết 
phục đói với tập thể đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan. Hơn nữa, hình ảnh, 
uy tín của người lãnh dạo còn là niềm tin của nhân dân địa phương đoi với Đàng, 
Nhà nước, vì thế người lãnh đạo và lao động cùa người lãnh đạo gan liền với tập 
thế cán bộ công chức, là tấm gương cho mọi người noi theo.

Người lãnh dạo phải chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ hoạt động cùa cơ 
quan, dơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.
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QUY TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU: 
ĐANG KIÉM NGHIỆM THựC TIỄN

(VietNamNet) - Bên hành lang phiên họp UBTVQH sáng ngày 18/10/2007, 
Cục phó cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chia sẻ, sở 
dĩ chưa có tổng kết về hiệu quả của Nghị định quy trách nhiệm người đứng đầu khi 
để xày ra tham nhũng là do vấn đề mới, đang kiêm nghiệm thực tiễn.

"Quy trách nhiệm ngưòi đứng đầu: đang kiểm nghiệm thực tiền"
Thưa ông, quy định về xừ lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra 

tham nhũng ban hành đã 1 năm, nhưng trong báo cáo cùa Thanh tra Chính phù van 
chưa thấy tổng kết về vấn dề này?

- Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt hiệu quà như mong muốn có 
nguyên nhân từ trách nhiệm người dứng đau. Trách nhiệm ở các cơ quan quàn lý đó 
là chi dạo việc thanh tra, kiểm tra. Nhưng chưa phát hiện tham nhũng trong nội bộ 
cơ quan, dơn vị bởi vì quy dịnh mới ban hành, dang kiểm nghiệm thực tiễn.

Từ khi quy chế quy trách nhiệm này dưa ra, công tác chống tham nhũng có 
chuyển biến gì không và vai trò cùa người đứng dầu có được dề cao?

- Từ khi có quy chế, trách nhiệm về mặt pháp lý đã rõ, vai trò của người 
dứng đầu càng dược nâng lên, họ phài tự thấy trách nhiệm của mình, trước hết là 
“phòng tránh”. Hiệu quả của công tác quàn lý vì thế cũng được nâng theo.

Là cán bộ cùa một cơ quan chổng tham nhũng, ông có thấy sự chuyển biến 
thực tế?

- Có chuyển biến lích cực. ít nhất là họ đã phải xác định trách nhiệm cụ thể 
cùa mình. Còn nếu tồn tại những diểm này, điểm nọ, thì sắp tới sẽ có thẩm tra, đánh 
giá hiệu quà.

Chu’a đon vị nào khẳng định không có tham nhũng?
Có những vụ việc mà thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhưng số vụ 

việc được giải quyết triệt để, xừ lý hình sự rất ít?
- Khách quan mà nói, một số vụ tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự, 

chãng hạn “tội nhũng nhiễu”. Cũng là tham nhũng nhưng chỉ nhận một số tiền rất 
nhò. Trong trường hợp này, việc xử lý, giáo dục bàng các hình thức khác hợp lý 
hơn.

Báo cáo thâm tra cũng nêu một vấn đề, theo quy định, sau khi phát hiện 
tham nhũng, trong vòng 5 ngày, thanh tra sẽ phài chuyển CQĐT. Nhưng một số 
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trường hợp, đơn vị đã chậm chuyển, gây khó khăn cho công việc của CQĐT sau 
này?

- Theo quy định, các vụ việc thanh tra nếu thấy đủ dấu hiệu, chứng cứ tội 
phạm thì phải chuyển CQĐT. Sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra, điều tra thời gian 
qua là rất chặt chẽ, một vài trường hợp cá biệt không thể đại diện cho tình hình 
chung được.

Thanh tra Chính phủ nhiều lần đề cập về việc các cơ quan, đơn vị hay địa 
phương chậm hoặc không có bản báo cáo thường kỳ về tham nhũng. Tình trạng này 
hiện nay có dược cài tiến?

- So với thời điểm đầu năm 2007, đủng là có một số bộ ngành vẫn chưa báo 
cáo theo chế dộ quy định về kết quà công tác phòng chống tham nhũng. Nhưng việc 
thục hiện dến nay dã tốt hơn. Báo cáo của Chính phủ đã phong phú hơn, có dịa chi 
cụ the. Tất nhiên, vẫn cần phải tiếp tục duy trì và chan chình chế độ thông tin vê 
công lác phòng chống tham nhũng của các địa phương.

Trước đây, có khá nhiều các địa phương, đơn vị báo cáo là không có tham 
nhũng và cơ quan chức năng khẳng định chính những báo cáo đó lại đáng ngờ. 
Hiện có còn những báo cáo tương tự?

- Đen nay, những vụ tham nhũng ở các địa phương đều do do họ tự báo cáo. 
Có thể các địa phương không rà soát hét, cũng có thể họ mới đánh giá ở giai đoạn 
dầu. Nhưng dến nay, các bộ ngành, dịa phương đều đã lao vào cuộc. Chưa đơn vị 
nào có thể khẳng định là đơn vị mình không có tham nhũng...

177

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



TẬP TRUNG THẺ CHÉ HÓA TẠO CHUYÊN BIÉN MỚI TRONG 
CÔNG TÁC TỎ CHỨC, CÁN Bộ

Trần Quốc Huy
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Năm 2007 có thể gọi là năm cùa công tác tổ chức: Hệ thống chính trị đã tập 
trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ 
máy các cơ quan đàng, định hướng đổi mới tồ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tố 
quôc và các đoàn thê chính trị - xã hội. Vân đê này không mới, bởi đã được đặt ra 
từ Hội nghị Trung ương 7 (khóa VIII), nhưng việc thực hiện có ý nghĩa hết sức 
quan trọng vì đây là sự khởi đầu trên thực tế cho những bước đổi mới tiếp theo, tạo 
được sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII dân chủ, đúng luật, 
Chính phủ tiến hành ngay việc tồ chức lại bộ máy theo hướng quản lý đa ngành. 
Các cơ quan tham mưu của Trung ương Đàng được hợp nhất gọn về đầu mối, phân 
định lại chức năng, nhiệm vụ. Đây là bước đổi mới có tính đột phá để tiếp tục thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 về đồi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và 
Nghị quyêt Trung ương 6 vê nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cùa tổ 
chức cơ sở đảng và đàng viên - những vấn dề cơ bàn, quan trọng thực hiện Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng nhằm liếp tục đổi mới hệ thống chính trị.

Trọng tâm cùa công tác tổ chức xây dựng đàng năm 2008 là tạo bước đột 
phá trong công tác cán bộ, tiếp tục thực hiện dồng bộ các Nghị quyết Trung ương 4, 
Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, tạo bước phát triển mới, hợp 
lực ờ cả 3 khâu cơ bản của công tác tổ chức: Tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ. 
Trọng diêm thứ nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. cần tập trung 
thực hiện 3 việc sau:

Một là, nghiên cứu để tham mưu xác định mô hình tổ chức đàng trong các 
doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty 90 ở tỉnh, thành phố, tổng công ty 
91 đã chuyển dổi thành mô hình công ty mẹ - công ty con, tập doàn kinh tế trọng 
diêm ở Trung ương, vấn đề dặt ra là có thể áp dụng duy nhất mô hình tổ chức đàng 
loàn tập đoàn, tổng công ty (toàn ngành) cho tất cà hay chì đưa ra mô hình đàng bộ 
công ty mẹ có thêm chức năng, nhiệm vụ cùa ban cán sự đàng trước đây? Mô hình 
đàng bộ cơ quan mở rộng của một sổ tổng công ty nếu còn duy trì thì cần bổ sung 
nhiệm vụ, quyền hạn gì? cần có tiêu chí nào để sắp xếp lại tồ chức đảng ở các 
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doanh nghiệp đang thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; mô hình tối ưu tổ 
chức dàng cấp trên cơ sở của doanh nghiệp có quy mô lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà 
Nội và một số tỉnh, thành. Mục tiêu của 2008 là xác lập tính pháp lý về mô hình tổ 
chức dàng trong doanh nghiệp nhà nước dúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm 
của từng loại hình doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, thông lệ quốc tế 
trong kinh doanh, bảo đàm nâng cao năng lực lãnh dạo của Đảng trong nền kinh tế 
thị trường có sự quàn lý của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa nhiệm vụ 
phát triển kinh doanh cùa các loại hình doanh nghiệp với chăm lo tốt hơn về đời 
sông tinh thần cho công nhân lao động, tạo sự ổn định và đúng định hướng. Muốn 
vậy, dù là mô hình nào thì cũng cần một quy chế phối hợp công tác dàng của cấp 
ủy doanh nghiệp với cấp ủy dịa phương.

Hai là, rà soát, phân tích để bổ sung, điều chình nhàm đưa ra mô hình tổ 
chức bộ máy, biên chế phù hợp với tình hình mới cùa từng đoàn thể chính trị - xã 
hội là mục tiêu đầu tiên mang tính giải pháp cho mỗi tổ chức. Vì vậy, cần tập trung 
làm tốt ngay từ năm 2008. Mô hình tổ chức bộ máy chuyên trách của mỗi đoàn thể 
phải tinh, gọn, khÒầ học theo hướng là cơ quan đầu não có chất lượng cao về trình 
dộ tri thức, uy tín và khả năng quy tụ và thu hút rộng rãi những tiềm năng xã hội đa 
dạng, phong phú cùa thành viên, doàn viên, hội viên; khai thác tốt, phối hợp đồng 
bộ với sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Chí ít cũng phải là một cơ quan thường 
trực có tính chất đầu não về công tác tổ chức để phát huy, sử dụng ở mức dộ cao 
nhân - tài - vật lực của tổ chức đó và xã hội. cần mạnh dạn đổi mới phương thức 
hoạt động của các đoàn thể. Ví dụ: Thời gian làm việc là ngoài giờ hành chính, đưa 
vào cấp lãnh đạo nhiều người thực tài, có uy tín thật sự của giới, có chế độ động 
viên phù hợp cho thành viên cốt cán trong ban chấp hành và ở cơ sở, cộng tác viên, 
chuyên gia, tư vấn. Thật sự quan tâm, dám đau tranh cho quyền lợi hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, hội viên từ dân sinh đến dân chủ, công bàng xã hội theo luật 
định... Đổi mới phương thức hoạt động để bộ máy của mỗi đoàn thể sẽ không cồng 
kềnh và đông người chuyên trách, từng bước thoát khỏi tình trạng hành chính hoá 
và sự vụ. Các doanh nghiệp kinh doanh thuần túy của các đoàn thể cần cổ phần hoá 
chuyển sang Nhà nước quản lý theo luật. Ngoài ra, cần tăng cường liên kết xã hội, 
lồng ghép các chương trình quốc gia về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội cùa Nhà 
nước, của các tổ chức quốc tế (có chọn lọc) tạo sức hút cho công tác vận dộng cùa 
minh. Muôn vậy, các đoàn thể cần một số lượng nhất định các cơ quan, tổ chức sự 
nghiệp đặc thù để chủ động hợp tác, hoạt động thường xuyên như một công cụ tổ 
chức hành động.

Ba là, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chi đổi mới, kiện toàn tổ 
chức bộ máy các cơ quan đàng, nhà nuớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
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trị - xã hội ờ Trung ương mà đồng thời cần rà soát, liên hệ với cơ quan chuyên 
trách đàng, đoàn thể ở địa phương, từ cấp tinh, thành đến huyện, thị. Ưỳ ban kiểm 
tra cùa cấp uỳ các cấp được giao thêm nhiệm vụ giám sát từ sau Đại hội X của 
Đàng, văn phòng cấp uỷ là đầu mối hợp nhất của nhiều ban đàng như tài chính - 
quản trị, nội chính và kinh tế, ban tổ chức được hợp nhất với ban bảo vệ chính trị 
nội bộ, các đảng bộ khối doanh nghiệp, dân chính dàng tỉnh... là những nơi cần xây 
dựng cơ cẩu bộ máy, biên chế, quy chế hoạt động rõ ràng, thể hiện hiệu quả hoạt 
động đủng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trọng điểm thứ hai là tập trung thể chế hoá nhằm đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đàng theo Nghị quyết Trung ương 5 trong toàn hệ thống chính trị. Việc thể 
chế hoá vai trò, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của Đảng cần dược thực hiện 
một cách toàn diện, làm cho Đàng hoá thân vào hệ thống chính trị, tiếp thêm sinh 
lực cho Đàng trong điều kiện, hoàn cành mới - Đàng cầm quyền ở thời kỳ mở cửa, 
hội nhập. Phương thức lãnh dạo cùa Đàng phải phù hợp, thích ứng trong mỗi thòi 
kỳ, giai đoạn lịch sử, với những yêu cầu, mục tiêu khác nhau. Công cuộc đổi mới 
đã trải qua hơn 20 năm, nay đang là giai đoạn hội nhập và tăng tốc phát triển bền 
vững, cần đổi mới phương thức lãnh dạo của Đảng cầm quyền với nhiệm vụ mới 
trong điều kiện và hoàn cảnh mới. Hội nghị Trung ương 5, khoá X đã kịp thời tổng 
kết phương thức lãnh đạo của Đàng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền và hội nhập 
quốc tế, những phương thức lãnh đạo cần được luật hoá trong cả hệ thống chính trị. 
Làm được việc này sẽ tạo ra bước phát triển mới, nâng cao vị trí, năng lực lãnh đạo 
cùa Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Bí thư Trung ương 
Đảng đã giao cho các cơ quan tham mưu tiến hành soạn thảo, xây dựng hơn 10 đề 
án, quy dịnh, quy chế xác định nội dung, yêu cầu, các chế độ trách nhiệm, định chế 
trong quan hệ lãnh dạo trên - dưới (hàng dọc) và quan hệ phổi hợp (hàng ngang) 
của các loại hình, mô hình tổ chức của Đảng trong cả hệ thống chính trị. Thể chế 
hoá này sẽ góp phần tác động đổi mới công tác xây dựng đảng.

Trọng điềm thứ ba là công tác cán bộ. Đây là trọng điểm cùng với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu 
của tồ chức cơ sở đàng và đàng viên. Trong những năm qua, từ các nghị quyết của 
Đảng, nhiều nội dung quan trọng của công tác cán bộ đã được xây dựng thành văn 
bản, mang tính pháp quy trong Đảng và hệ thống chính trị như việc đánh giá cán 
bộ, quy trình đề bạt cán bộ, luân chuyển, quy hoạch dào tạo, chính sách cán bộ... 
Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thấy một số văn bàn còn chưa sát với cuộc 
sông, có văn bản quá sơ lược, giản đơn, đôi chỗ lại quá chi tiết, cứng nhắc đến nỗi 
khó áp dụng. Có phải chăng, để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quán lý hiện nay thì một trong những công việc đầu tiên là phải xây dựng 
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hệ thống phương pháp đánh giá, phát hiện những người vượt trội, người giỏi, người 
tài, số trẻ có triển vọng... một cách khoa học hơn, nghiêm túc hơn để tạo sự chuyển 
biến thật sự về chất. Nếu thể chế hóa được vấn đề này, chắc chắn sẽ tạo đột phá, tạo 
dộng lực mới cho cà hệ thống, khắc phục “tuần tự nhi tiến” và “cơ cấu” hình thức, 
không thực tài. Trong một loạt vấn đề, văn bản mang tính pháp quy chưa đảm bảo 
sự tác dộng, diều chình đồng bộ; trong một nhóm vấn đề chưa đảm bảo điều chinh 
có tính hệ thống; trong tổng thể công tác cán bộ chưa điều chỉnh tính thống nhât, 
lính khoa học cao. Trên bình diện chung, thể chế hoá công tác cán bộ một cách toàn 
diện là mục tiêu cần tập trung, nhàm khắc phục sớm tình trạng lâu nay thực hiện 
các nghị quyết, chủ trương luôn là khâu yếu. Nhiều đầu việc lớn trong lĩnh vực 
công lác cán bộ dã dược lựa chọn thể chế hoá trong năm 2008 như trách nhiệm 
người dứng đau, tự phê bình và phê bình, nhà ở, nhà công vụ cho công chức, bồi 
dưỡng và đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, phát huy dân chù 
trong Đàng, chính sách chế độ cho cán bộ cơ sở... trên cơ sở tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quàn lý.

Năm 2Ọ08 - năm của thể chế hoá và đột phá trong công tác cán bộ, năm bản 
lề của nhiệm kỳ Đại hội X với nhiều kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho công tác xây 
dựng dàng, tạo sinh lực mới cho cả hệ thống chính trị bước vào giai đoạn phát triển 
loàn diện và bền vững.
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________________ PHẢN THỬ HAI_______________
NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

VÈ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẢU cơ QUAN, 
ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
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I. CHÉ DỘ TRÁCH NHIỆM ĐÓI VÓĨ NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU cơ QUAN, 
TỐ CHƯC, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH

NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

NGHỊ ĐỊNH SÓ 157/2007/NĐ-CP NGÀY 27-10-2007
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chế độ trách nhiệm đối vói người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cùa nhà nuớc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh 

sứa đoi, bô sung một so điều cua Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 
năm 2000; Pháp lệnh Sỉìa đôi, bô sung một so điểu cùa Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Xét đề nghị cua Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chuong I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị dịnh này quy định chế độ trách nhiệm đổi với người đứng đau cơ quan, 

tố chức, dơn vị cùa Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với người đứng đầu trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cùa Nhà nước sau đây:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; các tổ chức hành 

chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
b) Hội đông nhân dân và ùy ban nhân dân các cấp; các Ban thuộc Hội đồng 

nhân dân câp tình, cấp huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân cấp 
linh, cấp huyện;

c) Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các 
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ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Ban Chì đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; 
Tòa án quân sự, Viện kiềm sát quân sự các cấp;

d) Các tổ chức, dơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
đ) Các tập doàn kinh tế, các tồng công ty, các công ty cùa Nhà nước (sau 

đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước).
2. Cấp phó của ngưòi đứng đầu cơ quan, tồ chức, đơn vị của Nhà nước quy 

dịnh tại khoản 1 Điều này cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, dơn vị cùa Nhà nước trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quàn lý, 
diều hành bang văn bàn ủy quyền hoặc bàng quyết định phân công phụ trách lĩnh 
vục cùa người dứng dầu cơ quan, lổ chức hoậc cơ quan chủ quản cấp trên.

3. Người dứng dầu và cấp phó của người dứng dầu các lồ chức cấu thành cơ 
quan, lổ chức, đơn vị của Nhà nước quy dịnh tại khoản 1 Điều này cũng phải thực 
hiện chế dộ trách nhiệm trong quá trinh dề xuất, tham mưu, trình, triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ dược phân công liên quan dến chế độ trách nhiệm của người 
dứng dầu cơ quan, tồ chức, dơn vị cùa Nhà nước.

Diều 3. Giải thích từ ngữ
1. "Cấp phó của người dứng đầu cơ quan, lổ chức, dơn vị của Nhà nước" quy 

dịnh tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này là người dược phân công giúp người đứng 
đau cơ quan, dơn vị quàn lý, phụ trách một số lĩnh vực nhất định trong cơ quan, 
dơn vị hoặc một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

2. "Chế dộ trách nhiệm" dối với người đứng đầu, cấp phó cùa người dứng 
dầu cơ quan, lổ chức, dơn vị của Nhà nước là toàn bộ các quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và thầm quyền dược Nhà nước giao cho người đứng dầu, cấp 
phó của người đứng dầu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy dịnh tại Điều 6 
Nghị dịnh này.

3. "Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước" 
quy dịnh tại diềm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này là: Chù tịch Hội dồng quản trị; 
các viên chức nhà nước dược bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 
dốc, Giám dốc, Phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

Điều 4. Căn cứ xác định chế độ trách nhiệm đối vói ngưò*i đứng đầu và 
cấp phó của ngưòi đứng đầu

1. Căn cứ nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi cùa cán bộ, công chức 
và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm quy định tại Pháp lệnh 
Cán bộ, công chức và các văn bàn pháp luật khác liên quan.

2. Căn cứ vào mối quan hệ và nội dung phân công công tác giữa trách nhiệm 
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của người dứng đầu với cấp phó của người đứng đầu trong chi đạo, quàn lý, diêu 
hành cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

3. Căn cứ nội dung chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu quy định tại 
Điều 7 Nghị dịnh này.

Điều 5. Trách nhiệm ciía ngưò'i đưọ’c giao quyền đứng đầu hoặc phụ 
trách CO’ quan, tô chức, đon vị của Nhà nước

Người dược giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị 
của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này cũng phải thực hiện chế 
dộ trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Điều 6. Các hình thức trách nhiệm đối vói ngưòi đứng đầu và cấp phó 
của nguôi dứng dầu cơ quan, tố chức, đon vị của Nh«à nuớc

1. Người dứng dầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị 
cùa Nhà nước nếu vi phạm chế dộ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, tùy theo 
lính chill và mức dộ của hành vi vi phạm, phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách 
nhiệm sau đây:

a) Trách nhiệm kỳ luật;
b) Trách nhiệm dân sự;
c) Trách nhiệm vật chất;
d) Trách nhiệm hình sự;
d) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm kỳ luật: người dứng dầu và cap phó của người dứng dầu cơ 

quan, lồ chức, dơn vị của Nhà nước vi phạm các quy định cùa pháp luậl trong thi 
hành nhiệm vụ, công vụ, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tuỳ 
theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm phải bị xử lý kỳ luật. Việc xử lý kỳ luật 
phải tuân theo các quy định cùa pháp luật về xừ lý kỳ luật đối với cán bộ, công 
chức.

3. Trách nhiệm dân sự: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đau cơ 
quan, lổ chức, dơn vị của Nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi 
hành nhiệm vụ, công vụ, gây thiệt hại, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cùa cá nhân, 
uy tín của cơ quan, tổ chức, dơn vị đến mức phài chịu trách nhiệm dân sự thì ngoài 
việc bị xử lý kỳ luật phải bị xử lý về trách nhiệm dân sự. Việc xử lý trách nhiệm 
dân sự đôi với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị của Nhà nước phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân 
sự.

4. Tiách nhiệm vật chất: người đứng đầu và cấp phó của người dứng đầu cơ 
quan, tô chức, dơn vị của Nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi 
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hành nhiệm vụ. công vụ làm mất mát. hư hòng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt 
hại về tài sàn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm hình sự: người đứng dầu và cấp phó cúa người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, dơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nếu phạm 
một tội dã dược Bộ luật hình sự quy dịnh thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo 
quy dịnh lại Điều 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Việc xử lý trách nhiệm hình sự đổi 
với người đúng dầu và cấp phó của người đứng đau cơ quan, tô chức, đơn vị của 
Nhà nước phải tuân theo quy định cùa pháp luật hình sự và tố lụng hình sự.

Chương II
CHÉ DỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÚNG ĐÀU

Điều 7. Nội dung chế độ trách nhiệm đối vói người đúng dầu
1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị dược 

giao lãnh dạo. quàn lý.
2. Gương mẫu và nghiêm chinh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đàng, pháp luật cùa Nhà nước và chì dạo của cấp trên; tổ chức, diều hành cơ 
quan, to chức, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất 
lượng và dúng thòi hạn dược giao; quyết định chủ trương, giải pháp cần thiết dê 
hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết dịnh đó.

3. Ban hành hoặc trinh cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản 
pháp luật bảo dàm tính hợp pháp cùa văn bản (bao gồm: văn bàn quy phạm pháp 
luật, văn bản cá biệt, công văn chì đạo, điều hành và nội quy, quy chế, điều lệ, quy 
dịnh áp dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý).

4. Căn cứ các quy định về phân công, phân cap và nhiệm vụ, quyền hạn 
dược giao, ban hành văn bàn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm cùa các cap phó, các cơ quan, tổ chức, dơn vị cấu thành hoặc từng cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc quyền; không dể lình trạng chồng chéo, trùng lắp 
về nhiệm vụ hoặc trách nhiệm không rõ ràng; bào đảm cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc quyền thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 
dúng pháp luật.

5. Tuyển dụng, sử dụng, dánh giá, đào lạo, bồi dưỡng, nâng lương, cử dự thi 
nâng ngạch, quyết dịnh nâng ngạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỳ luật, cho nghi chế 
dộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chủ trương, chính 
sách cùa Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Quàn lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công được giao; phòng, chống cháy 
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nổ và bảo dảm an toàn lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khi sừ dụng các 
nguồn tài chính, các tài sản, trang thiết bị phải thực hiện đúng chế độ, chính sách và 
đúng quy định của pháp luật; quản lý, kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tham 
nhũng, lãng phí, hư hỏng, mất mát, thất thoát.

7. Thực hiện đúng quy định cùa pháp luật về văn hóa công sở; không đê xảy 
ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có thái độ 
hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

8. Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền theo dúng quy định của pháp 
luật.

9. Thực hiện dúng các quy dịnh của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; vê 
phát ngôn, khai thác, quàn lý và sử dụng mạng Internet trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị.

10. Các chế độ trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công 

nhiệm vụ cho nguôi đứng đầu
1. Cấp có thẩm quyền khi quyết dịnh bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ 

cho người đứng đầu phải quy định rõ quyên hạn, nhiệm vụ của người được bô 
nhiệm vào vị trí người đứng đầu theo nguyên tấc:

a) Quyền hạn của người đứng đầu phải tương xứng với chức trách và nhiệm 
vụ được giao;

b) Quyền hạn, chức trách và nhiệm vụ giao cho người đứng đẩu phải rõ 
ràng, cụ thể.

2. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ cho người đứng 
đầu phải có trách nhiệm bào đàm các diều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, trang 
thiết bị, thời gian cho người đứng dầu để thực hiện chức trách, quyền hạn và nhiệm 
vụ được giao.

Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ xừ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Khen thưởng
Người đứng đâu, câp phó của người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

công vụ và châp hành nghiêm chê độ trách nhiệm quy định tại Nghị dịnh này và các 
văn bàn pháp luật khác liên quan thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật 
và được xem xét khi giơi thiệu ứng cừ, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm chức vụ cao hơn, xét 
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nâng lương trước thời hạn hoặc khi cử dự thi nâng ngạch theo quy định của pháp 
luật.

Điều 10. Những trường họ’p xử lý trách nhiệm đối vó’i người đúng đầu
1. Vi phạm nội dung chế dộ trách nhiệm đối với người dứng dầu quy dịnh tại 

Điều 7 Nghị định này.
2. Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm 

pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người đứng đầu không có biện pháp 
kiên quyết để chấm dứt hành vi vi phạm đó và không kịp thời áp dụng biện pháp 
khác phục có hiệu quả.

3. Không giao nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ cho cấp dưới không rõ; không 
kiểm tra hoặc thiếu kiêm tra, đôn dốc cấp dưới thực hiện.

4. Cấp dưới đã báo cáo, xin chi thị những vấn đề thuộc thẩm quyền cùa 
người dứng đầu nhưng không kịp thời giải quyết theo quy định.

5. Đưa ra ý kiến chi đạo trái pháp luật, chung chung, không rõ ràng, không 
nhất quán, gây lãng phí ngân sách, tài sàn của Nhà nước; tham mưu, đề xuất, trình 
cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản trái pháp luật; 
không thực hiện dúng thời hạn nhiệm vụ được giao.

6. Cấp phó, người đại diện hoặc người được ủy quyền làm trái chế độ, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà pháp luật đã 
giao cho người đứng dầu.

7. Đe cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham 
nhũng, lãng phí.

8. Đe tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.
9. Xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới 

hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp luật cùa cấp dưới.
Điều 11. Trường họp đặc biệt
Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước thực hiện cơ chế 

diều hành tập thể, khi giãi quyết vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thê 
lãnh dạo, nếu ý kiến của đa số thành viên lãnh dạo là trái với chủ trương, chính 
sách của Đàng và pháp luật cùa Nhà nước mà người đứng dầu hoặc cấp phó của 
người đứng đầu dược phân công lãnh đạo, quản lý lĩnh vực đó không có ý kiên 
khác thì phái bị xử lý trách nhiệm nặng hơn một mức so với các thành viên khác 
trong tập thể lãnh dạo cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước theo quy định tại 
Nghị định này.

Điều 12. Nguyên tắc xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu 
và cấp phó của người đứng đẩu
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Khi xử lý người đứng đầu, cấp phó cùa người đứng đầu vi phạm chế dộ 
trách nhiệm, ngoài việc thực hiện các nguyên tắc xử lý kỳ luật đối với cán bộ, công 
chức, viên chức theo quy định cùa pháp luật hiện hành, còn phải thực hiện các 
nguyên tắc sau:

1. Việc xử lý người đứng đầu, cap phó của người đứng đầu vi phạm chê độ 
trách nhiệm của người đứng dầu phải được tiến hành một cách công minh, công 
khai, khách quan, dúng pháp luật, dúng thủ tục, dúng tính chất và mức độ của hành 
vi vi phạm; không xử lý oan, sai; không để lọt hành vi vi phạm;

2. Người dứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có cùng hành vi vi phạm 
pháp luật có lính chất và mức dộ như nhau, thì người dứng đầu bị xừ lý nặng hơn 
một mức so với cấp phó của người dứng đầu.

Điều 13. Các trưò*ng họp được miễn, giảm nhẹ trách nhiệm đôi vói 
ngưò’i đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

1. Người đứng dầu hoặc cấp phó cùa người đứng đầu dược miễn trách nhiệm 
trong các trường hợp sau:

a) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng dầu không thể biết hoặc dã 
làm hết trách nhiệm và áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn 
hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác;

b) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực 
được phân công đã ban hành văn bàn pháp luật để sửa đồi, bổ sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bó hoặc đình chi việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bàn trái pháp luật 
do mình ban hành và khắc phục xong hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn 
bàn trái pháp luật đó gây ra;

c) Do thiên tai, địch họa, các tai nạn rùi ro khác hoặc trường hợp bất khả 
kháng mà nguời đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có biện pháp phòng, chống;

d) Người dứng đầu vắng mặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và có vãn bản ùy 
quyền cho cấp phó trong thời gian vắng mặt; cấp phó cùa người dứng đầu phải chịu 
trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn của người đứng đầu trong văn bàn ủy quyền;

đ) Trường hợp người dứng đầu, cấp phó cùa người đứng dầu phải chap hành 
quyết định của cấp trên, khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì 
phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành thì 
phái báo cáo lên cấp trên trực tiếp cùa người ra quyết định và không phải chịu trách 
nhiệm về hậu quà của việc thi hành quyết định dó.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm 
dược xem xét giảm nhẹ một mức kỳ luật khi người đó đã tự nhận hành vi vi phạm, 
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có đơn xin từ chức và đã khắc phục hậu quả do mình gây ra, được cấp có thâm 
quyền chấp thuận.

Điều 14. Các trường họ'p tăng nặng trách nhiệm đối vói người đứng 
đầu, cấp phó của ngưò’i đứng đầu

Người đứng đầu, cấp phó cùa người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm sẽ 
bị xem xét tăng nặng trách nhiệm trong các trường hợp sau:

1. Báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ được giao;

2. Phương tiện thông tin dại chúng đưa tin về hiện tượng vi phạm pháp luật 
tại cơ quan, tổ chức, dơn vị hoặc cấp trên phát hiện và đã kịp thời có ý kiến chi đạo 
nhưng người đứng dầu, cấp phó của người đứng dầu không thực hiện hoặc không 
áp dụng ngay biện pháp dể xử lý, dẫn đến xảy ra hậu quả;

3. Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật vẽ hành 
vi vi phạm chế dộ trách nhiệm mà lại tái phạm hoặc thiếu trung thực trong báo cáo, 
tường trình, tiếp thu phê bình, kiểm điểm hoặc cố tình né tránh, dùn đây trách 
nhiệm.

Điều 15. Khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, khỏi kiện và kháng cáo
1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cùa Nhà nước có quyền khiếu nại, khiếu kiện, khởi kiện hoặc kháng cáo theo quy 
dịnh cùa pháp luật đối với quyết định xừ lý trách nhiệm của cơ quan, người có thâm 
quyền.

2. Công dân có quyền lố cáo hành vi vi phạm chế độ trách nhiệm cùa người 
dứng dầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cùa Nhà nước quy 
dinh tại Nghị dịnh này và'các văn bàn pháp luật khác có liên quan theo quy dịnh 
của pháp luật.

Chưoĩig IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị hướng dẫn việc áp dụng và 

kiểm tra việc thực hiện Nghị định này đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Nghị định này 
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trong các cơ quan, đơn vị, tồ chức và doanh nghiệp nhà nước quy định tại các điêm 
a, b, d và đ khoản 1 Điều 2 Nghị dịnh này.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thù trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chù tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tưóĩig

NGUYỀN TÁN DŨNG
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH SÓ 71/2007/TTLT-BTC-BNV NGÀY 26-6-2007 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH VÀ Bộ NỘI vụ

Hu’O’ng dẫn sửa đổi Thông tu’ liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV
ngày 17-01-2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ huống dẫn thục hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 của Chính phủ quy định chế độ 
tụ’ chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quan lý hành chính

đoi vó'i các CO’ quan nhà nưóc

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 cùa Chinh phù quy định 
chi tiết và hướng dan thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Đê phù hợp với tình hình thực tế, liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hirớng dẫn 
sừa đồi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của liên 
Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
ngày J7/10/2005 cùa Chính phủ quy định chế độ tự chù, tự chịu trách nhiệm về sứ 
dụng biên chê và kinh phí quàn lý hành chính đối với cơ quan nhà mrớc như sau:

1. Sửa đối gạch đầu dòng thú’ 3 điểm g khoản 2 mục II riióng tu’ Hèn tịch 
số 03/2006/TTLT-BTC-BNV nhu’ sau:

“ - Tạm chi trước thu nhập tăng thêm:
Đe động viên cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí; căn cứ tình hình thực hiện của quý trước, nếu xét thấy cơ 
quan có khả năng tiết kiệm dược kinh phí; Thủ trưởng cơ quan căn cứ vào số kinh 
phí có thể tiết kiệm được dể quyết dịnh tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho cán 
bộ, công chức trong cơ quan theo quý. Mức tạm chi hàng quý lối da Không quá 
60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định trong một quý của cơ 
quan.

Ket thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, cơ quan, đơn vị thực hiện chế dộ tự 
chù tự xác định số kinh phí tiết kiệm được của năm trước gửi Kho bạc Nhà nước 
nơi giao dịch để thanh toán thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trên cơ sở 
vãn bản đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán thu nhập 
tăng thêm cho cơ quan thực hiện chế dộ tự chú (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và 
thanh toán trực tiếp) bào đảm không vượt quá mức tối đa quy định.

Khi quyết toán của cơ quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số 
kinh phí thực tiết kiệm cao hơn, đơn vị được liếp tục chi trả thu nhập tăng thêm 
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theo chê độ quy định. Trường hợp số kinh phí tiết kiệm thấp hơn số cơ quan thực 
hiện chê độ tự chù xác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và 
dề nghị của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, thì Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu 
hồi bang cách trừ vào kinh phí tiết kiệm năm tiếp theo của cơ quan.”

2. Tô chức thục hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Những quy định khác tại Thông tư liên tịch sổ 03/2006/TTLT-BTC-BNV 

ngày 17/01/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị 
dịnh số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 cùa Chính phủ quy dịnh chế .độ tự chủ, 
lự chịu trách nhiệm về sừ dụng biên chế và kinh phí vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mẳc, đề nghị các dơn vị phàn ánh về 
Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ dể nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

KT. Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ
Thứ truờng 

ĐẶNG QUÓC TIÉN

KT. Bộ TRƯỜNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng 

ĐỎ HOÀNG ANH TUÁN
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THÒNG Tư LIÊN TỊCH SÓ 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 31-01-2008 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH VÀ Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Hưóĩig dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 
25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết 

khiếu nại về đất đai

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cử Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chinh 

phủ quy định bẻ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất, thu hồi đát, 
thực hiện quyển sử dụng đất, trĩnh tự, thiì tục bồi thường, hỗ trọ; tải định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vế đất đai;

Liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một 
số điều cùa Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phù quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, thu hồi đất, 
thực hiện quyền sừ dụng đất, trình tự, thít tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (gọi là Nghị định sổ 
84/2007/NĐ-CP) như sau:

I. THỦ TỤC GHI NỢ TIÈN sử DỤNG ĐÁT QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 5
1. Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất:
Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện 

vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
dất (gọi là Giấy chứng nhận) trong các trường hợp sau đây:

1.1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, dược cấp Giấy 
chứng nhận mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị 
định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 cùa Chính phù về thu tiền sử 
dụng đất (gọi là Nghị định số 198/2004/NĐ-CP).

1.2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.
2. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất:
2.1. Kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định sổ 84/2007/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành), hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất nêu 
tại khoản 1 Mục này có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ 
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xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ 
giao đất tái định cư thì dược ghi nợ tiền sử dụng đất.

2.2. Khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoặc chình lý Giấy chứng nhận thì 
Phòng Tài nguyên và Môi trường phải ghi nội dung "nợ tiền sử dụng đất" trên trang 
4 của Giấy chứng nhận; ký, đóng dấu xác nhận nội dung ghi nợ nêu trên; thông báo 
bang văn bàn cho cơ quan thuế biết các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất và 
hồ sơ (đầy đù, hợp lệ) xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sừ dụng 
dắt theo quy dịnh tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 
01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
hướng dần thi hành Luật Đất dai và Nghị dịnh số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển 
công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị dịnh số 17/2006/NĐ-CP) 
trước ngày 02 tháng 7 năm 2007 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn tiếp 
tục dược cấp Giấy chứng nhận và dược ghi nợ tiền sử dụng dất trên Giấy chứng 
nhận theo quy dịnh tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 
70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, 
bồ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (gọi là Thông tư số 
70/2006/TT-BTC).

II. XÁC ĐỊNH NGHĨA vụ TÀI CHÍNH ĐÓI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ 
CHUYÊN QUYÈN sử DỤNG ĐÁT NHƯNG CHƯA THựC HIỆN THỦ TỤC 
CHUYÊN QUYÈN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIÊU 11

Hộ gia dinh, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc do nhận chuyển 
nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với 
quyền sir dụng đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy 
chứng nhận, không có một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật 
Đất đai nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sừ dụng đất có chữ ký cùa bên 
chuyển quyền (kể cà trường hợp không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc chuyển quyền), nay nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
Giấy chúng nhận thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nhưng 
phải nộp tiền sử dụng đất theo quy dịnh tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị 
dịnh số 84/2007/NĐ-CP; lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Giá dất dể tính thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ là giá đất do ủy ban 
nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là ủy ban nhân dân cấp tinh) 
ban hành theo quy định của Chính phù có hiệu lực thi hành tại thời'điểm nộp hồ sơ 
dcầy đủ, hợp lệ.
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III. CÁP GIÂY CHỬNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÁT ĐÃ Được 
GIAO KHÔNG ĐỦNG THÁM QUYÊN TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 
2004 NHƯNG NGƯỜI sử DỤNG ĐÁT ĐÃ Nộp TIÈN ĐẺ Được sử DỤNG 
ĐÁT QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 16

1. Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức quy dịnh tại 
Điều 16 Nghị dịnh số 84/2007/NĐ-CP là một trong các loại sau dây:

1.1. Biên lai (phiếu thu, hoá đơn) thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền 
bù theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội dồng Bộ 
trưởng vê dên bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng 
vào mục dích khác.

1.2. Biên lai (phiếu thu, hoá dơn) thu tiền theo Thông tư sổ 60/TC-TCT ngày 
16 tháng 7 năm 1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bổ sung việc giảm thuế, miễn 
thuế sử dụng đất nông nghiệp.

1.3. Biên lai (phiếu thu, hoá đơn) theo quy dịnh về thu liền đất cùa ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cấp xã hoặc cùa cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thấm 
quyên đã được các cơ quan, tổ chức đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền dã nộp tiền sứ dụng 
đai mà giấy tờ chỉ còn lưu tại cơ quan, tổ chức đã thu tiền hoặc cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan thì cơ quan, lổ chức dó có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ đang 
lưu giữ dế người sừ dụng đất hoàn thiện hồ. sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

IV. VIỆC xử LÝ NGHĨA vụ TÀI CHÍNH VÈ ĐÁT ĐAĨ TRONG TRƯỜNG 
HỢP TÓ CHỬC KINH TÉ LIÊN DOANH CHUYÊN THÀNH TỚ CHƯC 
KINH TÉ CÓ 100% VÓN NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 23

Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà dầu tư trong nước và nhà dầu tư nước 
ngoài chuyển thành tổ chức kinh tế cỏ một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài 
thi diện tích đat đã góp vốn vào liên doanh phải chuyển sang hình thức Nhà nưởc 
cho thuê, dất và dược lựa chọn hình thức trả tiền thuê dát một lần hoặc trà tiền thuê 
đât hàng năm.

1. Việc xử lý đối với giá trị quyền sử dụng dất dã góp vổn vào liên doanh 
của bên Việt Nam thực hiện như sau:

1.1. Nộp ngân sách nhà nước phần vốn ngân sách nhà nước cấp được tính 
bang giá trị quyền sử dụng đất theo thời hạn chuyển nhượng vốn tính lừ thời diểm 
sử dụng quyển sử dụng đất góp vốn liên doanh đén thời điểm chuyển nhượng với 
diện tích đất góp vốn và đơn giá thuê đất theo Hợp đồng nhận nợ với cơ quan tài 
chính (đối với trường hợp đã nhận nợ giá trị vốn góp bàng quyền sử dụng đất theo 
quy định tại Thông tư số 70-TC/QLCS ngày 07 tháng 10 năm 1997 cùa Bộ Tài 
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chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bàng giá trị quyền sử 
dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17 
tháng 12 năm 1996 của Chính phủ) hoặc Biên bản (văn bàn) giao nhận vốn (đối với 
trường họp dã giao nhận vốn theo quy dịnh tại Điều 28 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 02 mím 2000 cùa Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
diều cùa Luật Đất dai năm 1998 và Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 
năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh 
bang giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước) 
hoặc Giấy phcp đau lư (đổi với trường hợp chưa nhận nợ hoặc chưa giao nhận vốn 
vói nhà nước).

1.2. Nộp ngân sách nhà nước thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước bằng giá 
trị quyền sứ dụng dal dược phép góp vốn liên doanh như sau:

a) Dối vói doanh nghiệp bên Việt Nam chưa nhận nợ hoặc chưa nhận giao 
vòn và chưa nộp liền thu sừ dụng vốn cho ngân sách nhà nước thì thực hiện nộp thu 
sứ dụng vốn như sau:

- Tù’ thòi diểm được sừ dụng đát góp vốn dến ngày 3 I tháng 12 năm 2000 thì 
mức nộp là 3%/năm lính trên số vốn góp bang giá trị quyền sử dụng dầt.

- Từ thòi diểm ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 01 tháng 01 năm 2002 
thì mức nộp là 1,8%/năm lính trên số vốn góp bang giá trị quyền sử dụng đất.

b) Đối với các doanh nghiệp (bên Việt Nam) dã giao nhận nợ hoặc đã giao 
nhận vốn và dã nộp thu sử dụng vốn vào ngân sách nhà nước thì phải nộp thu sử 
dụng vốn của thòi gian chưa nộp tính đến thời diềm ngày 3 1 tháng 12 năm 2001.

1.3. Doanh nghiệp bên Việt Nam được ghi giảm vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp sau khi nộp ngân sách nhà nước phần vốn ngân sách nhà nước bang giá trị 
quyền sứ dụng dất dã góp vào liên doanh theo điểm 1.1 khoản 1 Mục này (đối với 
trường họp dã được cấp có thầm quyền quyết định ghi tăng vốn nhà nước bàng giá 
trị quyền sử dụng đất dã góp vốn liên doanh).

1.4. Đổi với giá trị quyền sứ dụng đất góp vốn liên doanh của bên Việt Nam 
có nguồn gốc từ dất giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng dất mà lien sir dụng dal dã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
dấi dã trà không có nguồn gốc từ ngân sách thì doanh nghiệp bên Việt Nam không 
phái nộp ngân sách nhà nước số vốn góp bang giá trị quyền sử dụng dất đã chuyển 
nhượng và thu sứ dụng vốn theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 Mục này.

2. Tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài nhận chuyển nhượng phần vốn 
góp cứa bên Việt Nam bằng giá trị quyền sử dụng đất phải làm thủ tục thuê đất và 
không phái trá tiền thuê đất đối với thời gian mà bên Việt Nam đã chuyển nhượng 
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vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Hết thời hạn nhận chuyển nhượng phần 
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của bên Việt Nam, tổ chức kinh tế có 100% .vốn 
nước ngoài phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành 
tại thời điểm nộp tiền thuê đất.

3. Trình tự, hồ sơ, thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản mả nhà 
dầu tư trong nước phải nộp theo quy định tại điểm 1.1, 1.3 khoản 1 Mục này được 
thực hiện theo quy dịnh tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 
2007 cùa Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Quàn lý thuế.

4. Sau khi các bên hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ra quyết 
định chất dứt Hợp đồng thuê đất đối với tổ chức kinh tế trong nước; trình UBND 
cấp tinh quyết định cho tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài thuê đất theo quy 
định của pháp luật đất đai.

V. NHẬN CHUYẺN NHƯỢNG Dự ÁN ĐÀU TƯ CÓ sử DỤNG ĐÁT THEO 
QUY ĐỊNH TẠI ĐIÊU 24

1. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất:
1.1. Đối với trường hợp tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước giao đất 

có thu liền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sừ dụng đất hoặc được Nhà 
nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trà tiền thuê đất cho cà thời 
gian thuê hoặc đã trà trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất dã 
được trả tiên còn lại ít nhât là năm (05) năm mà số tiền sử dụng đất đã nộp, tiền 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trà, tiền thuê đất đã nộp không có nguồn 
gôc từ ngân sách nhà nước thì sau khi hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư có sừ 
dụng đất đã dược công chứng, bên chuyển nhượng nộp hợp đồng chuyển nhượng 
dự án dầu tư và Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc 
Sờ Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất theo quy định tại Điều 127 của Luật Đất đai và Điều 148 Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất 
đai (gọi là Nghị định số 181/2004/ND-CP). Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu 
tư thu,ộc khu kinh tế, khu công nghệ cao thì hợp đồng chuyển nhượng không công 
chứng nhưng phải có xác nhận của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Sau khi các bên chuyển nhượng dự án hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo 
quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Mồi trường có trách nhiệm trình Uỳ ban 
nhân dân cấp tinh quyết định cho thuê đất, cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường 
hợp chuyển nhượng một phần dự án có sử dụng đất hoặc chinh lý Giấy chứng nhận 
đôi với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án có sử dụng đất; Sờ Tài nguyên và 
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Môi trường ký hợp dồng thuê đất với bên nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng 
dất.

1.2. Đối với trường hợp tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước giao dất 
có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sừ dụng đất; được Nhà nước 
cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho cà thời gian 
thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất dã được trả 
tiên còn lại ít nhất là năm (05) năm mà số tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền thuê đất dã trả có nguồn gốc từ ngân sách 
nhà nước hoặc thuê dất trả tiền thuê đất hàng năm, đất được Nhà nước giao không 
thu tiền sử dụng đất để góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì sau khi hợp đồng 
chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất đã được công chứng, bên chuyển 
nhượng nộp họp dồng chuyển nhượng dự án đầu tư vả Giấy chứng nhận tại Văn 
phòng dăng ký quyền sử dụng dất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện 
như dổi vói trường họp bán tài sàn gắn liền với đất theo quy định tại Điều 158 Nghị 
định số 181/2004/NĐ-CP. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc khu kinh 
tế, khu công nghệ cao thì hợp đồng chuyển nhượng dự án có sử dụng dất không 
công chứng nhưng phải có xác nhận của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ 
cao.

1.3. Sau khi các bên chuyển nhượng dự án hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
theo quy định của pháp luật, Sờ Tài nguyên và Môi trường trình ủy ban nhân dân 
cấp tình quyết định thu hồi dất đối với bên chuyển nhượng dự án và quyết định cho 
thuê đất; thanh lý hợp đồng thuê dất (đối với trường hợp bên chuyển nhượng dự án 
duợc Nhà nước cho thuê đất); trình ủy ban nhân dân cấp tình cap Giấy chứng nhận 
đối vói bên nhận chuyển nhượng dự án; ký Hợp dồng thuê đất đối với bên nhận 
chuyển nhượng dự án.

2. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm giá trị dầu tư và 
giá trị quyền sử dụng đất dối với trường hợp bên chuyển nhượng dự án sử dụng dất 
nêu tại điểm 1.1 khoản 1 Mục này.

VI. TRÌNH Tự, THỦ TỤC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYÊN SƯ DỤNG 
ĐÁT ĐÉ THỰC HIỆN Dự ÁN ĐÀU TƯ QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 28

1. Trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo chuyển 
mục dích sử dụng dất mà phải xin phép chuyển mục đích sử dụng dất để thực hiện 
dự án dần tư cùa tồ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi là nhà đầu tư) được thực 
hiện như sau:

1.1. Nhà dầu tư trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án dầu tư phải có văn bàn gửi ủy ban 
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nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng dất đe xin chấp 
thuận về chủ trương dầu tư. Cãn cứ quy hoạch sứ dụng đất, quy hoạch xây dựng đô 
thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng diểm dân cư nông thôn dã dược cơ quan nhà 
nước có thâm quyền xét duyệt, ùy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm 
trá lời nhà dầu tư bang văn bàn về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận chú 
trương dầu lư; trong trường hợp không chấp thuận thì phải nêu rõ lý do.

1.2. Trường hợp dược ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương dầu tư thì nhà đầu lự nộp một (01) bộ hồ sơ lại Văn phòng dăng ký quyền sử 
dụng dât thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường (nếu bên chuyến nhượng là tồ chức 
kinh te); tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi 
trường (nêu bên chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân); hồ sơ gồm có:

a) Hợp dồng chuyển nhượng quyền sử dụng đai;
b) Dơn xin chuyên mục đích sứ dụng dát (trong dó nêu rõ số thửa, tồng diện 

lích dàl và hình thức nộp lien sứ dụng dất hoặc thuê dấl);
c) Văn bán chap thuận chủ trương dần tư nêu tại diem 1.1 khoản này;
d) Giày chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sừ dụng dấl 

quy dinh lại các khoăn 1. 2 và 5 Điều 50 cùa Luật Đất dai (nếu có);
d) Dự án dầu lư theo quy dịnh của pháp luật về dầu tư (dối với lổ chức kinh 

tế).
1.3. Văn phòng dăng ký quyền sừ dụng dấl thực hiện việc chuyển nhượng 

quyền sứ dụng dấl quy định tại điểm a và diem b khoản 2 Điều 148 Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP và chuyển hồ sơ dến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp có 
thâm quyên cho phép chuyên mục dích sử dụng dât dê thực hiện việc chuyên mục 
dích sử dụng dấl theo quy dịnh tại Điều 134 Nghị dịnh số 181/2004/NĐ-CP trước 
khi chình lý hoặc cấp mới Giầy chứng nhận; chuyến số liệu dịa chính của loại đất 
sau khi chuyên mục dích sừ dụng dất cho Sở Tài chính để làm cơ sở tính thu tiền sừ 
dụng dất.

2. Nhà dầu lư phài Ihực hiện nghĩa vụ tài chính dối với việc chuyển nhượng 
quyền sứ dụng đất và chuyến mục dích sử dụng đất như sau:

2.1. Sau khi hoàn thành việc thẩm định giá dất mà nhà dầu tư dã trà để được 
nhận chuyên nhượng quyền sử dụng đất, Sở Tài chính trình ủy ban nhân dân cấp 
linh quyêt định giá đất mà nhà dầu tư đã trả đổ được nhận chuyển nhượng.

2.2. Việc nộp tiền sừ dụng đất, tiền thuê dat thực hiện như sau:
a) Trường hợp nhà dầu lư lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng 

dất thi phải nộp tiền sứ dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất 
tính theo loại dất sau khi chuyến mục đích sử dụng đất với tiền nhận chuyểri 
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nhượng quyền sứ dụng đất do Uy ban nhân dân cấp tinh quyết định nêu tại điểm 2.1 
khoản này nhưng tối đa không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ VC đất tương ứng 
với trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức thuê dất thì sổ tiền nhận 
chuyển nhượng do ùy ban nhân cấp tình quyết dịnh nêu tại diêm 2.1 khoản này 
duợc trừ vào sổ tiền thuê dất phài nộp theo quy dịnh tại điểm b khoản 2, khoản 3 và 
khoản 5 Điều 28 Nghị dịnh số 84/2007/NĐ-CP nhưng tối đa không vượt quá số tiền 
bồi thường, hỗ trợ về dất tương ứng với trường hợp khi Nhà nước thu hoi dat.

Trường hợp nhà dầu tư thuê dịch vụ tư vấn dể xác dịnh giá dất nhận chuyên 
nhượng dể trừ vào tiền thuê dất phải nộp theo quy dịnh tại khoản 5 Điều 28 Nghị 
dinh số 84/2007/NĐ-CP thi giá dất để xác định đơn giá thuê đất cũng phải do dịch 
vụ tư vein xác dịnh, Sở Tài chính thẩm định trình ủy ban nhân dân cấp tình quyết 
dịnh.

VII. VIỆC HỎ TRỢ ĐỐI VỚI ĐÁT NÔNG NGHIỆP XEN KẼ TRONG KHU 
DẤN CU VÀ ĐÁT VƯỜN, AO LIÈN KÈ VÓÌ ĐÁT Ở TRONG KHU DÂN CƯ 
QUY ĐỊNH TẠI ĐIÊU 43

1. Diện lích dược hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị dịnh số 
84/2007/NĐ-CP là toàn bộ diện lích dất nông nghiệp; đất vườn, ao trong cùng thửa 
đất có nhà ớ nhưng không được công nhận là dất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

a) Trong phạm vi dịa giới hành chính phường;
b) Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn mà ranh 

giói khu dân cư dã dược thể hiện trên bán dồ quy hoạch khu dân cư nông thôn hoặc 
dã được the hiện trên bán dồ quy hoạch sứ dụng dất chi tiết cùa xã, thị tran dược cơ 
quan nhà nước có thảm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu 
dân. CU' nông .thôn mà chưa có quy hoạch khu dân cư, quy hoạch sử dụng dat chi tiết 
cùa xã, thị Iran được xét duyệt thì xác dịnh theo ranh giới cùa thừa dất có nhà ờ 
ngoài cùng cùa khu dân cư.

2. Diện tích dược hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị dịnh số 
84/2007/NĐ-CP dối với ihửa dấl nông nghiệp không có nhà ờ là không quá nãm 
(05) lần hạn mức giao dất ờ cho mỗi hộ gia dinh, cá nhân quy định tại khoàn 2 Điều 
83, khoản 5 Điều 84 của Luật Đất dai.

3. Đối với thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao 
trong cùng thừa dất có nhà ở thuộc khu dân cư bị thu hồi mà có ranh giới tiếp giáp 
với nhiều thửa dat có giá khác nhau thì giá dất để lính tiền hỗ trợ là giá bình quân 
của các thửa dất ớ liền kề; trường hợp các thửa dất liền kề không phải là dất ờ thì 
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giá đất ờ làm căn cứ dể tính tiền hỗ trợ là giá đất ở cùa thửa đất có nhà ờ gần nhất 
hoặc giá đất ở bình quân của các thửa đất có nhà ở gần nhất.

VIII. KINH PHÍ CHUẦN BỊ HÒ sơ ĐỊA CHÍNH CHO KHU ĐÁT BỊ THU 
HÒI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIÈU 50

1. Kinh phí chi cho việc chình lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa 
chính, trích do địa chính, trích sao hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi 
trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện khi Nhà nước thu hồi 
đất dể thực hiện dự án do chủ đầu tư của dự án chi trả và quyết toán vào nguồn vốn 
đầu tư của dự án.

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
dã dược công bố mà chưa có dự án đau tư thì khoản kinh phí nêu tại khoản 1 Mục 
này do Tổ chức phát triển quỹ dất chi trả và quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt 
động của Tổ chức phát triển quỹ đất; đối với địa phương chưa có Tổ chức phát triên 
quỹ đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng dất quyết toán vào nguồn kinh phí được giao của dơn vị.

IX. LẬP, THẲM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỐNG THẺ VÈ BỒI 
THƯỜNG, HÒ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 51 VÀ LẬP, 
THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT PHƯƠNG ÁN BÒI THƯỜNG, HỎ TRỌ VÀ TÁI 
ĐỊNH CƯ QUY ĐỊNH TẠI Đ1ÈU 56

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phỏng mặt bàng lập phương án 
tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài 
chính dối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất có liên quan từ hai (02) quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tình trở lên và những phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư do Uỷ ban nhân dân cấp tình phê duyệt; nộp tại Phòng Tài chính đối với 
phương án thuộc Uỳ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Cơ quan Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi 
trường, các cơ quan liên quan cùng cấp thẩm định phương án tổng thể về bồi 
thường, hỗ trợ và lái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Tô 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bang chuyển đen dể trình ủy ban 
nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét 
duyệt phương án tồng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án bôi 
thường, hồ trợ và tái dịnh cư quyết định thành lập Hội đồng thẩm định do Thù 
trưởng co quan Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

3. Nội dung thấm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
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cư bao gôm các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng; phương 
án bố trí tái định cư và dự toán nguồn kinh phí thực hiện phương án.

Nội dung thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm 
việc áp dụng cụ thể chính sách bồi thường, hỗ trợ tái dịnh cư; việc áp giá đất, giá 
tài sàn để tính bồi thường, các khoản hỗ trợ; phương án thực hiện bố trí tái định cư 
và nguồn kinh phí để chi trà bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cụ thể cho dự 
án.

4. Kinh phí lập và thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 
dịnh cư và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư cùa dự án dược sử dụng từ 
khoản kinh phí chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư 
khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 12 năm 2004 cùa Chính phù về bồi thường, hồ trợ và tái dịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi đất, khoản 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn 
tại Mục VII Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định Jsố 197/2004/NĐ-CP, Mục 4 Thông tư số 
69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa dổi, bổ 
sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC và Thông tư số 126/2007/TT-BTC ngày 
30/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án xây 
dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó 
khăn.

X. HIỆU Lực THI HÀNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIÈU 67
Những dự án, hạng mục dã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và lái 

dịnh cư trước ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị dịnh số 84/2007/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành) thì không áp dụng hoặc điều chinh theo quy định của Nghị định 
số 84/2007/NĐ-CP.

Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong việc chi trả bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành mả sau đó giá đất cao hơn giá dất đã phê duyệt thì chi thực hiện việc điều 
chinh giá dất theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Nghị dịnh số 84/2007/NĐ-CP; 
không áp dụng các quy định khác về bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư quy định tại 
Nghị định số 84/2007/ND-CP.

XI. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày dăng Công báo.
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2. Bãi bó những quy định hướng dẫn thực hiện khoản 6 và khoản 8 Điều 8, 
Diều 41, Điều 42, Điều 47, Điều 49 và doạn 2 khoản 2 Điều 50 Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP tại Thông tư số 116/2004/TT-BTC và tại Thông tư số 
69/2006/TT-BTC.

3. Úy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm lổ chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng 
mắc thì phán ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để phôi 
hợp giải quyết.

KT. Bộ TRƯỞNG
Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Thứ trường 
TRAN THÉ NGỌC

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 

Thứ trưởng 
ĐÒ HOÀNG ANH TUẤN
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2008/NĐ-CP NGÀY 14-02-2008
CỦA CHÍNH PHỦ

Vc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quỵ định hành chính

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chúc Chính phú ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003;
Xét dê nghị cìta Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phit,

NGHỊ ĐỊNH:

Chuong I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc tiếp nhận, xừ lý phản ánh, kiến nghị cùa cá 

nhân, tổ chức về các quy định hành chính lien quan đen hoạt động kinh doanh, đời 
sống nhân dân.

Nghị định này không quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo.

Điều 2. Đối tuợng áp đụng
Nghị định này áp dụng cho các đối tượng sau:
1. Cơ quan hành chính nhà nước, người có thầm quyền tiếp nhận, xử lý các 

phàn ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
2. Cá nhân, tổ chức có phàn ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Điều 3. Giải thích tù' ngữ
Trong Nghị dịnh này các từ ngữ sau dây được hiểu như sau:
1. Quy dịnh hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục 

hành chính liên quan dến hoạt dộng kinh doanh và dời sống nhân dân, thuộc phạm 
vi quán lý của các cơ quan hành chính nhà nước, do cơ quan nhà nước, người có 
thầm quyền ban hành theo quy dinh của pháp luật.

2. Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam dịnh cư ở nước ngoài, 
người nước ngoài có phàn ánh, kiến nghị.
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3. Tổ chức là doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của 
pháp luật có pl\ản ánh, kiến nghị.

4. Phản ánh là việc cá nhân, tổ chức có ý kiến với cơ quan hành chính nhà 
nước về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: những vướng 
mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, 
không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt 
Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác.

5. Kiến nghị là việc cá nhân, tồ chức có phàn ánh với cơ quan hành chính 
nhà nước theo quy dịnh tại khoản 4 Điều này và dề xuất phương án xử lý hoặc có 
sáng kiến ban hành mới quy dinh hành chính liên quan dến hoạt động kinh doanh, 
đời sống nhân dân.

Điều 4. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý
1. Tuân thủ pháp luật.
2. Công khai, minh bạch.
3. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất.
4. Thủ tục tiếp nhận đơn giàn, thuận tiện.
5. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền.
6. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

Chương II
NỘI DUNG, HÌNH THỬC VÀ YÊU CÀU VÈ PHẢN ÁNH, KIÉN NGHỊ

Điều 5. Nội dung phản ánh, kiến nghị
1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy dịnh hành chính do hành vi 

chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành 
chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức.

2. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.
3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính.
4. Quy định hành chính không hợp pháp.
5. Quy dịnh hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 

hoặc gia nhập.
6. Những vấn đề khác liên quan dến quy định hành chính.
7. Phương án xử lý những phản ánh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 

Điều này.
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8. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, đời sống nhân dân.

Điều 6. Hình thức phản ánh, kiến nghị
Các phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy dịnh hành chính được 

thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:
1. Văn bàn.
2. Điện thoại.
3. Phiếu lấy ý kiến.
Điều 7. Yêu cầu đối vói phản ánh, kiến nghị
1. Yêu cầu đối với phàn ánh, kiến nghị bằng văn bàn:
a) Cá nhân, tổ chức chuyển văn bàn đến cơ quan tiếp nhận thông qua một 

trong những cách thức sau:
- Trực tiếp chuyển đến cơ quan tiếp nhận;
- Thông qua dịch vụ bưu chính;
- Gửi thông điệp dữ liệu qua mạng máy tính điện từ (thư điện tử, trang tin 

diện từ hoặc Cồng thông tin điện tử).
b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.
c) Thể hiện rõ nội dung phàn ánh, kiến nghị.
d) Ghi rõ tên, địa chi, số điện thoại (hoặc địa chi thư tín khi cần liên hệ) của 

cá nhân, tổ chức có phàn ánh, kiến nghị.
2. Yêu cầu đối với phàn ánh, kiến nghị bang điện thoại:
a) Chì thực hiện phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại chuyên dùng đã 

công bố công khai.
b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.
c) Trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
d) Thông báo tên, địa chì, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) 

của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
d) Cán bộ, công chức tiếp nhận phải thể hiện trung thực nội dung phàn ánh, 

kiến nghị bàng văn bàn.
3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến:
a) Chì áp dụng khi các cơ quan hành chính nhà nước muốn lấy ý kiến của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính cụ thể.
b) Việc gửi Phiếu lấy ý kiến đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thông qua 

một hoặc nhiều cách thức sau:
- Gửi công văn lấy ý kiến
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- Lấy ý kiến qua phương tiện thông tin đại chúng;
- Gửi thông điệp dữ liệu qua mạng máy tính điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến 

công khai trên trang tin điện từ hoặc cổng thông tin điện tử).
c) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.
d) Nội dung Phiếu lấy ý kiến phải thể hiện rõ những vấn đề cần lấy ý kiến.

Chương III
TIÉP NHẬN PHẢN ÁNH, KIÉN NGHỊ

Điều 8. Cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận 

các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Chính phù, Thủ tướng Chính phù và của các cơ quan trong hệ thống 
hành chính nhà nước.

2. Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan 
ngang Bộ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Văn phòng ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp 
ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban 
nhân dân cấp tinh), Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của ủy 
ban nhân dân, Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tinh.

4. Đổi với hình thức .phàn ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến, cơ 
quan hành chính nhà nước nào gửi Phiếu lấy ý kiến thì cơ quan đó tiếp nhận.

Điều 9. Quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Đối với các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua hình thức văn 

bản, điện thoại, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận phải tuân 
thủ quy trình sau:

a) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định 
tại các khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định này.

b) Nhận phản ánh, kiến nghị.
c) Vào sổ tiếp nhận phàn ánh, kiến nghị.
d) Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị:
- Phản ánh, kiến nghị không tiếp nhận do không đáp ứng các yêu cầu quy 

dịnh tại các khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định này;
- Phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định 
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hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện 
không dúng quy dịnh hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, 
công chức;

Trường hợp này, cơ quan tiếp nhận phải chuyển phản ánh kiến nghị tới cơ 
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của phập luật.

- Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cơ 
quan tiếp nhận;

- Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính không thuộc thẩm quyển xử lý 
cúa cơ quan tiếp nhận.

Trường hợp này, cơ quan tiếp nhận phải chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ 
quan có thẩm quyền xử lý trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
liếp nhận.

đ) Lưu giữ hồ sơ các phản ánh, kiến nghị dã được tiếp nhận theo quy định 
của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời, lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử những 
phan ánh, kiến nghị đã tiếp nhận.

2. Đối với các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua hình thức Phiếu 
lấy ý kiến, cơ quan hành chính nhà nước muốn lấy ý kiến cá nhân, tổ chức phải 
tuân thủ quy trình sau:

a) Xác định nội dung cần lấy ý kiến.
b) Xác định cá nhân, tổ chức là đối tượng cần lấy ý kiến.
c) Lập Phiếu lấy ý kiến.
d) Xác định cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến và nhận ý kiến trả lời.
đ) Gửi Phiếu lấy ý kiến đến đối tượng^thông qua một hoặc nhiều cách thức 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị đình này.
e) Theo dõi, đôn dốc các cá nhân, tổ chức trả lời theo hạn định.
g) Vào sổ tiếp nhận khi nhận được các ý kiến trà lời.
h) Tập hợp, nghiên cứu, đánh giá, phân loại.
i) Quyết định việc xử lý theo thầm quyền hoặc chuyển phàn ánh, kiến nghị 

tới cấp có thẩm quyền xử lý.
k) Lưu giữ hồ sơ về các phàn ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo quy định 

cùa pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời, lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử.
Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị.
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2. Lắp đặt số điện thoại chuyên dùng, kết nối mạng máy tính điện tử và thiết 
lập địa chỉ website, email.

3. Công bổ công khai địa chi cơ quan, địa chi thư tín, số điện thoại chuyên 
dùng, địa chì website, địa chi email theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

4. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phàn ánh, kiến nghị theo đúng quy 
trình quy dịnh tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị

1. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.
2. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phàn ánh, 

kiến nghị.
3. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.
Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cá nhân, tố chức có phản ánh, kiên 

nghị
1. Có quyền phản ánh, kiến nghị với các cơ quan hành chính nhà nước vê 

quy dịnh hành chính.
2. Có quyền yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận thông báo vê 

tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị.
3. Phàn ánh, kiến nghị phải được trình bày với các cơ quan hành chính nhà 

nước một cách rõ ràng, trung thực, có căn cứ.
4. Phản ánh, kiến nghị theo dúng hình thức, yêu cầu quy định lại Nghị định 

này.
Điều 13. Công khai trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm công khai địa chì cơ quan, địa chi 

thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chi website, địa chỉ email thực hiện việc tiếp 
nhận phàn ánh, kiến nghị cùa cá nhân, tổ chức về quy dịnh hành chính trên cổng 
thông tin điện từ của Chính phù (Website Chính phủ) hoặc Trang tin điện tử 
(website) do Thủ tướng Chính phù chi định.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công khai dịa chì cơ quan, địa 
chi thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chi website, địa chỉ email thực hiện việc 
tiếp nhận phàn ánh, kiến nghị cùa cá nhân, tổ chức về quy dịnh hành chính trên 
Cổng thông tin điện lử hoặc Trang tin điện tử (website) của Bộ, cơ quan mình và 
niêm yết cồng khai tại trụ sở các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan.

3. ùy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm công khai địa chi cơ quan, địa 
chì thư tín, sổ diện thoại chuyên dùng, địa chi website, địa chỉ email thực hiện việc 
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên 
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cổng thông tin điện tử hoặc Trang tin điện từ (website) của cơ quan mình và niêm 
yết công khai tại trụ sở các cơ quan hành chính trực thuộc.

4. Ngoài hình thức công khai nêu trên, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân cấp tinh có thể sử dụng các hình thức công khai 
khác tùy theo điều kiện từng cơ quan.

Chưomg IV
XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIÉN NGHỊ

Điều 14. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính 
nhà nu ớc

1. Đối vói phàn ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện 
quy dinh hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực 
hiện không dứng quy dịnh hành chính, cơ quan hành chính nhà nước có thâm quyên 
xử lý phải xừ lý theo đúng quy trình đã được pháp luật quy định.

2. Đổi với phàn ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính, cơ quan 
hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý phải tuân thủ quy trình sau:

a) Làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức có phàn ánh, kiến nghị dê làm rõ 
những nội dung có liên quan (nếu thay cần thiết).

b) Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phàn ánh, kiến nghị:
- Phàn ánh, kiến nghị chưa đù cơ sở xem xét xử lý, cần tiếp tục tập hợp để 

nghiên cứu;
- Phàn ánh, kiến nghị có đủ cơ sở để xem xét xử lý.
c) Đối với phàn ánh, kiến nghị có dù cơ sở xem xét xử lý, cơ quan có thẩm 

quyền xử lý phải tiến hành xcm xét quy định hành chính được phàn ánh, kiến nghị 
theo các tiêu chí sau:

- Sự cần thiết;
- Tính hợp lý, hợp pháp;
- Tính dơn giàn, dễ hiểu;
- Tính khả thi;
- Sự thống nhất, dồng bộ với các quy định hành chính khác;
- Sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
d) Quyết định xử lý.
d) Công khai kết quà xử lý phản ánh, kiến nghị.
e) Tổ chức lưu giữ hồ sơ về phản ánh, kiến nghị đã được xử lý theo quy định 

của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời lưu vào cơ sở dữ liệu điện từ.
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Điều 15. Hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị
Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý phàn ánh, kiến nghị lựa 

chọn một trong các hình thức sau để xử lý:
1. Sửa dổi, bổ sung, bãi bò, huỷ bỏ quy định hành chính theo thẩm quyền.
2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ, huỳ bỏ quy định hành chính không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

3. Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành quy định hành chính mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
quàn lý nhà nước.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
trong xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Chi đạo việc xem xét, nghiên cứu các phàn ánh, kiến nghị về quy định 
hành chính thuộc phạm vi quàn lý.

2. Đối với các phàn ánh, kiến nghị không đáp ứng các tiêu chí quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này, tùy theo thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm:

a) Sửa đổi, bổ sung, huỳ bỏ quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyêt 
định.

b) Đe nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân hoặc ùy ban nhân 
dân cấp tinh xem xét, sừa đổi, bồ sung, huỳ bò, bãi bò những quy dịnh hành chính 
thuộc thẩm quyền quyết định cùa những cơ quan này.

c) Đề nghị Thù tướng Chính phủ:
- Bãi bỏ hoặc đình chi việc thực hiện những quy định hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết dịnh của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân cấp tinh;

Sửa đồi, bổ sung, huỳ bỏ quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết định 
cùa Thủ tướng Chính phù;

- Xem xét, đề nghị Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, huỳ bỏ những quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết định cùa 
các cơ quan này.

3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử các phàn 
ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kết quả xử lý.

4. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.
5. Đôn đốc, kiểm tra và kịp thời có biện pháp cần thiết để chấn chinh kỳ 

luật, kỳ cương hành chính trong xử lý phàn ánh, kiến nghị.
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Điều 17. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
trong xử lý phản ánh, kiến nghị

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 16 Nghị định này, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ còn có trách nhiệm:

1. Giúp Thủ tướng Chính phù đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban 
nhân dân cấp tình xử lý dứt điểm, kịp thời và đúng thẩm quyền những phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tồ chức về quy định hành chính.

2. Giúp Thù tướng Chính phù phát hiện và yêu cầu các cơ quan hành chính 
nhà nước có thầm quyền xử lý những quy dịnh hành chính không dáp ứng các tiêu 
chí quy dịnh lại diểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

3. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý 
các phàn ánh, kiến nghị vê quy định hành chính liên quan dên hai hay nhiêu cơ 
quan hành chính nhà nước khác nhau và các cơ quan này không thống nhất được vê 
phương án xử lý; những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đã được các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ và ửy ban nhân dân câp tinh xử lý, nhưng cá nhân, tô chức 
vẫn tiếp lục phàn ánh, kiến nghị; những phản ánh, kiên nghị vê quy định hành 
chính thuộc thầm quyền quyết định cùa Chính phủ, Thù tướng Chính phù.

Điều 18. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xừ 
lý phản ánh, kiến nghị

1. Chì đạo việc xem xét, nghiên cứu các phản ánh, kiến nghị về quy định 
hành chính thuộc phạm vi quàn lý.

2. Đối với các phàn ánh, kiến nghị không đáp ứng các tiêu chí quy định tại 
điểm c khoán 2 Điều 14 Nghị định này, tùy theo thẩm quyền quyết định, Chủ tịch 
Uy ban nhân dàn cấp lỉnh tiến hành:

a) Sửa đổi, bồ sung, huỳ bò quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết 
dịnh.

b) Đề nghị Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp sửa đổi, bổ sung, 
huỷ bò quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan này.

c) Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ sửa đổi, bổ sung, hủy 
bỏ các quy dịnh hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan này.

d) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ:
- Bãi bỏ hoặc đình chi thực hiện những quy định hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân cùng cấp;
- Sửa đổi, bổ sung, huỷ bò quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ;
- Xem xét, đề nghị Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phù sửa 
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đổi, bổ sung, huỳ bỏ những quy định hành chính thuộc thẩm quyền quyết định cùa 
các cơ quan này.

3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các 
phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kết quả xử lý.

4. Công khai kết quà xừ lý phản ánh, kiến nghị.
5. Đôn đốc, kiểm tra và kịp thời có biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỳ 

luật, kỷ cương hành chính trong xừ lý phản ánh, kiến nghị.
Điều 19. Công khai két quả xử lý phản ánh, kiến nghị
Thù trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức công khai 

kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy dịnh hành chính. 
Việc công khai dược thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

1. Đăng tải trên cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử (website) cùa 
cơ quan.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin dại chúng.
3. Gửi công văn thông báo cho cá nhân, tổ chức có phàn ánh, kiến nghị.
4. Các hình thức khác.

Chương V 
CÁC ĐIÊU KIỆN BẢO ĐẢM

Điều 20. Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử
1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:
a) Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu diện từ các phản ánh, kiến nghị 

về quy định hành chính thống nhất trong toàn quốc.
b) Công bố công khai cơ sở dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính trên Cổng thông tin diện tử của Chính phủ (Website Chính phủ).
c) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây 

dựng, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về các phản ánh, kiến nghị 
về quy định hành chính.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm:
a) Xây dựng, quàn lý hệ thống cơ sở dữ liệu điện từ về các phàn ánh kiến 

nghị về quy định hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc quàn lý, công khai và khai 

thác sử dụng hệ thống cơ sở dừ liệu điện tử này.
Điều 21. Kinh phí thực hiện
Công tác tiếp nhận, xử lý phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

216

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



định hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước được ngân sách nhà nước 
bảo dàm trong dự toán chi ngân sách thường xuyên của các cơ quan này theo dúng 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cùa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc 
phạm vi quàn lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân câp tỉnh chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc nhận, xừ lý các phàn 
ánh, kiên nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cho các cơ quan này.

Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp 

tỉnh dịnh kỳ 6 tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phù lình hình và kết quà 
thực hiện việc liếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 
hoặc báo cáo dột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phù dịnh kỳ 6 tháng một lan tồng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phù về tình hình, kết quà thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phàn ánh, 
kiến nghị về quy định hành chính cùa Văn phòng Chính phủ, của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, ủy ban nhân dân cấp tình hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ 
tướng Chính phủ.

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 23. Khen thu'0'ng
1. Cá nhân, lổ chức có những phàn ánh, kiến nghị về quy dịnh hành chính 

dem lại hiệu quà thiết thực, giúp cơ quan hành chính nhà nước sửa dổi, bổ sung, 
huỷ bỏ, bãi bò những quy dịnh hành chính không phù hợp với các tiêu chí quy dịnh 
tại diểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này thì được khen thưởng theo quy dịnh của 
pháp luật về thi đua khen thưởng.

Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tiếp nhận, xử lý phàn 
ánh, kiến nghị có trách nhiệm đề xuất hình thức khen thường cho cá nhân, tổ chức 
có phàn ánh, kiến nghị.

2. Cán bộ, công chức, người dứng đầu cơ quan tổ chức dược giao nhiệm vụ 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy dịnh hành chính 
hoàn thành lốt nhiệm vụ theo quy dinh của Nghị định này được khen thưởng theo 
quy dịnh cùa pháp luật.

Điều 24. Xử lý vi phạm
Cán bộ, công chức, Thủ trướng cơ quan hàhh chính nhà nước dược giao 

nhiệm vụ liêp nhận, xử lý các phán ánh, kiến nghị cùa cá nhân, lổ chức về quy dịnh 
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hành chính nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy 
định tại Nghị dịnh này thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định cùa pháp luật 
về cán bộ. công chức.

Chương VII
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết dịnh số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 hết hiệu lực kể 

lừ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 26. Trách nhiệm thi hành
Thủ tướng Chính phù, Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chù lịch ủy ban nhân dân cấp tinh chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiềm tra việc thực hiện Nghị dịnh này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYÊN TÁN DŨNG
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II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cơ QUAN, TỔ CHỨC, 
ĐƠN VỊ TRONG VIỆC PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG, THựC HÀNH 

TIÉT KIỆM, CHÓNG LẢNG PHÍ

NGHỊ ĐỊNH SÓ 19/2008/NĐ-CP NGÀY 14-02-2008 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quỵ định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tô chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cử Luật Phòng, chong tham nhũng so 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 
số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007;

Căn cử Nghị quyết sổ 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 thảng 8 năm 
2006 cùa ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chê 
hoạt động cùa Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chổng tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết sổ 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 
cùa ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương vể phòng, chổng 
tham nhũng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưựng áp dụng
Nghị định này quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, 

chống tham nhũng áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Thành viên Ban Chi đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và ở 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là thành viên Ban Chỉ đạo).
2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hoạt động chuyên trách của 

Văn phòng Ban Chì đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và của bộ phận 
giúp việc Ban Chì đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng (sau đây gọi chung là Văn phòng Ban Chi đạo ở Trung ương và bộ 
phận giúp việc Ban Chi đạo ở cấp tinh).
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Điều 2. Múc phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham 
nhũng

1. Các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này thuộc biên chế của Văn 
phòng Ban Chi đạo ở Trung ương hoặc thuộc biên chế của bộ phận giúp việc Ban 
Chi đạo ờ cấp tinh được áp dụng phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, 
chổng tham nhũng theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cap chức 
vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) như sau:

a) Mức 20% áp dụng đối với cán bộ xếp tương dương chức vụ Bộ trưởng và 
tương dương trớ lên; chuyên gia cao cấp; cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch 
chuyên viên cao cấp và lương dương.

b) Mức 25% áp dụng dối với cán bộ. công chức, viên chức xếp ngạch 
chuyên viên chính và lương dương.

c) Mức 30% áp dụng dối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch 
chuyên viên và lương dương trờ xuông.

2. Thành viên Ban Chi dạo ở Trung ương không thuộc biên chế của Văn 
phòng Ban Chỉ dạo ớ Trung ương và thành viên Ban Chì dạo ờ cấp tỉnh không 
thuộc bicn chế của bộ phận giúp việc Ban Chi đạo ở cap tình dược áp dụng phụ câp 
trách nhiệm trong hoạt động phòng, chổng tham nhũng theo hệ số so với mức lương 
tối thiểu chung như sau:

a) Mức 1,0 áp dụng đối với thành viên Barb Chi đạo ở Trung ương không 
thuộc biên chế cùa Văn phòng Ban Chì đạo ờ Trung ương.

b) Mức 0,8 áp dụng dối với thành viên Ban Chi đạo ở cấp tinh không thuộc 
biên chế cúa bộ phận giúp việc Ban Chi đạo ờ cấp tinh.

3. Phụ cấp trách nhiệm trong hoạt dộng phòng, chống tham nhũng quy định 
lại khoản 1 và khoản 2 Điều này dược chi trả cùng kỳ lương hàng tháng; không 
dùng de lính dùng, hưởng các chế độ bào hiểm xã hội, bào hiểm y te.

Thành viên Ban Chì đạo khi thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và 
cán bộ, công chức, viên chức của Ban Chi đạo chuyển công tác ra ngoài biên chê 
của Văn phòng Ban Chi đạo ở Trung ương và bộ phận giúp việc Ban Chi đạo ở câp 
linh thì thôi hưởng phụ cấp kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết dịnh của cơ 
quan có thẩm quyền.

4. Các trường hợp được biệt phái, trưng tập có thời hạn tham gia thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quyết dịnh của Trưởng Ban Chi dạo ở 
Trung ương hoặc quyết định của Trưởng Ban Chi đạo ờ câp tỉnh được hưởng chê 
độ thù lao do Trưởng Ban Chi đạo quy định theo hướng dân của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí chi trà ché độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, 
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chống tham nhũng dược bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn 
phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Văn phòng Uy 
ban nhân dân linh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy dịnh của Luật Ngân 
sách nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng 

quy định tại Nghị định này được tính hưởng như sau:
a) Đối với thành viên Ban Chì dạo ở Trung ương được tính hưởng kê từ 

ngày Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQ1-I11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của úy 
ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt dộng 
cùa Ban Chi dạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành.

b) Đối vói cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hoạt động chuyên 
trách của Văn phòng Ban Chi đạo ở Trung ương dược tính hưởng kể từ ngày Quyết 
dịnh số 13/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phù về 
thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn 
phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành.

c) Đối với thành viên Ban Chi đạo ở cấp tình và cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc biên chế hoạt động chuyên trách của bộ phận giúp việc Ban Chì đạo ở 
cấp tình dược tính hưởng kể từ ngày Nghị quyết số 294A/2007/NQ-UBTVQH12 
ngày 27 tháng 9 năm 2007 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn và quy chế hoạt dộng cùa Ban Chi đạo tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành.

d) Các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này có quyết 
dịnh của cấp có thầm quyền sau ngày các văn bản tương ứng có hiệu lực thi hành 
thì được tính hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống 
tham nhũng kể từ ngày có quyết định cùa cấp có thâm quyền.

Điều 5. Trách nhiệm hướng dẫn
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn 

thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phù, Chù tịch ửy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Văn phòng Ban Chì đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỬ
Thủ tướng

NGUYỀN TÁN DŨNG
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THÒNG Tư SÓ 20/2008/TT-BTC NGÀY 19-02-2008
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

Hiró’ng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc ban chỉ đạo

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 cùa Chỉnh phù quy 
định chi tiêt và hướng dan thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chinh phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cử Nghị quyết sổ 294A/2007NQ-CBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Uỳ 
ban Thirờng vụ Quôc hội về tó chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động cùa 
Ban Chi đạo tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Bộ Tài chính hirớng dan về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chì đạo 
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đáy gọi là 
Ban chi đạo cấp lình về phòng, chống tham nhũng) và bộ phận giúp việc Ban chi 
đạo như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đổi tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn nội dung chi, mức chi, lập 

dự toán, quàn lý, sừ dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động cùa các Ban 
chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chì đạo.

2. Kinh phí bào đảm hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về 
phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi đạo do ngân sách địa 
phương bảo đảm và được bố trí là một khoản riêng trong tổng kinh phí của Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm bào đàm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Ban chi đạo cấp tinh 
về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.

II. QUY ĐỊNH CỤTHÉ
1. Nội dung chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, 

chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chì đạo, gồm:
a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân.
- Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn), tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các
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khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định cho bộ phận giúp việc Ban chi 
dạo cap tỉnh về phòng, chống tham nhũng;

- Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban chì đạo cấp tinh về phòng, 
chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo theo quy định của Chính phủ 
và các văn bàn hướng dẫn thực hiện.

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên 
truyền, liên lạc, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn, chi 
hội nghị, tiếp khách, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên 
môn, chi công tác phí cho bộ phận giúp việc Ban chỉ dạo cấp linh về phòng, chống 
tham nhũng.

c) Các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban chỉ đạo cấp tinh về 
phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi dạo:

- Chi công tác phí của các thành viên Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống 
tham nhũng đi chi đạo, diều hành, kiểm tra thực hiện chương’ trình phòng, chống 
tham nhũng cùa tỉnh, thành phổ;

- Chi tổ chức các cuộc họp về công tác phòng, chống tham nhũng do Ban chi 
đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng chủ trì;

- Chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.
d) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cổ định 

phục vụ cho hoạt động của Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng và bộ 
phận giúp việc Ban chì đạo.

đ) Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban chì đạo cấp tinh về 
phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi đạo.

2. về mức chi:
Các nội dung chi phục vụ hoạt động của Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, 

chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi đạo thực hiện theo chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Thông tư này hướng dẫn một sổ mức 
chi có tính chất đặc thù, cụ thể như sau:

a) Chi mua tin: Tối đa không quá 10.000.000 đồng/tin. Trường hợp yêu cầu 
thực te phải chi cao hơn mức chi này do Trưởng Ban chì dạo cấp tinh về phòng, 
chống tham nhũng xem xét quyết định.

b) Chi tổ chức các cuộc họp về công tác phòng, chống tham nhũng do Ban 
chì đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng chủ trì:

- Chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/người/buổi;
- Các đại biểu khác: 70.000 đồng/người/buổi.
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c) Chi trang bị, sừ dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di 
động phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng:

Ngoài các dối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhả riêng và điện 
thoại di động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các đối tượng khác, căn cứ 
vào nhu cầu thực te công việc phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng, 
Trường Ban chi dạo cap tinh về phòng, chống tham nhũng xem xét quyết định việc 
trang bị diện thoại cố định tại nhà riêng và diện thoại di dộng cho một số cán bộ 
dàm nhận các nhiệm vụ đặc biệt thực sự cần thiết. Mức khoán thanh toán cước phí 
sừ dụng điện thoại không quá 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định 
và 250.000 dồng/máy/tháng đối với điện thoại di động.

c) Trong trường hợp một số khoản chi cần thiết cho hoạt động của Ban Chì 
dạo cấp tỉnh VC phòng chống tham nhũng và bộ phận giúp việc nhưng chưa có quy 
định về chế dộ, tiêu chuân, định mức chi tiêu thì Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh vê 
phòng, chống tham nhũng quyết định mức chi trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Lập dự toán, giao dự toán, phân bồ dự toán và quyết toán:
Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bào đảm hoạt động của 

Ban chi dạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc thực hiện 
theo quy dịnh cùa Luật Ngân sách Nhà nước và văn bàn hướng dẫn thi hành. Thông 
tư này hướng dẫn thêm một số điểm đặc thù cho phù hợp với hoạt động của Ban chì 
dạo cap tỉnh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi đạo, cụ thê 
như sau:

a) về Lập và giao dự toán: Hàng năm, căn cứ kế hoạch, chương trình về 
phòng, chống tham nhũng, nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, bộ 
phận giúp việc Ban chi đạo lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chi 
đạo cap tỉnh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc gừi bộ phận tài 
chính của Văn phòng Uỳ ban nhân dân cấp tinh tổng hợp gửi Sở Tài chính đê tông 
hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán thành một mục riêng trong 
dự toán giao cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo quy định.

b) về phân bổ dự toán, quyết toán:
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tình, thành phổ trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm thông báo dự toán kinh phí hoạt động trong năm cho Ban chi đạo cấp tình vê 
phòng, chổng tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo; đồng thời có trách 
nhiệm bào đảm kinh phí cho hoạt động Ban chi đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham 
nhũng và bộ phận giúp việc Ban chi đạo theo dự toán đã thông báo và quyết toán 
kinh phí hoạt động Ban chi đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận 
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giúp việc Ban chi đạo vào quyết toán ngân sách hàng nãm của đơn vị theo quy 
định.

Báo cáo quyết toán của Văn phòng Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cần chi tiết quyết toán, thuyết minh rõ kinh phí phục vụ cho hoạt 
động của Ban chì đạo cấp tinh về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc 
Ban chỉ dạo.

III. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, dơn vị phàn ánh 
về Bộ Tài chính dể hướng dần thực hiện.

K.T. Bộ TRƯỜNG
Bộ TÀI CHÍNH

ĐÒ HOÀNG ANH TUÁN
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 103/2007/NĐ-CP NGÀY 14-6-2007
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định trách nhiệm của nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, 

chong lãng phí

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 

2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 2 năm 1998; Pháp lệnh 

sừa đôi, bổ sung một sổ điểu của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 
năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 thảng 4 năm 2003;

Xét để nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định trách nhiệm của người đứng dầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; khen thưởng và xử lý kỳ luật đối với người đứng đàu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy 
định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng 

đau, cán bộ, công chức, viên chức, người làm hợp đồng lao động trong các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị sau đây:

1. Cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến cơ sở;
2. Tồ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
3. Đơn vị sự nghiệp của nhà nước; đơn vị sự nghiệp khác có sử dụng ngân 

sách, tài sản nhà nước;
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4. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có phẩn vốn, tài sàn nhà 
nước;

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang;
6. Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp có hoạt động gẳn với nhiệm vụ của Nhà nước được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ theo quy định;

7. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sàn nhà nước.
Điều 3. Giải thích từ ngũ'
1. "Người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị" quy dịnh tại Nghị định này là 

người đứng dầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quyền hạn và trách nhiệm 
trong sử dụng và quàn lý ngân sách, tài sàn nhà nước hoặc của cơ quan tồ chức, 
đơn vị được giao quàn lý vốn, tài sản nhà nước.

2. "Cấp phó cùa người đứng đầu" quy định tại Nghị định này là người được 
phân công giúp người đứng đầu phụ trách, quản lý một hoặc một số lĩnh vực nhât 
định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được ký thay người đứng đầu khi giải quyêt 
công việc.

3. Đối với các tổ chức hoạt động theo cơ chế tập thể, biểu quyết theo đa số 
(ủy ban, Hội đồng quán trị, Hội đồng quàn lý...) thì Chù tịch được coi như là người 
đứng đầu, Phó Chù tịch, ủy viên (chuyên trách hoặc không chuyên trách) được coi 
như là cấp phó của người đứng đầu.

4. "Trách nhiệm trực tiếp" là trách nhiệm gắn với thầm quyền, chức năng, 
nhiệm vụ được phân công khi để xảy ra vi phạm các quy định về thực hành tiêt 
kiệm, chổng lãng phí.

5. "Trách nhiệm liên dới" là trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra 
sai phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công 
tác và trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp phụ trách.

Điều 4. Nguyên tác xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 
cúa nguôi đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí

1. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu (sau đây gọi chung là 
người đứng đầu) phải đề ra các biện pháp, tổ chức thực hiện các quy định về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; đồng thời phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới về việc để 
cơ quan, tổ chức, đơn vị do minh phụ trách vi phạm các quy định về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu cấp trên trực tiếp, nếu để cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 
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thuộc xày ra vụ vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì luỳ 
theo tính chất và mức dộ cùa vụ vi phạm cũng có thồ phái chịu trách nhiệm liên 
đới.

2. Cán bộ. công chức, viên chức phái thực hiện các biện pháp thực hành tiết 
kiệm, chổng lãng phí; dồng thời phái chịu trách nhiệm về những vi phạm cùa mình 
ve thục hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Trường hợp vụ việc vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chổng 
lãng phí liên quan dến nhiều cơ quan, lổ chức, dơn vị, cá nhân thì ngoài cơ quan, tô 
chức, dơn vị xáy ra vụ việc, người dứng dầu cơ quan, lố chức, dơn vị có người trực 
liêp vi phạm và người liên quan vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc 
trách nhiệm liên đới theo quy dịnh tại Nghị định này và các vãn bàn pháp luật khác 
có liên quan.

Chuong II
TRÁCH NHIỆM CŨA NGƯỜI ĐỦNG DÀU co QUAN, Tõ CHỨC, 

ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHÚC, VIÊN CHÚC
TRONG VIỆC THỤC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÂNG PI1Í

Diều 5. Trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chúc thục hiện các 
biện pháp thục hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị chịu trách nhiệm tồ chức việc rà 
soát các vãn bán do cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ban hành hoặc trình cẩp có thấm 
quyền ban hành dế bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, sửa đối. bó sung các 
quy dịnh mới. phù họp với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị chịu trách nhiệm ban hành hoặc 
trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bán quy phạm pháp luật, các văn 
bàn hướng dẫn lố chức thực hiện, trong dó phải quy dịnh các biện pháp và kế hoạch 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, lổ chức, dơn vị 
do mình được giao quán lý.

3. Người dứng dầu cơ quan, lố chức, dơn vị chịu trách nhiệm tố chức thực 
hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí dến từng tổ chức, từng cán 
bộ. công chức, viên chức, tạo chuyến biến thực sự về trách nhiệm, lò lối làm việc, 
cái cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí.

Diều 6. Trách nhiệm trong hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuan, 
chế độ làm CO' sỏ' thực hành tiết kiệm, chong lãng phí

Người dứng đầu cơ quan, tố chức, dơn vị chịu trá' 1 1 tô chức rà soát
các dịnh mức, liêu chuắn, ché độ thuộc lĩnh vực mình G ) phụ trách, ban 
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hành hoặc trình cấp có thâm quyên ban hành đê bãi bó các định mức. tiêu chuân 
chế độ không còn phù hợp, sửa đổi. bố sung các quy định mới. phù hợp làm cơ sở 
cho việc thực hiện, kiốm tra. giám sát viộc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Diều 7. Trách nhiệm trong thục hiện công khai, tạo điều kiện cho kiêm 
tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Người dứng dằu cư quan, tồ chức, đơn vị chịu trách nhiệm chi đạo, hướng 
dần, tổ chức thực hiện các quy định dồ công khai việc sứ dụng ngân sách nhà nước 
và các nguồn lài chính dược giao; công khai việc mua sắm, sử dụng trang bị. thiêl 
bị. phương tiện, trụ sớ làm việc, nhà công vụ, công trinh phúc lợi và các tài sán 
khác trong cơ quan, lồ chức, -dơn vị dế làm cơ sở cho các cơ quan có chức năng 
kiêm tra. giám sát và cán bộ. công chức, viên chức kiếm tra, giám sát viộc thực 
hiện các quy dịnh về thực hành tiết kiộm, chống lãng phí.

Diều 8. Trách nhiệm trong kicm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Người dứng đầu CO’ quan, tố chức, đơn vị chịu trách nhiệm hướng dần. tô 
chức việc kiềm tra. thanh tra dế phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm các quy 
dịnh VC thực hành tiốt kiệm, chống lãng phí.

2. Người dứng dầu cơ quan, tơ chức, dơn vị chịu trách nhiệm chi dạo các 
dơn \ ị trong phạm vi lĩnh vực quán lý của mình xử lý. giái quyết dứt diêm các vụ 
việc vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Diều 9. Trách nhiệm trong quán lý, sử dụng ngân sách nhà nuóc
Người dứng dầu cơ quan, tố chức, dơn vị chịu trách nhiệm chi dạo. hường 

dần. lô chức thực hiện các quy định cùa Luật Ngân sách nhà nước, các chề dộ và 
nguyên tắc lài chính trên các khâu: lập, tham định, phê duyệt, phân bổ. quán lý. sừ 
dụng, kiếm soái chi và quyết toán ngân sách nhà nước, đánh giá hiệu quá và giái 
trình việc quán lý. sử dụng ngàn sách nhà nước dược giao.

Diều 10. Trách nhiệm trong quíín lý đầu tir xây đựng các dự án sir dụng 
ngân sách nhà nuóc, tiền, tài sân nhà niró’c

Người dửng dầu cơ quan, tố chức, dơn vị chịu trách nhiệm chi dạo và tô 
chức thực hiện việc quàn lý. phê duyệt, triền khai dự án dầu tư dứng quy trình, quy 
chế quán lý dầu tư hiện hành cùa Nhà nước, thực hiện dầu lư có tập trung, không 
dàn trái dè báo dàm yêu cằu thực hành tiốt kiệm, chống lãng phí: xác dịnh rõ trách 
nhiệm cua mỗi cơ quan. 10 chức, dơn vị, cá nhân trong quàn lý dối vói từng khâu 
cua quá trinh dầu tư xây dựng các dự án.

Diều 11. Trách nhiệm trong quân lý, sử dụng dất dai, trụ sỏ’ làm việc, 
nhà công vụ

Người dứng dâu cơ quan, tô chức, đơn vị chịu trách nhiệm quán lý. sứ dụng 
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đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu 
quả; trong phạm vi quàn lý của mình, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát diện tích đất 
đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bố trí, sử dụng hợp lý, đúng chế 
độ, tiêu chuẩn quy định; không cấp thêm đất, không bố trí xây dựng trụ sở làm việc 
khi chưa hoàn thành việc sắp xếp, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, diện tích đất đai, 
trụ sớ làm việc, nhà công vụ đã có.

Điều 12. Trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quàn lý, khai 
thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm rà soát lại quy hoạch, kế hoạch 
quàn lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các tài 
nguyên: đất, nước, rừng, khoáng sàn để sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, 
ban hành các quy chế, quy định về tái tạo, bào vệ, phát triển lâu dài các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên.

Điều 13. Trách nhiệm trong đào tạo, quản lý, sủ' dụng lao động và thò'i 
gian lao động

1. Người dứng đàu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm chi đạo, tổ 
chức thực hiện các quy định của Nhà nước về đào tạo, quàn lý, sử dụng lao động, 
thời gian lao dộng; sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực 
hiện tinh giàn biên chế đối với các cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng 
lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỳ luật lao động.

2. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo và 
giám sát thực hiện các quy chế, nội quy về kỳ luật lao động, đặc biệt là các quy 
dinh về sử dụng thời gian lao động.

Điều 14. Trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nưó'c 
tại doanh nghiệp nhà nước

Người dứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm xây dựng, ban hành 
cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng có 
hiệu quà các nguồn vốn và tài sàn; phát hiện kịp thời, xừ lý theo đúng quy định của 
pháp luật dối với các hành vi gây lãng phí vốn, tài sàn.

Điều 15. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực 
hành tiết kiệm, chổng lãng phí

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa 
mình có trách nhiệm phát hiện, dề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; đồng thời phải chịu trách nhiệm về những đề xuất của mình trái với các 
quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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2. Cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện hành vi vi phạm thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn.

3. Cán bộ, công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện 
pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hành 
vi vi phạm của mình đối với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chưo’ng III 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ KỶ LUẬT

Điều 16. Klien thu'O'ng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có 

thành tích trong việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
thì được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 17. Căn cứ để xem xét xử lý kỷ luật
1. Căn cứ để xem xét kỳ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị để xảy ra vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

a) Sự phân công, phân cấp quản lý, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, 
mức thiệt hại thực tế do hành vi lãng phí gây ra; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
hình thức kỳ luật để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới khi 
dể xảy ra vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Mối quan hệ công tác giữa hành vi vi phạm các quy định về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí cùa người dưới quyền đối với trách nhiệm quản lý của người 
dứng đầu.

2. Căn cứ để xem xét kỳ luật đổi với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 
các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Sự phân công, nhiệm vụ, quyền hạn, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, 
mức thiệt hại thực tế do hành vi lãng phí gây ra, các tinh tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
hình thức kỳ luật để xác định mức độ chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức khi có hành vi vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đối với trường hợp vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chổng 
lãng phí có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền chuyển hồ sơ 
đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Hình thức xử lý kỷ luật trách nhiệm đối vó'i người đứng đầu
1. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức quy định 

tại các diểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức dă 
dược sửa dổi, bồ sung ngày 29 tháng 4 năm 2003 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh 
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Cán bộ, công chức) và cán bộ quàn lý doanh nghiệp nhà nước nếu d ra vi 
phạm các quy dinh về thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong cơ qu. . dơn vị 
mình quàn lý, phụ trách thì tuỳ theo tính chất, mức độ cùa vụ việc sẽ bị xư lý ký 
luật theo quy dịnh tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 nãm 2005 của 
Chính phủ về xử lý kỳ luật cán bộ, công chức bàng một trong những hình thức kỳ 
luật sau dây:

a) Khiên trách:
b) Cánh cáo;
c) Cách chức.
2. Người dứng đau cơ quan, tố chức, đơn vị là cán bộ. công chức quy dịnh 

tại diem a và điếm g khoán 1 Diều 1 cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức nếu để xáy 
ra vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, dơn 
vị mình quăn lý, phụ trách thì luỳ theo lính chất, mức dộ cùa vụ việc sẽ bị xử lý ký 
luậl theo quy định lại khoán 1 Điều này hoặc bị xừ lý kỳ luật theo quy dịnh của 
pháp luật và diều lệ cùa tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội.

3. Người dứng dầu cơ quan, tổ chức, dơn vị thuộc lổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp, tố chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nếu dế xáy ra vi phạm 
các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tố chức mình 
quán lý. phụ trách thì luỳ theo lính chất, mức độ của vụ việc sẽ bị xử lý ký luật nêu 
lại khoán 1 Điều này hoặc bị xứ lý ký luật theo quy dịnh lại diều lệ cùa lổ chức dó.

4. Ngưòi dửng dầu cơ quan, lố chức, dơn vị là sì quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, cõng nhân quốc phùng trong các dơn vị thuộc Quân ilội nhân dân; sĩ quan, 
hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các dơn vị thuộc Công an nhân dân nếu để xây ra vi 
phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, dơn vị 
mình thì tuỳ' theo lính chất, mức độ cùa vụ việc thì bị xử lý ký luật theo quy định 
cùa pháp luật dối \ ới sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân dội 
nhân dân và Công an nhân dân.

Điều 19. Hình thức xử lý ký luật đối vói cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ. công chức, viên chức quy định tại các diem b, c, d. đ, e và h 

khoán 1 Diều 1 cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức, vi phạm các quy định VC thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì tuỳ theo tính 
chất, mức dộ cúa vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy dịnh tại Nghị dinh số 
35/2005/ND-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 cùa Chính phù về xử lý kỳ luật cán bộ, 
cõng chức.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân thì tuỳ theo lính chất, mức dộ cúa vụ việc sẽ bị xứ lý kỳ luật theo 
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quy định cùa pháp luật dối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong 
Quân dội nhân dân và Công an nhân dân.

3. Người làm việc theo hình thức hợp dồng lao dộng tại cư quan, tô chức, 
dơn vị vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thi tuỳ theo 
tính chất, mức dộ cùa vụ việc sẽ bị xử lý kỳ luật theo quy dịnh của Bộ luật Lao 
dộng.

Diều 20. Hình thức xử lý kỷ luật đối vói cán bộ, viên chức và nguôi làm 
họp đồng lao động tại (loanh nghiệp

1. Cán bộ. công chức, viên chức dược bổ nhiệm làm cán bộ quàn lý doanh 
nghiệp nhà nước hoặc dược cư làm người dại diện phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, vi phạm các quy dịnh về thục hành tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh 
nghiệp thi lu\ theo tính chất, mức dộ cua vụ việc sẽ xử lý ký luật theo quy định lại 
khoán 1 Diều 18 Nghị dịnh này.

2. Cán bộ, viên chức làm việc tại doanh nghiệp không thuộc dối tượng quy 
dinh tại khoán 1 Diều này, vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong doanh nghiệp thi til}' theo lính chất, mức độ của vụ việc sẽ xứ lý ký luật 
theo quy dịnh cùa pháp luật về lao dộng.

3. Nguời làm hợp dồng lao dộng tại doanh nghiệp, vi phạm các quy dịnh về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì luỳ theo tính chắt, mức dộ cùa vụ việc sẽ bị 
xứ lý kỳ luật theo quy định của pháp luật về lao dộng.

Điều 21. Áp (lụng hình thức kỷ luật đối vói cán bộ, công chúc, viên chúc 
có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chong lãng 
p h í

1. Hình thức ký luật khiên trách áp dụng dối với người có hành vi vi phạm 
lần dầu phái bồi thường thiệt hại dến 5.000.000 dồng/lần xét bồi thường.

2. Hình thức ký luật cánh cáo áp dụng doi x ói người có hành vi vi phạm dã 
bị xứ lý ký luật khiên trách nhưng lái phạm hoặc các dối lượng vi phạm lần dầu gày 
lãng phí phái bồi thường thiệt hại lừ trên 5.000.000 dồng dến 20.000.000 d-mg/lần 
xét bồi thường.

3. Hình thức ký luật hạ bậc lương áp dụng dối với người có hành vi vi phạm 
dã bị xứ lý ký luật cánh cáo nhưng tái phạm hoặc các dối lượng x i phạm lần dầu 
gây lãng phí phái bồi thường thiệt hại từ trên 20.000.000 dồng đến 30.000.000 
dong/lan xét bồi thường.

4. Hình thức ký luật hạ ngạch áp dụng dối với người có hành vi vi phạm dà 
bị xứ lý ký luật hạ bậc lương nhưng lái phạm hoặc các dối tượng vi phạm lần dầu 

233

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



gây lãng phí phải bồi thường thiệt hại từ trên 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 
dồng/lần xét bồi thường.

5. Hình thức kỳ luật cách chức áp dụng đối với người giữ chức vụ có hành vi 
vi phạm dã bị xử lý kỳ luật hạ ngạch nhưng tái phạm.

6. Hình thức kỳ luật buộc thôi việc áp dụng dối với người có hành vi vi 
phạm đã bị xử lý bang một trong các hình thức kỳ luật nêu tại các khoản 4 và khoản 
5 Điều này nhưng tái phạm, gây hậu quả lớn và xét thay không còn đủ điều kiện đê 
tiếp tục làm việc hoặc các đối tượng vi phạm gây lãng phí phải bồi thường thiệt hại 
từ 50.000.000 đồng trở lẽn/lần xét bồi thường.

7. Người đứng đầu cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quàn lý vốn, tài 
sàn nhà nước, vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí bị xử lý kỷ luật như dối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 22. Áp dụng hình thức kỷ luật đổi vó'i ngu’ò’i đứng đầu CO’ quan, tố 
chức, đom vị đuợc giao quản lý vốn, tài sản nhà nưóc

1. Hình thức kỳ luật khiển trách áp dụng đối với người đứng đầu trong 
trường hợp dề lĩnh vực công tác được giao quàn lý hoặc trong dơn vị trực tiếp phụ 
trách có người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị xử lý kỷ 
luật theo hình thức quy dịnh tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 21 Nghị định này.

2. Hình thức kỷ luật cành cáo áp dụng dối với người dứng dầu trong trường 
hợp để lĩnh vực công tác dược giao quản lý hoặc trong dơn vị trực tiếp phụ trách có 
người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị xừ lý kỷ luật 
theo hình thức quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 21 Nghị định này.

3. Hình thức ký luật cách chức áp dụng đối với người đứng đầu trong trường 
hợp dề lĩnh vực công tác được giao quàn lý hoặc trong đơn vị trực tiếp phụ trách có 
người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gây hậu quá rất 
nghiêm trọng.

Điều 23. Trách nhiệm liên đói đối với ngưòi đúng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị là cấp trên trực tiếp

Người đứng đầu cap trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị dược giao 
quàn lý vốn, lài sàn nhà nước, nếu để cơ quan, tổ chức, dơn vị trực thuộc xảy ra vụ 
vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gây hậu quả nghiêm 
trọng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới và có thể bị xem xét xừ lý kỳ luật về 
trách nhiệm liên đới đối với vụ vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí gây hậu quà nghiêm trọng cùa cấp dưới trực tiếp.

Điều 24. Các trưò’ng hợp loại trừ, miễn, giảm nhẹ và tăng nặng hình 
thức kỳ luật
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1. Trường hợp được loại trừ, miễn xử lý kỷ luật:
a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức 

được xem xét loại trừ trách nhiệm kỳ luật do không thể biết được hoặc đã áp dụng 
các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định vê 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vi phạm các quy định 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quàn 
lý, phụ trách, bị xem xét xử lý kỷ luật bàng hình thức khiển trách, nếu trước đó dã 
tự nguyện xin từ chức và dã dược cấp có thẩm quyền chấp thuận thì có thể được 
miễn xử lý kỳ luật.

2. Trường hợp giảm nhẹ kỷ luật:
a) Người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị dể xảy ra vi phạm các quy dịnh 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, dơn vị do mình quàn 
lý, phụ trách, bị xem xét kỳ luật bàng hình thức cành cáo trở lên, nếu trước dó dã tự 
nguyện xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được xem xét 
giảm nhẹ mức xử lý kỳ luật xuống một bậc;

b) Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tồ chức, đơn vị đã tự giác khắc phục hậu quả 
thì được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật.

3. Trường hợp tăng nặng kỳ luật:
a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra 

vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tô 
chức, dơn vị do mình quản lý, phụ trách mà không kịp thời ngăn chặn, xừ lý vụ 
việc vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi do 
mình quàn lý, phụ trách.

b) Cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện các biện pháp can thiết 
nhàm ngăn chặn, khắc phục hậu quả cùa hành vi lãng phí; khi phát hiện hành vi vi 
phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cố tình che giấu, không báo cáo kịp thời 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 25. Thòi hạn xem xét, xủ' lý
1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày phát hiện vi phạm các quy định về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
tiến hành xem xét có kết luận chính thức về vụ việc vi phạm các quy định về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết luận chính thức về vụ việc vi 
phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc từ ngày bàn án về 
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vụ vi phạm các quỵ định về thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí có hiệu lực pháp 
luật, người dứng dằu cơ quan, tổ chức, cắp trôn trực tiếp có trách nhiệm xcm xét. 
xử lý hoặc báo cáo de cảp có thẩm quyền xem xét xử lý ký luật dối với người dứng 
dầu cơ quan, lổ chức, dơn vị có trách nhiệm trực liếp hũíặc trách nhiệm liên dới dể 
xáy ra vi phạm các quy dinh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Diều 26. Thẩm quyền quyết định
Thấm quyền quyết định kỷ luật đối với ngưòi đứng dầu cơ quan, tô chức, 

dơn vị. cán bộ. công chức, viên chức vi phạm các quy dịnh ve thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí dược thực hiện theo phân cấp quàn lý cán bộ. công chức, viên chức 
hiện hành.

Diet! 27. Trình tự, thủ tục xử lý
Trình tự. thú tục xem xét xử lý ký luật dối với người dứng dầu cơ quan, tỏ 

chức, dơn vị. cán bộ. công chức, viên chức vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí dược thực hiện theo các quy định lại Nghị dịnh sô 
35/2005/ND-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 cua Chính phú về xứ lý ký luật cán bộ. 
còng chức.

Chương IV 
DIÊU KHOẢN THI HÀNH

Diều 28. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Nghị dinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kè lừ ngày dãng Công 

báo.
2. Bãi bỏ Mục 2 (từ Diều 16 den -picu 23) Chương 11 Nghị định số 

84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 cỉra Chính phú quy dịnh ve bồi thường 
thiệt hại. xử lý ký luật, xir lý vi phạm hành chinh trong thực hành tiết kiệm chông 
làng phí.

3. Bộ trường Bộ Nội vụ hướng dần thi hành Nghị dịnh này trong các cơ 
quan, lố chức và dơn vị sự nghiệp cùa Nhà nước.

4. Bộ trướng Bộ Quốc phòng. Bộ trướng Bộ Công an hướng dẫn thi hành 
Nghị dịnh này trong các cơ quan, lố chức và dơn vị thuộc Quân dội nhân dân và 
Công an nhân dân.

5. Cơ quan có tham quyền cùa tồ chức chính trị căn cứ các quy định tại Nghị 
dịnh này hướng dần áp dụng dối với các cơ quan, tô chức, dơn vị thuộc tô chức 
chính trị. lố chức chính t.Ị - xã hội. lố chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tố chức 
xã hội và tố chức xã hội nghê nghiệp.
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Diều 29. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trướng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, Thú trưởng cơ quan thuộc 

Chính phú. Chủ tịch Ilội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các câp, 
người dứng đầu tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. tố chức xã hội - nghê 
nghiệp, tố chức xã hội, tồ chức xã hội nghề nghiệp, Hội dồng quàn trị. người dứng 
dầu doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp cùa Nhà nước và các cơ 
quan, dơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này.

TM. CHÍNH PHỦ
Tliií tuớng 

NGUYẺN TÁN DỦNG

237

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THÔNG Tư SÓ 08/2007/TT-BNV CỦA Bộ NỘI vụ
về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 

của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của ngU'0'i đứng đầu cơ quan, 
to chức, đon vị khi đê xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đo*n vị do mình 

quàn lý, phụ trách đối vói các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của 
nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, 

tài sản của nhà nu'ó'c

Thực hiện nhiệm vụ Chính phù giao tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 
107/2006/NĐ-C p ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xừ lý trách 
nhiệm cùa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xúy ra tham nhũng trong 
cơ quan, tô chức, đơn vị do mĩnh quàn lý, phụ trách (sau đây gọi tắt là Nghị định 
sổ 107/2006/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định sổ 107/2006/NĐ- 
CP đổi với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cùa Nhà nước và các tổ chírc xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngán sách, tài sản cùa Nhà nước như 
sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chình:
Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc xừ lý trách nhiệm cùa người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh nghiệp của Nhà nước, các tồ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sàn của Nhà nước khi 
dể xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quàn lý, phụ trách.

2. Đổi tượng áp dụng:
a) Người dứng dầu các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
b) Người đứng đầu các doanh nghiệp của Nhà nước, gồm: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Chù tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà 
nước, người đại diện quàn lý phần vốn nhà nước tại công ty;

c) Người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cỏ sử 
dụng ngân sách, tài sàn cùa Nhà nước;

d) Người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp nhà 
nước;

đ) Cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà 
nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản 
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cúa Nhà nước cũng phái xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực 
công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp phụ trách.

Người dứng đầu và cấp phó của người đứng dầu sau dây gọi chung là người 
dứng dầu.

3. Doanh nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP 
là các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, bao gôm: 
Công ty nhà nước (Tổng công ty nhà nước và Công ty nhà nước độc lập) và Công 
ty thành viên hạch toán dộc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và 
thành lập; Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Tổng công ty đâu 
lư và kinh doanh vốn nhà nước và các doanh nghiệp hoạt dộng theo Luật Doanh 
nghiệp nãm 2005 trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn diều lệ.

II. XỬ LÝ KỶ LUẬT
1. Nguyên tắc xử lý kỳ luật:
a) Việc xử lý kỷ luật người dứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

của Nhà nước, các tổ chức xã hội, tồ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân 
sách, tài sàn cứa Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong dơn vị do mình quàn lý, 
phụ trách được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 6 Nghị định so 
107/2006/NĐ-CP.

b) Việc xem xét xử lý kỷ luật người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp của Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có sử dụng 
ngân sách, tài sàn của Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình 
quàn lý, phụ trách cần căn cứ vào quy định cùa pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
chính của đơn vị.

2. Hình thức xử lý kỳ luật:
a) Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cùa Nhà nước khi để 

xảy ra vụ, việc tham nhũng trong đơn vị mình thì tuỳ theo tính chất, mức độ của vụ, 
việc sẽ bị xử lý kỳ luật bằng một trong những hình thức sau:

- Khiển trách;
- Cành cáo;
- Cách chức.
b) Người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử 

dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong tổ 
chức mình thì tuỳ theo tính chất, mức độ của vụ, việc sỗ bị xử lý kỳ luật theo quy 
định tại điều lệ của tổ chức dỏ. Trường hợp điều lệ cùa các tổ chức xã hội, tổ chức 
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xã hội - nghề nghiệp không quy định hình thức kỳ luật thì áp dụng theo các hình 
thức ký luật hướng dần tại điếm a khoán 2 mục II cùa Thông tư này.

3. Ap dụng hình thức ký luật:
Việc áp dụng hình thức ký luật dối với người dứng dầu các dơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp cùa Nhà nước và các tồ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực 
hiện như quy dịnh tại Điều 8, Điều 9 và Diều 10 Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.

4. Việc loại trừ trách nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỳ 
luật thực hiện như quy dịnh tại Điều 1 1 Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.

5. Các quy dịnh khác liên quan dến việc xử lý ky luật:
a) Các quy định liên quan dến việc xứ lý ký luật người đứng dầu các dơn vị 

sự nghiệp, doanh nghiệp cúa Nhà nước và các tố chức xã hội, tố chức xã hội - nghê 
nghiệp có sư dụng ngân sách, tài sán cùa Nhà nước như quy dịnh VC tham quyên, 
quy trình, thú lục xứ lý kỳ luật thực hiện theo quy định tại Nghị định sô 
107/2006/NĐ-CP.

b) về thòi hiệu xử lý kỳ luật; trách nhiệm cùa cơ quan cấp trên trong việc 
chưa xử lý ký luật trong thời hiệu quy dịnh; tạm dinh chi công tác; chấm dứt hiệu 
lực cùa quyết dịnh ký luật; quân lý hồ sơ kỳ luật; khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
doi với quyết dịnh ky luật và các quy dịnh liên quan đến công chức bị ký luật dược 
thực hiện theo quy dịnh tại Nghị dịnh số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 
2005 cùa Chính phú VC việc xứ lý kỳ luật cán bộ, công chức và Thông tư sô 
03/2006 TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành 
một số diều cùa Nghị dịnh số 35/2005/NĐ-CP.

III. TỎ CHÚC THỤC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có gì vướng mắc, đề nghị phàn 

ánh ve Bộ Nội vụ dể xem xét, giải quyết.
Bộ TRƯỜNG

TRÀN VĂN TUẤN
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THÔNG TƯSÓ 14/2008/TT-BQP NGÀY 31-01-2008 
CỦA Bộ QUÓC PHÒNG

Huong dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2007/NĐ-CP 
ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu

CO’ quan, tô chức, đơn vị và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Căn cứ Nghị dịnh số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính 
phủ, quy dịnh trách nhiệm cùa người dứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách 
nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2007/NĐ-CP); Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 
hiện qác Điều: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 26 và 27 của Nghị định này 
trong các cơ quan, dơn vị quân đội như sau:

1. Phạm vi áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với người chi huy, chính uỳ, chính trị viên, cấp 

phó của người chi huy, phó chính uỳ, chính trị viên phó, sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và người 
lao dộng hợp đồng trong các cơ quan, dơn vị quân dội.

2. Giãi thích từ ngữ
Trong Thông tư này một số từ ngữ được hiểu như sau:

a) “Người đứng đầu", là người chỉ huy, chính uỳ, chính trị viên của các cơ 
quan, đơn vị quân đội;

b) “Cấp phó của ngirờì đứng đầu ", là cấp .phó của người chì huy, phó chính 
uý, chính trị viên phó các cơ quan, dơn vị quân đội, được phân công giúp người chi 
huy, chính uỳ, chính trị viên phụ trách, quàn lý, điều hành một hoặc một số lĩnh 
vực, công việc nhất dịnh trong cơ quan, dơn vị và được ký thay người chi huy, 
chính uỳ, chính trị viên khi giải quyết công việc; đồng thời phải chịu trách nhiệm 
đối với những lĩnh vực, công việc được giao phụ trách, quàn lý, điều hành.

c) “Cán bộ, công chức, viên chức”, là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 
sĩ quan, binh sĩ (sau đây gọi chung là quân nhân); công chức quốc phòng, công 
nhân quôc phòng và lao động hợp đồng (sau dây gọi chung là công nhân viên chức 
quốc phòng) trong các cơ quan, đơn vị quân đội.
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3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm của người chỉ huy, chính uỷ, chính 
trị viên, cấp phó của người chỉ huy, phó chính uỷ, chính trị viên phó và quân 
nhân, công nhân viên chức quốc phòng

a) Người chi huy, chính uỳ, chính trị viên, cấp phó của người chi huy, phó 
chính uý, chính trị viên phó (sau đây gọi chung là Thủ trưởng) các cơ quan, dơn vị 
trên cơ sờ chức trách, nhiệm vụ dược phân công phải đề ra các biện pháp, tổ chức 
thực hiện các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy dịnh của 
pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hướng dần của cấp trên; dồng 
thời phái chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên dó'i khi đổ cơ quan, dơn 
vị do mình phụ trách xảy ra vụ vi phạm các quy định VC thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.

b) Thứ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trôn trực tiếp, nếu dể cơ quan, dơn vị trực 
thuộc xáy ra vụ việc vi phạm các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
tuỳ theo lính chất, mức dộ cùa vụ việc vi phạm, cũng có thể phài chịu trách nhiệm 
liên dới.

c) Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng phải thực hiện các biện pháp 
thực hành tiết kiệm chổng lãng phí; dồng thời phải chịu trách nhiệm về những vi 
phạm của minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

d) Trường hợp vụ việc vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chổng 
lãng phí liên quan dến nhiều cơ quan, dơn vị, cá nhân thì ngoài cơ quan, dơn vị nơi 
xày ra vụ việc vi phạm, thì thù trường cơ quan, đơn vị có người trực tiếp vi phạm 
và người liên quan dến vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới 
theo quy định tại Nghị dịnh số 103/2007/NĐ-CP và Điều lệnh kỷ luật Quân đội 
nhân dân Việt Nam.

4, Trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện ph.áp 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Thù trưởng các cơ quan, dơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm rà soát các 
văn bàn quy phạm pháp luật, dề xuất Bộ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn 
bản mới cho phù hợp với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Trên cơ sở các quy dịnh cùa pháp luật về thực hành tiết kiệm, chổng lãng 
phí, Thù trướng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ban hành văn bàn hướng dan tô 
chức thực hiện; trong dó phài dề ra các biện pháp và kế hoạch thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí trong ngành, lĩnh vực mà cơ quan, dơn vị mình dược giao quàn lý, 
phụ trách.

c) Thú trường các cơ quan, dơn vị cấp dưới chịu trách nhiệm rà soát các văn 
bán do cơ quan, đơn vị minh ban hành, tiến hành sửa dổi, bổ sung, bãi bò và ban 

242

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hành mới những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, dơn 
vị mình phù hợp với văn bàn cùa cấp trên và yêu cầu thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình.

5. Trách nhiệm quản lý, sủ' dụng ngân sách nhà nước
Thú trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chi đạo, hướng dan, tô 

chức thực hiện các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Điều lệ công tác tài 
chính Quân đội nhân dân Việt Nam, các chế độ và nguyên tắc tài chính; nâng cao 
chất lượng các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, quản lý, sừ dụng, kiêm 
soát chi và quyết toán ngân sách, thực hiện Quy chế công khai tài chính; Quy chê 
lãnh dạo cùa các cấp uỳ dàng dối với công tác tài chính; Quy che quản lý sừ dụng 
tài sàn công trong Bộ Quốc phòng; đánh giá hiệu quà và giải trình việc quàn lý và 
sừ dụng ngân sách nhà nước dược giao.

6. Trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách 
nhà nưóc, tiền, tài sản nhà nước

Thú trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
việc quàn lý, phè duyệt, triên khai dự án đâu tư đúng quy trình, quy chê quàn lý dâu 
tư hiện hành cùa Nhà nước và Bộ Quốc phòng; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm, không dàn trài, để bào dàm hiệu quà đầu tư và yêu cầu thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân trong 
quàn lý dối vói từng khâu của quá trình đàu tư xây dựng các dự án.

7. Trách nhiệm giáo dục, huấn luyện, dào tạo và quản lý quân nhân; 
đào tạo, quăn lý, sử dụng công nhân viên chức quốc phòng và sử dụng thời 
gian làm việc

Thủ trưởng các cơ quan, dơn vị chịu trách nhiệm chì dạo, hướng dẫn, lô 
chức và giám sát thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về giáo 
dục, huấn luyện, đào tạo và quản lý quân nhân; đào tạo, quản lý, sử dụng công nhân 
viên chức quốc phòng và sử dụng thời gian làm việc; xử lý nghiêm mọi hành vi vi 
phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quàn đội và kỳ luật lao động; thực hiện nghiêm 
các quyết dịnh về tổ chức biên chế.

8. Khen thưởng
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và quân nhân, công nhân viên chức quốc 

phòng có thành tích trong việc thực hiện các quy dịnh về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí dược xét khen thưởng theo quy dịnh của Luật Thi đua khen thưởng 
năm 2003; Nghị dịnh số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều cùa Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư 
số 163/2006/QĐ-BQP ngày 26/9/2006 cùa Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một 
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số điều của Luật thi đua, khen thường và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 
30/9/2005 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam ban hành kèm theo Quyết định số 137/2006/QĐ-QP ngày 14/8/2006 của Bộ 
trường Bộ Quốc phòng.

9. Kỷ luật
9.1. Căn cứ xem xét xử lý kỳ luật
a) Thù trưởng các cơ quan, đơn vị và quân nhân vi phạm các quy định về 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa đen mức truy cứu trách nhiệm hình sự đều 
bị xem xét xử lý ký luật theo Điều lệnh Quản lý bộ dội Quân đội nhân dân Việt 
Nam; dối với công nhân viên chức quốc phòng, việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy 
định cùa Pháp lệnh Cán bộ công chức và các văn bàn hướng dãn thi hành.

b) Khi xem xét xử lý kỳ luật Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quân nhân và 
công nhân viên chức quốc phòng phải căn cứ vào: chức trách, nhiệm vụ dược giao; 
tính chất, mức độ, tác hại và ảnh hưởng của vi phạm; hoàn cảnh vi phạm và thái độ 
sau vi phạm.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quân nhân và công nhân viên chức quốc 
phòng vi-phạm các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí bị xử lý kỷ luật 
còn phải bồi thường thiệt hại gây ra. Việc bồi thường thiệt hại thực hiện theo quy 
định của pháp luật và Điều lệnh Quản lý bộ dội Quân đội nhân dân Việt nam.

9.2. Hình thức xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Thù trường các cơ quan, đơn vị, nếu để xảy ra vi phạm các quy định về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách thì 
tùy theo tính chất mức độ của vụ việc sẽ bị xử lý kỳ luật theo Điều lệnh Quàn lý bộ 
đội Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định số 2530/2000/QĐ-BQP ngày 
02/11/2000 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xử lý kỷ luật đối với những 
hành vi vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự (sau đây gọi tắt là 
Quyết định số 2530/2000/QĐ-BQP) và Quyết định số 82/2003/QĐ-BQP ngày 
01/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 2530/2000/QĐ-BQP ngày 02/11/2000 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 
82/2003/QĐ-BQP).

9.3. Hình thức xử lý kỳ luật đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc 
phòng

a) Quân nhân vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm chổng lãng phí 
tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ bị xừ lý kỷ luật theo Điều lệnh Quàn lý bộ 
đội Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định sổ 2530/2000/QĐ-BQP và Quyết 
định số 82/2003/QĐ-BQP.
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b) Công nhân viên chức quốc phòng vi phạm các quy định về thực hành tiêt 
kiệm chống lãng phí thì tùy theo tính chất, mức độ cùa vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật 
theo quy dịnh của Pháp lệnh Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9.4. Thẩm quyền quyết định và trình tự thủ tục xử lý kỷ luật
a) Thẩm quyền quyết định kỳ luật đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, quân 

nhân, công nhân viên chức quốc phòng vi phạm các quy định về thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí thực hiện theo Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân 
Việt Nam.

b) Trình tự, thủ tục xử lý kỳ luật đối với Thù trưởng cơ quan, đơn vị, quân 
nhân, công nhân viên chức quốc phòng vi phạm các quy dịnh về thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí thực hiện theo Điều lệnh Quàn lý bộ đội Quân dội nhân dân 
Việt Nam.

10. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dãng Công báo.
11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quôc phòng chịu trách nhiệm tô 

chức quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định của Nghị định sô 
103/2007/NĐ-CP và Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thì chỉ huy các cơ quan, đơn 
vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân huấn), dể xem xét, giải quyết.

Bộ TRƯỜNG
Đại tướng PHÙNG QUANG THANH
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THÔNG TƯ so 01/2008/TT-BNV NGÀY 15-01-2008
CỦA BỌ NỘI VỤ

Huong dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bo nhiệm lại, miễn nhiệm, 
khen thuong, kỷ luật đối vói chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,

Phó Giám đôc công ty nhà nuớc

Thi hành Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của 
Chinh phủ vê thực hiện các quyên và nghĩa vụ cùa chù sở hữu nhà nước đôi với 
công /y nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 cùa 
Chính phù vê việc sứa đôi, bô sung một sô điêu cúa Nghị định sô 132/2005/NĐ-CP 
ngày 20 thủng 10 năm 2005 cùa Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thù tục 
bố nhiệm, bố nhiệm lại, mien nhiệm, khen thưởng, kỳ luật doi vói Chú tịch Hội 
đồng quàn trị, thành viên Hội đồng quàn trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tông 
giám đốc, Phó Giám đốc công ty nhà nước như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG ĐIÈU CHỈNH
Thông tư này hướng dần trình tự, thủ tực bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mien 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quàn trị, thành viên Hội 
dồng quàn trị. Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty 
nhà nước quy định tại khoản 1. Điều 3, Luật Doanh nghiệp nhà nước (sau dây gọi 
chung là viên chức hĩnh dạo).

II. TRÌNH Tự, THỦ TỤC VÀ HÓ so BÓ NHIỆM, BÓ NHIỆM LẠI, MIẺN 
NHIỆM, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Bô nhiệm:
Thời hạn bổ nhiệm dối với viên chức lãnh dạo nói tại Mục 1 của Thông tư 

này là 05 năm.
a) Điều kiện bồ nhiệm:
- Đạt tiêu chuẩn chung của viên chức lãnh đạo và tiêu chuẩn cụ the của chức 

danh bó nhiệm theo quy định cùa Đàng và Nhà nước;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tuổi bố nhiệm: Người được đề nghị bổ nhiệm lần đầu phải đàm bảo thời 

gian công tác dược đủ một nhiệm kỳ (05 năm) tính đến thời diêm tô chức hội nghị 
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lay ý. kiến cán bộ chú chốt. Trường hợp viên chức lãnh đạo bị kỳ luật cách chức, 
miễn nhiệm vì lý do vi phạm kỷ luật, sau một thời gian công tác nếu được xem xét 
bô nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì tuổi bổ nhiệm thực hiện như quy định bô nhiệm 
lan dầu;

- Hồ sơ. lý lịch cá nhân dầy dù, rõ ràng, minh bạch và dược cơ quan có thâm 
quyền xác nhận; có ban kê khai lài sàn theo quy dịnh;

- Có du sức khoe đế hoàn thành nhiệm vụ dược giao.
b) Những trường hợp chưa xem xét bố nhiệm:
- Dang trong thòi kỳ bị cấm dàm nhiệm chức vụ;
- Dang trong qúa trình bị diều tra. truy tố. xét xứ;
- Dang bị thanh tra, kiếm tra dấu hiệu vi phạm, chưa có kết luận;
- Dang trong thời gian thi hành quyết dịnh kỳ luật từ khiển trách trở lên (kỷ 

luật Dang hoặc chính quyền).
c) Trình lự. thù tục bổ nhiệm:
Căn cứ nhu cầu công tác. I lội dồng quàn trị đối với công ty nhà nước có Hội 

dồng quăn trị hoặc Tông giám dốc. Giám dốc dối với công ty nhà nước không có 
hội dồng quàn trị (sau dây gọi chung là Hội đồng quàn trị) quyết dịnh hoậc có văn 
bán trình cấp trên có thầm quyền về chú trương, chức danh, số lượng nhân sự dược 
đồ nghị bơ nhiệm.

Dối vói các chức danh diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ớ các công ty 
nhà nước dặc biệt quan trọng. Hội đồng quàn trị gửi văn bàn xin chù trương vê 
chức danh, số lượng nhân sự dược dề nghị bổ nhiệm lên Bộ quàn lý ngành trình 
Thù tướng Chính phú. dồng thời gửi Bộ nội vụ dể thấm dinh báo cáo Thú tướng 
Chính phú.

Sau khi dược cấp trên có thẩm quyền có văn bàn dồng ý về chủ trương, thực 
hiện quy trinh bô nhiệm như sau:

Dối vói nguồn nhân sự tại chồ:
+ Hội dong quán trị dề xuất phương án nhân sự trên cơ sờ nguồn cán bộ 

trong quy hoạch.
Trường hợp chưa có cán bộ trong quy hoạch thì tố chức lấy phiếu giới thiệu 

cua cán bộ chú chốt công ty. Nhu cầu bổ nhiệm một người có thể giới thiệu một 
người hoặc nhiều người;

+ Tô chức lay ý kiến (bang phiếu kín) cùa cán bộ chủ chốt trong công ty.
Thành phan cán bộ chủ chốt trong công ty tham gia lấy ý kiến gồm: Hội 

dồng quán trị; Ban giám đốc; Trường phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) và 
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lương đương; trưởng các đơn vị trực thuộc; thường vụ Đàng uỳ công ty; trưởng các 
đoàn thẻ công ty (trường hợp công ty chưa tồ chức Đảng bộ toàn công ty và chưa tổ 
chức đoàn thề toàn công ty thì mời Thường vụ Đàng uỳ cơ quan Công ty và Trưởng 
các đoàn thể của cơ quan công ty).

Nội dung cuộc họp lấy ý kiến gồm:
Trao đổi, thào luận về yêu cầu bổ nhiệm, tiêu chuẩn chức danh dự kiến bổ 

nhiệm; thông báo danh sách nhân sự do Hội đồng quản trị giới thiệu về tóm tắt lý 
lịch, nhận xét, dánh giá, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công lác; người 
dược giói thiệu lay phiếu tín nhiệm dể xem xét bổ nhiệm có thể trình bày chương 
trình hành dộng; ghi phiếu lay ý kiến. Ket quả phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo 
quan trọng, là một trong những căn cứ dể xem xét nhưng không phài là căn cứ duy 
nhai, chủ yếu đe quyết định.

Dõi vói công ty nhà nưóc dặc biệt quan trọng, Bộ quàn lý ngành chù trì, 
phối họp với Bộ Nội vụ lổ chức lấy tín phiếu tín nhiệm chức danh Chủ lịch Hội 
dồng quán trị. Hội dồng quàn trị công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh 
thành viên Hội dồng quàn trị, Tổng giám đốc, có sự tham gia của Bộ nội vụ và Bộ 
quàn lý ngành. Cơ quan lổ chức lấy ý kiến chịu trách nhiệm kiểm phiếu và bào 
quàn phiếu theo chế dộ mật.

+ Hội dồng quàn trị xem xét, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);
+ Thường vụ đáng uỳ hoặc đảng uỳ công ty có ý kiến bằng văn bàn gửi Hội 

dông quàn trị về nhân sự dược dề nghị bồ nhiệm;
+ Hội dồng quàn trị thào luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết (bàng phiếu 

kín) đối với từng người. Nhân sự dược dề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành 
viên Hội dồng quàn trị lán thành. Trường hợp Hội đồng quàn trị giới thiệu 02 người 
có số phiếu ngang nhau cho một chức danh bổ nhiệm thì chọn nhân sự do Chủ tịch 
Hội dồng quàn trị giới thiệu;

+ Hội đồng quàn trị quyết định bổ nhiệm hoặc làm tờ trình đề nghị cấp trên 
có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm.

Đối với nguồn nhân sự từ ngoài công ty:
+ Hội đồng quàn trị dề xuất nhân sự hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền 

giới thiệu nhân sự (bàng văn bàn);
+ Hội đồng quàn trị cùng thường vụ đảng uỷ (nếu là đàng uỷ toàn công ty) 

thào luận, trao đối thống nhất về chủ trương; Hội đồng quản trị cừ cán bộ trao đổi 
với lãnh đạo cơ quan nơi người được giới thiệu bổ nhiệm đang công tác về nhu cầu 
bổ nhiệm, lý lịch, nhận xét, đánh giá của lãnh đạo và thường vụ đảng uỳ đối với 
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người được giới thiệu bổ nhiệm; gặp người được giới thiệu bổ nhiệm trao dôi vê 
yêu cầu nhiệm vụ công tác;

+ Thường vụ đàng uỳ hoặc đàng uỷ công ty có ý kiến bang văn bàn gửi Hội 
dồng quàn trị về nhân sự dược đề nghị bổ nhiệm;

+ Hội dồng quàn trị thảo luận, nhận xét, dánh giá và biểu quyết (bằng phiêu 
kín);

+ Hội dồng quàn trị quyết dinh bổ nhiệm hoặc làm tờ trình đề nghị cấp trên 
có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đôi với trường hợp thành lập công ty mới hoặc do sáp nhập, chuyên dôi mô 
hình tổ chức công ty:

+ Trường họp thành lập công ty mới: cấp trên có thẩm quyền dự kiến diêu 
dộng, bồ nhiệm cán bộ, sau khi thào luận trao đổi thống nhất ý kiến, ra quyết định 
diều động, bổ nhiệm. Trường hợp cán bộ diện Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh bô 
nhiệm thì Bộ trướng Bộ quân lý ngành, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tình, thành phô 
trực thuộc Trung ương làm lờ trình trình Thù tướng Chính phủ xcm xét quyết dinh 
diều dộng, bố nhiệm cán bộ; dồng thời gửi Bộ Nội vụ dể thầm dịnh báo cáo Thủ 
tướng Chính phú.

+ Trường hợp do sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức công ty mà tổ chức 
mói lả tổ chức có cùng hạng tổ chức với công ty cũ, cán bộ được diều động, bô 
nhiệm sang giữ chức vụ tương đương; cấp trên có thẩm quyền dự kiến diều dộng, 
bổ nhiệm cán bộ ra quyết dịnh diều động, bổ nhiệm. Trường hợp cán bộ diện Thù 
tướng Chính phũ quyết định bổ nhiệm thì Hội đồng quản trị công ty trình Bộ quàn 
lý ngành: Bộ trưởng Bộ quàn lý ngành, Chù tịch Uỳ ban nhân dân tinh, thành pho 
trực thuộc Trung ương làm tờ trình trình Thù tướng Chính phủ xcm xét quyết định 
diều dộng, bổ nhiệm cán bộ; dồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm dịnh báo cáo Thù 
tướng Chính phù.

+ Trường hợp do sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức mà tổ chức mới là tổ 
chức được nâng hạng, thì việc bổ nhiệm cán bộ dược thực hiện theo quy trình bổ 
nhiệm lần dầu.

d) Hô sơ bổ nhiệm kèm theo tờ trinh của Hội dồng quán trị gửi cấp trên có 
thầm quyền gồm:

- Sơ yếu lý lịch, có dán ành cỡ 4 X 6 cm (ành chụp trong thời hạn 06 tháng 
tính dên thòi diêm lập hồ sơ) được cơ quan quàn lý cán bộ xác nhận;

- Bàn tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác;
- Bán nhận xét cùa lãnh dạo quàn lý trực tiếp về ưu diểm, khuyết diểm trong 

thời gian 05 năm công tác gần nhất;
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- Bàn nhận xét của cấp uý dâng;
- Bàn nhận xét cùa dại diện cắp uý hoặc chính quyền cơ sớ nơi cir trú thường 

xuyên về tư cách công dàn của nhân sự và gia dinh;
- Biên bán tồng hợp (kiểm phiếu) lắy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm cùa 

cán bộ chủ chốt;
- Bàn kê khai lài sàn;
- Các bàn sao văn bàn, chứng chì dào lạo, bôi dưỡng;
- Các kết luận kiểm tra, thanh tra giãi quyết khiếu nại tố cáo và các giây lờ 

liên quan khác dối với nhân sự dược dề nghị bổ nhiệm (nếu có).
Đối vói các chức danh diện Thủ luớng bồ nhiệm ờ các công ty nhà nước dặc 

biệt quan trọng. Hội dồng quán trị gứi hồ sơ bồ nhiệm lên Bộ quân lý ngành trình 
Thủ tướng Chính phú. dồng thời gứi Bộ Nội vụ dề tham định báo cáo '1 hú tướng 
Chính phú.

2. Bô nhiệm lại:
Vièn chức lãnh dạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bố nhiệm theo quy dịnh 

dược xem xét bò nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.
a) Diều kiện bô nhiệm lại:
- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ;
- Dạt liêu chuẩn chung cùa viên chức lãnh dạo và tiêu chuân riêng cùa chức 

danh bổ nhiệm theo quy dịnh cùa Đáng và Nhà nước lại thời diểm xem xét bô 
nhiệm lại và dáp ứng dược yêu cẩu nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Công ly có yêu cầu;
- Dù sức khoe và có uy tín de hoàn thành nhiệm vụ dược giao.
Viên chức lãnh dạo được bô nhiệm trước dây không quy dịnh thời hạn bô 

nhiệm, nếu dã có thòi gian giữ chức vụ từ dù 05 năm trở lên dêu dược xem xét bô 
nhiệm lại. Thời hạn bố nhiệm tính lừ ngày ký quyết dịnh bổ nhiệm giữ chức vụ 
hiện lại. Dối với viên chức lãnh đạo còn từ dù 02 năm dến dưới 05 năm công lác 
trước khi dến tuổi nghi hưu, nếu dược bổ nhiệm lại thì thòi hạn bồ nhiệm dược lính 
dến thòi diếm dú tuồi nghi hưu theo quy dịnh. Đối vó'i viên chức lãnh dạo còn dưới 
02 năm công lác trước khi đến tuổi nghi hưu, cấp trên có thấm quyền xem xét, 
quyết dịnh kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh dạo dến thời diếm dù tuồi nghỉ hưu 
theo quyết dịnh.

b) Trình tự. thú lục bố nhiệm lại:
- Trước 03 tháng, tính dến thời hạn bô nhiệm lại. cơ quan quàn lý trực tiêp 

thông báo cho viên chức lãnh dạo biết và liến hành thú tục trình câp trên có thâm 
quyền xem xét bố nhiệm lại;
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- Viên chức lãnh dạo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ trong thời gian giữ chức vụ;

- Tổ chức lấy ý kiến (bàng phiếu kín) của cán bộ, viên chức chù chốt, thành 
phần tham gia lấy ý kiến gồm: Ilội đồng quàn trị; Ban Tổng giám dốc; Trưởng 
phòng (ban), Phó trướng phòng (ban) và tương dương; Trưởng các đơn vị trực 
thuộc; thường vụ dáng uỷ; Trưởng các doàn thể ờ cơ quan văn phòng công ty.

Đối với công ly nhà nước dặc biệt quan trọng, Bộ quản lý ngành chú trì, 
phối họp vói Bộ Nội vụ lổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chù tịch Hội dông 
quán trị, Công ly lô chức lây phiêu tín nhiệm các chức danh uỷ viên Hội dông quán 
trị. Tông giám dốc có sự tham dự cúa Bộ Nội vụ và Bộ quản lý ngành. Cơ quan lô 
chức lấy ý kiến chịu trách nhiệm báo quàn phiếu theo che độ mật.

- Hội dồng quán trị nhận xét, dánh giá và dề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay 
không bồ nhiệm lại; ra quyết định bổ nhiệm lại hoặc dê nghị câp trên có thâm 
quyền quyết dịnh.

c) Hồ sơ bổ nhiệm lại thực hiện như hồ sơ bổ nhiệm lan đau.
3. Miền nhiệm:
a) Trong thòi gian giữ chức vụ, viên chức lãnh dạo lự xét thây không dủ diêu 

kiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ dược giao hoặc có nguyện vọng xin từ chức 
vì các lý do khác thì làm đơn báo cáo Hội dông quàn trị xem xét quyêt dịnh hoặc dê 
nghị cấp trên có thấm quyền quyết định. Viên chức lãnh dạo sau khi từ chức được 
công ty bố trí công tác khác.

b) Viên chức lãnh đạo có nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ; hoặc có sai 
phạm chưa dến mức bị thi hành ký luật bằng hình thức cách chức nhưng không còn 
dù uy tín. diều kiện dể giữ chức vụ; hoặc dể công ty thua lỗ hai năm liên tiêp hoặc 
không dạt chi tiêu tỷ suất lọi nhuận trên vốn nhà nước dầu tư hai năm liên tiêp hoặc 
ờ trong lình trạng lỗ lãi dan xen nhau nhưng không khắc phục dtrợc; hoặc xin mien 
nhiệm vì sức khoè, năng lực... thì Hội dồng quàn trị xcm xét quyết định hoặc dề 
nghị cấp trên có tham quyền quyết dịnh miễn nhiệm chức vụ và bố trí công tác khác 
không chờ hết thời hạn bố nhiệm.

c) Viên chức lãnh dạo dược bố trí công tác khác hoặc dược bổ nhiệm chức 
vụ mói thì dương nhiên thôi giữ chức vụ đang dăm nhiệm (trừ trường hợp trong 
quyết dịnh ghi vẫn tiếp tục giữ chức vụ cũ).

d) Hồ sơ miễn nhiệm:
- Tờ trình gứi cấp trên có thẩm quyền. Nội dung lờ trình có nhận xét, dánh 

giá ưu diêm, khuyêt diêm đôi với viên chức xin từ chức hoặc viên chức dược dề 
nghị miễn nhiệm.
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- Hồ sơ đề nghị từ chức, miễn nhiệm, gồm: Sơ yếu lý lịch; nhận xét. đánh 
giá cùa tập thế lãnh đạo (nêu rõ lý do từ chức, miễn nhiệm); đơn xin từ chức; bàn tự 
nhận xét. đánh giá cùa viên chức.

Đối với các chức danh diện Thủ tướng Chính phù bổ nhiệm ở các công ty 
nhà nước đặc biệt quan trọng, Hội đồng quàn trị gửi tờ trình kèm theo hồ sơ lên Bộ 
quàn lý ngành; Bộ quàn lý ngành xem xét trình Thù tướng Chính phủ. đồng thời 
gửi Bộ Nội vụ dể thẩm dịnh báo cáo Thù tướng Chính phù.

4. Khen thuởng:
Việc khen thường viên chức lãnh dạo thực hiện theo Luật Thi đua khen 

thướng. Đổi với việc dề nghị lặng thường Huân chương, Huy chương, Giải thưởng 
Hồ Chí Minh. Giải thường Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Bằng khen của 
Thú lường Chính phú. danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc dối với viên chức lãnh 
dạo cỏ thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện như sau:

a) Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Chủ 
lịch ủy ban nhân dàn các tình, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét. trình Thủ 
tướng Chính phủ đe dề nghị Chù tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương, 
Huy chương, Giái thưởng Hồ Chí Minh, Giài thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự 
Nhà nước: dề nghị Thú tướng Chính phủ quyết dịnh tặng Bằng khen của Thù tướng 
Chính phú. danh hiệu chiến sĩ thi dua toàn quốc đối với các viên chức lãnh dạo có 
thành tích suất sac trong công tác.

b) Hồ sơ khen thưởng bao gồm:
- Tò' trình cùa Hội dồng quàn trị gửi cap trên có tham quyền đề nghị xem xét 

khen thưởng kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Bộ quàn lý ngành, dịa 

phương, của Hội dồng quàn trị hoặc người đứng đầu;
+ Biên bàn và kết quà bò phiếu kín của Hội dồng thi đua khen thưởng;
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng, gửi trình Thủ tướng Chính phù đồng thời gửi 

Bộ Nội vụ để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ dề nghị khen thưởng 
viên chức lãnh dạo diện Thú tướng Chính phủ bổ nhiệm ở các công ty nhà nước đặc 
biệt quan trọng gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Vụ 
Công chức - Viên chức thẩm định) để trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Kỷ luật:
a) Trình tự xem xét xử lý kỳ luật viên chức lãnh đạo được áp dụng theo quy 

dịnh tại Nghị dịnh số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phù về 
việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

b) Hội đồng ký luật
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Hội dồng kỳ luật gồm 3 người, thành phần cụ thể như sau:
- Chủ tịch Hội dồng kỳ luật là Chủ tịch Hội dồng quản trị hoặc thành viên 

Hội đồng quàn trị hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám 
đốc;

- Một uỳ viên Hội đồng quàn trị là đại diện đàng uỳ cap trên trực tiêp của 
dàng uỷ công ty. Trường hợp Đàng uỳ cấp trên trực tiếp là đàng uỳ của dịa phương 
thì ủy viên Hội đồng này là đại diện đàng uỷ địa phương;

- Một uỷ viên Hội đồng là đại diện Ban Chấp hành công doàn cùng cấp.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quàn trị hoặc người dứng đẩu vi phạm kỷ 

luật thì người dứng dầu cơ quan cấp trên trực tiếp (đối với các công ty do Bộ quản 
lý ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyêt dịnh 
thành lập. cấp trên trực tiếp là Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân linh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; dối với các công ly Nhà nước đặc biệt quan 
trọng, cấp trên trực tiếp là Bộ quản lý ngành) quyết dịnh thành lập Hội đồng kỳ 
luật. Hội đồng kỳ luật gồm 3 người, thành phần cụ thể như sau:

- Chù lịch Hội dồng là người dứng dầu hoặc cấp phó cùa người dứng đầu cơ 
quan cap trên trực tiếp;

- Một uỷ viên Hội đồng là đại diện đàng uỳ cấp trên trực tiếp của Đàng uỳ 
công ty. Trường hợp dáng uỳ cấp trên Jrực tiếp là cấp uỷ đàng địa phương thì uỳ 
viên Hội đông này là đại diện câp uỳ đàng địa phương;

- Một uỳ viên là dại diện Ban Chấp hành công đoàn công ty.
c) Hồ sơ ký luật:
Tờ trình gửi cấp trên có thẩm quyền dề nghị xem xét kỳ luật, kèm theo hồ sơ 

dề nghị kỳ luật gồm:
- Bàn kiểm diểm cùa người vi phạm kỳ luật;
- Biên bản họp cán bộ chú chốt để kiểm điểm vi phạm và các tài liệu khác có 

liên quan (dơn thư tố cáo, kết luận kiểm tra, kết luận thanh tra....);
- Biên bàn họp Hội đồng kỳ luật (có kết quà bò phiếu kín của Hội dồng kỳ 

luật kèm theo).
Đổi với các chức danh diện Thù tướng Chính phủ bổ nhiệm ở các công ty 

nhà nước dặc biệt quan trọng, Hội đồng quàn trị gứi hồ sơ kỷ luật lên Bộ quàn lý 
ngành trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ dể thẩm định báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ, lài liệu liên quan dến việc xừ lý kỳ luật và quyết dịnh thi hành kỷ luật 
phải được lưu giữ trong hồ sơ viên chức. Quyết định kỳ luật phài ghi và lưu vào lý 
lịch của đương sự.
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III. CÔNG BÓ QUYÉT ĐỊNH
1. Công ty nơi viên chức lãnh dạo công tác có trách nhiệm tổ chức công bố 

quyẽt dịnh bô nhiệm, bô nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen 
thường, kỷ luật, nghi hưu đối với viên chức lãnh dạo. Việc công bố quyết định dối 
với người đứng dau công ty do cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan được uỷ quyền công 
bố.

2. Chi dưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các quyết 
dịnh nhân sự dã dược công bổ.

IV. Tỏ CHÚC TH ực HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể lừ ngày dăng Công báo.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 

các linh, thành phô trực thuộc Trung ương và các công ty nhà nước căn cứ Thông 
tư này hướng dần thực hiện cụ thể.

3. Trong quá trinh thực hiện, nếu có vướng mắc, dề nghị các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các lỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và các công ly nhà nước phàn ánh về Bộ Nội vụ dể nghiên cứu, 
giải quyết.

Bộ TRƯỞNG
TRÀN VÀN TUÁN
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH SÓ 02/2008/TTLT-BYT-BNV NGÀY 23-01-2008 
CỦA Bộ Y TÉ VÀ BỌ NỘI vụ

Huớng dẫn thục hiện một số diều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy dinh quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên che và tài chính đôi 
vói don vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vục y tế

Căn cứ Nghị định sổ 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 cua Chinh 
phu quy định quyển tự chu, tự chịu trách nhiệm vể thực hiện nhiệm vụ, tó chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đổi với đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tăt là 
Nghị dịnh số 43/2006/NĐ-CP); Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dần thực hiện một sổ 
diều cua Nghị dịnh số 43/2006/NĐ-CP trong lĩnh vực y te cóng lập như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG ĐIÈU CHỈNH
1. Thông tư này hướng dần thực hiện quyền tự chù, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tồ chức bộ máy, biên chế, quàn lý và sứ dụng cán bộ, viên 
chức của don vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và lài 
khoản riêng, do cơ quan quàn lý nhà nước có thấm quyền quyết định thành lập (gọi 
lắt là dơn vị), bao gồm: các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở y tế dự phòng; 
các dơn vị nghiên cứu kỹ thuật y, dược học, kiếm nghiệm, kiếm dịnh, giám dịnh, 
truyền thông giáo dục sức khỏe; các dơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực dân số và các 
dơn vị sự nghiệp y tế công lập khác.

Các dơn vị nói trên thực hiện quyền lự chủ, tự chịu trách nhiệm về lài chính 
theo hướng dẫn cùa Bộ Tài chính.

2. Các báo, lạp chí trực thuộc Bộ Y tế trong khi chưa có văn bàn hướng dần 
cùa Bộ chuyên ngành dược áp dụng Thông lư này.

3. Các dơn vị sự nghiệp y tế dược phân loại là tồ chức khoa học công nghệ 
thực hiện theo Nghị dịnh số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 nãm 2005 của Chính 
phú quy dịnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập.

4. Các dơn vị sự nghiệp giáo dục, dào tạo trong lĩnh vực y tế thực hiện theo 
hướng dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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II. QUYÊN Tự CHỦ, Tự CHỊU TRÁCH NHIỆM VÈ THựC HIỆN NHIỆM 
VỤ, TỎ CHÚC Bộ MÁY, BIÊN CHÉ, QUẢN LÝ VÀ sủ DỤNG CÁN Bộ, 
VIÊN CHỨC CỦA ĐƠN VỊ sụ’ NGHIỆP Y TÉ CÔNG LẬP

1. về thực hiện nhiệm vụ
1.1. Các nhiệm vụ
a) Nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo chức năng, 

nhiệm vụ cùa đơn vị;
b) Các nhiệm vụ tự xác định khác ngoài nhiệm vụ cùa cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện 
cùa đơn vị;

c) Hợp dồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu 
khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và 
các hợp đồng kinh tế khác, phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị 
và quy định của pháp luật;

d) Các hOcạt dộng liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước theo quy dịnh của pháp luật.

1.2. Đơn vị tự bào dàm chi phí hoạt động và tự bảo đảm một phần chi phí 
hoạt dộng, tùy khả năng của đơn vị, được thực hiện thêm các nhiệm vụ theo quy 
dịnh lại Khoán 3 Điều 5 Nghị dịnh số 43/2006/NĐ-CP.

1.3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
Cân cứ các nhiệm vụ được xác định theo quy dịnh tại các điểm 1.1, 1.2 

Khoản 1 Mục II cùa Thông tư này, đơn vị lự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
5 năm, hàng nãm và quyết định các biện pháp thực hiện.

2. về tố chúc bộ máy
2.1. Đơn vị được quyết định thành lập hoặc giải thể, tổ chức lại các khoa, 

phòng và tổ chức khác trực thuộc trên cơ sở quy hoạch hoặc phương án dã được cơ 
quan có thâm quyên phê duyệt.

2.2. Đơn vị dược thành lập, sap xếp lại, giải thể các tồ chức sự nghiệp trực 
thuộc tự bào dâm kinh phí hoạt động để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ dược giao và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cùa đơn vị.

3. về biên chế
3.1. Lập kế hoạch biên chế
Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 

năm 2007 cùa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dần định mức biên chế sự nghiệp trong 
các cơ sở y tế nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng thực tế, người 
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dứng đầu đon vị xây dựng kế hoạch biên ché hàng năm, trong đó ghi rõ sô lượng 
biên chế cần thiết của từng tổ chức trực thuộc, yêu cầu về chat lượng, cơ câu viên 
chức, thời gian sử dụng.

3.2. Thẩm quyền quyết định và phê duyệt biên che
Đối với đơn vị tự bào đàm chi phí hoạt động thường xuyên, người đứng đâu 

dơn vị được quyền quyết định kế hoạch biên chê và có trách nhiệm báo cáo kê 
hoạch biên chế dể cơ quan chú quàn tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát;

Dối vói đơn vị tự bào đâm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và đơn 
vị dược ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt dộng thường xuyên, người 
dứng dầu dơn vị có trách nhiệm trình cơ quan có thấm quyền phê duyệt kế hoạch 
biên che cùa dơn vị.

3.3. Người dứng dầu dơn vị dược ký hợp dồng thuê, khoán dối với những 
công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp dồng lao dộng và 
các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước theo 
quy dịnh cùa pháp luật.

4. về quân lý, sú' dụng cán bộ, viên chức
4.1. về tuyền dụng và tiếp nhận
Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch biên chế của dơn vị dã dược phê duyệt, 

người dứng dầu dơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trong đó xác dịnh rõ sô 
lượng cần tuyên cúa lừng ngạch, diều kiện, liêu chuân, hình thức, thời gian tuyên 
dụng và báo cáo kế hoạch tuyên dụng với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng 
dối vói dơn vị lự bào dám chi phí hoạt động thường xuyên, người đứng đâu đơn vị 
dược quyền quyết dịnh kế hoạch tuyển dụng.

Nguôi dứng dầu dơn vị dược quyết định tuyển dụng viên chức theo hình 
thức thi luyến hoặc xét tuyền phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực 
cần tuyển và diều kiện cụ thể cùa lừng dơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển 
dụng ihco quy dịnh của pháp luật.

Người dứng dầu dơn vị dược quyền quyết dịnh tiếp nhận viên chức ngạch 
lương dương ngạch bác sĩ chính irở xuống.

4.2. về dào tạo, bồi dưỡng
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch biên chế và nhu cầu đào tạo, người dửng 

dâu dơn vị xây dựng và lổ chức triển khai kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng dội ngũ cán 
bộ, viên chức của dơn vị.

Ngirời dứng dầu dơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết dịnh cừ cán bộ, viên chức 
trong đơn vị di học lập, đào lạo trong nước và di học tập, thãm quan, khào sát ở 
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nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đối với người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu do cơ quan chù quản quyết định việc đi đào tạo, bồi dường ờ nước 
ngoài trên cơ sở đề nghị cùa đơn vị.

4.3. về bồ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các 
chức danh lãnh đạo, quàn lý của đơn vị

Người dứng đầu đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bô nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức cấp phó của người đứng đâu; 
quyết dịnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các chức 
danh lãnh đạo, quàn lý của các lổ chức trực thuộc dơn vị theo quy dịnh của pháp 
luật và chịu trách nhiệm về các quyết dịnh dó.

Đổi với đơn vị đã dược xếp hạng đặc biệt và các đơn vị dược Bộ Y lê quyêt 
định làm Trung lâm y tế chuyên sâu của khu vực, thực hiện theo quy dịnh cùa Bộ Y 
tế.

4.4. về bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch
Người dứng dầu đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bô nhiệm 

ngạch, chuyển ngạch viên chức dối với các ngạch tương đương ngạch bác sĩ cao 
cắp; quyết dịnh bổ nhiệm ngạch viên chức đối với những người dược tuyên dụng 
lần đầu; quyết định bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch sau đào tạo hoặc sau thi nâng 
ngạch cho viên chức thuộc thầm quyền quàn lý của đơn vị từ ngạch tương dương 
bác sĩ chính trở xuống theo quy dịnh cúa pháp luật.

4.5. về bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái, luân chuyển, châm 
dứt hợp dồng làm việc

Người đứng đau đơn vị có trách nhiệm bố trí, phân công công lác, giao 
nhiệm vụ cho viên chức phù hợp với trình dộ dào lạo và ngạch cùa viên chức, bào 
dám các chế dộ, chính sách và diều kiện cần thiết de viên chức thực hiện nhiệm vụ;

Người đứng đầu đơn vị quyết định việc diều động, biệt phái cán bộ, viên 
chức thuộc thấm quyền quàn lý cùa đơn vị từ ngạch tương đương ngạch bác sĩ 
chính trở xuống theo quy dịnh cùa pháp luật.

4.6. về nâng bậc lương
Người dứng đầu đơn vị được quyền quyết định nâng bậc lương thường 

xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung dối với cán bộ, viên chức 
thuộc thẩm quyền quàn lý của đơn vị từ ngạch tương đương ngạch bác sĩ chính trở 
xuống theo quy định của pháp luật.

4.7. về chế độ hưu trí, thôi việc, kéo dài thời gian công tác
Người dứng dầu đơn vị có trách nhiệm ra thông báo bang văn bàn về thời 
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diêm nghi hull cho lấi cá cán bộ, viên chức của dơn vị irirờc 06 tháng tính dên ngày 
cán bộ, vicn chức dù tuổi nghi hưu.

Người dứng dầu dơn vị ra quyết định nghi hưu dối với cán bộ, viên chức 
thuộc thấm quyền quán lý của dơn vị từ ngạch lương dương ngạch bác sĩ chính trớ 
xuống theo quy định của pháp luật.

Đối vói cán bộ. viên chức xêp ngạch tương dương ngạch bác sĩ cao càp và 
cấp phó cứa người dứng dầu. sau khi ra thông báo về thời diem nghi hưu. người 
dứng dầu dơn vị phải báo cáo cơ quan có thầm quyền ra quyết dịnh vê việc cán bộ. 
viên chức nghi hưu theo quy dịnh cùa pháp luật.

Người dứng dầu dơn vị dược quyền giải quyết việc kéo dài thời gian công 
tác. thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đôi với cán bộ, viên chức thuộc thâm 
quyền quán lý cùa dơn vị lừ ngạch tương đương ngạch bác sĩ chính trở xuông theo 
quy dịnh cùa pháp luật.

4.8. về nhận xét, dánh giá. khen thưởng, ký luật
Người dứng dầu dơn vị do cơ quan chù quàn cấp trên nhận xét, đánh giá;
Người dứng dầu dơn vị có trách nhiệm nhận xét, đánh giá lầt cà cán bộ, viên 

chức trong đơn vị; thực hiện chế độ thi đua khen thường theo quy định của pháp 
luật;

Người dứng dầu dơn vị dược quyền quyết dịnh ký luật cán bộ, viên chức 
thuộc thấm quyền quàn lý của dơn vị từ ngạch tương dương ngạch bác sì chính trở 
xuống theo quy dịnh cùa pháp luật.

Ill. Tỏ CHÚC THỤC HIỆN
1. Trách nhiệm của ngiròi đúng đầu đơn vị
Người dứng dầu dơn vị có trách nhiệm theo quy dịnh tại Điều 31 Nghị dịnh 

số 43/2006/NĐ-CP và có các trách nhiệm cụ thể sau:
1.1. Phố biến, quán triệt Nghị dịnh số 43/2006/NĐ-CP và các vân bán hướng 

dần thực hiện dến loàn thế cán bộ, viên chức trong dơn vị; thống nhất trong lành 
dạo. cấp úy Dàng, tổ chức công đoàn đơn vị về chủ trương, thời gian thực hiện, 
định hướng phát triền đơn vị trước mắt và lâu dài; xây dựng phương án tự chù, tự 
chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Thông tư này;

1.2. Báo cáo với cấp ủy Đàng của dơn vị trước khi đề nghị với cấp trên hoặc 
quyết dịnh những vấn dề: Quy hoạch phát triên, kê hoạch 5 năm, hàng năm và các 
biện pháp thực hiện; thành lập, 10 chức lại, giãi thề các tổ chức chuyên môn nghiệp 
vụ và tơ chức khác trực thuộc dơn vị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ 
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chức, khen thưởng, kỷ luật các chức danh lãnh đạo quàn lý; phương án sáp xếp lao 
động;

1.3. Lấy ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn đơn vị các vấn dề: Quy chế 
chi liêu nội bộ; quy chế dân chù cơ quan; quy chế làm việc; quy chế khen thường, 
kỷ luật, quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ viên chức và người lao dộng; 
phương án liên doanh liên kết; phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ dầu tư; phối hợp 
với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ. viên chức hàng 
năm theo quy dịnh;

1.4. Lay ý kiến của Hội nghị cán bộ, viên chức hoặc cán bộ chù chốt cùa dơn 
vị trước khi đề nghị hoặc quyết dịnh các vấn dề: Quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 
năm. hàng năm và các biện pháp thực hiện cùa đơn vị: phương án sắp xếp lao dộng; 
quy che chi liêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ quan;

1.5. Báo cáo bang văn bàn xin ý kiến cúa cơ quan chù quán trước khi quyết 
dịnh các nội dung tại điểm 1.2, 1.3 Khoản 1 Mục 111 Thông tư này trong trường hợp 
cap ủy Đàng và Ban Chấp hành công đoàn đơn vị có ý kiến chưa thống nhất với 
người dứng dầu dơn vị;

1.6. Gừi các quyết định đến cơ quan chủ quàn trong thời hạn 10 ngày, kổ từ 
ngày ký ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự quy dịnh lại 
Điều 6, 7 và 8 cùa Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;

1.7. Thực hiện dầy dù chế dộ thông tin, báo cáo thường xuyên theo dinh kỳ 
và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ quàn về hoạt dộng cùa dơn vị.

2. Trách nhiệm của các Bộ, CO’ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương

2.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ửy ban nhân dân các lỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện trách nhiệm theo quy dịnh tại Điều 32 Nghị dịnh số 
43/2006/NĐ-CP và có trách nhiệm lồ chức triển khai thực hiện 'Phông lư này; lổ 
chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện gứi báo cáo về Bộ Y tế, Bộ Nội vụ trước 
3 1 tháng 12 hàng năm.

2.2. Các dơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm theo Nghị dịnh số 43/2006/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
trước tháng 7 năm 2008.

Yêu cầu về nội dung phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm không phải ghi 
chi tiêt các nội dung về tài chính, nhưng hồ sơ trình với cơ quan chủ quàn, phái 
kèm theo quyết định giao quyền lự chù, tự chịu trách nhiệm về lài chính của cơ 
quan có thẩm quyền và các tài liệu hồ sơ liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cùa đơn vị 
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sự nghiệp phê duyệt phương án trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được 
phương án trình của đơn vị sự nghiệp.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày dăng Công báo. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, tô 
chức gừi báo cáo về Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết.

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ 
TRẦN VÃN TUÁN

Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÉ 
NGUYÊN QUỐC TRIỆU
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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 02/2008/TTLT/BYT-BNV

ngàv 23 tháng 01 nãm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ)

HƯỚNG DẦN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TỤ CHÙ, TỤ CHỊU 
TRÁCH NHIỆM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/ND-CP

I. PHÀN CHUNG:
1. Tên lổ chức:
2. Địa chì:
3. Cơ quan chù quàn:
4. Cư quan quyết dinh và ngày tháng thành lập:
5. Chức năng, nhiệm vụ theo quy định cùa cơ quan chu quàn:

II. THỤC TRẠNG TỐ CHỬC VÀ HOẠT ĐỘNG:
1. Tình hình tồ chức:
a) Lãnh dạo
b) Cơ cau tổ chức
c) Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác (phân theo ngạch viên 

chức, trình dộ, dộ tuổi, chuyên môn, ngoại ngữ...).
2. Tình hình tài chính và tài sàn:
a) Bàng thống kê tài sàn
b) Báo cáo lài chính hàng năm trong 3 năm liền kề
c) Diện lích nhà làm việc, các cơ sờ dịch vụ (nếu có)
d) Diện lích dất dược giao sừ dụng (kèm theo các văn bàn của cơ quan nhà 

nước có thâm quyền giao quyền sử dụng đất: Hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dất).

3. Thực trạng hoạt động trong thời gian 3 năm gần đây:
a) Ket quá thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao
b) Kết quà thực hiện nhiệm vụ do đơn vị tự tìm kiếm (tên nhiệm vụ, tổ chức 

đặt hàng, giá trị hợp đồng, kết quà triển khai)
c) Kết quà thực hiện hoạt động dịch vụ (loại hợp dồng, giá trị hợp đồng, lợi 

nhuận, nộp ngân sách)
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d) Những hoạt động phổi hợp, tham gia với tổ chức khác, hợp tác quôc tê 
(lẽn nhiệm vụ, công việc, tổ chức phối hợp, kết quà thực hiện).

đ) Các công trình nghiên cứu khoa học, đề án, dự án, sáng che, giải pháp 
hữu ích dược công nhận ở trong và ngoài nước

e) Đánh giá chung về kết quà đạt được, những thuận lợi, khó khăn

III. PHƯƠNG HƯỞNG TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG:
1. Dự kiến cơ cấu tổ chức:
a) Dự kiến sắp xếp các bộ phận và lổ chức trực thuộc
b) Xác dịnh mô hình lồ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của tô chức và 

các bộ phận trục ihuộc
c) Dự kiến thay dổi biên ché, phương án giải quyết nhân lực sau khi sắp xêp 

lại lổ chức
2. Phương hướng hoạt dộng:
a) Dự kiến thay dổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ
b) Định hướng hoạt động chuyên môn của đơn vị: nội dung, quy mô, phạm 

vi hoạt dộng, sán phầm, dịch vụ cung cấp (số lượng dự tính hàng năm)
3. Dự kiến Phương án sắp xếp lao động (nêu có):

IV. TỐ CHÚC THỰC HIỆN:
1. Các bước tiến hành, nội dung và thời gian thực hiện
2. Các giãi pháp thực hiện: dự kiến bổ sung vốn, trang thiết bị, nhân lực (sô 

lượng, lừ nguồn nào?)

V. KIẾN NGHỊ:
1. Kiến nghị với cơ quan chủ quàn và cơ quan nhà nước có thâm quyên.
2. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước khác.

....... ngày...... tháng...... năm 2008
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên và đóng dấu
Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quàn;
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án;
- Lưu: VT.
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QUYÉT ĐỊNH SÓ 30/QĐ-TTg NGÀY 10-01-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực 
quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tỏ chức Chinh phù ngày 25 tháng ỉ2 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QD-TTg ngày 17 tháng 9 năm 200! cùa Thủ 

tướng Chính phú phê duyệt Chương trình tông thẻ cai cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cử Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 cua Thù 
tướng Chính phũ phê duyệt Kế hoạch cái cách hành chính giai doạn 2006 - 2010;

Xét đê nghị cùa Bộ trướng, Chu nhiệm Văn phòng Chính phù,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực 
quán lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Giao Văn phòng Chính phù chủ trì, theo dõi, đôn dốc các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này.

THÙ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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ĐÈ ÁN
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRÊN CÁC LĨNH vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 
cùa Thú tướng Chính phủ)

I. BÓI CÁNH CỦA ĐÈ ÁN
Chương trình tổng thể cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 
tháng 9 năm 2001) dã kết thúc giai đoạn I (2001 - 2005). Ban Chỉ dạo cài cách 
hành chính cúa Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết việc thực hiện giai doạn 1 (2001 - 
2005) và khang định 5 năm qua cài cách hành chính dã được triền khai loàn diện 
trên mọi lĩnh vực quàn lý, tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận. Cãi cách hành 
chính dược xác dịnh là một trong những giải pháp quan trọng đê thực hiện Chiên 
lược phát triến kinh tế xã hội và dồi mới từng bước hệ thống chính trị.

De thúc dấy thực hiện thắng lọi nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm (2006 - 2010). 
nhất là trong bổi cành Việt Nam chính thức trở thành thành viên của To chức 
Thương mại the giới (WT0) và dể thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính 
dân chù, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt dộng có hiệu lực. hiệu quà, 
lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Chính phú dã de ra Ke hoạch cài 
cách hành chính nhà nước giai doạn 2006 - 2010. Một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Kế hoạch này là xây dựng và tổ chức thực hiện Đồ án dơn gián hoá thú lục 
hành chính trên các lĩnh vực quàn lý nhà nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm cài 
cách hành chính the giới cho thầy, đơn giàn hoá thù lục hành chính dược xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hiện dại hoá hành chính cùa Chính phủ 
các nước phát triên.

Trong giai doạn I (2001 - 2005) Chương trình tổng thề cài cách hành chính 
nhà nước và những năm trước dó, Chính phủ dã chú trọng cài cách thú tục hành 
chính thông qua công tác rà soát, sửa dổi và bãi bò những thù tục hành chính không 
phù hợp. gây khó khăn cho hoạt dộng sàn xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp và dời 
sổng cùa nhân dân. Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 
5 năm 1994 về cái cách một bước thú tục hành chính trong giãi quyết công việc của 
công dân và tổ chức cho tới nay. Chính phù, Thú tướng Chính phủ dã ban hành 
nhiều vãn bán chi dạo công tác này (Quyết định sổ 1 81/2003/QĐ-TTg về việc áp 
dụng cơ chế một cửa ở các dịa phương; Chi thị số 09/2005/CT-TTg ngàv 05 tháng 

265

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4 năm 2005 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Quyết định số 
23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập tổ công tác liên 
ngành xứ lý các vướng mắc và kiến nghị cùa doanh nghiệp về thù tục hành chính; 
Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 về việc giao nhiệm vụ 
xử lý các vướng mac. kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Chi thị số 
32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 về một số biện pháp cần làm ngay để 
chan chình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc cùa người dân 
và doanh nghiệp; Công văn số 1877/TTg-CCHC ngày 15 tháng 1 1 về việc đôn đốc 
thực hiện Chi thị số 32/2006/CT-TTg; Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 12 năm 2006 số 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2007). Theo dó, các 
bộ. ngành và dịa phương dã thực hiện những biện pháp để cải cách thủ tục hành 
chính trong phạm vi tham quyền quàn lý, cài thiện mối quan hệ giữa nhà nước với 
người dàn và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, dơn giàn hoá.

Ket quá cài cách thủ tục hành chính thòi gian qua cho thấy, mối quan hệ giữa 
co quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp dược cài thiện một 
bước dáng ke, thông qua một loạt các biện pháp như cài cách thủ tục hành chính 
gan vói thực hiện cơ che một cừa; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về 
thú tục hành chính; thủ lục hành chính dược rà soát, sửa dổi, bãi bó theo hướng dơn 
gián hóa. thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực quàn lý, 
thù lục hành chính vẫn còn lồn tại khá phổ biến xu hướng cơ quan hành chính giành 
thuận lọi cho mình, dẩy khó khăn cho cá nhân, lổ chức và doanh nghiệp; vẫn còn tư 
lường bao cấp, cục bộ của các bộ, ngành khi xây dựng và ban hành thù tục hành 
chính; thiêu trách nhiệm trong kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Do dó, thủ tục hành 
chính vẫn còn nhiêu phiền hà, phức lạp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp, làm lỡ cơ hội dầu tư và cán trở sức sàn xuất của các thành phần kinh 
le trong xã hội. Cụ thể là:

- Thủ tục hành chính trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá 
nhân, tô chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau 
chưa bào dàm dược lính nhai quán, dồng bộ, vẫn còn tình trạng rườm rà, chồng 
chéo, mâu ihuẫn, không hợp lý; được ban hành bời nhiều cấp, nhiều cơ quan, dưới 
nhiều hình thức văn bàn;

- Điều kiện kinh doanh tiếp tục là những lực càn, trở ngại cho hoạt động sàn 
xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Có không ít điều kiện kinh doanh 
dược ban hành theo hướng thuận lợi cho cơ quan quàn lý, chưa tính tới những khó 
khăn trong việc thực hiện của người dân và doanh nghiệp;

- I lệ thống các mầu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành 
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chính do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành còn thiếu thống nhất, nhiều 
quy dịnh bất hợp lý gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng 
chậm dược chuấn hoá theo hướng đơn giản, thuận lợi; chưa có sự kiêm soát chặt 
chẽ về tính công khai, minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý về nội dung và hình 
thức cùa các mầu dơn, mẫu tờ khai hành chính. Thực trạng này đã gây phiên hà, 
khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo cơ hội cho nhũng nhiễu, tiêu 
cực phát sinh, phát triển;

- Không chỉ có hạn chế về mặt nội dung các quy dịnh về thù tục hành chính, 
việc lổ chức thực hiện trên thực tế cũng rất yếu kém. Nhiều quy dịnh về cơ chế 
chính sách, thú tục hành chính không phù hợp với thực tế nhưng chậm dược phát 
hiện dể diều chinh, sửa dổi kịp thời. Điều này đã được phát hiện từ lâu nhưng chậm 
dược khắc phục trên thực tế.

Nguyên nhân cùa những tồn tại, hạn chế nêu trên là:
Thứ nhất, nhận thức, tư duy về quàn lý nhà nước trong một bộ phận không 

nhó cán bộ, công chức, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt chậm được đôi mới. Biêu 
hiện của tư duy này là muốn quàn lý chặt, ôm dồm, áp dặt vẫn còn khá phổ biến ở 
các ngành, các cáp.

Thứ hai, thủ tục hành chính là vấn đề rộng lớn, phức tạp liên quan dến nhiều 
dối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền cùa cơ quan hành chính 
nhà nuớc, ngưòi có thẩm quyền. Trong không ít trường hợp, thực hiện cài cách thù 
tục hành chính là tự cắt bỏ quyền và lợi ích do thủ tục hành chính hiện hành mang 
lại. Do dó, gặp phài sự chống đối từ phía một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước.

Thứ ba, các bộ, ngành trung ương cũng như dịa phương chưa kiên quyết, nhất 
quán tổ chức thực hiện cài cách thú tục hành chính theo chì đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phú, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và dòi hỏi cấp 
bách của việc tháo gỡ những càn trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính dể phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, 
linh thần của người dân cho mục tiêu phát triển. Chính vì vậy mà chưa tập trung chỉ 
dạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho công tác này.

Thứ tư, các thù lục hành chính hiện nay còn dược thực hiện cắt khúc, thiếu 
tính liên thông và phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính. Khi có nhu cầu cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp còn phải đến nhiều cơ quan, nhiều dầu mổi để thực 
hiện thù tục hành chính.

Thử năm, chưa có một cơ chế pháp lý đù mạnh dể ràng buộc trách nhiệm cùa 
các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xừ lý nhanh chóng, kịp thời 
các phán ánh, kiến nghị của cá nhân, lổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, 
thủ tục hành chính không còn phù hợp.
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II. MỤC TIÊU, YÊU CÀU VÀ PHẠM VI CỦA DÈ ÁN
1. Mục tiêu
Đơn gián hóa thù tục hành chính trên các lĩnh vực quán lý nhà nước nhàm bào 

dàm sự thống nhất, dồng bộ, dơn gián, công khai, minh bạch của thù lục hành 
chính: tạo sự thuận lợi cho cá nhân, lố chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực 
hiện thu lục hành chính; nâng cao hiệu lực. hiệu quá quán lý nhà nước và thúc đấy 
phát triển kinh le - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

2. Yêu cầu
- Thú tục hành chính trên từng lĩnh vực quán lý. diều kiện kinh doanh, mầu 

đơn. mẫu lừ khai hành chính trong hồ sơ thú tục hành chính phái được xem xct, 
dánh giá de bãi bó hoặc sửa dối theo hướng dơn giàn, thuận lợi cho cá nhân, lố 
chức và doanh nghiệp:

- Quy trình giái quyết các thủ tục hành chính, diều kiẹn kinh doanh, mẫu dơn, 
mau lờ khai hành chính và hồ sơ thú lục hành chính phái dược chuân hóa, công 
khai hóa dê mọi cá nhân, tô chức và doanh nghiệp biết, thực hiện;

- Có cơ che pháp lý hữu hiệu dổi với các cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc liếp nhận, xứ lý các phán ánh. kiến nghị của cá nhân, lổ chức và doanh nghiệp 
về cơ chế chính sách, thù lục hành chính không còn phù họp;

- Tạo bước chuyên căn bán trong quan hệ giữa cư quan hành chính nhà nước 
vói cá nhân, tô chức và doanh nghiệp, giữa các cư quan hành chính nhà nước với 
nhau trong giài quyết và thực hiện thú tục hành chính.

3. Phạm vi
Đơn gián hoá thú lục hành chính dược thực hiện trên các lĩnh vực quản lý nhà 

nước, trong quan hệ giữa cơ quan quán lý nhà nước với cá nhân, lố chức và doanh 
nghiệp, giữa các cơ quan quàn lý nhà nước với nhau.

III. NỘI DUNG CỦA ĐÊ ÁN
Tiêu Dỗ án 1: Dơn giàn ìioá thù tục hành chính trên từng lĩnh vực quán lý nhà 

nước
1. Mục tiêu
Hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các thú tục hành chính hiện hành, phát 

hiện các bat cập trên cơ sở đó dưa ra các phương án giài quyết, hoàn thiện hệ thống 
thú lục hành chính theo hướng đơn gián, thuận lợi cho cá nhàn, tố chức và doanh 
nghiệp. *

2. Nội dung
a) Thống kê. tập hợp các thù tục hành chính liên quan den cá nhân, tố chức và 
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doanh nghiệp trên từng lĩnh vực quàn lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết cùa 
bộ. cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phú; thẩm quyền giái quyết cùa cơ 
quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân, cùa ùy ban nhân dân các cấp (tình, 
huyện, xã) thuộc chức năng và phạm vi quàn lý nhà nước cùa bộ, cơ quan ngang 
bộ, cư quan thuộc Chính phủ;

b) Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và việc tổ chức thực hiện thù tục 
hành chính trôn các mặt: quy dịnh pháp luật; quy trinh giải quyết công việc; hồ sơ 
giấy lờ; tham quyền giải quyết; vấn dề liên thông, phối hợp và kỳ luật, kỳ cương 
trong giúi quyết thù lục hành chính; những khó khăn, vướng mắc dổi với cá nhân, 
lố chức và doanh nghiệp khi thực hiện thù tục hành chính; thời hạn giải quyết thú 
tục hành chính: tính khá thi, phù hợp cúa thủ lục hành chính; vấn dề phí, lộ phí;

c) Xây dựng báo cáo Dơn giàn hóa thú tục hành chính; tố chức lấy ý kicn cùa 
cá nhàn, lò chức và doanh nghiệp có liên quan về dự tháo báo cáo này và trình Ban 
Điều hành Đe án xem xét, cho ý kiến;

d) Xem xét, sứa dổi, bãi bó theo thầm quyền hoặc de xuất cấp có tham quyền 
xem xét, sứa dối, bãi bỏ các thủ lục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn 
cho hoạt dộng sán xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dời sống của nhân dân;

d) Nghiên cứu ban hành theo thấm quyền hoặc dề xuất cơ quan có thâm quyền 
ban hành các quy dịnh về hồ sơ thú tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giài quyết 
thù lục hành chính, cơ che liên thông, trách nhiệm phối hợp và ký luật, kỳ cương 
trong giài quyết và thực hiện thú tục hành chính, pháp dicn hóa các quy định về thù 
tục hành chính (nếu cằn thiết) dế tạo điều kiện cho cá nhân, lố chức và doanh 
nghiệp liếp cận và thực hiện thú lục hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng và 
thuận lọi;

c) Tông hợp những dề xuất, kiến nghị cùa các bộ. cư quan ngang bộ. cơ quan 
thuộc Chính phù. Uy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc sứa dôi, bãi bó các thú lục hành chính dược quy dịnh trong các vãn bàn của 
Thú tướng Chính phủ, Chính phú. úy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

g) Xây dụng và trình Chính phú Dự tháo Nghị dịnh về dơn gián hóa thú lục 
hành chính de sứa dối, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp dược quy dịnh 
trong các vãn bủn cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phù. theo hướng Nghị dịnh này 
sửa nhiều Nghị dịnh;

h) Xây dựng và trình Chính phù Dự án Luật Đơn giàn hóa thú lục hành chính 
dê sứa dôi. bãi bỏ các thủ lục hành chính không phù hợp dược quy dinh trong các 
luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh;

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thù tục hành chính trên lừng lĩnh vực quán lý 
nhà nước;
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k) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3. Phân công thực hiện
3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy dịnh tại các 

diểm a, b, c, d, d, i, k mục 2;
- Thiết lập cơ sở dữ liệu về thù lục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quàn lý 

dể công bố công khai trên Trang thông tin điện từ của bộ, ngành mình;
- Cung cấp cho Văn phòng Chính phù cơ sờ dữ liệu về thủ tục hành chính 

thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Văn phòng chính phủ trong việc thiêt 
lập cơ sờ dữ liệu về thù tục hành chính để công bố công khai trên Trang thông tin 
điện lử của Chính phù

- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quà thực 
hiện.

3.2. ùy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù trong quá 

trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thù tục hành chính nêu tại 
mục 3.1.

- Rà soát, dánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa 
phương liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bãi bò những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành không 
phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Kiến nghị Thù tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ sửa dổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp thuộc thẩm quyên ban 
hành cùa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương.

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người 
dân, tồ chức và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ 
tục hành chính;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phù thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục 
hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương;

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phù chi dạo các 
cơ quan chức nãng ban hành các quy định về cơ chế liên thông, trách nhiệm phôi 
hợp, kỳ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan dên cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kểt quà thực 
hiện;
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- Xây dựng Báo cáo tồng kết tiểu đề án.
3.3. Văn phòng Chính phủ:
- Đôn dốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Uy ban nhân 

dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ dơn giản hoá thủ 
tục hành chính theo quy dịnh tại mục 3.1, 3.2;

- Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các 
diem e, g, h mục 2;

- Chủ trì, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ và các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương thiết lập CƯ sở dữ liệu vê thù tục hành chính và công bô công 
khai trên Trang thông tin diện từ cùa Chính phủ;

- Xây dựng báo cáo lổng kết tiểu Đe án.
4. Sàn phẩm
- Báo cáo Đơn giàn hoá thú tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ;
- Vãn bàn cúa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 

dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa dổi, bãi bỏ các thủ tục hành 
chính thuộc thầm quyền quản lý không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tô chức 
và doanh nghiệp;

- Vãn bán của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Ùy ban nhân 
dân các linh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự thào vãn bàn của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ quy dịnh về hồ sơ thú lục hành chính, phân cap thâm 
quyền giái quyết thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ 
luật, kỳ cương trong giải quyết thủ lục hành chính, pháp diên hóa những quy dịnh 
về thú tục hành chính (neu cần thiết);

- Báo cáo tồng hợp cùa Văn phòng Chính phù về những dề xuất, kiến nghị cùa 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về việc sứa đổi, bãi bỏ các thù tục hành chính 
không phù hợp dược quy định trong các văn bán của Thủ tướng Chính phủ, Chính 
phù. Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội;

- Dự thào Nghị dịnh về đơn giản hóa thù tục hành chính;
- Dự án Luật về đơn giàn hóa thù tục hành chính;
- Báo cáo tổng kết tiểu Đề án của bộ, cơ quan ngang bộ, Ưỳ ban nhân dân các 

lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Thời gian thực hiện
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- Thòi gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 
năm 2010;

- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 
nhiệm vụ được quy định tại các diểm a, b, c, d, đ mục 2: bat đầu từ tháng 01 năm 
2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007;

- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù trình Ban 
Diều hành Đe án Báo cáo Đơn giàn hoá thủ tục hành chính để xem xét, cho ý kiến: 
trước ngày 15 tháng 01 nãm 2008;

- Thời gian úy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện nhiệm vụ dơn giàn hoá thù lục hành chính quy định tại mục 3.2: từ tháng 01 
năm 2007 dến ngày 15 tháng 10 năm 2010;

- Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 3.3: lừ 
ngày 15 tháng 01 năm 2007 dến ngày 15 tháng 10 năm 2010. Cụ thế như sau:

+ Trình Chính phú dự thào Nghị dịnh về dơn gián hóa thú lục hành chính: 
trước 20 tháng 8 năm 2008;

+ T rình Chính phú Dự án Luật về Đơn giàn hóa Thù tục hành chính: trước 
ngày 20 tháng 10 năm 2008.

- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phú, ủy ban nhân 
dân các linh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ban Điều hành Đề án Báo cáo 
tống kết lieu dề án: trước ngày 15 tháng 10 năm 2010;

Tiêu Đê án 2: Đon gián hóa điều kiện kinh doanh
1. Mục liêu
Xây dựng hệ thống diều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất vừa 

dáp ứng nhiệm vụ quán lý nhà nước, vừa báo dảm yêu cầu thông thoáng và giám 
chi phí ve thời gian, vật chat cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phan 
kinh te.

2. Nội dung
a) Thống kê, tập hợp các điều kiện kinh doanh, bao gồm: giấy phép kinh 

doanh, giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh, chứng chì hành nghề, chứng nhận 
báo hiếm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác;

b) Rà soát, dánh giá cụ thể từng loại diều kiện kinh doanh trên các mặt: quy 
định pháp luật; tính phù hợp, khà thi của diều kiện kinh doanh; những khó khăn, 
vướng mác dối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy dịnh về diều 
kiện kinh doanh; những vấn đề khác có liên quan;

c) Xây dựng báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; lấy ý kiến người 
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dân, doanh nghiệp và tồ chức có liên quan về dự thảo báo cáo, trình Ban Điều hành 
Đe án xem xét, cho ý kiến;

d) Xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa điều kiện 
kinh doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thuộc thẩm 
quyền quy định của Chính phủ, theo hướng Nghị định này sửa nhiều Nghị định;

đ) Xây dựng và trình Chính phủ Dự án Luật về đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp được quy 
dịnh trong các luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh;

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý 
nhà nước;

g) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quà thực 
hiện;

h) Xây dựng Báo cáo tổng kết tiểu Đe án.
3. Phân công thực hiện
3.1. Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3.2. Cơ quan phối hợp: Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các 
tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổi hợp với Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư trong quá trình thực hiện Đe án này.

4. Sản phẩm
- Báo cáo Đơn giàn hóa điều kiện kinh doanh;
- Dự thảo Nghị định về đơn giàn hóa điều kiện kinh doanh;
- Dự án Luật về đơn giàn hóa điều kiện kinh doanh;
- Hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quàn lý 

nhà nước được thiết lập và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của 
Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương;

- Báo cáo tổng kết tiểu đề án.
5. Thời gian thực hiện
- Thời gian thực hiện tiểu đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày’ 31 tháng 12 

năm 2008;
- Thời gian trình Ban Điều hành Đề án cho ý kiến về Báo cáo Đơn giản hóa 

điều kiện kinh doanh: trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;
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- Thời gian trình Chính phủ Nghị định về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: 
trước ngày 20 tháng 02 năm 2008;

- Thời gian trình Chính phủ Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh: trước ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Tiểu Đe án 3: Đơn giản hoá mẫu đơn, tờ khai hành chinh trong hồ sơ thù tục 
hành chính

1. Mục tiêu
Bảo dàm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, 

mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính; chống việc lạm dụng mẫu 
đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tô 
chức và doanh nghiệp; đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp 
cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

2. Nội dung
a) Thống kê, tập hợp các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục 

hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù; thẩm quyền giải quyết cùa cơ 
quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân, cùa ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, 
huyện, xã) thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước cùa bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Rà soát, đánh giá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên các mặt: nội 
dung, hình thức, ngôn ngữ, thẩm quyền ban hành và những vấn đề khác có liên 
quan;

c) Chuẩn hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, lĩnh vực 
quản lý nhà nước theo hướng đơn giàn, dễ hiểu, thuận lợi cho người sử dụng;

d) Xây dựng báo cáo đơn giàn hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc 
phạm vi quàn lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù; lay 
ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về dự thảo Báo cáo và 
trình Ban Điều hành Đề án xem xét, cho ý kiến;

đ) Ban hành mới các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính hoặc sửa đổi, bãi bò 
những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp;

e) Yêu cầu ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương bãi bỏ 
ngay các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp hoặc do địa phương ban 
hành không đúng thầm quyền;

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ 
thủ lực hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quàn lý;

h) Xây dựng báo cáo tổng két tiểu đề án.
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3. Phân công thực hiện
3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- Thục hiện nhiệm vụ dơn giản hóa mẫu dơn, mẫu tờ khai hành chính theo 

quy dịnh lại mục 2;
- Thiết lập cơ sở dừ liệu về mầu đơn, mầu tờ khai hành chính thuộc ngành, 

lĩnh vực quàn lý dể công bố công khai trên Trang thông tin diện tử của bộ, ngành 
mình;

- Cung cấp cho Văn phòng Chính phù cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai 
hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quàn lý; phối hợp với Văn phòng chính phù trong 
việc thiết lập CO’ sở dữ liệu vê mâu dơn, mâu tờ khai hành chính đê công bô công 
khai trên Trang thông tin điện tir cúa Chính phủ;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính về tình hình và kết quả thực hiện.
3.2. Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá 
trình tổ chức thực hiện tiểu Đe án;

- Thực hiện bãi bỏ các mẫu dơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thù tục 
hành chính không phù hợp theo yêu cẩu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù hoặc những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ban hành không đúng 
thâm quyên;

- Công khai hoá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;
- Thiết lập cơ sờ dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang 

thông tin diện tử của tình, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở dừ liệu về 
mầu dơn, mẫu tờ khai hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quà thực 
hiện;

- Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3.3. Văn phòng Chính phủ:
- Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giàn hoá 
mẫu dơn, mẫu tờ khai hành chính theo quy định tại mục 3.1 và 3.2;

- Chù tri, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thiết lập cơ sở dữ liệu về hệ thống các mẫu 
dơn, mẫu tờ khai hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của 
Chính phủ, trện cơ sở hệ thống các cơ sờ dữ liệu về tờ khai và mẫu đơn hành chính 
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cùa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các lỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp;

4. Sản phẩm
- Báo cáo đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành 

các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;
- Hệ thống cơ sở dữ liệu về các mẫu tờ khai và mẫu đơn hành chính trong hồ 

sơ thủ tục hành chính trên các ITnh vực quàn lý được thiết lập, công bố công khai 
trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương;

- Báo cáo tông kết tiểu dề án của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phù, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thời gian thực hiện
- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2008;
- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 

nhiệm vụ quy định tại mục 3.1: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2007;

- Thời gian trình Ban Điều hành Đề án Báo cáo đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ 
khai hành chính: trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;

- Thời gian ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm 
vụ quy định tại mục 3.2: tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008;

- Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3.3: từ 
tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Tiêu Đê án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị cùa 
cá nhân, tô chức và doanh nghiệp vể cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không 
phù hợp.

1. Mục tiêu
Kịp thời diều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành 

chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phàn ánh, kiến nghị 
vê cơ chế chính sách, thù tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nội dung
a) Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xừ lý các phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thù tục hành 
chính cùa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
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b) Xây dựng, trình Chính phù Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, xử lý 
các phản ánh, kiến nghị cùa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế chính sách và 
thủ tục hành chính;

c) Lấy ý kiến chuyên gia quản lý, nhà khoa học, cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp về Dự thào Nghị định trước khi trình Chính phù xem xét, quyết định;

d) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3. Phân công thực hiện
3.1. Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ.
3.2. Cơ quan phổi hợp: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Úy ban nhân dân các cap.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ùy ban nhân dân các 

cấp có trách nhiệm giúp dỡ, tạo điều kiện cho Văn phòng Chính phủ trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Sàn phẩm
- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phàn ánh, kiến 

nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Dự tháo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác tiếp nhận, xử lý các 
phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách và 
thù tục hành chính.

5. Thời gian thực hiện
- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến hgày 31 tháng 12 

năm 2007.
- Thời gian trình Chính phù dự thào Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, 

xử lý các phán ánh, kiến nghị cùa cá nhân, tô chức và doanh nghiệp vê cơ chê chính 
sách và thủ tục hành chính: quý IV năm 2007.

IV. TỐ CHÚC THỰC HIỆN
1. Phàn công thực hiện
1.1. Vãn phòng Chính phủ:
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thù tướng Chính phù, Ban Điều hành 

Đe án về các nhiệm vụ được Thù tướng giao quy định trong Đề án;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ huy động nguồn 

lực quốc tế cho việc thực hiện Đe án Đơn giàn hoá thủ tục hành chính trên các lình 
vực quàn lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
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- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phù và Ban Điêu 
hành Đề án về các nhiệm vụ được Thủ tướng giao quy định trong Đe án;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phù, Bộ Nội vụ huy động nguồn lực quốc tê 
cho việc thực hiện Đề án Đơn giàn hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý 
nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

1.3. Bộ Tài chính
Bố trí đù nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đê án 

theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006; kiểm 
tra tài chính trong việc thực hiện Đe án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng 
năm cho các tiểu dề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiều đề án dã kết thúc;

1.4. Bộ Nội vụ
Phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trong việc huy 

động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện Đe án.
1.5. Bộ Tư pháp
Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự án 

Luật về Đơn giàn hóa thủ tục hành chính và Dự án Luật về Đơn gián hóa điêu kiện 
kinh doanh. Đưa 2 dự án Luật này vào dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp 
lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, bảo đàm phù hợp vói thời gian đã nêu trong 
Đề án.

1.6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù và ủy ban nhân dân 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều hành Đe án trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ dược giao nêu trong từng tiểu Đề án;

- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì triên 
khai những nội dung có liên quan đã nêu trong từng tiểu Đề án, định kỳ 6 tháng báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quà thực hiện.

2. Thời gian thực hiện
Thời gian cùa Đề án được xác định trong lừng tiểu Đe án. Đen cuối năm 2010 

sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quà thực hiện Đề án.
3. Các yêu cầu về nguồn lực
3.1. về nhân lực:
- Đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương;
- Các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực liên quan không thuộc biên chê bộ, 

ngành hay địa phương.
3.2. về tài chính:
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- Các khoản chi:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đe án;
+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;
+ Điều tra, khảo sát, thống kê, tập hợp: thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước;

+ Thuê chuyên gia tư vấn;
+ Tổ chức hội thào lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quàn lý;
+ Xây dựng, hoàn chinh dự thào báo cáo và các văn bản pháp quy;
+ Tồ chức tập huấn, triển khai thực hiện;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập hệ thống cơ sờ dữ liệu trên Trang thông 

tin điện từ của Chính phủ, của bộ, ngành và địa phương.
- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính 

trên các lĩnh vực quản lý giai đoạn 2007 - 2010:
Căn cứ vào Đề án đã được Thù tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết 

do cơ quan chủ trì lập, Bộ Tài chính phổi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách 
nhiệm bố trí kinh phí ngân sách để thực hiện Đề án, trong đó có phân theo nhu câu 
hàng năm.

Kinh phí thực hiện cho từng tiểu Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm trong 
dự toán chi ngân sách hàng năm cùa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đã quy định 
trong từng tiểu Đe án.

4. Ban Điều hành Đề án
Thảnh lập Ban Điều hành Đồ án Đơn giàn hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh 

vực quàn lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.
Thành phần: Bộ trướng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phù làm Trưởng ban, 

các ủy viên là dại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ Cài cách hành chính Văn 
phòng Chính phủ là ủy viên thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký, bao gồm lãnh đạo, chuyên viên 
Vụ Cài cách hành chính và một số cán bộ, chuyên viên cùa Văn phòng Chính phù, 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Vãn phòng Quốc 
hội.

Ban Điều hành và Tổ thư ký hoạt động kiêm nhiệm.
Ban Điều hành được sừ dụng con dấu của Văn phòng Chính phù. Bộ trường, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập Ban Điều hành, Tổ thư ký 
và ban hành Quy chế làm việc cùa Ban Điều hành.
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Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước Thù tướng Chính phủ về kết quả tồ 
chức thực hiện Đe án; xem xét, cho ý kiến và nghiệm thu sản phẩm của từng tiểu đề 
án; theo dõi, đôn đốc kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao; tổng kết Đề án, xây dựng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, 
trình Thủ tướng xem xét, quyết định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

THỦ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG

280

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



QUYẾT ĐỊNH SÓ 03/2007/QĐ-BNV NGÀY 26-02-2007
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ 

về việc ban hành quy tắc úng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 
bộ máy chính quyền địa phương

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cử Luật Phòng, chổng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cản bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một so điều cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 
năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một so điểu của Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định sổ 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 cùa Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu cùa Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kề từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 3. Chù tịch ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Bộ TRƯỞNG
ĐỎ QUANG TRUNG
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QUY TẤC ỬNG XỬ
Của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 

cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh
Quy lắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc trong bộ máy chính quyền dịa phương trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, 
trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xừ lý vi phạm.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Cán bộ. công chức, viên chức thuộc dối tượng điều chỉnh theo quy định tại 

Quy tẳc này bao gồm:
1. Những người dược quy dịnh tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 làm việc trong các cơ quan thuộc ủy ban nhân 
dân và Hội dồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Những người được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán 
bộ, công chức năm 2003 làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc 
bộ máy chính quyền dịa phương.

3. Những người do bầu cứ để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong 
Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại diêm g 
khoản 1 Điều 1 và các chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc ửy ban nhân dân 
cấp xã quy dịnh tại diểm h khoán 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 
2003.

Điều 3. Mục đích
Mục dích quy dịnh Quy tắc ứng xử cùa cán bộ, công chức, viên chức nhằm:
1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi 

hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm 
hoặc không được làm nhàm bào dảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công 
chức, viên chức.

2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội 
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của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm cúa cán bộ, công 
chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi cán 
bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, 
công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc 
chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm 

vụ, công vụ" là các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán 
bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm viộc tại cơ 
quan, dơn vị mình, vói các cơ quan, dơn vị Nhà nước liên quan ớ Trung ương và 
dịa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan dến nhiệm vụ dược giao và 
trong giải quyết các yêu cầu của công dân.

2. "Chuẩn mực xừ sự cùa cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội” 
là các quy dịnh về những việc phải làm hoặc không được làm của cán bộ, công 
chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng bào đảm sự gương 
mẫu, xây dựng nếp sống văn minh sống và làm việc theo quy định cứa pháp luật.

3. "Vụ lợi” là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn dạt 
được hoặc có thế đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

4. "Tham nhũng” là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn dã lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

Cliuong II
CHUÁN Mực XỬ Sự CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG THI 

HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG vụ

Mục 1
NHỬNG VIỆC CÁN BỌ, CÔNG CHÚC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM

Diều 5. Các quy định chung
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phài thực 

hiện dầy đù và đúng các quy định về nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức dược 
quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 cúa Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Cán bộ. công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai 
hoặc không đây đủ, không đúng quy dịnh cùa các cán bộ, công chức, viên chức 
khác trong cùng cơ quan, dơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn 
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vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phàn ánh đến cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyền quàn lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá 
nhân về những phàn ánh cùa mình.

3. Người dứng đầu và cap phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền quàn lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cùa cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy 
định cùa pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Điều 6. Quy dịnh về việc chap hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, 
viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phài chấp 
hành quyết dịnh cùa cấp có tham quyền. Cán bộ, công chức, viên chức dược giao 
nhiệm vụ phải phối họp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, 
dơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên 
quan dổ thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quà.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp 
hành quyết dịnh của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết dịnh của cap trên 
quán lý trực liếp thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết dịnh 
cùa cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quàn lý trực 
liep của mình về việc thực hiện quyết định đó.

Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên 
chức phát hiện quyết dịnh đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực liễn thì 
phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành 
quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp cùa người ra quyết định và không 
phủi chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 
phương câp trên có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của cán bộ, 
công chức, viên chức cấp dưới thuộc lĩnh vực được giao. Cán bộ, công chức, viên 
chức có trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời với người ra quyết định cùng 
cap, cấp dưới hoặc người ra quyết dịnh của cấp trên về những quyết dịnh có căn cứ 
trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực được giao.

Điêu 7. Quy dịnh về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và 
công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải 
quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm 
hướng dần công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bào 
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dám các yêu cầu cùa cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng 
luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy 
dịnh, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ [ý do.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ đê giải 
quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải chịu trách nhiệm 
về hành vi của mình theo dúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Quy dinh trong giao tiếp hành chính
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian 

thục thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục dúng quy dịnh chung và quy dịnh 
cùa từng ngành, lĩnh vực; phài deo thẻ công chức theo quy dịnh; phải đeo phù hiệu 
cùa các lĩnh vực dã được pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, 
đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.

2. Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức 
phải có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bang văn 
bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, tư tín, qua mạng...) 
phải bào đám thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ 
chức và công dân cần hướng dan, trả lời.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quàn lý, điều hành hoạt động 
của cơ quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý cùa cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý dể có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng 
nhàm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tcạo, chủ động trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chù, tạo điều 
kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức; tôn 
trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chì đạo thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ; bào vệ danh dự cùa cán bộ, công chức, viên chức khi bị 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đủng sự thật.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn 
trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng 
thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý 
kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bào đàm cho hoạt động 
nhiệm vụ, công vụ dạt hiệu quà.

5. Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, 
nhiệt tình bào đàm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ đê công việc được giải quyết nhanh và hiệu quà.
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Mục 2
NHŨNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHÚC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 9. Các quy định chung
1. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện những quy định tại các Điều 

15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, 
Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy dịnh của pháp luật khác về 
những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không dược 
mạo danh đê giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, dơn vị để giải 
quyết công việc cùa cá nhân.

Điều 10. Các quy dịnh cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong 
quan hệ nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, dùn dẩy trách nhiệm 
khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quà ảnh hưởng dến hoạt dộng 
cùa cơ quan, dơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới 
quyên lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm cùa công dân.

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ 
chối sự phối hợp cúa nhũng người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn 
vị, tổ chức có liên quan và của cõng dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai 
lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ 
quan, dơn vị mình hoặc cơ quan, dơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những 
việc liên quan den chức nãng, nhiệm vụ do mình dược giao thực hiện không dúng 
quy dịnh cùa pháp luật.

Điều 11. Các quy dịnh cán bộ, công chức, viên chức không dược làm khi giải 
quyết các yêu cầu cùa cơ quan, dơn vị, tổ chức và của công dân

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi dược giao giải quyết các yêu cầu cùa cơ 
quan, đơn vị, lồ chức và của công dân không dược lừ chối các yêu cầu dúng pháp 
luật cùa người cần dược giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ dược giao.

2. Cán bộ, công chức, viên chức không dược làm mất, hư hòng hoặc làm sai 
lệch hô sơ, lài liệu liên quan đến yêu cầu cùa cơ quan, dơn vị, tổ chức và công dân 
khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật 
công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo cùa cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và công dân theo quy định của pháp luật.
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Cliưong III
CHUÁN MỤC XỬSựCŨA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỬC 

TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI

Mục 1 
NHŨNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM

Điều 12. Các quy dịnh chung
1. Cán bộ. công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội thề hiện 

văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu.
2. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân khi 

tham gia vào các hoạt dộng thuộc lĩnh vực mình dược giao đúng quy dịnh của pháp 
luật nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, cồng chức, viên chức khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật 
phải có trách nhiệm thông báo với cơ,ợuan, đơn vị có thẩm quyền xừ lý.

Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm
Cán bộ. công chức cấp xã quy dịnh tại khoản 3 Điều 2 cùa Quy tắc này ngoài 

việc phải thực hiện các quy dịnh tại Quy tắc này thì tại địa bàn dang công tác còn 
phải thực hiện các quy định sau:

1. Hướng dẫn cộng dồng dân cư phát triển kinh tế gia dinh; tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

2. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số và gia dinh, phòng 
chống bệnh tật, phòng chổng tệ nạn xã hội, bào vệ sức khỏe, bào vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân doàn kết, xây 
dựng đời sống văn hóa theo quy định chung và của cộng dồng.

4. Hướng dẫn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết VC các lĩnh vực 
phù hợp vó'i yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của dịa phương.

Mục 2 
NHŨNG VIỆC CÁN BỌ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHÚC 

KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 14. Các quy dịnh những việc cán bộ, công chức, viên chức không dược 
làm trong quan hệ xã hội

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
mạo danh đê tạo thanh thế khi tham gia các hoạt dộng trong xã hội.
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2. Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện 
công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, 
ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bàn 
thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

Điều 15. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong 
ứng xử nơi công cộng

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định vê nội 
quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong 
mỹ tục tại nơi công cộng để bào dảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức 
công dân đã dược pháp luật quy định hoặc đã được cộng dồng dân cư thống nhât 
thực hiện.

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỬC, 

VIÊN CHỨC VÀ CỦA Cơ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 16. Trách nhiệm cùa cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định 

tại Quy tắc này.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, 

viên chức khác thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này; phát hiện và báo cáo 
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm Quy tắc này của cán bộ, công 
chức, viên chức trong cùng bộ máy, trong hệ thống ngành, lĩnh vực.

Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trực tiếp quàn lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy tắc này.
2. Niêm yết công khai Quy tắc này tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan, đơn vị.
4. Phê bình, chấn chinh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 
đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan quàn lý cấp trên của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công 
chức, viên chức
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1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tăc này của cơ quan, đơn vị. câp 
dưới.

2. Xử lý vi phạm Quy tắc này đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
thẩm quyền theo phân cấp quàn lý cán bộ, công chức.

Chương V
xũ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Quy tắc này thì tùy 

theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 20. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng dầu cơ quan, 
dơn vị trực tiếp quản lý và sừ dụng cán bộ, công chức, viên chức

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có 
cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại các Điêu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
của Quy tắc này thì tùy theo mức độ vi phạm cùa cán bộ, công chức, viên chức, 
người đứng đầu và cấp phó cùa người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị xử lý kỳ luật 
theo quy định của pháp luật.

Chương VI
TỐ CHỨC THựC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc ủy ban nhân dân các tình, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy tẳc này.
Điều 22. Trách nhiệm của Sờ Nội vụ các tình, thành phố trực thuộc Trung 

ương
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân các 

tình, thành phố trực thuộc Trung ương tồ chức triển khai thực hiện các quy định về 
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 
quyền địa phương thuộc phạm vi quân lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công 
khai và thực hiện Quy tắc này cùa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền 
dịa phương minh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Sở Nội vụ các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương phàn ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung-
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____________________PHÂN THỬ BA____________________
NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÈ NHIỆM 
VỤ, QUYÈN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƯỚC VÀ QÚYÈN, nghĩa vụ của người đứng ĐẢU 
TRONG CÁC Cơ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

291

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



292

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGHỊ ĐỊNH SÓ 179/2007/NĐ-CP NGÀY 03-12-2007 
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phú ngày 25 tháng 12 năm 2001:
Xét đề nghị cũa Bộ trướng, Chú nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Diều I. Ban hành kèm theo Nghị dịnh này Quy chế làm việc cùa Chính phù.
Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công 

báo, thay thế Quy chế làm việc cùa Chính phủ ban hành kèm theo Nghị dinh số 
23/2003/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế này.

Điều 3. Bộ trưởng. Chù nhiệm Văn phòng Chính phù chịu trách nhiệm dôn 
dốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc cùa Chính phù.

Các thành viên Chính phù, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phú, Chú tịch 
I lội dồng nhân dân, Chù tịch úy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Thú trường các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tuông

NGUYEN I ÁN DŨNG
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QUY CHÉ
LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP
ngày 03 tháng 12 năm 2007 cùa Chính phù)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tưựng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, 

quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phù.

2. Các thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phù đều chịu 
sự điều chỉnh của Quy chế này.

3. Trường hợp văn bản cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước 
Quy chế này quy định trình tự xừ lý công việc khác với quy định trong Quy chế này 
thì áp dụng theo trình tự quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ
1. Chính phủ làm việc theo chế dộ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính 

phủ với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân cùa Thù tướng và của mỗi 
thành viên Chính phủ. Mọi hoạt động của Chính phù, thành viên Chính phủ phải 
báo dàm sự lãnh đạo cùa Đàng, tuân thù các quy định của pháp luật và bảo đảm 
quyền, lợi ích của nhân dân.

2. Dê cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chi một người phụ trách và chịu 
trách nhiệm. Thủ trưởng cơ quan được phân công công việc phải chịu trách nhiệm 
chính vê công việc dược phân công.

3. Giãi quyết công việc dúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm dược phân 
công, dúng trình lự, thủ lục theo các quy định của pháp luật, chương trinh, kế hoạch 
công tác và Quy che làm việc của Chính phủ; thường xuyên cài cách thủ tục hành 
chính bào đảm công khai, minh bạch và hiệu quà.

4. Bảo đàm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết 
công việc và trong mọi hocạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp 
luật quy định.
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Chương II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
1. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định. Chính 

phú thào luận tập thể và biểu quyết theo đa số những van đề quan trọng quy định tại 
Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ, kiểm điểm sự chi đạo điều hành, thực hiện Quy 
chế làm việc cùa Chính phủ và những vấn đề khác mà pháp luật quy dịnh thuộc 
thấm quyền của Chính phù.

2. Cách thức giải quyết công việc cùa Chính phủ:
a) Tháo luận và quyết nghị từng vấn dề, dề án, dự án tại phiên họp Chính 

phù thường kỳ hoặc bất thường.
b) Đối với một số ván dề không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tại phiên 

họp Chính phủ hoặc vấn dề cần quyết dịnh gấp nhưng không có diều kiện tô chức 
họp Chính phủ thì theo chi dạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính 
phú gứi toàn bộ hồ sơ đề án (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế 
này) và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Chính phủ. Neu đa sổ thành viên 
Chính phù nhất trí, thi Bộ chủ trì hoàn chình văn bàn, Văn phòng Chính phù thẩm 
tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh và báo cáo kết quả với Chính phù tại 
phiên họp gần nhất. Nếu đa số các thành viên Chính phù không nhất trí thì Văn 
phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vấn dề ra phiên họp 
Chính phù gần nhất để thào luận.

3. Các quyết nghị tập thể của Chính phù phải được quá nừa tong so thành 
viên Chính phủ đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng 
Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiêu dồng ý và không đồng ý bang nhau thì quyết định 
theo ý kiến mà Thủ tướng đã biều quyết.

Điều 4. Trách nhiệm của thành viên Chính phủ
1. Tham gia giải quyết các công việc chung cúa tập thế Chính phù; cùng tập 

thề Chính phú quyết dinh các vấn dề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm cùa Chính 
phú; nghiên cứu, dề xuất với Chính phủ, Thù tướng Chính phù các chủ trương, 
chính sách, cơ chế, văn bàn pháp luật cần thiết thuộc tham quyền của Chính phù, 
Thú tướng Chính phủ trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc 
với Thù tướng, Phó Thủ tướng về các công việc của Chính phủ và các công việc có 
liên quan.

Thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu 
trách nhiệm về toàn bộ nội dung dề án, dự án, văn bản pháp luật do cơ quan mình 
chú trì chuẩn bị dể trình Chính phù và Thù tướng Chính phú.
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2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ và trả lời đầy đù các Phiếu lấy 
ý kiến Thành viên Chính phù thay cho việc biểu quyết tại phiên họp Chính phủ.

3. Thực hiện các công việc cụ thể theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân 
công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: theo dõi, chi dạo cơ 
quan thuộc Chính phú; chuẩn bị và báo cáo các đề án trước các cơ quan lãnh đạo 
của Đàng và Quốc hội; theo dõi, chi đạo địa phương và cơ sở; đứng đầu các đoàn 
công tác cùa Chính phủ; chù trì họp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tô 
chức, cá nhân có liên quan đề báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý công việc và 
chịu trách nhiệm trước Thủ tưóìig Chính phù; chủ trì họp báo, tiếp công dân và các 
công việc khác.

4. Thành viên Chính phù phải thực hiện kế hoạch đi công tác địa phương và 
cơ sờ, ke hoạch tiếp dân, dối thoại với nhân dân về các vấn dề thuộc phạm vi phụ 
trách cúa mình; thuộc phạm vi của Chính phủ nếu dược phân công; thường xuyên 
kiêm tra, hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ kê 
hoạch và các quyết dịnh cùa Chính phủ, Thù tướng Chính phú về các ngành, lĩnh 
vực do mình phụ trách; nấm chắc tình hình thực tế dể nâng cao chất lượng và hiệu 
quà công lác.

5. Trong hoạt dộng của mình, Chính phủ và mồi thành viên Chính phù phải 
chú động phối hợp chật chẽ với các cơ quan của Đảng. Quốc hội, Tòa án nhân dân 
lòi cao, Viện Kiêm sát nhân dân lổi cao, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và cư quan Trung ương cúa các đoàn thể nhân dân; thực hiện đầy dù các 
nhiệm vụ theo các Quy che và quy dịnh có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chù 
dộng báo cáo, dối ihoại, trà lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
cùa Quốc hội. chat vấn cùa dại biểu Quốc hội, kiến nghị của Mặl trận Tổ quốc và 
các doàn thê nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

6. Mỗi thành viên Chính phủ có hộp thư diện từ riêng dể nhận, gửi thông tin, 
lài liệu, dơn thư. giày mời họp, trao dổi ý kiến về các công việc có liên quan; được 
trang bị các phương tiện dể phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin, họp 
qua mạng máy tính.

7. Thành viên Chính phú không được nói và làm trái với các quyết định cúa 
Chính phù, T hù tướng Chính phủ. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết dịnh đó 
thì vần phái chắp hành nhưng dược trình bày ý kiến với tập thể Chính phủ, Thù 
tướng Chính phủ về vấn dề dó. Mọi sự vi phạm phài dược kiểm diểm trước tập thê 
Chính phù dể làm rõ trách nhiệm.

Diêu 5. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tưó’ng Chính 
phủ

1. Thú tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và 
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quyền hạn mà Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ dã quy định; lãnh đạo công 
tác của Chính phú, các thảnh viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Úy ban nhân dân các cấp. Trực tiếp chì đạo, điều hành các công việc lớn, quan 
trọng, các vấn dề có tính chiến lược trên lất cá các lĩnh vực công tác thuộc chức 
nâng, nhiệm vụ cùa Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phù có trách nhiệm, quyền hạn và giải quyết các công 
việc theo quy dịnh tại Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ và các cồng việc mà pháp 
luật quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì tính chất quan trọng, cấp bách cùa 
công việc. Thú tướng Chính phủ có thể trực tiếp chi dạo xừ lý cõng việc thuộc tham 
quyền cùa Bộ trướng, Chú tịch ủy ban nhân dân cap tinh.

4. Cách thức giái quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ:
a) Trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng thay mặt Thù tướng xử lý công 

việc trên CO’ sò’ hồ sơ, tài liệu trình cùa các cơ quan, lổ chức, cá nhân liên quan và 
dưọc tống hợp trong Phiếu trình giài quyết công việc của Văn phòng Chính phủ 
theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

b) Trường họp cần thiết, Thú tướng, Phó Thủ tướng xử lý công việc trực tiếp 
trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà 
không nhất thiết phải có Phiêu trình cùa Văn phòng Chính phủ.

c) Trực tiếp hoặc phân công Phó Thù tướng thay mặt Thủ tướng họp, làm 
việc với lãnh đcạo cơ quan, tồ chức, cá nhân có liên quan dể tham kháo ý kiến trước 
khi quyết dịnh.

d) Thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để chi đạo đối với một so vân 
dề phức tạp, quan trọng liên quan dến nhiều ngành, nhiều dịa phương và phải xử lý 
trong thời gian dài.

d) Úy quyền cho Bộ trưởng, Chú nhiệm Văn phùng Chính phù hoặc một Bộ 
trướng khác chú trì họp làm việc với lãnh dạo cơ quan, tố chức, cá nhân có liên 
quan dề xử lý lổng hợp các vấn dề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng mà các Bộ còn 
có ý kiến khác nhau, trình Thủ tướng quyết định.

e) Các cách thức khác theo quy định tại Quy chế này như: chi đạo trực tiếp 
dối với các vấn dề thuộc thẩm quyền khi thấy cần thict, di công tác và xứ lý công 
việc tại dịa phương, cơ sở, tiếp công dân, tiếp khách.

Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ tướng
1. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng giài quyết công việc 

theo các nguyên tắc sau:
a) Mồi Phó Thú tướng dược Thủ tướng phân công chi dạo, xử lý thường 
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xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong một số lĩnh vực 
công tác của Chính phủ; theo dõi, chi đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ.

b) Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Thủ tướng được sử 
dụng quyền hạn cùa Thù tướng Chính phủ, nhân danh Thù tướng Chính phù khi 
giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về những quyết định 
cùa mình.

c) Phó Thù tướng chủ động giài quyết công việc được phân công; nếu có 
phát sinh những vấn dề lớn, quan trọng, nhạy càm phải kịp thời báo cáo Thù tướng; 
trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan dến lĩnh vực của Phó Thù tướng 
khác thì trực tiếp phổi hợp với Phó Thủ tướng đó để giải quyết. Trường hợp giữa 
các Phó Thủ tướng còn có ý kiến khác nhau thì Phó Thù tướng đang phụ trách giái 
quyết công việc đó báo cáo Thù tướng quyết định.

2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Thù tướng có trách nhiệm 
và quyền hạn:

a) Chí đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Hội dồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chiên 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bào dàm quốc phòng, an ninh 
và ngân sách nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách và các dự án luật, pháp lệnh, 
vãn bàn quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

b) Kiểm tra, dôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Hội dồng nhân dân, ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ kê 
hoạch và ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện, xử lý theo 
thấm quyền và dề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân dịa phương ban hành văn bàn hoặc làm những việc trái với pháp luật của 
Nhà nước, quy định của Chính phủ, cùa Thủ tướng Chính phủ thì đình chỉ việc thi 
hành và chỉ dạo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thường xuyên theo dõi và xứ lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của 
Thù tướng; ký thay Thủ tướng các văn bản thuộc thẩm quyền của Thù tướng Chính 
phủ trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Thù tướng phân công.

d) Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chi đạo việc xử lý những vấn đề nội 
bộ thuộc thẩm quyền của Thù tướng Chính phủ trong các cơ quan được Thủ tướng 
phân công.
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3. Thủ tướng Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng làm nhiệm vụ 
thường trực để giúp Thủ tướng điều phối các hoạt động chung của Chính phủ theo 
các chương trình công tác của Chính phủ và theo yêu cầu chi đạo của Thủ tướng, 
ký văn bản của Chính phù và giải quyết các công việc do Thủ tướng trực tiếp phụ 
trách khi Thủ tướng vắng mặt.

Điều 7. Phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưỏ’ng cơ 
quan ngang Bộ

1. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ giải quyết các công việc sau:
a) Những công việc thuộc thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp, Luật 

Tố chức Chính phủ, các văn bản pháp luật khác và các nhiệm vụ được Chính phủ, 
'Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Giãi quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình 
dối với những dề nghị cùa các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về những 
vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quản lý nhà nước cùa mình, kẽ cà 
các vấn đe mà các Bộ liên quan còn có ý kiến khác nhau.

c) Xem xét để trình Chính phù, Thù tướng Chính phủ giải quyết các công 
việc thuộc thấm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Tham gia ý kiến với Bộ, cơ quan khác, ủy ban nhân dân tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương dể xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó, 
nhưng có liên quan đến chức năng, ngành, lĩnh vực mình quàn lý.

2. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ phải đề cao trách nhiệm cá 
nhân, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao (kể cà các việc được uỷ 
quyền), không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Thủ 
tướng Chính phủ hoặc chuyển cho các cơ quan khác; không giải quyết các công 
việc thuộc thấm quyền của cơ quan khác.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước 
Quốc hội, trước Thủ tướng về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền 
của mình, kể cả khi dã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

Điều 8. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưỏng, Thủ trưỏỆng CO’ quan 
ngang Bộ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khi giải quyết công việc thuộc 
thẩm quyền cùa mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác, nhất 
thiết phải hói ý kiến cùa Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan đó. Bộ trưởng, Thù trưởng 
cơ quan được hỏi ý kiến, phải trà lời bang văn bàn trong thời hạn không quá 5 ngày 
làm việc và chịu trách nhiệm về nội dung trà lời; nếu được mời họp phài trực tiếp 
hoặc cử người có dù thầm quyền dự họp.
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Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ thẩm định, 
tham tra các đề án. dự án, văn bàn phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được 
giao có chất lượng và đúng thời hạn quy định.

2. Dối với những vấn dề vượt thẩm quyền hoặc tuy đủng thẩm quyền nhưng 
không dù khà năng và điều kiện de giải quyết. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan 
ngang Bộ phải chủ dộng làm việc với Bộ trưởng. Thù trưởng các cơ quan có liên 
quan dê hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phu. 'I hú tướng Chính phủ xem xét quyết 
định.

Điều 9. Quan hệ công tác giữa Bộ trưỏng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
vó’i Chíi tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tính, thành phố 
trực thuộc Trung ương

1. Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm giải quyết các 
dề nghị của Chủ tịch Hội dồng nhân dân. Chu tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương theo thâm quyền cùa mình và phải trà lời bằng văn bán 
trong thời gian kổ lừ ngày nhận được vãn ban dề nghị là không quá 10 ngày làm 
việc nếu không phái lấy ý kiến của các cơ quan khác, không quá 20 ngày làm việc 
nêu phái lay ý kiến cua các cơ quan khác về nội dung các công việc có liên quan, 
llẽl thòi hạn dó. nếu chưa nhận dược văn bán trà lời thì Chủ tịch Hội dồng nhân 
dân. Chú lịch úy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thù 
tướng Chính phú biết dế chi đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

2. Khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu trực tiếp làm việc với Bộ trưởng, Thủ trướng 
cơ quan ngang Bộ về các công việc cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành, can chuẩn bị kỹ về nội dung và gửi tài liệu trước. Bộ trưởng, Thủ trường cơ 
quan ngang Bộ phải trực liếp (hoặc phân công cấp phó) làm việc với Chủ tịch (hoặc 
Phó Chú lịch) Hội dồng nhân dân, ủy ban nhân dân lỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

3. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dân. kiêm tra Uy ban nhân dân các câp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc 
ngành, lĩnh vực minh phụ trách; quàn lý chặt chẽ các dơn vị trực thuộc đóng tại địa 
phương, kịp thời uốn nắn, chấn chình, xử lý các việc làm sai trái.

Chưong III
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ

Điêu 10. Các loại chương trình công tác
1. Chương trinh công lác bao gồm: chương trình công lác năm. quý và tháng 
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cùa Chính phù, Thủ tướng Chính phủ; chương trinh công tác tuần của Thủ tướng và 
các Phó Thủ tướng.

a) Các dề án quy định trong Quy chế này và dược đưa vào chương trình 
công tác cùa Chính phú, Thú tướng Chính phủ bao gồm:

- Các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này;
- Các dự thào văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, van dề liên quan den 

chính sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và thuộc phạm vi tham quyền 
quyết dinh, phê duyệt và ban hành cùa Thủ tướng Chính phủ;

- Các dề án, vấn đề cần báo cáo xin ý kién cùa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phù.

b) Danh mục các đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phú phái 
dược xây dựng trên cơ sở:

- Sự chi đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phú và Thủ tướng Chính 
phủ;

- Hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
cùa Úy ban Thường vụ Quốc hội;

- Đề xuất cùa các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ửy ban 
nhân dàn linh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác.

2. Chương trình công tác năm cúa Chính phủ, Thù tướng Chính phú gồm 
hai phần: phần một nêu các định hướng, các nhiệm vụ' Ỷà các giải pháp lớn của 
Chính phũ trên lất cá các lĩnh vực công tác; phần hai là danh mục các đề án trinh 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phù.

a) Các dề án ghi trong chương trình công tác năm phải xác định rõ do Chính 
phủ hay Thù tướng Chính phủ quyết định, cơ quan chủ trì chuẩn bị và thời hạn 
trình từng dề án.

b) Thời hạn trình các đề án trong chương trình công lác năm dược dự kiến 
dến lừng quý. từng tháng.

3. Chương trình công tác quý bao gồm phần danh mục các dể án trình Chính 
phú, Thú tướng Chính phủ và nội dung các phiên họp Chính phu trong quý.

a) Nội dung các phiên họp thường kỳ của Chính phủ gồm các dề án, báo cáo 
nêu tại khoán 1 Điều 3 và Điều 39 Quy chế này.

b) Các dề án trong chương trình công tác quý được phân chia trình Thù 
tướng, Phó Thú tướng theo lĩnh vực dược Thủ tướng phân công phụ trách. Thời hạn 
trình các dề án trong chương trình công tác quý được chi tiết theo từng tháng.

c) Chương trình công tác quý I được xác định trong chương trình năm.
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4. Chương trình công tác tháng bao gồm danh mục các đề án trình Chính 
phủ. Thù tướng, từng Phó Thù tướng và nội dung phiên họp Chính phủ trong tháng. 
Chương trình công tác tháng dầu quý được xác định trong chương trình công tác 
quý.

5. Chương trình công tác tuần bao gồm các hoạt động của Thủ tướng, Phó 
Thù tướng dược xác dịnh theo từng ngày trong tuần.

Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác
1. Chương trình công tác năm:
a) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. Văn phòng Chính phú gửi công văn dê 

nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan) kiểm diem việc chi 
dạo điều hành năm dó, kiến nghị các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của 
Chính phủ và dăng ký các dề án vào chương trình công tác năm sau.

Trước ngày 15 tháng 11, các Bộ, cơ quan gừi Văn phòng Chính phủ Báo cáo 
kiểm điểm chi đạo diều hành của Bộ, ngành mình và danh mục những đề án cân 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phù trong năm sau.

Danh mục phải thể hiện rõ:
- Các dề án thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thù 

tướng Chính phủ nêu tại điểm a khoản 1 Điều 10 Quy chế này.
- Tóm lắt kế hoạch chuẩn bị từng dề án: mỗi đề án đăng ký cần thể hiện rõ 

dịnh hướng nội dung tư tưởng chuẩn bị, phạm vi điều chỉnh, cơ quan phối hợp. cơ 
quan thầm dịnh, cấp quyết dịnh và dự kiến kế hoạch sơ bộ dể thực hiện dề án.

b) Trên cơ sở những yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ và danh mục dề án 
đãng ký cùa các Bộ, cơ quan, Văn phòng Chính phủ dự thào chương trình công tác 
nãm sau của Chính phủ, Thủ tướng Chính phù, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
cho ý kiến trước khi trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối năm.

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ thông 
qua, Văn phòng Chính phủ hoàn chình chương trình công tác năm, trình Thù tướng 
Chính phủ cho phép ban hành, gửi các thành viên Chính phủ và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan biết, thực hiện.

2. Chương trình công tác quý:
a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các Bộ, cơ quan phải đánh giá tình hình 

thực hiện chương trình công tác quý dó, rà soát lại các đề án cúa quý tiếp theo dã 
ghi trong chương trinh công tác năm và xem xét các vấn dề mới phát sinh dê dê 
nghị diều chinh chương trình công tác quý sau.

Chậm nhất ngày 15 của tháng cuối quý, các cơ quan gửi dề nghị diều chinh 
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chương trình công tác quý sau cho Văn phòng Chính phủ (kèm theo bản điều chinh 
kế hoạch thực hiện từng đề án).

b) Văn phòng Chính phù dự thảo chương trình công tác quý của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chậm nhất là ngày 
25 cùa tháng cuối quý trước, Văn phòng Chính phủ gửi chương trình công tác quý 
sau cho các thành viên Chính phù, các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện.

3. Chương trình công tác tháng:
a) Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các đề án đã ghi trong chương trình công tác 

quý, những vấn đề còn tồn đọng và phát sinh thêm, các Bộ, cơ quap gửi đề nghị 
diều chinh chương trình công tác tháng sau đến Văn phòng Chính phủ chậm nhất 
vào ngày 20 hàng tháng.

b) Căn cứ vào chương trình công tác quý, sự chì đạo, diều hành của Chính 
phù, Thủ tướng Chính phủ và dề nghị diều chinh cùa các Bộ, cơ quan, Văn phòng 
Chính phù dự thào chương trình công tác tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành; chậm nhất là ngày 25 hàng 
tháng, Văn phòng Chính phủ gửi các thành viên Chính phù, các cơ quan, tổ chức 
liên quan biết, thực hiện.

4. Chương trình công tác tuần: Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ 
quan liên quan, xây dựng chương trình công tác tuần của Thủ tướng, các Phó Thủ 
tướng; gửi các thành viên Chính phủ, các cơ quan, lổ chức liên quan chậm nhất vào 
thứ sáu tuần trước.

5. Trình tự lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thực hiện theo 
quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Việc diều chỉnh chương trình công tác được thực hiện trên cơ sờ chi dạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và dề nghị của các Bộ, cơ quan. Vân phòng 
Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh việc diều chỉnh và thông báo 
kịp thời cho các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan biết.

7. Văn phòng Chính phủ là cơ quan dầu mối quàn lý chương trình công tác 
cúa Chính phù và Thù tướng Chính phủ, có trách nhiệm tham mưu cho Chính phù, 
Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng, điều chình và tổ chức thực hiện chương 
trình công lác bảo dàm phù hợp với yêu cầu chì đạo, điều hành cùa Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phù thường xuyên phối hợp với Văn phòng Trung ương 
Đàng, Vãn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan dể 
xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bào dâm 
lính khả thi.
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Điều 12. I<ế hoạch chuẩn bị các đề án
1. Căn cử chương trinh công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phù, 

Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án tổ chức lập kế hoạch chuẩn bị đối với từng đề án, 
trong đó xác định rõ phạm vi dề án; các công việc cần triển khai; cơ quan phôi hợp; 
thời hạn trình (lề án và gửi kế hoạch đó đến Văn phòng Chính phủ để theo dõi, đôn 
đốc thực hiện.

Thời hạn gửi kế hoạch không quá 10 ngày làm việc đối với các đề án trong 
chương trình quý 1, không quá 30 ngày đổi với các dề án còn lại tính từ khi chương 
trình năm dược ban hành.

2. Đối với các dự thào luật, pháp lệnh, việc lập kế hoạch thực hiện theo quy 
dịnh tại Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật.

3. Neu chủ dề án muốn thay đổi yêu cầu, phạm vi giải quyết vấn đề của đề 
án hoặc thời hạn trình thì phải báo cáo và dược sự đồng ý của Thủ tướng hoặc Phó 
Thú tướng phụ trách lĩnh vực đó.

Điều 13. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác
1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, các Bộ, cơ quan rà soát, 

đánh giá việc thực hiện các đề án trong chương trình công tác, thông báo với Văn 
phòng Chính phù tình hình thực hiện các đề án, các vướng mắc, phát sinh, hướng 
xử lý tiếp theo, đồng thời dề nghị điều chỉnh, bổ sung các dề án trong chương trình 
công tác thời gian tới.

2. Vãn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, đôn dốc việc chuẩn bị các dề án của các Bộ, cơ quan; định kỳ báo cáo 
Chính phủ kết quà việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

3. Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình hàng quý, hàng năm được 
tổng hợp trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình công tác hàng tháng.

Chương IV
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRÌNH GIẢI QUYÉT CÁC CÔNG VIỆC 

THƯỜNG XUYÊN

Điều 14. Các loại công việc thường xuyên và cách thức giải quyết ciía 
Thủ tưó‘ng, Phó Thủ tướng

I. Đổi với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, dự án, báo 
cáo lớn thuộc chương trình công tác: Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét giải quyết 
trên cơ sở toàn bộ hồ sơ, nội dung trình, dự thảo văn bản của Bộ trưởng, Thủ 
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trưởng cơ quan chủ trì, ý kiến của cơ quan thẩm định, cơ quan liên quan và ý kiến 
thẩm tra cùa Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với các công việc thường xuyên khác thuộc thẩm quyền cùa Thù 
tướng ngoài các việc nêu trên:

a) Thủ tướng, Phó Thù tướng xem xét giải quyết trên cơ sở đề xuất cùa cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhưng toàn bộ hồ sơ, nội dung trình, kiến nghị và 
dự thảo văn bản do Văn phòng Chính phủ chù trì chuẩn bị.

b) Trường hợp cần thiết, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp, hoặc 
xử lý công việc trên Cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
liên quan mà không nhất thiết phải có Phiếu trinh của Văn phòng Chính phủ.

3. Thú tướng, Phó Thủ tướng chủ trì họp (hoặc uỳ quyền một Bộ trường'chủ 
trì họp và báo cáo lại) để giải quyết những công việc chưa xử lý ngay được trên cơ 
sở hồ sơ trình nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Các cách thức khác như: Thù tướng, Phó Thủ tướng-làm viộc trựờ tiếp với 
Bộ, dịa phương, tiếp khách, đi kiêm tra tình hình và chi đạo tại cơ sở. Văn phòng 
Chính phủ phái kịp thời chuẩn b'ị văn bản cần thiết'để- trình Thủ tướng, phó Thù 
tướng ban hành trong các trường hợp này.

Điều 15. Phân công trách nhiệm trong việc chuẩn bị đề án, công việc
1. Đối với các đề án là văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo lớn 

thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội 

dung và hồ sơ.trình, chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến và tiếp thu ý 
kiến củạ các Bộ, cơ quan liên quan, kể cà ý kiến của cơ quan được phân công tham 
dịnh; chịu trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiên củà cơ quán thâm định, ý kiên cúa 
thành viên Chính phủ để hoàn chinh dự thảo đề án, vãn bản trước khi trình; hoàn 
chỉnh hồ sơ, trực tiếp kỷ tờ trình và ký tắt vàó dự thảo văn bàn để trình Chính phù, 
Thủ tướng Chính phủ.

b) Văn phòng Chính phủ theo dõí trong suốt quá trình xây dựng dề án; 
thường xuyên phổi hợp với cơ quan chủ trì, đôn đốc, kiểm tra quá trình chuẩn bị dề 
án, tham gia ý kiến để bảo đảm việc chuẩn bị đề án đúng tiến độ, đúng trình tự, thù 
tục, khách quan, đúng chỉ dạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phù; đôn dốc cơ 
quan thẩm định thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp thẩm tra về trình tự, thủ tục trình; gửi 
Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ về các đề án trình Chính phủ.

c) Cơ quan được phân công thẩm định cử người tham gia trong suốt quá 
trình xây dựng đề án; tổ chức việc thẩm định đề án, văn bản trước khi Bộ trưởng, 
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Thù trưởng cơ quan chủ trì chính thức ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phù. 
Thời hạn thẩm định không được vượt quá giới hạn cho phép.

d) Thủ trưởng các cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử người tham gia theo 
đề nghị của chủ đề án. Người đại diện của cơ quan phổi hợp phải đề cao trách 
nhiệm tham gia xây dựng đề án và thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Thủ trưởng cơ 
quan trọng quá trình tham gia xây dựng đề án.

đ) Để hoàn chỉnh dự thảo đề án, cơ quan chủ trì đề án phải lấy ý kiến chính 
thức cùa các cơ quan liên quan bàng hình thức tổ chức họp hoặc gửi hồ sơ xin ý 
kiến. Việc gửi hồ sơ xin ý kiến có thể được thực hiện qua mạng máy tính hoặc qua 
hộp thư điện tử cùa thành viên Chính phù. Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham 
gia của các Bộ, cơ quan liên quan phải được đưa vào hồ sơ trình.

e) Đối với việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, thù tục chuẩn bị còn phải 
thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đối với các công việc thường xuyên khác (ngoài các đề án, công việc nêu 
tại khoản 1 Điều này);

- Các Bộ, địa phương, cơ quan, tồ chức, cá nhân chi trình Thủ tướng Chính 
phù giãi quyết các công việc dúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Thủ 
tướng. Văn bàn, tờ trình phải rõ ràng, kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan (nếu có). 
Việc gửi trình phải thực hiện đúng thù tục pháp luật quy định;

- Văn phòng Chính phủ chù trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn 
chinh hồ sơ, thủ tục và dự thảo văn bản cần ban hành để trình Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng quyết định các công việc nêu tại khoản 2 Điều này.

Bộ trường, Thù trưởng cơ quan có liên quan, khi được Văn phòng Chính 
phủ hỏi ý kiến, phải trả lời bang văn bản nêu rõ đồng ý, không đồng ý hay có ý kiến 
khác về các nội dung liên quan trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc; nếu dược 
mời họp phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp.

- Trường hợp cần thiết Thủ tướng, Phó Thù tướng có ý kiến chi đạo xử lý 
trực tiếp (không phải chờ phiếu trình của Văn phòng Chính phủ) thì Văn phòng 
Chính phủ chù trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để thực hiện các công 
việc theo ý kiến chi đạo; nếu phát hiện có vấn đề chưa phù hợp, vướng mắc thì có 
trách nhiệm báo cáo lại Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xin ý kiến.

Điều 16. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc
1. Các thủ tục cần thiết khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết 

công việc:
a) Công văn, tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để dề nghị giải quyết 

công việc phải có nội dung rõ ràng và đúng thầm quyền giải quyết của'Chính phủ, 
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Thủ tướng Chính phủ. Nếu là văn bàn của Bộ, cơ quan, tổ chức thì phải được ký và 
đóng dấu đúng thẩm quyền.

b) Đối với các đề án nêu tại điểm a khoản I Điều 10 Quy chế này, hồ sơ 
trình gồm:

- Tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó thuyết minh rõ nội 
dung chính cùa đề án, luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau;

- Vãn bàn của cơ quan thẩm định đề án theo quy định của pháp luật;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên 

quan, kể cà ý kiến thẩm định;
- Dự thảo vãn bàn chính và dự thảo vãn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung 

các dự thảo phải rõ ràng, cụ thể để khi văn bản chính được thông qua, có thể thực 
hiện được ngay;

- Kế hoạch tổ chức thực hiện khi đề án được thông qua, khi văn bản được 
ban hành;

- Các tài liệu cần thiết khác.
2. Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc hệ thổng hành chính nhà nước 

thì thực hiện thủ tục gửi công văn theo quy định hiện hành của pháp luật về công 
tác văn thư. Cơ quan, tổ chức nước ngoài có thể thực hiện thủ tục gửi công văn theo 
thông lệ.

3. Hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phù phải được Văn phòng Chính 
phù lập danh mục theo dõi quá trình xử lý và được lưu trữ có hệ thống.

Điều 17. Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình
1. Văn phòng Chính phù chi tiếp nhận để trình Thù tướng, Phó Thủ tướng 

những đề án, công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết cùa 
Chính phù, Thủ tướng Chính phù và những công việc nêu tại khoản 3 Điều 5 Quy 
chế này.

2. Đối với các dự án văn bàn quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo lớn 
thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tựớng Chính phủ:

a) Chậm nhất trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được dầy dù hồ 
sơ đúng thù tục, Văn phòng Chính phủ phải hoàn chỉnh Phiếu trình, nêu rõ ý kiến 
thẩm tra, trinh Thủ tướng, Phó Thủ tướng kèm theo đầy đủ hồ sơ dề án, dự thào vân 
bản. Ý kiến thẩm tra thể hiện trong phiếu trình hoặc làm thành văn bản riêng, nhận 
xét rõ về trình tự, thủ tục chuẩn bị đề án, văn bàn kể cà việc giải trình tiếp thu ý 
kiến của cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan, kiến nghị cụ thể cùa Văn 
phòng Chính phù, lý do và đề xuất cách giải quyết. Các kiến nghị có thể là:
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- Đe nghị ký ban hành ngay hay không ký ban hành (nếu công việc thuộc 
thẩm quyền Thủ tướng);

- Xin phép gửi Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phù đối với việc thuộc 
thẩm quyền Chính phủ khi mà dự thào đã có sự thống nhất cơ bản giữa cơ quan chủ 
trì, cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan;

- Đe nghị đưa ra Chính phủ thào luận tại phiên họp nếu dự thảo còn nhiều ý 
kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan;

- Đe nghị trả lại và giao cơ quan chủ trì chuẩn bị thêm khi dự thảo chuẩn bị 
chưa đạt yêu cầu, sai quy trình, không đúng phạm vi, không đúng tư tưởng chi đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm tra của mình, 
không phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bàn do cơ quan chủ trì dã trình và 
không trực tiếp sửa chữa vào văn bản đó.

c) Khi Thù tướng, Phó Thù tướng có yêu cầu thay đổi nội dung dự thào văn 
bàn dã trình thì Văn phòng Chính phù chuyển hồ sơ cho cơ quan chù trì thực hiện 
và trình lại.

3. Đối với các công việc thường xuyên khác (ngoài các đề án, công việc nêu 
trên):

a) Neu hồ sơ công việc trình không đúng thẩm quyền giải quyết của Thù 
tướng Chính phủ, không thuộc công việc nêu tại khoản 3 Điều 5 Quy chế này thì 
tùy từng trường hợp cụ thê trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, Văn phòng 
Chính phủ trả lại nơi gửi và nêu rõ lý do; hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thầm 
quyền giải quyết và thông báo cho người gửi biết.

b) Nếu hồ sơ công việc trình là đúng thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng 
Chính phù:

- Đối với các trường hợp đã được cung cấp đủ hồ sơ hoặc nội dung vấn đề 
trình đã rõ ràng, không cần lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan cũng có thể xử lý 
dược thì trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, Văn phòng Chính phủ xử lý, 
có ý kiến tham mưu (kiến nghị rõ đồng ý hoặc không đồng ý) để Thủ tướng, Phó 
Thủ tướng xem xét, quyết định;

- Đối với các trường hợp chưa đủ hồ sơ: Văn phòng Chính phù chủ trì xử lý, 
lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn chinh thủ tục, hồ sơ và chịu trách 
nhiệm toàn diện về nội dung tham mưu cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng giải quyết 
công việc. Đối với đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân cấp 
tinh, các Tập đoàn kinh tế và Tổng cồng ty nhà nước, sau khi tổng hợp ý kiến các 
Bộ, cơ quan liên quan, Văn phòng Chính phù trao đổi lại với cơ quan trình về nội 
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dung trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc 
kê từ khi nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Thủ tướng Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ phải hoàn chinh hồ sơ và Phiếu trình, trình Thủ tướng, 
Phó Thủ tướng quyết định. Phiếu trình giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ 
và trung thực ý kiến của các cơ quan, kể cả các ý kiến khác nhau và ý kiến của cơ 
quan dề nghị sau khi Văn phòng Chính phủ đã trao đổi lại; ý kiến đề xuất của 
chuyên viên trực tiếp theo dõi, lãnh đạo Vụ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. 
Phiếu trình giải quyết công việc phải kèm theo đầy đù hồ sơ và dự thảo văn bản cẩn 
ban hành.

Nếu thấy có vấn đề lớn, phức tạp hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách 
phải chuẩn bị thêm thì Văn phòng Chính phù tham mưu để Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng giao cho Bộ, cơ quan chuyên ngành chủ trì chuẩn bị đê trình.

c) Đổi với các công việc cấp bách, cần xử lý gấp hoặc những công việc Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng chỉ dạo trực tiếp, Văn phòng Chính phủ chù động báo cáo và 
thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng trong thời gian nhanh 
nhất; không nhất thiết phải tuân theo trình tự, thủ tục trên đây.

Điều 18. Xử iý hồ sơ trình và ra văn bản
1. Thù tướng, Phó Thủ tướng xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào 

Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Chính phủ trong thời gian không 
quá 03 ngày làm việc, kể lừ ngày Văn phòng Chính phù trình.

2. Khi xử lý hồ sơ trình, đối với các đề án, công việc mà Thù tướng, Phó 
Thủ tướng thấy cần phải họp bàn trước khi quyết dịnh, Văn phòng Chính phù có 
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung và tô 
chức đê Thù tướng hoặc Phó Thủ tướng họp.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng có thể uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hoặc một thành viên khác của Chính phủ chù trì các cuộc họp này 
và báo cáo bằng văn bàn về kết quả cuộc họp cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

3. Đối với các đề án thuộc phạm vi quyết nghị cùa tập thể Chính phù quy 
dịnh tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét nội 
dung vả tính chất của từng đề án dể quyết định:

a) Cho phép đưa ra thào luận tại phiên họp Chính phủ.
b) Giao Văn phống Chính phù gửi Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ. 

Phiếu lấy ý kiến phải dược gửi cùng toàn bộ hồ sơ đề án, văn bản kể cà văn bàn của 
cơ quan thẩm dịnh và ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phù với nội dung như 
quy dịnh tại điểm a khoản 2 Điều 17 Quy chế này. Bộ chủ trì chịu trách nhiệm giải 
trình tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. Néu da số thành viên Chính phủ tán 
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thành thì Bộ chủ trì hoàn chỉnh văn bản để trình Thủ tướng quyết định; nếu chưa 
được đa số tán thành thì phối hợp với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phù 
thảo luận tại phiên họp gần nhất. Trường hợp đa số ý kiến của thành viên Chính 
phủ tán thành nhưng Bộ chủ trì dề án thấy có vấn đề chưa phù hợp thì kiến nghị với 
Thù tướng Chính phủ; việc đưa ra Chính phủ thảo luận lại sẽ do Thù tướng xem 
xét, quyết định.

Thời hạn thành viên Chính phù trả lời Phiếu lấy ý kiến không quá 07 ngày 
làm việc. Thời gian cơ quan chủ trì tiếp thu giải trình kết quả Phiếu lấy ý kiến 
thành viên Chính phủ đến khi trình lại Thù tướng trong thời hạn không quá 10 ngày 
làm việc.

c) Yêu cầu chủ đề án chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung đề án chưa đạt 
yêu cầu.

4. Căn cứ ý kiến quyết định cùa Thủ tướng hoặc Phó Thù tướng về nội dung 
đề án, công việc, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ 
trì hoàn chỉnh dự thảo văn bàn để ký ban hành:

a) Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phú, Thủ tướng 
Chính phủ phải được thể hiện thành văn bàn do Thủ tướng, Phó Thù tướng ký.

b) Đối với các trường hợp không cần thiết phài ra văn bàn của Chính phủ, 
Thù tướng Chính phủ thì Văn phòng Chính phủ dự thào công văn, thông báo, trình 
Thủ tướng. Phó Thủ tướng duyệt trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phù ký ban hành để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

5. Chậm nhất 30 ngày làm việc đối với các công việc nêu tại khoản 2 Điều 
14; 10 ngày làm việc đối với các công việc nêu tại khoản 1 Điều 14 kể từ khi nhận 
được hồ sơ của cơ quan trình Thủ tướng Chính phù, nếu chưa có quyết định cuối 
cùng của Thù tướng, Phó Thủ tướng thì Văn phòng Chính phủ gửi công văn thông 
báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trình biết rõ lý do.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi Thủ tướng, Phó Thủ tướng ký 
văn bàn hoặc có ý kiến chi đạo xử lý công việc, Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn phòng 
Chính phủ thực hiện việc ban hành và công bố văn bàn theo quy định của pháp luật.

Chương V
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA 

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 19. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và các thành viên Chính phú
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1. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành 
viên Chính phủ bao gồm:

a) Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất thường.
b) Các hội nghị (bao gồm hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và ngân sách nhà nước và các hội nghị chuyên đề).
c) Các cuộc họp định kỳ với các Bộ, cơ quan, địa phương.
d) Các cuộc họp để xử lý việc thường xuyên và họp giao ban Thủ tướng, các 

Phó Thù tướng.
đ) Cuộc họp do thành viên Chính phủ chủ trì xử lý công việc của Chính phủ.
e) Các cuộc họp khác.

2. Ngoài hình thức họp trực tiếp, các cuộc họp, hội nghị cùa Chính phù, Thủ 
tướng Chính phù có thể tổ chức qua cầu truyền hình hoặc qua mạng máy tính.

Điều 20. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất 
thường

1. Chính phủ họp thường kỳ mồi tháng một lẩn.
2. Chính phủ họp bất thường theo quyết định cùa Thù tướng Chính phù hoặc 

theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phù.
Việc chuấn bị, triệu tập, tổ chức công việc liên quan đến phiên họp bât 

thường được thực hiện theo sự chì đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3. Thủ tướng Chính phù chủ tọa phiên họp Chính phủ. Khi Thủ tướng vắng 

mặt. Phó Thù tướng Thường trực hoặc Phó Thủ tướng dược Thù tướng phân công 
thay Thủ tướng chủ tọa phiên họp.

Điều 21. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ
1. Thù tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần khách mời, thời 

gian và chương trình phiên họp Chính phủ.
Phiên họp Chính phù thường kỳ bắt đầu vào ngày thứ tư, tuân cuôi cùng 

trong tháng. Thủ tướng Chính phủ có thể quyết dịnh thay đổi ngày họp khi cần 
thiết. Văn phòng Chính phủ thông báo trước về sự thay dổi này cho các thành viên 
Chính phủ ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt dầu.

2. Vãn phòng Chính phủ có nhiệm vụ:
a) Thẩm tra về trình tự, thủ tục hồ sơ đề án trình ra phiên họp.
b) Dự kiếp nội dung, chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp, trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định và thông báo cho các thành viên Chính phù về các 
vẩn đề trên chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt đầu.

c) Bộ trường, Chù nhiệm Văn phòng Chính phù ký giấy mời họp Chính phù.
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d) Gửi giấy mời và tài liệu họp đến các thành viên Chính phủ và đại biểu 
trước khi họp ít nhất là 05 ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt.

Điều 22. Thành phần dự phiên họp Chính phủ
1. Các Thành viên Chính phủ phải tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phù; 

trường hợp đặc biệt, nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một sổ thời gian 
của phiên họp thì phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ vắng mặt 
dược cừ cấp phó dự thay. Người dự họp thay có trách nhiệm trình bày trước Chính 
phủ ý kiến của thành viên Chính phù vang mặt (nếu có).

Phiên họp dược tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Chính phủ 
tham dự.

2. Chính phù mời các đại biểu sau đây tham dự phiên họp:
a) Mời Chù tịch nước dự tất cả các phiên họp.
b) Mời Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chù tịch Đoàn Chù tịch ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu cơ quan Trung ương 
các đoàn thể nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân tối cáo, Viện trưởng Viện Kiêm 
sát nhân dân tối cao dự họp khi tháo luận những vấn đề có liên quan.

c) Mời Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phù, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các 
Ban cùa Đảng, các ửy ban của Quốc hội và các đại biểu khác dự họp khi cần thiết.

Đại biểu không phải là thành viên Chính phủ được phát biểu ý kiến nhưng 
không có quyền biểu quyết.

Điều 23. Trình tự phiên họp Chính phủ
1. Bộ trưởng, Chù nhiệm Vãn phòng Chính phù báo cáo nội dung và dự kiến 

chương trình phiên họp; các thành viên Chính phủ có mặt, vang mặt, người dự họp 
thay và các dại biểu được mời tham dự.

2. Chù tọa điều khiển phiên họp.
3. Chính phủ thào luận từng đề án theo trình tự:
a) Chủ đề án trình bày tóm tắt đề án và những vấn đề cần xin ý kiến Chính 

phù, thời gian trình bày không quá 15 phút.
b) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp 

cùa Văn phòng Chính phủ và ý kiến thẩm tra về đề án, nêu rõ ý kiến thành viên 
Chính phủ, những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất và kiến nghị 
những vấn đề Chính phù cần thảo luận và thông qua.

c) Các thành viên Chính phù phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không 
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tán thành từng điểm trong các vấn đề cụ thể nêu trên, không phát biểu về các vấn 
đề dã thống nhất trong phạm vi đề án. Thời gian một lần phát biểu không quá 10 
phút.

d) Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì việc thảo luận từng đề án, Thủ tướng 
Chính phủ kết luận về dề án và Chính phù biểu quyết; nếu thấy vấn đề thảo luận 
chưa dù rõ, Thù tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ chưa biểu quyết và yêu cầu 
chù dề án chuẩn bị thêm.

4. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành viên Chính phù 
hoặc Thù trường các cơ quan khác trình Chính phù báo cáo về một số vấn dề liên 
quan, ngoài các báo cáo dịnh kỳ dã quy định.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phù báo cáo các quyết nghị của 
Chính phủ giữa hai phiên họp.

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Chính phù thông qua 
Nghị quyết phiên họp.

7. Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp.
Điều 24. Biên bản phiên họp Chính phú
1. Biên bàn phiên họp phải thế hiện rõ thành phần, trình tự, diễn biến phiên 

họp, danh sách các thành viên Chính phủ và đại biểu phát biểu ý kiến (không cần 
ghi chi tiết ý kiến), ghi dầy đủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ về từng dề án, các 
kết quá biểu quyết và kèm theo băng (dĩa) ghi âm phiên họp.

Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức việc ghi biên bàn, ghi 
ârii và ký biên bàn phiên họp.

2. Biên bản phiên họp và các tài liệu lưu hành trong phiên họp được lưu hồ 
sơ nhà nước và được bảo quản và sử dụng theo chế độ mật. Việc sử dụng biên bàn 
phiên họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phù quyết định.

Điều 25. Nghị quyết phiên họp Chính phủ
1. Nghị quyết phiên họp phải thể hiện dẩy dủ, rõ ràng các quyết nghị của 

Chính phủ tại phiên họp; trách nhiệm của thành viên Chính phủ và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các quyết nghị cùa Chính phủ.

2. Bộ trường, Chù nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức dự thào nghị quyết 
phiên họp; ban hành công văn gửi các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các 
công việc Thù tướng Chính phủ kết luận nhưng không dược nêu trong nghị quyết; 
tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các công việc được giao cho 
các Bộ, cơ quan trong nghỊ quyết phiên họp và trong các công văn trên.

Điêu 26. Các cuộc họp của Thủ tuớng, Phó Thủ tuông để xử lý công việc 
thuồng xuyên
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Các cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xừ lý công việc thường 
xuyên bao gồm:

1. Trong lĩnh vực được phân công, Thủ tướng, Phó Thủ tướng họp với chủ 
đề án và đại diện các cơ quan liên quan để nghe ý kiến tư van, tham mưu trước khi 
quyết định giải quyết công việc;

a) Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ:
•- Đôn đốc cơ quan chù đề án chuẩn bị đầy đù tài liệu họp, gửi giấy mời cùng 

tài liệu họp đến các thành phàn được mời trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc 
(trừ trường hợp đặc biệt, có thể gửi tài liệu muộn hơn);

- Chuân bị địa điểm và các điều kiện phục vụ họp, bảo đảm an toàn cho cuộc 
họp (nếu cuộc họp dược tổ chức tại trụ sở Văn phòng Chính phú); phổi hợp với các 
cơ quan liên quan dể thực hiện các nhiệm vụ này nếu cuộc họp không tổ chức tại 
trụ sở Vãn phòng Chính phủ;

- Ghi biên bàn cuộc họp như quy dịnh tại khoản 1 Điều 24 Quy chế này;
- Căn cứ kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ chủ 

trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành thông báo kết luận cuộc họp. 
Dự tháo thông báo của Văn phòng Chính phù phải được người chù trì họp duyệt 
trước khi phát hành. Văn phòng Chính phủ chủ trì đôn dốc việc thực hiện các công 
việc dã dược Thù tướng, Phó Thủ tướng kết luận.

b) Trách nhiệm của chủ dề án:
- Chuẩn bị dầy dù tài liệu họp theo thông báo của Văn phòng Chính phù;
- Chuân bị ý kiến giải trình về các van đề cần thiết liên quan dến nội dung 

họp;
- Sau cuộc họp, hoàn chỉnh đề án hoặc văn bàn trình theo kết luận của Thù 

tướng, Phó Thủ tướng.
c) Dự họp đúng thành phần được mời và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về 

những van đề liên quan. Trường hợp đặc biệt, khi lãnh đạo Bộ không thể dự họp thì 
phái báo cáo người chù trì họp và cử Vụ trưởng dự họp thay nhưng người dự thay 
phải dược giao đù thẩm quyền về mặt chuyên môn để thay mặt lãnh đạo Bộ phát 
biểu ý kiến về những nội dung có liên quan.

2. Cuộc họp giao ban của Thù tướng và các Phó Thù tướng:
a) Nội dung cuộc họp giao ban gồm những vấn đề, công việc mà Thủ tướng, 

Phó Thù tướng thấy cần trao đổi tập thể, những việc chưa xử lý được qua hình thức 
xem xét hồ sơ và phiếu trình hoặc qua cuộc họp của Thủ tướng, cuộc họp của Phó 
Thủ tướng;

b) Bộ trường, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phù dự các cuộc họp giao ban.
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Khi được yêu cầu, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phù dự họp giao ban để 
trực tiêp báo cáo về phần công việc được phân công theo dõi. Trường hợp cần thiết, 
theo chì đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ mời thêm chủ 
đề án hoặc dại biểu khác dự họp;

c) Tại cuộc họp giao ban, Bộ trưởng, Chù nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ trực tiếp theo dõi công việc báo cáo các vấn đề cần xin ý kiến; 
trường hợp chù đề án dự họp thì chù đề án trực tiếp báo cáo. Thủ tướng và các Phó 
Thù tướng trao đổi ý kiến, Thù tướng kết luận để xử lý dứt điểm từng vấn đề, công 
việc;

d) Cuộc họp giao ban được tiến hành vào ngày thứ hai hàng tuần, trừ khi có 
quyết định khác của Thủ tướng;

d) Vãn phòng Chính phù có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy 
định tại diểm a khoán 1 Điều này;

e) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến 
về những van đề liên quan.

Điều 27. Chính phủ họp vói Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Hàng nă:'.\ Chính phù tổ chức hội nghị với các Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân. Chù tịch ùy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương trong cà 
nước đế triển khai và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và ngân sách nhà nước, những chủ trương, biện pháp về phối hợp quản lý nhà nước 
giữa Trung ương và dịa phương.

a) Văn phòng Chính phù trình Thù tướng Chính phủ quyết định nội dung, 
thành phần, thời gian và dịa điểm tổ chức hội nghị;

b) Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị theo phân 
công của Thủ tướng như chuẩn bị các đề án trình Chính phù;

c) Tại hội nghị, chủ đề án chì trình bày báo cáo tóm tắt đề án và những vấn 
dề cần thảo luận;

d) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến 
về những vân đề liên quan;

d) Sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chù tịch ủy ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành tổ chức triển khai thực 
hiện các công việc liên quan theo các văn bản được thông qua và kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại hội nghị.

2. Khi cần thiết, Thù tướng Chính phủ triệu tập Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
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Chù tịch ủy ban nhân dân một số tinh, thành phố trực thuộc Trung ương họp, làm 
việc đề bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các địa phương đó.

a) Theo phân công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì. phối hợp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch ùy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị nội dung báo 
cáo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của mình trình Thủ 
tướng, Phó Thù tướng xem xét trước khi tổ chức họp;

b) Các báo cáo tại cuộc họp phải gửi cho các đại biểu ít nhất 05 ngày làm 
việc trước ngày họp; tại cuộc họp chi trình bày tóm tắt, nêu rõ các vấn dề cần xin ý 
kiến, các dề xuất, kiến nghị;

c) Đại biều tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến 
về những vấn dề liên quan;

d) Sau cuộc họp, Chủ lịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các 
công việc liên quan tại địa phương.

Điều 28. Hội nghị chuyên (lề
1. Hội nghị chuyên dề được tổ chức dể triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện các Nghị quyết của Đàng, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bàn, cơ chế, 
chính sách lớn hoặc các công việc quan trọng trong chi đạo điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, thuộc phạm vi toàn quốc, một số địa phương hay một 
số ngành, lĩnh vực nhất dịnh.

2. Trình tự 10 chức hội nghị:
a) Căn cứ chì dạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng hoặc đề xuất cùa Bộ, cơ 

quan dược giao chủ trì nội dung chính của Hội nghị, Văn phòng Chính phủ trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh nội dung, thành phần, thời gian và dịa điếm tổ 
chức hội nghị;

b) Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị theo phân 
công của Thủ tướng như chuẩn bị các đề án trình Chính phủ;

c) Tại hội nghị, chủ đề án chỉ trình bày báo cáo tóm tắt đề án và những vấn 
đề cần thào luận;

d) Đại biểu tham dự họp dúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến 
về những vấn-đề liên quan;

đ) Theo kết luận cùa Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ hoặc 
Bộ chủ trì nội dung chính hoàn chỉnh dự thào các văn bàn liên quan, trình Thủ 
tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng quyết định việc ban hành.
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Điều 29. Cuộc họp của các thành viên Chính phủ xử lý công việc cùa 
Chính phií, Thủ tưó’ng Chính phủ

1. Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ có thể uỳ quyền cho một thành viên 
Chính phù chủ trì cuộc họp bàn xử lý công việc, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. Các cuộc họp này có thể tổ chức tại trụ sở Chính phủ hoặc trụ sở các 
Bộ.

2. Trách nhiệm tổ chức cuộc họp này thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 26 Quy chế này.

Chưong VI
KIÊM TRA VIỆC THỰC HIỆN VÀN BẢN VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

Điều 30. Mục đích kiểm tra
1. Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản chì đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chì đạo của 
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về các công việc được giao; kịp thời phát hiện, xử 
lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

2. Bảo đảm cho hoạt động chi đạo điều hành được thông suốt; giữ nghiêm 
kỳ cương, ký luật trong hệ thống hành chính nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí 
và mọi biểu hiện tiêu cực trong quàn lý nhà nước.

3. Đề cao ý thức kỳ luật và trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan và 
cán bộ, công chức nhà nước.

4. Tăng cường sâu sát cơ sở, tổng kết rút kinh nghiệm trong chi đạo điêu 
hành, bào đảm cho các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu 
quả tốt trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Điều 31. Nguyên tắc kiểm tra
1. Kiểm tra là công tác phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, 

đồng thời phải có sự phối hợp để tránh chồng chéo. Thủ trưởng cơ quan có thẩm 
quyền kiểm tra quyết định kế hoạch và hình thức kiểm tra.

2. Kiểm tra phải bảo đàm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây 
phiền hà và không làm càn trở đến/hoạt động bình thường của dối tượng kiểm tra.

3. Kct thúc kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải 
xừ lý thỏa dáng.

4. Qua kiểm tra phải tạo được những kết quả tích cực trong quản lý nhà 
nước, chi đạo, điều hành, kỷ cương, kỳ luật hành chính.
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Điều 32. Phạm vi, đối tượng và phân công thẩm quyền kiểm tra
1. Chính phủ, Thù tướng Chính phủ kiểm tra toàn diện việc thi hành các văn 

bàn của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chù tịch nước, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và việc thực hiện các công việc được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

2. Các Phó Thù tướng giúp Thủ tướng kiểm tra việc thi hành các văn bản và 
công việc nêu trên theo phạm vi, lĩnh vực công tác đã được Thủ tướng phân công; 
các thành viên Chính phủ khác kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việc theo 
sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng, các Phó 
Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các văn bàn và công việc nêu trên ở các Bộ, 
ngành, địa phương khi được Thù tướng, Phó Thủ tướng giao; đồng thời chịu trách 
nhiệm tham mưu cho Thù tướng, các Phó Thủ tướng để thực hiện kế hoạch kiểm tra 
thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
địa phương kiểm tra việc thực hiện các văn bản và công việc dược giao trong phạm 
vi quàn lý nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn quàn lý của Bộ, cơ quan, địa phương 
mình.

Điều 33. Phương thức kiểm tra
1. Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Chù tịch ửy ban nhân dân địa phương thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên, 
dịnh kỳ hoặc dột xuất việc thi hành các văn bàn, công việc trong phạm vi và thẩm 
quyền dã phân công. -

2. Thú tướng Chính phủ phân công thành viên Chính phủ chủ trì việc kiểm 
tra hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành các 
văn bản đối với những lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể có nhiều bức xúc về trật 
tự kỳ cương nham tập trung chi đạo dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét, làm đà cho 
việc thiết lập trật tự, kỷ cương chung.

3. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng kiểm tra thông qua làm việc trực tiếp với 
Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc làm việc trực tiếp tại 
cơ sở khi cần thiết.

4. Chính phủ thành lập Đoàn kiểm tra khi cần thiết.
Điều 34. Báo cáo kết quả kiểm tra
1. Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo kêt quả,
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nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ vào tháng cuối mỗi quý, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân 
dân tinh, thành pho trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tinh hình 
kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn 
quán lý.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ tình hình kiểm 
tra việc thi hành các văn bàn tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và 
tháng 12.

Chương VII 
TIÉP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC

Điều 35. Quy định về tiếp khách
1. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài theo quy định tại 

Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 nãm 2001, Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng còn có các cuộc tiếp khách theo Quy chế này.

2. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng hay một 
thành viên Chính phủ thay mặt Thủ tướng tiếp khách cùa Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ (cả khách trong nước và khách nước ngoài) tại trụ sở Chính phủ.

3. Theo chì đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan phục vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng, 
thành viên Chính phủ tiếp khách dựa trên các căn cứ sau:

a) Theo đề nghị cùa các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền hoặc 
đề nghị trực tiếp của khách dược Thủ tướng, Phó Thủ tướng đồng ý.

b) Theo chỉ dạo trực tiếp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.
4. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ:
a) Trình Thủ tướng Chính phù các đề nghị tiếp khách nêu tại điểm a khoản 3 

Điều này; thông báo kịp thời ý kiến của Thù tướng Chính phủ cho các cơ quan liên 
quan biết.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tiếp khách. Trường 
hợp xét thấy cần thiết, theo yêu cầu cùa Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính 
phù có công văn yêu -Cầu Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung và tham 
gia phục vụ tiếp khách (về nghi lễ, phiên dịch...).

c) Mời các cơ quan thông tấn, báo chí cần thiết đến để đưa tin.
d) Tồ chức phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc tiếp.

319

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đ) Ban hành v.ăn bàn thông báo kết quả tiếp khách và phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao. Dự thảo thông 
báo phải được Thù tướng, Phó Thủ tướng duyệt trước khi phát hành.

Điều 36. Đi công tác địa phu’o’ng, cơ sở
1. Theo sự chi đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và đề nghị của ửy ban 

nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ lập chương 
trình của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thăm và làm việc chính thức tại các địa 
phương.

a) Nếu địa phương có các vấn đề kiến nghị Chính phù, Thủ tướng Chính phù 
xứ lý thì phải chuẩn bị báo cáo trình Thù tướng Chính phù ít nhất 15 ngày làm việc 
trước ngày Thủ tướng, Phó Thủ tướng đến làm việc;

b) Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan phải 
chuẩn bị xong nội dung và báo cáo Thù tướng, Phó Thủ tướng trước chuyến di ít 
nhất 03 ngày làm việc;

Văn phòng Chính phủ trình Thù tướng, Phó Thủ tướng quyết định chương 
trình làm việc, nội dung, thời gian, nghi thức và thành phần Đoàn công tác; thông 
báo trước kế hoạch cho địa phương và các cơ quan liên quan trước ít nhất 3 ngày 
làm việc;

Sau chuyến công tác, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan liên quan ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Dự 
thào thông báo phải được người chủ trì chuyến công tác duyệt trước khi phát hành. 
Văn phòng Chính phù chủ trì đôn đốc việc thực hiện các công việc nêu trỏng thông 
báo.

2. Trong trường hợp đột xuất, cấp bách, khi các dịa phương gặp thiên tai, 
dịch bệnh, lai nạn bất ngờ gây thiệt hại nặng về người và tài sàn, Thủ tướng Chính 
phù quyết định các hình thức sau:

a) Chì thị cho các ngành, các cấp tô chức khắc phục hậu quà, khôi phục sản 
xuất, ổn dịnh dời sống nhân dân;

b) Thành lập Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ, chỉ dịnh và giao 
quyền quyết định tại chỗ một số vấn dề cho Trưởng Đoàn công tác là thành viên 
Chính phủ;

c) Trực tiếp hoặc uỳ quyền Phó Thủ tướng tới hiện trường thăm và chì đạo 
công tác phòng, tránh và khắc phục thiệt hại.

3. Việc tổ chức các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và làm 
việc tại địa phương phải tuân theo các quy định tại Chương I bản Quy định sô 
60/QD-TW ngày 11 tháng 02 năm 2003 của Bộ Chính trị.
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4. Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dành thời 
gian đi kiểm tra ở địa phương, cơ sở, khảo sát thực tế để tổng kết các mô hình, gặp 
gỡ tiếp X.ÚC và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đê phục vụ công tác. 
Tùy nội dung từng chuyến công tác để có hình thức tổ chức thích hợp, bào đảm 
thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước hoặc không báo trước cho địa phương.

Điều 37. Đi công tác nước ngoài
1. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đi công tác nước ngoài:
a) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập chương 

trình, thành phần đoàn công tác và chuẩn bị nội dung làm việc, các vấn đê vê lê tân 
tại nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng 
quyết định.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nội dung, 
chương trình làm việc và công tác lễ tân của chuyến công tác.

b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng kết quả chuyến di và đề xuất các văn bản cân ban hành, các 
công việc cần triển khai.

c) Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng để ban 
hành các văn bản cần thiết triển khai các công việc sau chuyến đi; theo dõi, dôn đốc 
việc thực hiện các văn bản, cồng việc đó.

d) Bộ Ngoại giao chù trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan 
liên quan trình Thủ tướng ban hành Quy chế cụ thể về tổ chức các chuyến đi công 
tác nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thù tướng.

2. Các thành viên khác của Chính phủ đi công tác nước ngoài (ngoài các 
chuyến công tác theo chương trình của Chính phù đã được Thủ tướng phê duyệt) 
phải xin phép và được Thù tướng Chính phủ đồng ý; đồng thời phải cử câp phó 
thay mặt mình giài quyết công việc trong thời gian đi công tác.

Chương VIII
CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 38. Thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chỉnh 
phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Báo cáo cùa các Bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân cấp tình trình Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) tổng hợp về tình hình kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách hành 
chính, phòng chống tham nhũng và các nội dung cần thiết khác;
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- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thù tướng 
Chính phù;

- Dự thào các báo cáo của Chính phù, Thủ tướng Chính phủ trình các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước 
theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đổi ngoại và thực hiện 
việc điểm tin hàng ngày trên các đài, báo nước ngoài gửi Thủ tướng và các thành 
viên khác cùa Chính phù. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo hàng ngày với Thủ 
tướng Chính phủ về tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội.

3. Ngoài nhiệm vụ như các Bộ trưởng khác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phù còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau dây:

a) Tổ chức việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tại Văn phòng Chính phù 
để phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các 
thành viên khác của Chính phù; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
các phiên họp Chính phủ, các cuộc họp, làm việc và xử lý công việc thường xuyên 
của Thủ tướng, các Phó Thù tướng; gửi tài liệu, mời họp qua mạng máy tính.

b) Bảo dảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ sự chi đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng bàng các báo cáo nhanh 
hàng ngày về các vấn đề nổi lên thuộc thẩm quyền mà Thủ tướng cần đặc biệt quan 
tâm để chi đạo xử lý; báo cáo điểm báo; báo cáo tổng hợp về sự chỉ đạo điều hành 
của Chính phủ định kỳ tháng, 06 tháng, năm; các báo cáo khác theo yêu cầu của 
Thủ tướng.

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ 
chức họp báo để thông báo kết quả phiên họp Chính phù và họp báo khi cần thiết 
để thông báo các vấn đề quan trọng trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

d) Phối hợp, trao đổi thông tin và tham gia phiên họp giao ban với Văn 
phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các 
Ban cùa Đảng; báo cáo tổng hợp tình hình theo yêu cầu giao ban với Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong hệ thống hành chính thực 
hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

4. Các Bộ, cơ quan đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác thông tin báo cáo bảo đảm yêu cầu nhanh, chính xác, hiệu quả.

Điều 39. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ
1. Hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh 
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lế - xã hội và kiến nghị các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch; Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo 
cáo về công tác cải cách hành chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyết nghị của Chính phủ 
giữa hai kỳ họp.

2. Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo kiểm điểm sự chi 
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện Quy chế 
làm việc cùa Chính phủ (06 tháng, 01 năm).

3. Các báo cáo chuyên đề, đột xuất khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phù.

Điều 40. Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho nhân dân
1. Thù tướng Chính phù và các thành viên khác của Chính phủ có trách 

nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thông 
qua các báo cáo của Chính phù trước Quốc hội, trả lời của thành viên Chính phủ 
dối với chất vấn cúa đại biểu Quốc hội, họp báo và ý kiên phát biêu với cơ quan 
thông tin đại chúng theo quy định tại khoản 9 Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức 
họp báo định kỳ hoặc đột xuất để thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về 
các chính sách và quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khi 
được yêu cầu, các Bộ, cơ quan liên quan tham dự họp báo, trực tiêp phát biêu và 
chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành của mình.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ùy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tiếp cận 
các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa 
phương mình.

b) Tổ chức họp báo theo định kỳ, họp báo khi ban hành các văn bận quan 
trọng, khi triển khai các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, khi có các sự kiện 
đáng chú ý khác.

c) Thường xuyên điểm báo và thực hiện việc trà lời báo chí theo quy định 
của pháp luật.

Điều 41. Thông tin đối ngoại
1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn 
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phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, 
thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam 
và cộng đồng người Việt Nam ờ nước ngoài.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc ứng 
dụng công nghệ thông tin, bằng các hình thức thích hợp mở rộng việc thông tin ra 
nước ngoài về tình hình mọi mặt của đất nước.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYẺN TÁN DŨNG
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2007/NĐ-CP NGÀY 03-12-2007 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chuong I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đoi tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chế độ làm việc và quyền hạn, trách nhiệm 
cùa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về quản lý ngành, lĩnh vực của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Các quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ tại Chương III Nghị định này 
không áp dụng đối với cơ cấu tổ chức Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

4. Tên của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tên của các đơn vị của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ được dịch tiếng nước ngoài để giao dịch quốc tế theo hướng dẫn cùa Bộ 
Ngoại giao.

Điều 2. Vị trí và chức năng
Bộ, cơ quan ngang Bộ (dưới đây gọi chung là Bộ) là cơ quan của Chính phủ, 

thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực được giao trong phạm 
vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước cùa Bộ.

Điêu 3. Bộ truong, Thủ truửng cơ quan ngang Bộ
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (dưới đây gọi chung là Bộ 

trưởng) là thành viên Chính phù, là người đứng dầu và lãnh đạò một Bộ; chịu trách 
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nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước các ngành, 
lĩnh vực và tham gia vào hoạt động của tập thể Chính phủ; quàn lý nhà nước các 
dịch vụ công trong phạm vi cà nước và các công tác khác được giao; thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 4, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 của 
Luật Tồ chức Chính phủ năm 2001, các quy định tại Nghị định này và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan.

2. Cấp phó của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ (dưới đây gọi chung 
là Thứ trưởng) có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, chi đạo một số mặt công 
tác theo sự phân công cùa Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trường về nhiệm 
vụ được phân công.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, một Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm thay Bộ 
trưởng giải quyết công việc cùa Bộ và Bộ trưởng.

3. Sổ lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá bốn người. Trường hợp dặc 
biệt do Thù tướng Chính phủ quyết định.

Chưong II
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CỦA Bộ VÀ Bộ TRƯỞNG

Điều 4. về pháp luật
1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp 

lệnh, dự thảo nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị 
định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của 
Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phù.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thào quyết định, chỉ thị và các văn bản 
khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành cùa Thủ tướng Chính phủ theo quy định 
của pháp luật.

3. Ban hành quyết định, chi thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, 
quy phạm, định mức kinh tê - kỹ thuật vê quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện những quy 
dịnh do các cơ quan dó ban hành có dấu hiệu trái với các văn bàn quy phạm pháp 
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luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc Bộ quản lý thì xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 5. về chiến lưọ’c, quy hoạch, kế hoạch
1. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài 

hạn, năm năm, hàng năm và các công trình quan trọng quốc gia trong ngành, lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công bố chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sau khi được phê 
duyệt (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước); tổ chức chì đạo và hướng dẫn thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đó.

3. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan 
đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Thẩm định trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ về nội dung các báo 
cáo nghiên cứu tiền khá thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, 
đề án thuộc ngành, lĩnh vực của Bộ; chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo, dự 
án nêu trên do cơ quan và tổ chức của Bộ thực hiện; phê duyệt và quyết định đâu tư 
các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định cùa pháp luật.

Điều 6. về họp tác quốc tế
1. Trình Chính phù chủ trương, biện pháp mở rộng quan hệ với nước ngoài 

và các tổ chức quốc tế; đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện 
pháp báo đảm thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh 
Chính phú về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế theo uỳ quyền cùa cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các điều ước quôc tê mà Việt Nam là 
thành viên trong phạm vi ngành, ITnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ký kết và tổ chức thực hiện thoả thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy 
định của pháp luật.

4. Tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ.
5. Tổ chức thực hiện chủ trương, biện pháp mở rộng hợp tác quốc tế đã được 

Chính phủ phê duyệt. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực theo quy định 
cùa pháp luật; cho phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tổ chức nước ngoài do 
cơ quan trung ương cấp giấy phép hoạt động tô chức hội nghị, hội thảo quốc tế có 
nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

6. Kiềm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ thuộc 
ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách; chì đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự 
án quốc tế tài trợ của Bộ.
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Điều 7. về cải cách hành chính
1. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ 

theo chương trình, kể hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chi 
đạo của Thù tướng Chính phủ.

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật thuộc phạm vi quàn lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực của Bộ.

3. Xác định rõ và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, của 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện kiện toàn tồ chức bộ máy của Bộ tinh 
gọn, hợp lý, giảm đầu mối.

4. Thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo 
đảm tách rõ quản lý nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
nhà nước; trình Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quàn lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

5. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bao 
gồm rà soát, tự huỳ bỏ và sửa dổi theo thẩm quyền hoặc trình cấp có tham quyền 
xem xét, sửa đổi, đơn giản, công khai các loại thù tục hành chính thuộc ngành, lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ.

6. Chi đạo việc thực hiện các quy định về chế độ tự chù, tự chịu trách nhiệm 
trong quàn lý sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 
hành chính và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước; áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của Bộ.

7. Quyết dịnh và chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại 
hoá công sở và ứng dụng cồng nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ.

8. Báo cáo việc thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ theo quy định.

Điều 8. về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về cung ứng các dịch vụ 
công; về thực hiện xã hội hoá các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Trình Thù tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, 
dịch vụ công; điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc 
ngành, lĩnh vực.

3. Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuân kỹ thuật quôc gia, định mức kinh tê - 
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kỹ thuật và thời gian thực hiện cung ứng các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực 
theo thẩm quyền.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và hồ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công 
hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ theo quy 
định của pháp luật.

Điều 9. về quán lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại 
hình kinh tế tập thể, tư nhân khác

1. Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triên 
doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh 
doanh, dịch VỊÌ có điều kiện theo danh mục Chính phủ quy định và xử lý vi phạm 
thuộc thẩm quyền.

3. Thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, 
báo dàm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động.

4. Ban hành tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc ngành, lĩnh 
vực theo quy dịnh của pháp luật; kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền vi 
phạm việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và dịch vụ theo quy định của 
pháp luật.

Điều 10. về quản lý nhà nước đối vói hoạt động của hội, tổ chức phi 
Chính phủ

1. Công nhận ban vận động về thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ; có ý 
kiến bàng văn bản với Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, 
giải thể hội, tổ chức phi Chính phù hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
quàn lý nhà nước của Bộ.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các 
hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức 
lấy ý kiến và liếp thu việc đề xuất, phàn biện của hội, tồ chức phi Chính phủ dể 
hoàn thiện các quy định quàn lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đổi với hội, 
tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có tham quyền xừ lý các vi 
phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phù theo quy định của pháp luật.

Điều 11. về tổ chức bộ máy, biên chế
1. Trình Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ; về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục và tương đương tổng cục 
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thuộc Bộ; về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đôi với các đơn vị sự nghiệp nhà 
nước thuộc ngành, lĩnh vực.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ về: thành lập, tổ chức lại, giải thể các vụ, cục 
và tương đương, tổ chức sự nghiệp phục vụ quàn lý nhà nước và tổ chức sự nghiệp 
thuộc thẩm quyền quyết định của Thù tướng Chính phù; quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục hoặc tương đương thuộc Bộ.

3. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp nhà 
nước khác không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thù tướng Chính phủ theo quy 
dịnh cùa pháp luật.

4. Quyết dịnh thành lập phòng thuộc vụ, thanh tra Bộ, văn phòng Bộ, chi cục 
thuộc cục theo quy dịnh tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc sau khi được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của vụ, cục (trừ 
những cục tương đương tổng cục), thanh tra, văn phòng; quy định về nhiệm vụ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm cùa các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ quản lý.

6. Ban hành thông tư hoặc thông tư liên tịch hướng dẫn chung về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân 
dân các cấp.

7. Tổng hợp và báo cáo về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp nhà nước 
thuộc Bộ gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

8. Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Bộ và gửi Bộ Nội vụ; ban 
hành định mức biên chế sự nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực sau khi thống 
nhất với Bộ Nội vụ.

9. Quyết định giao biên che hành chính cho các tổ chức thuộc Bộ; quản lý 
biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các dơn vị thuộc Bộ quản lý theo quy định 
cùa pháp luật.

Điêu 12. vể cán bộ, công chức, viên chức nhà nu'0'c
1. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng 

và cấp lương đương.
2. Quyết dịnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó 

của người dứng dầu các tổ chức thuộc Bộ, bao gồm: tổng cục và tương đương, cục, 
vụ, thanh tra, văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ và Trưởng phòng, Phó 
trưởng phòng thuộc vụ, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ.

Phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức các chức danh còn lại của các đơn vị thuộc câp mình quản lý.
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Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản 
lý nêu trên thuộc Bộ thực hiện theo quy trình quy định cùa Đảng và Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

3. Quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức 
thuộc Bộ.

4. Quyết định và thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỳ 
cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ; tô chức thực hiện 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu, hách dịch, cửa quyền đối với các 
đơn vị thuộc Bộ.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức và việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, 
chế dộ tiền lương, khen thưởng, kỳ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên 
chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quàn lý sau khi có ý 
kiến thẩm dinh của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngạch công chức thuộc ngành, lình vực do Bộ được phân công, phân cấp quàn lý để 
Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 13. về kiềm tra, thanh tra
1. Hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ.
2. Kiểm tra, thanh tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 

các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của minh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà 
nưóc của Bộ.

3. Giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan 
đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức việc tiếp công dân theo quy 
định của pháp luật.

4. Thanh tra, kiểm tra chính quyền địa phương trong việc thực hiện phân cấp 
cụaán lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ.

Điều 14. về quan lý tài chính, tài sản
1. về quản lý tài chính:
a) Trình Chính phù dự toán ngân sách hàng năm của Bộ;
b) Đối với phần kế hoạch tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Bộ 

trưởng quyêt dịnh phân bô, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyết toán và 
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được điều chinh chi tiết trong phạm vi tổng mức thu chi tài chính, nhưng không 
được thay đổi mục tiêu kế hoạch được duyệt;

c) Đối với phần kế hoạch tài chính do các Bộ, địa phương quản lý: Bộ 
trường có trách nhiệm kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu đã được duyệt và 
phối hợp với Bộ có chức năng quản lý nhà nước về tài chính và Bộ có chức năng 
quàn lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư điều chình chi tiết trong phạm vi kế hoạch 
tài chính đã được duyệt.

2. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản cùa nhà nước được giao cho Bộ 
theo phân cấp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp 
luật.

Chưomg III
CO CÁU TÓ CHỨC CỦA Bộ

Điều 15. Cơ cấu tổ chức của Bộ
1. Các tổ chức giúp Bộ trường quản lý nhà nước gồm:
a) Vụ;
b) Văn phòng;
c) Thanh tra;
d) Cục;
d) Tổng cục và tương dương;
e) Cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và ở nước ngoài.
Không nhất thiết các Bộ, cơ quan ngang Bộ có tổ chức quy định tại các điểm 

d, đ, e khoản 1 Điều này.
2. Các tổ chức sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.
Các tổ chức sự nghiệp nhà nước được quy định tại nghị định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ chì bao gồm các tổ chức sự 
nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và báo, tạp chí, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức của Bộ.

Các tổ chức sự nghiệp khác hiện có đã được cấp có thẩm quyền thành lập, 
Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp 
đó.

3. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định tại 
các khoản 1 và 2 Điều này không quá 03 người.

4. Các vụ, cục, tổng cục và tương đương về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc 
Bộ dược quy định cụ thể tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ.
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Điều 16. Vụ
1. Vụ được thành lập để tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.
2. Việc thành lập vụ theo yêu cầu một vụ được giao nhiều việc có mối quan 

hệ liên thông với nhau, nhưng một việc không giao cho nhiều vụ trong cùng cơ cẩu 
tổ chức của Bộ.

3. Có thể thành lập phòng trong vụ trên nguyên tắc vụ được giao tham mưu, 
tổng hợp nhiều lĩnh vực tương đối độc lập. Những vụ thành lập phòng được quy 
định tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ.

4. Vụ không có con dấu; Vụ trưởng được ký các văn bản hành chính về 
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực do vụ chịu trách nhiệm và đóng dấu của Bộ 
theo thừa lệnh của Bộ trưởng.

Điều 17. Văn phòng Bộ
1. Văn phòng Bộ thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các 

tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của 
Bộ; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

2. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật 
chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; 
phục vụ chung cho hoạt động cùa Bộ và công tác quản trị nội bộ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định hoặc do Bộ trưởng 
giao.

4. Văn phòng Bộ được thành lập phòng và tổ chức tương đương (sau đây gọi 
chung là phòng) theo các lĩnh vực công tác thuộc văn phòng.

5. Văn phòng Bộ có con dấu riêng để giao dịch; Chánh văn phòng được ký 
các văn bàn hành chính theo uỳ quyền hoặc thừa lệnh của Bộ trưởng.

Điều 18. Thanh tra Bộ
1. Thanh tra Bộ được thành lập để giúp Bộ trưởng thực hiện chức nãng 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quàn lý nhà nước 
cùa Bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Thanh tra Bộ được thành lập phòng.
3. Thanh tra Bộ có con dấu riêng; Chánh Thanh tra được ký các văn bản 

hành chính theo uỳ quyền hoặc thừa lệnh của Bộ trưởng và được xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định cùa pháp luật.

Điều 19. Cục thuộc Bộ
1. Cục được thành lập để tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước 
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chuyên sâu, ổn định và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ.

2. Đổi tượng quản lý cùa cục là nhưng tổ chức và cá nhân hoạt động liên 
quan đến chuyên ngành, lĩnh vực, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chuyên 
ngành, lĩnh vực đỏ; phạm vi hoạt động của cục không nhất thiết ở tất cả các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Cơ cấu tồ chức của cục, gồm:
a) Phòng;
b) Văn phòng;
c) Tổ chức sự nghiệp nhà nước trực thuộc (nếu có).
Cục được giao thực thi nhiệm vụ, quyền hạn quàn lý nhà nước đối với 

ngành, lĩnh vực phân cấp hạn chế cho địa phương, có thể được thành lập chi cục 
thuộc cục. Những cục có chi cục được quy định trong nghị định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ. Khi cần thành lập mới thì Bộ 
quàn lý ngành trình Thủ tướng Chính phủ cho phép và giao cho Bộ trưởng quyết 
định thành lập.

Việc thành lập tổ chức thanh tra thuộc cục để thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành dược thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

4. Cục có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; Cục trưởng 
được ban hành văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ thuộc chuyên ngành, lĩnh 
vực do cục chịu trách nhiệm và không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5. Việc thành lập cục theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, trên nguyên tắc có 
dối tượng quàn lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ
1. Tổng cục và tương đương (sau đây gọi chung là tổng cục) được thành lập 

để tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên sâu, ổn dịnh và thực thi 
nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp không phân cấp 
hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Đối tượng quản lý của tổng cục là những tổ chức và cá nhân hoạt động 
liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực, chịu sự điều chinh của pháp luật về chuyên 
ngành, lĩnh vực đó.

3. Cơ cấu tổ chức của tổng cục, gôm:
a) Vụ;
b) Văn phòng;
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c) Thanh tra;
d) Tổ chức sự nghiệp nhà nước trực thuộc.
Đối với tổng cục được tổ chức và quản lý theo hệ thống ngành dọc, cân có 

các cục trực thuộc đặt ờ dịa phương hoặc đối với những tổng cục cần có cục quản 
lý chuyên ngành trực thuộc được quy định tại quyết định thành lập và quy đỊnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cùa tổng cục.

4. Tổng cục có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; Tổng cục 
trưởng dược ban hành văn bàn cá biệt, văn bàn quy phạm nội bộ và không được ban 
hành văn bàn quy phạm pháp luật.

5. Tổng cục được thành lập theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, trên nguyên 
tắc có dối tượng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
cúa Bộ và thực hiện theo quy định cùa pháp luật.

Điều 21. Tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ
1. Việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ để phục vụ nhiệm vụ 

quàn lý nhà nước của Bộ hoặc để thực hiện một số dịch vụ công có đạc điểm, tính 
chất quan trọng cần thiết do Bộ đảm nhiệm.

Chỉ thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi loại dịch vụ công đó 
nhà nước chưa chuyển giao cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước đàm nhiệm 
hoặc loại dịch vụ công dó các tổ chức ngoài khu vực nhà nước không thực hiện 
hoặc không đủ khả năng thực hiện.

Đối với những ngành, lĩnh vực đã có quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước 
phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đó.

2. Tổ chức sự nghiệp nhà nước không có chức năng quản lý nhà nước.
3. Tổ chức sự nghiệp nhà nước được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo, quy định cùa pháp luật và chịu sự 
quàn lý nhà nước của các Bộ chức năng theo từng ngành, lĩnh vực.

4. Tổ chức sự nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, con dẩu và tài khoản 
riêng.

Chương IV
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Bộ TRƯỞNG

Điêu 22. Chế độ làm việc của Bộ trưởng
Bộ trường làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính 

phủ; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chù; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 
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của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo quy định; ban hành Quy chế làm việc của Bộ 
và chi đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối vói Bộ
1. Bộ trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phù quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thù tướng Chính phủ theo Quy chế 
làm việc của Chính phù.

2. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ chuẩn bị; chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kể hoạch 
phát triển, chương trình, công tác sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
chịu trách nhiệm về hiệu quả các dự án, các chương trình, đề án của Bộ và việc sử 
dụng các nguồn lực cùa Bộ.

3. Bộ trường quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của Bộ và chịu 
trách nhiệm về các quyết định đó.

4. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về những công việc do Bộ trực tiếp quản lý; 
chịu trách nhiệm liên đới về những công việc đã phân cấp cho chính quyền địa 
phương, khi Bộ không thực hiện đầy đù trách nhiệm trong hướng dẫn, kiểm tra, 
thanh tra để xày ra sự cố, thảm họa nguy hiểm, thất thoát, thiệt hại lớn đến tài sàn 
của Nhà nước và nhân dân.

5. Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng hoặc ủy nhiệm cho Thứ trưởng làm việc và giải quyết các đề 
nghị cùa các bộ, địa phương, thì Bộ trưởng phài chịu trách nhiệm về những quyết 
định của Thứ trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết.

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủj Thủ tướng 
Chính phủ

1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Bộ về các ngành, lĩnh 
vực.

2. Không chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Chính 
phù hoặc Thủ tướng Chính phủ; không ban hành những văn bản trái với quy định 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những vấn đề vượt quá thẩm quyền được 
giao phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện đầy đù trách nhiệm của thành viên Chính phủ theo Quy chế làm 
việc của Chính phủ.
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Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưỏ’ng đối vó'i Bộ trưởng khác
1. Thực hiện các quy định quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của các Bộ 

khác; không ban hành văn bàn trái với quy định của các Bộ trưởng khác.
2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ để giải quyết những vấn đề quản lý nhà nước 

do Bộ phụ trách có liên quan đến chức năng của Bộ khác; trường hợp có ý kiên 
khác nhau thì Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Các vấn đề trong dự thào văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng trình 
Chính phù, Thù tướng Chính phủ có liên quan đến Bộ khác, thì phải có ý kiến của 
Bộ trường dó bàng vãn bàn. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên 
cứu, trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định.

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối vó’i úy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chi dạo ủy ban nhân dân thực hiện mục tiêu, chương trình, quy hoạch 
phát triển, kế hoạch, dự án về ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; giải quyêt các đê 
xuất, kiến nghị của ủy ban nhân dân phù hợp với quy định quàn lý nhà nước vê 
ngành, lĩnh vực của Bộ.

2. Hướng dẫn và chi đạo ủy ban nhân dân về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 
ngành, lĩnh vực do Bộ quàn lý.

3. Kiểm tra Chủ tịch ủy ban nhân dân trong việc thực hiện tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với người đứng đâu cơ quan chuyên môn vê ngành, lĩnh 
vực thuộc ủy ban nhân dân; yêu cầu Chủ tịch Uy ban nhân dân có ý kiên băng văn 
bàn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật dôi với người đứng đâu 
các tổ chức của Bộ đặt tại địa phương.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối vói các cơ quan của Quốc hội, 
vó’i đại biểu Quốc hội và vói cử tri

1. Khi ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của 
Quốc hội yêu cầu, thì Bộ trưởng có trách nhiệm trình bày hoặc cung cấp các tài liệu 
cần thiết; Bộ trưởng gửi các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành đến Hội 
đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc, ùy 
ban phụ trách.

2. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các kiến nghị cừa Hội đồng Dân tộc và 
các ủy ban của Quốc hội trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận 
dược kiến nghị.

3. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chất van của đại biểu Quốc hội và kiến 
nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
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Điều 28. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tố chức chính trị - xã 
hội

Bộ trưởng có trách nhiệm phối hợp với người dứng đầu tổ chức Mặt trận Tổ 
quốc, Công đoàn và CcC tổ chức Đoàn thể khác trong khi thực hiện nhiệm vụ của 
Bộ; tạo điều kiện để các tổ chức nêu trên hoạt động, tham gia xây dựng chế độ, 
chính sách có liên quar.

Chương V
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo.
2. Bãi bỏ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 cùa 

Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chù tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYẺN TÁN DŨNG

338

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGHỊ ĐỊNH SÓ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04-02-2008
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cử Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ùy ban nhãn dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003;
Xét đề nghị cìia Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).
2. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tinh gồm có sở và cơ 

quan tương đương sở (sau đây gọi chung là sở).
3. Các cơ quan sau đây không thuộc dối tượng áp dụng cùa Nghị định này:
a) Ban Quàn lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban 

Quản lý khu kinh tế và Ban Quàn lý có tên gọi khác là cơ quan thuộc ủy ban nhân 
dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn vả có cơ cấu tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các 
tổ chức sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tình và các tổ chức thuộc cơ 
quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương không thuộc 
phạm vi điều chinh của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

1. Bào đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quàn lý nhà nước của ủy 
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ban nhân dân cấp tình và sự thống nhất, thông suốt, quản lý ngành, lĩnh vực công 
tác từ trung ương đến cơ sở.

2. Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quà, tổ chức sẽ quàn lý da ngành, đa lĩnh 
vực; không nhất thiết ở Trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ thì cấp tỉnh có tổ 
chức tương ứng.

3. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của. từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

4. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc 
Bộ, cơ quan ngang Bộ đặt tại địa phương.

Điều 3. Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp 
Uy ba; , nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
ờ địa phương \á thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy 
ban nhân dân cấp tinh và theo quy định của pháp luật.

1

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chi đạo, 
quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dồng thời 
chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quân lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh

1. Trình ùy ban nhân dân cấp tình:
a) Dự thảo quyết định, chi thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng 

năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cài cách hành chính 
nhà nước về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước dược giao;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn cùa Chi cục trực thuộc;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu 
chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tinh 
(sau đây gọi chung là ửy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực 
quàn lý.

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Dự thảó quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị thuộc cơ quan 

chuyên môn cấp tinh theo quy định của pháp luật;
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b) Dự thào quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cap tình.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về các lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước được giao.

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giây 
phép, vãn bằng, chứng chì thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý cùa cơ quan chuyên 
môn cầp linh theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền cùa ủy ban 
nhàn dân cấp linh.

5. Giúp ủy ban nhàn dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp, tồ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính 
phú thuộc các lĩnh vục quàn lý của cơ quan chuyên môn theo quy định cùa pháp 
luật.

6. Hướng dẫn. kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
dơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp lác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của sở theo quy định 
cúa pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tình.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đôi với cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Uy 
ban nhân dân Clip xã.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật; xây dựng hệ 
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp 
vụ dược giao.

10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối 
vói lổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của phấp luật; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy dịnh của pháp luật hoặc phân 
công của ủy ban nhân dân cấp tình.

1 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa văn phòng, các phòng 
nghiệp vụ vả các dơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tinh; quàn lý 
biên chế, thực hiện che dộ tiền lương yà chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi 
dường, khen thưởng, kỳ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 
quàn lý nhà nước cùa cơ quan chuyên môn cấp tinh theo quy định của pháp luật và 
phân cáp cùa ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn cấp tình theo quy 
dịnh của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân cấp tinh.

13. Thực hiện cồng tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
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thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tinh, các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp tinh giao hoặc 
theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tình 
gồm có:

1. Văn phòng;
2. Thanh tra;
3. Phòng nghiệp vụ;
4. Chi cục;
5. Tổ chức sự nghiệp.
Không nhất thiết các sở đều có các tổ chức quy định tại các khoản 4 và 5 

Điều này.
Điêu 6. Giám đốc, Phó giám đốc của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 

nhân dân cấp tinh
1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi chung là Giám đốc sở) chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chù 
tịch ủy ban nhân dân cấp tinh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

2. Cap phó cùa người dứng đau cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân 
câp tinh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) là người giúp Giám đổc sở chi đạo 
một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về 
nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đổc sở được 
Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tinh.

Số lượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng sổ lượng Phó Giám 
đốc các sở thuộc ùy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ủy ban nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh không quá 04 người.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỳ 
luật, cho từ chức, nghi hưu và thực hiện chế độ, chính sách đổi với Giám đốc và 
Phó Giám dốc sở do Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định theo quy định 
của pháp luật.

Điều 7. Chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn và trách nhiệm của 
giám đốc sở
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1. Cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân cấp tinh làm việc theo chê 
độ thủ trưởng.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của ùy ban nhân dân câp 
tinh, Giám đốc sở ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ 
quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Giám đốc sờ chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình và các công việc được ủy ban nhân dân, Chủ tịch ùy ban nhân 
dân cấp tinh phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu 
trách nhiệm khi dể xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, dơn vị thuộc 
quyền quàn lý của mình.

4. Giám dốc sở có trách nhiệm báo cáo với Uy ban nhân dân, Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp tình, Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động của cơ quan 
mình; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước 
Hội dồng nhân dân và ửy ban nhân dân cấp tinh khi có yêu cầu; phối hợp với Giám 
đốc cơ quan chuyên môn khác và người đứng đàu tổ chức chính trị - xã hội cùng 
cấp dế giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa 
minh.

Chương II
TÓ CHÚC CÁC CO QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN 

CÁP TỈNH

Điều 8. Các CO’ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh được 
tổ chức thống nhất ỏ’ các địa phương

1. Sở Nội vụ:
a) Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo các tình, thành phố 

trực thuộc Trung ương hoặc bộ phận làm công tác tôn giáo các tinh, thành phô trực 
thuộc Trung ương vào Sở Nội vụ;

b) Sở Nội vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng 
quán lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành 
chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi 
đua - khen thưởng.

2. Sở Tư pháp:
Tham mưu, giúp ùy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quàn lý nhà 

nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý vãn bàn 
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quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng;
chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch;
quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám dịnh tư
pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án và công tác tư
pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Sờ Kế hoạch và Đầu tư:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quàn lý nhà

nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế
hoạch phát triển kinh le - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ che, chính sách
quàn lý kinh tế - xã hội trên dịa bàn tình; dầu lư trong nước, dầu tư nước ngoài ở
địa phương; dăng ký kinh doanh; tổng họp và thống nhất quán lý các vấn dề về
doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh te tư nhân.

4. Sờ Tài chính:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng quàn lý nhà

nước vê: lài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách
nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế
toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại dịa phương theo
quy định của pháp luật.

5. Sở Công Thương:
a) Họp nhất Sờ Công nghiệp với Sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại - Du

lịch) thành Sở Công Thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở
Thương mại hoặc (Sở Thương mại - Du lịch) vào Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Sở Công Thương tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cap tỉnh thực hiện
chức nâng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại,
bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng
lượng lái lạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai
thác mỏ và che biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm;
công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khau;
quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại;
hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công
nghiệp trên địa bàn.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Hợp nhẩt Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu, giúp ửy ban nhân

dân cấp tinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp;
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diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an 
toàn nông sán. lâm sản, thuỳ sản và muối trong quá trình sản xuất đen khi đưa ra thị 
trường.

7. Sờ Giao thông vận tải:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về giao thông vận tải, gồm: dường bộ; đường thuỳ; vận tải; an toàn giao 
thông.

8. Sở Xây dựng:
Tham mưu, giúp ùy ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng quàn lý nhà 

nước về? xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây 
dụng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thài, 
chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu 
chế xuầt, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động 
sản.

Riêng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch -Kiến 
trúc tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quán lý nhà 
nước về quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 
nông thôn thuộc phạm vi quản lý của thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 9 
Nghị dịnh này.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quàn lý nhà 

nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sàn; địa chất; môi 
trường; khí tượng thuỳ văn; đo dạc và bàn đồ; tổng hợp và thống nhất quàn lý các 
vấn dề về biển, dào (đối với các tinh có biển, đảo).

10. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn 

thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bàn từ Sở 
Vãn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Sờ Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp ửy ban nhân dân cấp tinh 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bàn; bưu chính và chuyển 
phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tan so vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; 
quàng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quàn lý nhà 
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nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm 
xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bào trợ xã hội; bào 
vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao dộng, 
người có công và xã hội); bình đẳng giới; tiếp nhận chức năng và tổ chức về bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em từ ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

12. Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin 

thành Sờ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, 
xuắt bản vào Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Sờ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp 
tinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; 
gia đình; quàng cáo (trừ quàng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin 
máy lính và xuất bản phẩm); tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ ủy ban 
Dân số, Gia đình và Trè em.

13. Sở Khoa học và Công nghệ:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và dồng vị 
phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

Í4. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tình thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục 
và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quàn lý giáo dục; tiêu chuân 
cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn 
bàng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

15. Sở Y tế:
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tình thực hiện chức nặng quản lý nhà 

nước về: chăm 'sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa 
bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuớc phòng bệnh, chữa bệnh cho 
người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bào hiểm y 
tế; tiếp nhận chức năng và tổ chức về dân số từ Uy ban Dân sô, Gia đình và Trẻ em.

16. Thanh tra tinh:
Thanh tra tình là cơ quan ngang sở, tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyêt khiếu 
nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

17. Vàn phòng ủy ban nhân dân:
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a) Văn phòng ủy ban nhân dân là cơ quan ngang sở, là bộ máy giúp việc của 
ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh;

b) Văn phòng ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Uy 
ban nhân dân tổ chức các hoạt động chung của ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp 
Chủ tịch ủy ban nhân dân và các Phó Chù tịch ủy ban nhân dân về chì đạo điều 
hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung câp 
thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điêu 
kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân.

18. Giải thể ùy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sau khi dã chuyển chức 
năng và tổ chức của ủy ban này về Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Các cơ quan chuyên môn đu’Ọ’c tổ chức theo đặc thù riêng của 
từng địa phương

1. Sở Ngoại vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về: công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia (ở những 
linh có đường biên giới trên bộ) theo quy định của pháp luật;

Sở Ngoại vụ được thành lập theo các tiêu chí sau:
a) Có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia;
b) Đối vói những tỉnh không có đường biên giới, nhưng phải có đủ các tiêu 

chí sau dày thì được thành lập Sở Ngoại vụ:
- Có các khu: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 

le mở, khu kinh tế cửa khẩu được Thù tướng Chính phủ quyết định thành lập;
- Có khu du lịch quốc gia hoặc di sản văn hoá được UNESCO công nhận.
c) Những tỉnh không dù tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định tại các 

điểm a và b khoản 1 Điều này được thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng ùy 
ban nhân dân. Phòng Ngoại vụ chịu sự chi dạo trực tiếp cùa ủy ban nhân dân, Văn 
phòng ửy ban nhân dân đàm bảo cơ sở vật chất và hành chính quàn trị cho hoạt 
dộng của Phòng Ngoại vụ.

2. Ban Dân tộc là cơ quan ngang Sở, tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về công tác dân tộc.

Ban Dân tộc được thành lập ờ các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương khi 
dàm bào có 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Có trên 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung 
thành cộng dồng làng, bản;
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b) Có trên 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập 
trung giúp đờ, hỗ trợ phát triển;

c) Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, 
quốc phòng; địa bàn xcn canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số 
nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Đối với những tỉnh có đồng bào dân .tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đáp 
ứng các tiêu chí như trên thì lập Phòng Dân tộc (hoặc bố trí cán bộ, công chức) làm 
công tác dân tộc thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phòng Dân tộc (hoặc 
cán bộ, công chức) làm công tác dân lộc chịu sự chi dạo trực tiếp của úy ban nhân 
dân tình. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất và hành chính 
quàn trị cho hoạt dộng của Phòng Dân tộc.

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc (dược thành lập ở thành phố Hà Nội và thành 
phổ 1 lồ Chí Minh):

Sỏ' Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phổ thực 
hiện chức nàng quàn lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị, quy 
hoạch xây dựng diem dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Uy ban nhân 
dân thành phố.

Chương III
NH1ẸM VỤ, QUYÊN HẠN CÙA Bộ, co QUAN NGANG Bộ VÀ ỦY BAN 

NHÂN DÂN CÁP TỈNH VẺ TÓ CHỨC co QUAN CHUYÊN MÔN

Điều 10. Bộ trưởng Bộ Nội vụ
1. Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi địa giới hành chính cấp 

tỉnh, trình Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải the các cơ quan 
chuyên môn thuộc ùy ban nhàn dân cấp tinh, nhàm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 
nước và phân cấp quàn lý của Chính phủ.

2. Phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn cụ thề chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tinh.

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tổ chức cơ quan 
chuyên môn thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định này và các 
vãn bàn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 11. Bộ trưởng, Thií trưởng cơ quan ngang Bộ
1. Trình Chính phủ quyết định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước vê 

ngành, lĩnh vực cho ủy ban nhân dân cấp tinh.
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2. Ban hành cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tình theo ngành, lĩnh vực quản lý.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực quản lý mà pháp 
luật quy dịnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhân dân cấp tinh;

Điều 12. ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Căn cứ vào đặc diem, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quàn 

lý nhà nước ớ dịa phương về công tác ngoại vụ, biên giới hoặc công tác dân tộc và 
liêu chí quy định tại các khoán 1 và 2 Điều 9 Nghị định này, ủy ban nhân dân cap 
linh xây dựng Đề án thành lập các lố chức này trình Hội dồng nh.ân dân cùng cấp 
quyết dịnh. Đối với những tinh đã thành lập Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc trước ngày 
có hiệu lực thi hành Nghị định này thì không phải làm thủ lục thành lập lại.

2. Quy dịnh cụ thế nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cùa cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tình theo quy định của Nghị dịnh này và các văn 
bàn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 13. Chú tịch ủy ban nhân dân cấp tính
1. Bổ nhiệm Giám dốc, Phó Giám đốc sở theo liêu chuẩn chức danh do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định và thù lục do pháp luật quy dịnh 
(riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra cấp tỉnh thực hiện theo quy 
dịnh cùa Luật Thanh tra).

2. Quy định cho Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc theo tiều chuẩn, chức danh do ùy ban nhân dân cấp tinh 
ban hành.

3. Hàng năm, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan 
chuyên môn cấp tinh với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công 

báo và thay thế Nghị dịnh số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 nãm 2004 của 
Chính phủ Quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban 
nhân dân cấp tinh.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
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Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn 

phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực 
hiện Nghị định này.

2. ủy ban nhân dân cấp tinh chỉ dạo, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các 
cơ quan chuyên môn cấp mình trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành.

3. Các Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYỀN TÁN DŨNG
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 14/2008/NĐ-CP NGÀY 04-02-2008 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định tổ chúc các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dán ngày 26 thảng 

11 năm 2003;
Xét dề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng
1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp 
huyện).

2. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có phòng và 
cơ quan tương đương phòng (sau đây gọi chung là phòng).

3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc ửy ban nhân dân cấp huyện, các cơ 
quan cùa Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, cơ quan cùa sở và cơ quan 
tương dương sở thuộc ùy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là sở) dặt tại huyện không thuộc dối tượng áp dụng của Nghị dịnh 
này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức CO' quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp huyện

1. Bào đàm bao quát dầy đù chức năng, nhiệm vụ quàn lý nhà nước của ủy 
ban nhân dân cấp huyện và bào đàm tính thống nhất, thông suốt về quàn lý ngành, 
lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở.

2. Tổ chức phòng quản lý da ngành, da lĩnh vực; bảo dàm tinh gọn, hợi' lý, 
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hiệu quà; không nhất thiết ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.
3. Phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện tự 

nhiên, dân sô. tình hình phát triên kinh tê - xã hội của từng địa phương và yêu câu 
cài cách hành chính nhà nước.

4. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của 
các Bộ, sở đặt tại cấp huyện.

Điều 3. Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân 
dân cấp huyện

1. Cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tham 
mưu. giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quàn lý nhà nước ở địa 
phương và thực hiện một sổ nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy ban 
nhàn dân cap huyện và theo quy dịnh của pháp luật; góp phần bảo đàm sự thông 
nhất quàn lý cúa ngành hoặc lĩnh vực công lác ở địa phương.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân cấp huyện chịu sự chỉ đạo, 
quán lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân cap huyện, dồng thời 
chịu sự chi dạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên 
môn thuộc ùy ban nhân dân cấp tinh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban 
nhân dân cấp huyện

1. Trình ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy 
hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bàn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vồ các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Giúp ùy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thầm dịnh, đãng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và tham 
quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công cùa 
ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quàn lý nhà nước dối với tô chức kinh 
tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phù hoạt động trên địa bàn 
thuộc các lĩnh vực quàn lý của cơ quan chuyên môn theo quy dịnh cùa pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan 
chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trân (sau đây gọi chung là câp 
xã).
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6. Tô chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thông thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ 
quan chuyên môn cấp huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ùy ban nhân dân cấp huyện và sở 
quản lý ngành, lĩnh vực.

8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tô chức, 
cá nhân trong việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tô 
cáo; phòng, chổng tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công 
cùa ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Quàn lý lổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện che độ, chính sách, chê dộ 
dãi ngộ, khen thướng, kỳ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ dôi 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý cùa cơ 
quan chuyên môn cấp huyện theo quy định cùa pháp luật, theo phân công của ủy 
ban nhàn dân cấp huyện.

10. Quản lý tài chính, tài sản cùa cơ quan chuyên môn theo quy dịnh của 
pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp huyện giao 
hoặc theo quy định cùa pháp luật.

Điều 5. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân 
cấp huyện

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 
(sau dây gọi chung là Trưởng phòng) chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn'thuộc ửy ban nhân dân 
cấp huyện (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng 
chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm.trước Trưởng phòng về nhiệm vụ 
dược phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng 
phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

3. Số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân 
cấp huyện không quá 03 người.

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết dịnh theo quy định 
của pháp luật.
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Điều 6. Chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân cấp huyện và trách nhiệm của Trưởng phòng

1. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện làm việc theo chế 
độ thù trưởng.

2. Trưởng phòng căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của ủy 
ban nhân dân cấp huyên xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo cùa 
cơ quan và chì đạo, kiêm tra việc thực hiện quy chế đó.

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được ủy ban nhân dân, Chủ tịch ùy 
ban nhân dân cấp huyện phân công hoặc uỷ quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ 
chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

4. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ 
quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cùng 
cấp khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ 
chức chính trị - xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương II
TÓ CHỨC CÁC Cơ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN 

CÁP HUYỆN

Điều 7. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, 
huyện, thị xằ, thành phố thuộc tỉnh

1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới 
hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - 
khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 
kiểm tra, xử lý văh bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành 
án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư 
pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân câp huyện 
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thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch 
và dầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân câp 
huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; 
tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỳ văn; đo đạc, bản đô và biên 
(đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp ủy ban nhân 
dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao dộng; 
việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; 
an toàn lao động; người có công; bào trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, 
chống tệ nạn xã hội; bình đang giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thê thao; du 
lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát 
thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và dào tạo, bao 
gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và dào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo 
và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học 
và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chi; bảo đàm chât lượng 
giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; 
y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc 
phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm 
y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
chức năng quàn lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chổng tham nhũng theo 
quy định của pháp luật

10. Văn phòng Hội dồng nhân dân và ửy ban nhân dân: tham mưu tồng hợp 
cho ửy ban nhân dân về hoạt dộng cùa ửy ban nhân dân; tham mưu, giúp ùy ban 
nhân dân cấp huyện về công tác dâii lộc' tham mưu cho Chù tịch ủy ban nhân dân 

'Vồ chỉ đạo, điều hành của Chù tịch ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ 
quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà 
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nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân.

Điều 8. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù họ’p vó’i từng loại 
hình đơn vị 'lành chính cấp huyện

Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh quy định tại Điều 7 của Nghị định này, tổ chức 
một sổ cơ quan chuyên môn để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp 
huyện như sau:

1. Ờ các quận:
a) Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức 

năng quàn lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa hoc và công nghệ; công 
nghiệp; thương mại;

b) Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện 
chức năng quàn lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển dô thị; 
nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, 
thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; 
bến, bãi đồ xe đô thị).

2. Ờ các thị xã, thành phố thuộc tinh:
a) Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm 
nghiệp; thuỷ lợi; thuỳ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và 
công nghệ; công nghiệp; thương mại;

b) Phòng Quảnjý đô thị: tham mưu, giúp ùy ban nhân dân thị xã, thành phố 
thuộc tinh thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; 
phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật 
đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu 
sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

3. Ở các huyện:
a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham mưu, giúp ủy ban nhân 

dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; 
diêm nghiệp; thuỳ lợi; thuỳ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế 
trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành 
nghê, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;

b) Phòng Công Thương: tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; 
xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở 
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và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô 
thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thài; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; 
khoa học và công nghệ.

Đối với các huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá cao, 
đang có định hướng phát triển thành thị xã hoặc thành phố thuộc tinh thì có thê áp 
dụng mô hình tổ chức 02 phòng chuyên môn trên như quy định đối với các thị xã, 
thành phố thuộc tình. Việc xác định mô hình tổ chức này do ủy ban nhân dân cấp 
tinh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 9. Tổ chức các CO’ quan chuyên môn ở các huyện (Tho
1. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, ủy ban nhân dân câp 

linh trình Hội dồng nhân dân cấp tỉnh quyết dịnh số lượng và tên gọi các phòng 
chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân huyện đảo.

2. Số lượng cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân huyện đảo không quá 
10 phòng.

Chương III
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CỦA ỦY BẦN NHÂN DÂN CÁP TỈNH, 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN VÈ TÓ CHỨC cơ QUAN 
CHUYÊN MÔN CÁP HUYỆN

Điều 10. ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ cnức cùa cơ quan 

chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy dịnh của Nghị định này và 
các văn bàn pháp luật khác liên quan.

2. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tổ chức các cơ quan chuyên môn của 
ùy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đối với những địa phương có huyện đảo, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 
Hội đồng nhân dân cấp tinh quyết định về cơ cấu tổ chức; về việc thành lập, sáp 
nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn của huyện đảo.

4. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 
2007 cùa Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện 
và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn quy định tại thành phố Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh.

Điều II. ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan 

chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng dẫn của ủy ban nhàn 
dân cấp tinh.
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2. ủy ban nhân dân các huyện đảo trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề án về 
cơ cấu tổ chức; về việc thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cùa 
huyện đào.

Điều 12. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn, chức danh do ủy ban nhân dân 
cấp tinh quy định (tiêu chuẩn, chức danh và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh 
Thanh tra cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra).

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình tò chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện với Hội đồng nhân dân 
cùng cấp và ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo và thay thế Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của 
Chính phủ Quy dịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chù trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phù tình hình thực 
hiện Nghị dịnh này.

2. Uy ban nhân dân cấp tinh chi dạo, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các 
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 90 ngày, kể 
từ ngày Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phú, Chủ tịch Hội dồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành 
phô trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYỄN TÁN DŨNG
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27-10-2007
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đôi vị trí 
công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật To chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 43 Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 

2005;
Căn cử Pháp lệnh Cán bộ, công chícc ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp 

lệnh sửa đối, bổ sung một so điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 
4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một so điểu cùa Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Xét đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề 

phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có liên quan den việc quản lý ngân sách, tài sàn 
của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, dơn 
vị, cá nhân nhằm chù động phòng ngừa tham nhũng.

Điều 2. Đổi tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, cồng chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức hành 

chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
b) Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Ban Chi đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, 
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Viện kiềm sát nhân dân các cấp; Tòa án quân sự, Viện kiêm sát quân sự các cấp;
c) Hội dồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân cap tinh, cấp huyện;
d) Các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp xã trở 

lên;
d) Các dơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội;
e) Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, công ty nhà nước (sau dây gọi 

chung là doanh nghiệp nhà nước);
g) Các cơ quan, tổ chức, dơn vị thuộc lực lượng vũ trang;
h) Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của 
Nhà nước.

2. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quàn lý được 
thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. "Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác" là việc người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, dơn vị quyết dịnh điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác dối với cán 
bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác đủ 36 tháng tại các vị trí trong các 
lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. "Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quàn lý" là người 
dược bầu cừ hoặc được người có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn 
trong cơ quan, lồ chức, đơn vị và được hưởng phụ cấp lãnh đạo.

Điều 4. Nguyên tắc và những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác

1. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:
a) Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị 

định này là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, 
công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, 
nghề quy dịnh tại Điều 8 Nghị định này;

b) Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, 
nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và 
không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Phài đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chê 
cùa các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
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d) Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đâu cơ quan, tô 
chức, đơn vị.

2. Những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công 
tác:

a) Không thực hiện việc định kỳ chuyển đồi vị trí công tác trái với chuyên 
môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách;

b) Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công 
tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc dể trù dập cán bộ, 
công chức, viên chức.

Điều 5. Nội dung và hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác

1. Nội dung dịnh kỳ chuyển đổi vị trí công tác:
a) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng 

chuyên môn, nghiệp vụ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các lĩnh vực, 
dịa bàn dược phân công theo dõi, phụ trách, quản lý;

b) Định kỳ chuyển dổi vị trí công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điêu 2 nghị 
định này.

2. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chi được thực hiện bàng việc ban hành 
quyết dịnh điều dộng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung quy định 
tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Nhũng trường họp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển dổi vị trí 
công tác

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ 
luật.

2. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, diều tra 
hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.

3. Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy 
định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái.

4. Cán bộ, công chức, viên chức nữ dang trong thời gian mang thai hoặc 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do 
vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên chức nam 
cũng được áp dụng như cán bộ, công chức nữ quy định tại khoản này.
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Chưong II
THỜI HẠN VÀ DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐÒI

Điều 7. Thòi hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, 

công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân 
sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Điều 8. Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề 
phải định kỳ chuyển đổi

Những vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, 
ngành, nghề sau dây:

1. Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước;
2. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
3. Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia; quản lý và thực hiện 

nghiệp vụ kế toán, kiểm toán;
4. Quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý chứng 

khoán, thị trường chứng khoán;
5. Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ;
6. Cấp phép hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hổi; thanh tra, giám sát 

hoạt động ngân hàng; quản lý và thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín 
dụng nhà nước; thẩm định và cho vay tín dụng;

7. Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên đất và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

8. Hoạt động quàn lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ 
quan nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước;

9. Quản lý hoạt động đối ngoại, lãnh sự;
10. Hoạt động quản lý và cấp phát các loại: giấy đăng ký, đăng ký kết hôn 

có yếu tố nước ngoài, giấy chứng nhận, giấy phép, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công 
chứng viên, chấp hành viên thi hành án dân sự;

11. Quản lý xây dựng cơ bàn, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt 
bang và quản lý dự án;

12. Quản lý, cấp phát các loại văn bàng, chứng chi;
13. Quản lý, cấp phát đăng ký các loại phương tiện, bằng lái xe;
14. Quản lý, đăng kiểm các loại phương tiện vận tải;
15. Hoạt động quản lý thị trường, kiểm lâm;
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16. Các hoạt động thanh tra;
17. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng 

trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;
18. Cảnh sát giao thông; cảnh sát tư pháp; cảnh sát quản lý trại giam; cảnh 

sát hộ khẩu; cảnh sát điều tra; cảnh sát kinh tế; cảnh sát khu vực; cảnh sát trật tự 
hành chính; cảnh sát đăng ký, quàn lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điêu kiện 
và con dấu; cảnh sát đãng ký và quản lý hộ khâu; cảnh sát hướng dân và kiêm tra 
an toàn phòng cháy và chữa cháy; cành sát làm công tác hậu cần; an ninh kinh tê, 
an ninh điều tra, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cán bộ làm công tác trinh sát 
trong các cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an nhân dân;

19. Cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cân, kỹ thuật, đâu tư, kinh tê trong 
Quân đội nhân dân;

20. Công tác kiểm sát các hoạt dộng tư pháp; hoạt dộng công tố của viện 
kiểm sát nhân dân, viện kiểm sát quân sự các cấp; hoạt động xét xử của tòa án nhân 
dân, tòa án quân sự các cấp;

21. Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên 
chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực.

Điều 9. Quy định chi tiết danh mục
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù và Thủ trưởng, 
các cơ quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này ban hành văn bản 
quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyên đôi 
trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ, cơ quan và gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thù tướng 
Chính phủ.

Chương III
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐÓI 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Điều 10. Thòi điểm ban hành quyết định chuyển đối vị trí công tác theo 
định kỳ và tiến hành bàn giao công việc

1. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
đối tượng chuyển đổi được thực hiện bằng hình thức quy định tại khoản 2 Điều 5 
Nghị định này và thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc dổi 
tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác.

2. Cấp dược giao thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định 

363

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



kỳ có trách nhiệm tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên 
chức bàn giao công việc cho cán bộ, công chức, viên chức khác trong thời hạn từ 
01 ngày đến 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu được chuyển đổi vị trí công tác.

Điều 11. Truờng họp đặc biệt
1. Đối với các cơ quan, tồ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác 
với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công 
tác theo định kỳ do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Không thực hiện chuyển đồi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi 
nghi hưu.

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chù tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quy 
định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 9 
Nghị dịnh này; đồng thời quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đảm 
bảo công khai các quy định và kế hoạch thực hiện với tất cả cán bộ, công chức, 
viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Hảng năm, các Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đàu các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị khác quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm chỉ đạo việc xây 
dựng kế hoạch, đôn dốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công 
tác theo dịnh kỳ trong hệ thống các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền 
quàn lý.

Điêu 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được phân cấp quản lý và sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức chịu trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
theo quy dịnh tại Nghị định này.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, 
tô chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra và báo cáo cấp trên trực tiếp việc định kỳ 
chuyển dổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền 
quàn lý được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Diều 14. Trách nhiệm ciía cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết dịnh định 
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kỳ chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của 
người có thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ửy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả 
thực hiện hàng năm về việc thực hiện Nghị định này đến Bộ Nội vụ trước ngày 01 
tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 16. Xử lý vi phạm
Trường hợp vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, thi tùy theo 
tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định 
cùa pháp luật.

Chuong IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực, hưóng dẫn và kiểm tra việc thi hành
1. Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ dăng Công báo.
2. Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, tổ chức, dơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã có thời gian công tác trên 36 tháng 
tại vị trí công tác trong lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này thì 
việc định kỳ chuyển đổi được tiến hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và vào tháng 12 
hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị dịnh này.

4. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này dối với cán bộ, công chức, 
viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phù, Chủ tịch ùy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tưó‘ng

NGUYỄN TÁN DŨNG
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QUYÉT ĐỊNH SÓ 59/2007/QĐ-TTg NGÀY 07-5-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, 
sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,

công ty nhà nưó‘c

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cử Luật Thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 

2005;
Căn cứ Nghị định so 14/Ỉ998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998, về quản lý 

tài sàn nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2006 cùa Chỉnh 

phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tài sản được xác lập sở hữu cùa nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức và 
chê độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 hgày, kể từ ngày đăng 
Công báo. Bãi bỏ các Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 
cùa Thù tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô trong 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 
208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thù tướng Chính phù về sửa 
dổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyêt định 
số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết 
định số 33/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đôi với các nhà khoa học; Quyêt định sô 
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105/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
điều chình mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 
122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 nãm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định 
về việc tạm dừng mua mới phương tiện đi lại quy định tại khoản d Mục 1 Phan VI 
Quyết dịnh số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phù ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 
chổng lãng phí và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chù tịch ủy ban nhân 
dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quàn trị, Tổng 
giám đốc công ly nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẤN, ĐỊNH MỨC VÀ CHÉ Độ QUẢN LÝ, sử DỤNG 

PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG CÁC co QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ 
Sự NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 thảng 5 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Dối tuợng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy dịnh tiêu chuẩn, định mức và chế dộ quản lý, sử dụng 

phương tiện di lại là xe ôtô phục vụ công tác; chế độ khoán kinh phí sử dụng ôtô; 
chế độ sử dụng dịch vụ cung ứng xe của thị trường để phục vụ công tác trong cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà 
nước bảo đàm kinh phí hoạt dộng, dơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là 
cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình cùa nhà nước và các công ty nhà nước.

Đối với xe ôlô phục vụ công tác tại các cơ quan, dơn vị lực lượng vũ trang 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và xe phục vụ lễ tân đối ngoại của Nhà nước, 
thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xe ôtô thuộc phạm vi diều chình trong Quy định này bao gồm xe từ 4 đến 
16 chồ ngồi, xe ôtô chuyên dùng (gọi chung là xe ôtô) được hình thành từ nguồn 
vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn cùa công ty nhà nước (kể cả 
viện trợ, quà biếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập 
quyền sờ hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật...)

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác
1. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước căn cứ vào 

liêu chuẩn dịnh mức quy định tại Quy định này để bố trí xe ôtô phục vụ các chức 
danh có ticu chuẩn sử dụng xe ôtô.

2. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sừ dụng xe ôtô 
thì dược áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiên 
nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ôlô dã trang bị chưa đủ điều kiện 
thay thế theo quy dịnh tại khoản 5 Điều này thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục 
sử dụng, không trang bị xe mới.
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3. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ôtô quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy định 
này vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn hoặc điều chuyên cho bât cứ 
tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thâm quyên.

4. Giá mua xe ôtô theo Quy định này là giá mua đã bao gồm các loại thuê 
phải nộp theo quy định của pháp luật nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí 
cấp biển số xe, phí bào hiểm liên quan đến việc sử dụng xe. Việc mua xe ôtô phải 
thực hiện theo dúng quy định cùa pháp luật về mua sẳm tài sản nhà nước.

5. Xe ôtô trang bị cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công 
tác dược thay thế theo yêu cầu công tác đối với các chức danh quy định tại Điêu 3 
và Điều 4; khi dã sử dụng ít nhất 250.000 km đối với các chức danh còn lại. Xe ôtô 
được thay thế phải thực hiện bán đấu giá, số tiền bán xe sau khi trừ đi các chi phí 
hợp lý liên quan phải dược xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II
QUY ĐỊNH TIÊU CHUÁN, ĐỊNH MỨC, CHÉ Độ TRANG BỊ, sử DỤNG XE 

ÔTÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

Điều 3. Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ôtô không 
quy định mức giá cụ thể

1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đàng.
2. Chủ tịch nước.
3. Chủ tịch Quốc hội.
4. Thủ tướng Chính phù.
Điều 4. Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công 

tác một xe ôtô với giá mua tối đa 900 triệu đồng/một xe
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ 

tịch nước, Chù nhiệm Uỳ ban Kiểm tra Trung ương, Viện trường Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt-trận tổ quốc Việt Nam, 
các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở 
lên.

Điều 5. Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công 
tác một xe ôtô vói giá mua tối đa 800 triệu đồng/một xe

1. Trưởng ban cùa Đảng ở Trung ương, Uỳ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Chù tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ưỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm các Uỷ ban cùa Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, 
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Phó Chù tịch kiêm Tổng Thư ký Uỳ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh 
có hệ sổ lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

2. Các cl.ức danh sau đây của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 
Bí thư, Phó Bí thư Thành uỳ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Các chức danh được sử dụng xe ôtô để đưa đón từ noi ở đến noi 
làm việc và đi công tác với giá mua tối đa 700 triệu đồng/một xe

1. Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 
của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ 
quan thuộc Chính phù, Thứ trường, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường 
trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh, Uỳ viên Thường trực 
Đoàn Chủ tịch Uỳ ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các chức danh 
tương đương và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,25 trở lên.

2. Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thânh phố trực thuộc 
Trung ương.

3. Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội và thành phố HCM: Phó 
trường Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chù tịch Hội dồng nhân dân, Uỷ 
viên Ban Thường vụ Thành uỳ, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỳ ban 
Mặt trận tổ quốc.

4. Một số trường hợp đặc biệt, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 7. Việc sử dụng xe ôtô đối vói Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng

Uỳ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được áp dụng tiêu 
chuẩn sử dụng xe ôtô của chức vụ đang đảm nhận. Trường hợp chức vụ đang dảm 
nhận không có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô phục vụ công tác thì được bố trí phương 
tiện khi đi công tác.

Điều 8. Các chức dahh được sử dụng xe ôtô phục vụ công tác
1. Ờ Trung ương: cán bộ lãnh đạo cấp Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ và 

cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 cùa các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

2. Ờ địa phương:
a) Phó Chù tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch ùy ban nhân dân, Phó 

370

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Uỷ viên Ban Thưởng vụ Thành uỳ, 
Tinh uỳ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cán bộ cấp Trưởng, -Phó các Sở, Ban, ngành và tương đương các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); Bí thư, Phó Bí thư huyện 
uỳ, thị uỳ, quận uỳ (gọi chung là cấp huyện); Chủ tịch và Phó Chù tịch Hội đông 
nhân dân cấp huyện; Chủ tịch và Phó Chù tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và cán 
bộ giữ chức vụ lãnh đạo có hệ sổ phụ câp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đên dưới 1,25.

3. Các chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chỉ được bố trí xe 
ôlô khi di công tác cách trụ sờ cơ quan từ 15 km trở lên; đối với các cơ quan, dơn 
vị đóng trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hài đảo, vùng đặc biệt khó 
khăn được bố trí xe ôtô khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (không 
bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc). Trường hợp đối tượng tự túc phương 
tiện thì được khoán kinh phí theo quy dịnh tại Điều 15 Quyết định này.

4. Trường hợp do yêu cầu khẩn cấp hoặc do yêu càu đặc biệt phục vụ công 
tác, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc bố trí xe ôtô cùa cơ quan, đơn vị 
hoặc thuê dịch vụ xe ôtô cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô.

Điều 9. Trang bị xe ôtô phục vụ công tác tại công ty nhà nước
Tuỳ theo nhu cầu phục vụ công tác và khà năng tài chính, công ty nhà nước 

được trang bị xe ôtô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo và phục vụ công 
tác chung theo quy định sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty và các Tập 
đoàn do Thù tướng Chính phủ quyết định thành lập được sử dụng 01 xe ôtô đưa 
dón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác theo mức giá mua tôi đa 
650 triệu dồng/xe.

2. Uỹ viên Hội đồng quàn trị, Phó Tổng giám đốc các Tổng công ty và các 
Tập đoàn; Giám đổc, Phó giám đốc các công ty nhà nước dược sử dụng xe ôtô với 
giá mua tối đa 550 triệu đồng/xe khi đi công tác cách trụ sở công ty từ 15 km trở 
lên (không bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc).

Điều 10. Trang bị xe ôtô phục vụ công tác tại các Ban Quàn lý dự án
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của nhà nước dưỢc sử dụng xe ôtô phục 

vụ nhu cầu hoạt động cùa dự án theo quy định sau:
1. Các chức danh lãnh đạo (không kể kiêm nhiệm) có hệ số phụ cấp lãnh đạo 

từ 1,25 trở lên được sử dụng xe theo quy định tại Điều 6 Quy định này. Các chức 
danh lãnh đạo (không kể kiêm nhiệm) có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 
1,25 được sử dụng xe ôtô hiện có, thuê dịch vụ xe ôtô hoặc được khoán kinh phí 
khi tự túc phương tiện phục vụ công tác theo quy định tại Điều 15 Quy định này.
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2. Đổi với Ban Quàn lý dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) hoặc vốn viện trợ nước ngoài thì thực hiện theo quy định của Hiệp 
định đã được ký kết.

3. Đối với các chức danh lãnh đạo của các Ban Quản lý dự án theo tuyến, 
địa bàn hoạt động rộng, ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn 
nhưng không dù mức hệ số phụ cấp lãnh đạo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài 
chính quy định cụ thể chế độ sử dụng xe trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương. Nguồn kinh phí mua xe bố trí từ kinh phí hoạt động cùa Ban Quản lý 
dự án.

4. Các Ban Quản lý dự án không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này không được trang bị xe ôtô. Khi có nhu cầu sử dụng xe ôtô phục 
vụ công tác thì thực hiện thuê dịch vụ xe ôtô hoặc áp dụng chế độ khoán kinh phí.

Điều 11. Trang bị xe chuyên dùng
1. Xe chuyên dùng là xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo 

đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, 
đột xuất, cấp bách phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc 
Chính phù, cơ quan khác ở Trung ương quyết định chủng loại, sổ lượng, giá mua xe 
chuyên dùng trang bị cho các dơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống 
nhất bằng văn bàn của Bộ Tài chính; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tình quyết định 
chủng loại, số lượng, giá mua xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý sau khi có ý kiến của Thường trực Hội 
đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 12. Trang bị xe cho các đơn vị mới thành lập và thay thế xe phục 
vụ các chức danh

1. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án được 
thành lập sau ngày Quy định này có hiệu lực thi hành có các chức danh có hệ số 
phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được trang bị 01 xe ôtô từ nguồn xe điều 
chuyên. Trường hợp không có xe điều chuyển và không thực hiện được việc thuê 
dịch vụ xe ôtô thì được mua 01 xe ôtô với giá tối đa 550 triệu đồng/xe để phục vụ 
công tác.

2. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp mới thành lập hoạt động 
trên dịa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn 
được trang bị 01 xe ôtô con từ nguồn xe điều chuyển. Trường hợp không có xe diều 
chuyển thì được mua 01 xe ôtô với giá tọi đa 550 triệu đồng/xe, nếu phải mua xe 2 
cầu thì giá tối đa là 800 triệu đồng/xe.
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3. Đối với các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe quy định tại các Điêu 3, 
4, 5 và Điều 6 Quy định này, khi phải thay thế theo quy định nhưng không có xe 
điều chuyển thì được mua mới theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Quy định này.

4. Việc mua mới xe ôtô quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 
này bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao và do Bộ trưởng, Thù 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ 
quan khác ở Trung ương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của 
Bộ Tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quàn lý; Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp tinh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bàng văn bản của 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc địa 
phương quản lý.

Điều 13. Trang bị xe ôtô cho các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 
ngoài

1. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
và các cơ quan khác của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài hưởng kinh phí do ngân 
sách nhà nước cấp (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) được 
trang bị xe ôtô phục vụ công tác.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quy 
định số lượng và mức giá mua xe phù hợp với nhu cầu và tính chất công việc của 
từng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, tiết 
kiệm. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng và thanh lý xe ô tô ‘■'ủa cơ quan đại diện của 
Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo đúng quy định hiện hành cùa pháp luật Việt 
Nam và pháp luật nước sở tại.

Chương III
CHÉ Độ QUẢN LÝ, sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC TẠI CÁC cơ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ sự NGHIỆP VÀ
CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 14. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại đối với các chức 
danh có tiêu chuẩn sử dụng xe

1. Các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô quy định tại các Điều 3, 4, 5 
và Điều 6 Quy định này được Nhà nước bảo đảm việc trang bị, chi phí sử dụng xe ô 
tô theo yêu cầu công tác.

2. Trường hợp các chức danh quy định tại Điều 6 Quy định này có điều kiện 
và tự nguyện đăng ký tự túc phương tiện được thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử 
dụng xe ô tô cho từng công đoạn (đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc đi công 
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tác). Mức khoán cụ thể do thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quyết 
dịnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 15. Bố trí phương tiện đi lại phục vụ cho các chức danh có tiêu 
chuẩn quy định tại các Điều 7 và 8 Quy định này

1. Căn cứ số xe ô tô hiện có, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của 
thị trường và khả năng tự túc phương tiện đi lại cùa từng chức danh, cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp bổ trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu 
chuẩn theo các hình thức sau:

- Sử dụng số xe hiện có của cơ quan;
- Thuê dịch vụ xe ô tô;
- Khoán kinh phí để tự túc phương tiện.
2. Việc thanh toán kinh phí sử dụng phương tiện đi lại được bố trí trong dự 

toán ngân sách hàng năm và thực hiện như sau:
a) Trường hợp sử dụng xe ô tô hiện có thực hiện theo hình thức thanh toán 

theo đơn giá khoán cho đơn vị quản lý xe;
b) Trường hợp thuê dịch vụ phương tiện đi lại hoặc tự túc phương tiện đi 

công tác thì dược thanh toán theo sổ km thực tế với đơn giá phổ biến trên thị 
trường.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thanh toán kinh phí quy định tại 
khoản 2 Điều này.

Điều 16. Bố trí phương tiện đi lại phục vụ các chức danh có tiêu chuẩn 
tại công ty nhà nưóc

Căn cứ vào nhu cầu phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn quy 
dịnh tại Điều 9 Quy định này, công ty nhà nước xây dựng và quyết định việc thực 
hiện phương thức quản lý, sử dụng xe và thanh toán kinh phí theo quy định tại Điều 
15 Quy định này, bảo dảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 17. Che độ quản lý, sử dụng xe chuyên dùng
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được trang bị xe chuyên dùng theo 

quy định tại Điều 11 Quy định này thực hiện việc quàn lý xe tại cơ quan, đơn vị 
theo tiêu chuẩn dịnh mức; tổ chức hạch toán riêng và công khai chi phí sử dụng xe 
tại các cơ quan, dơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 18. Tổ chức quản lý, sử dụng số xe ô tô hiện có
1. Đối với xe ô tô cùa các chức danh quy định tại các Điều 3, 4, 5 và Điều 6 

quy dịnh này, cơ quan, đơn vị trực tiếp quàn lý dể phục vụ cho các chức danh có 
tiêu chuẩn.
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2. Đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các đối tượng được sử dụng xe quy 
định tại các Điều 7, 8 và Điều 10 Quy định này, căn cứ vào sổ lượng xe hiện có và 
khả nâng đáp ứng nhu cầu dịch vụ đi lại của thị trường, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Uỳ ban nhân dân câp 
tình quyết dịnh phương án tổ chức, quản lý số xe hiện có tại các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp cấp mình quản lý trên từng địa bàn theo nguyên tăc:

a) Thực hiện hạch toán sừ dụng từng xe theo đơn giá khoán và công khai 
việc sử dụng tại các cơ quan, đơn vị;

b) Được phép cung cấp dịch vụ theo đơn giá bào đảm chi phí cho các cá 
nhân trong cơ quan và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác có nhu câu 
sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác sau khi đã bảo đảm phục vụ yêu câu hoạt động 
của CO’ quan trừ các xe của Văn phòng Trung ương Đàng, Văn phòng Chủ tịch 
nước. Vãn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phù. Thù trưởng cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm xây dụng Quy chế quản lý việc cung câp dịch vụ theo hướng dân cùa 
Bộ Tài chính;

c) Việc thuê phương tiện đi lại phải căn cứ vào nhu câu hoạt động thực tê 
của từng cơ quan, đơn vị và dự toán ngân sách được giao.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức tổ chức, sắp xếp số xe hiện có bảo 
dảm yêu cầu phục vụ công tác và phù hợp với nguyên tăc quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này.

ChươngIV
TRÁCH NHIỆM TÓ CHỨC THựC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỳ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này.
2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỳ ban nhân dân các tinh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy 
dịnh về trang bị, quàn lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính, 
dơn vị sự nghiệp, công ly nhả nước theo Quy định này.

3. Thực hiện thu hồi, diều chuyển xe ô tô theo thẩm quyền quy dịnh.
4. Khi giá mua xe ô tô trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với mức giá tại 

Quy định này, Bộ trướng Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc 

Chính phủ, CO’ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Bộ trướng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính 
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phù, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ưỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 18 Quy định này và các 
văn bàn hướng dẫn cùa Bộ Tài chính thực hiện:

1. Quyết định phương án tổ chức lại số xe hiện có tại các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Ban hành Quy chế sừ dụng xe thuộc phạm vi quản lý.
3. Chì đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quàn lý 

thực hiện việc bổ trí, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức và áp dụng 
đơn giá thanh toán theo đúng quy định.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao (đối với xe lễ tân đối 
ngoại của nhà nước) căn cứ vào hướng dẫn quy định này xây dựng tiêu chuẩn, định 
mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô và thống nhất với Bộ Tài chính trước khi 
trinh Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 
công ty nhà nuớc

1. Căn cứ vào nguyên tắc quy định tại Điều 15 Quy định này và hướng dẫn 
của Bộ Tài chính xây dựng cơ chế khoán kinh phí theo từng công đoạn (đưa đón từ 
nơi ở đến nơi làm việc hoặc đi công tác) để áp dụng cho các chức danh có tiêu 
chuẩn quy dịnh tại các Điều 6, 7, 8 và Điều 9 Quy định này khi các chức danh tự 
nguyện đăng ký tự túc phương tiện di lại.

2. Căn cứ vào nguyên tắc quản lý và sử dụng xe quy định tại Điều 15 và 
Điều 18 Quy định này, xây dựng cơ chế và thực hiện bố trí xe phục vụ công tác cho 
các chức danh quy định tại Điều 7, 8 và Điều 10 Quy định này, bảo đảm hiệu quà, 
tiết kiệm.

3. Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo phương án của các 
Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tinh.

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng 
phương tiện đi lại

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quàn 
lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quàn lý 
theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của 
pháp luật có liên quan.
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2. Đối với việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại không đúng thâm 
quyền, vượt tiêu chuẩn, định mức gây thiệt hại tài sản, kinh phí của nhà nước thì 
người ra quyết định phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị xử lý kỳ luật theo quy 
định của Chính phù quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỳ luật, xử phạt vi phạm 
hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đối với việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại không đúng quy định thì 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm vê việc sử 
dụng phương tiện đi lại trái với quy định cùa nhà nước; tuỳ theo tính chât, mức độ 
cùa hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị xử 
lý ký luật theo quy định của Chính phù quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định 
của pháp luật có liên quan.

4. Xe ô tô mua không đúng tiêu chuẩn, vượt quá quy định, vượt định mức bị 
thu hồi để điều chuyển hoặc bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuôc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành Quy định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

THỦ TƯỚNG
NGUYỀN TÁN DŨNG
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QUYÉT ĐỊNH SÓ 09/2008/QĐ-TTg NGÀY 11-01-2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẤC THIẾT KÉ VÀ TIÊU CHUẤN sử 
DỤNG NHÀ Ở CÔNG vụ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Lĩiật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cử Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phú quy định chi tiết và hướng dan thi hành Luật Nhà ớ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bàn Quy dịnh nguyên tắc thiết 
kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phù, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THÙ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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QUY ĐỊNH
NGUYÊN TẮC THIẾT KÉ VÀ TIÊU CHUẢN sử DỤNG NHÀ Ở CÔNG vụ 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 09/2008/QĐ-TTg ngày ỉ 1 tháng 01 năm 2008

cùa Thủ tướng Chính phủ)

ChươngI
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc ban hành Quy định
Quy định này làm cơ sở cho việc quy hoạch, thiếl kế, dầu tư xây dựng; bố 

trí, quản lý sứ dụng nhà ở công vụ đàm bảo hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quà.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Bản Quy định này quy định nguyên tẳc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở 

công vụ áp dụng trên phạm vi cả nước.

Chương II
NGUYÊN TẤC THIÉT KÉ NHÀ Ỏ CÔNG vụ

Điều 3. Nhà ở công vụ phải dược thiết kế theo các yêu cầu sau:
1. Phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi 

về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của 
người sử dụng nhà ở công vụ; phù hợp với điều kiện kinh te - xã hội và điều kiện 
về quỹ đất ờ cùa từng địa phương;

2. Đàm bảo an toàn cho người sừ dụng và đảm bảo phòng, chống cháy nổ 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

3. Kiến trúc nhà ở công vụ phải hài hoà với cảnh quan, phù hợp với diều 
kiện tự nhiên của khu vực xung quanh; sử dụng vật liệu phù hợp và đảm bảo chất 
lượng nhả ở công vụ.

Điều 4. Nhà ở công vụ được thiết kế theo 3 dạng: nhà biệt thự, nhà chung cư 
và nhà một tầng (căn hộ) nhiều gian như sau:

I. Đối với nhà biệt thự
Được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc biệt thự song lập. Chiều cao 

tối la không quá 3 tầng. Diện tích đất khuôn viên không nhò hơn 350 m2 và không 
lớn lơn 500 nr.
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2. Đối với nhà chung cư tại khu vực đô thị
Được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng không nhỏ 

hơn 45 m2 và không lớn hơn 150 m2.
3. Đối với nhà ở một tầng nhiều gian tại khu vực nông thôn

Được thiết kế cho các đối tượng ở độc thân hoặc ở tập thể hoặc hộ gia đình 
với diện tích mỗi gian tối đa không quá 45 m2 sàn với khu vệ sinh và bếp có thể bố 
trí chung hoặc riêng (đối với loại căn hộ nhiều gian có diện tích từ 45 m2 trở lên)

4. Nhà ở công vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn sừ dụng phù hợp với từng 
nhóm đối tượng (chức danh). Diện tích nhà ở công vụ được quy định cụ thể như 
sau:

STT LOẠI NHÀ DIỆN TÍCH ĐÁT 
(M2)

DIỆN TÍCH 
SÀN (M2)

I Biệt thự
1 Loại A 500 300 - 350
2 Loại B 350 250 - 300

11 Nhà chung cư tại khu vực đô 
thị

1 Căn hộ loại 1 - 130 - 150
2 Căn hộ loại 2 - 100 - 115

3 Căn hộ loại 3 - 80 - 90
4 Căn hộ loại 4 - 60 - 70
5 Căn hộ loại 5 - 45 - 50
III Nhà một tầng (căn hộ) nhiều 

gian tại khu vực nông thôn
1 Căn hộ loại 1 - 50 - 60

2 Căn hộ loại 2 - 40 - 45

3 Căn hộ loại 3 - 30 - 35

Chương III 
TIÊU CHUÁN SỨ DỤNG NHÀ Ở CÔNG vụ

Điều 5. Đối tượng thuê nhà ở Công vụ, nguyên tắc quản lý quỹ nhà ở công 
vụ và giá thuê nhà ở công vụ thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 
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sổ 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.
Điều 6. Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ được quy định tương ứng với 

từng nhóm chức danh như sau:
1. Biệt thự loại A được bố trí cho các Uỷ viên Bộ Chính trị.
2. Biệt thự loại B
Được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ 

các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Căn hộ chung cư loại 1
Được bố trí cho cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên 

dến dưới 10,4.
4. Căn hộ chung cư loại 2
Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở 

lên; Trung tướng, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang.
5. Căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn hộ nhà một tầng nhiều 

gian tại khu vực nông thôn có diện tích tương đương với diện tích căn hộ chung cư 
loại 3

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 dến 
dưới 1,25; chuyên viên cao cấp (A3) hoặc chức danh tương đương; Đại tá, Thượng 
tá, Trung tá các lực lượng vũ trang.

6. Căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị hoặc căn hộ loại 1 nhà một tâng 
nhiều gian tại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh có hệ sổ phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2 dên 
dưới 0,7; chuyên viên chính (A2) hoặc chức danh tương dương; Thiếu tá, Đại uý 
các lực lượng vũ trang.

7. Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn hộ loại 2 nhà một tầng 
nhiều gian lại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, Al) hoặc chức danh tương 
đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp xã; sĩ 
quan từ Thiếu uý đến Thượng uý các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp 
hoặc các chức danh tương đương.

8. Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn hộ loại 3 nhà một tầng 
nhiều gian tại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh công chức loại B, c hoặc các chức danh 
tương đương.

Điều 7. Nguyền tắc áp dụng tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

381

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Đổi với các chức danh Tồng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, 
Thủ tướng Chính phủ thì bố trí theo quỹ nhà ở công vụ hiện có, đảm bảo điều kiện 
công tác và yêu cầu bảo vệ.

2. Trường hợp đã bố trí nhà ở công vụ cho chức danh nêu tại khoản 1 Điều 6 
của Quy định này mà diện tích đang sử dụng vượt quá tiêu chuẩn thì được tiếp tục 
sử dụng nhà ở công vụ đó mà không phải trà thêm tiền thuê nhà đối với phần diện 
lích vượt tiêu chuẩn.

3. Trường hợp nhà ở công vụ (thuộc sờ hữu của Đàng Cộng sản Việt Nam) 
là biệt thự có diện tích dất, diện lích nhà cao hơn tiêu chuẩn quy định thì việc bố trí 
do Thường trực Ban Bí thư quyết định.

4. Trường hợp do không có đủ loại nhà ở công vụ để bố trí đúng tiêu chuẩn 
thì có thể bố trí với diện lích lớn hơn nhưng không được vượt quá 10% tiêu chuân 
sử dụng nhà ờ công vụ. Trong trường hợp này, người thuê chi trả tiền thuê nhà ở 
công vụ theo quy định tại Điều 38 của Nghị dịnh số 90/2006/NĐ-CP ngày 
06/9/2006 cùa Chính phủ mà không phải trả thêm tiềri thuê nhà đối với phần diện 
tích vượt tiêu chuẩn.

5. Trường hợp diện tích nhà, đất được bố trí sử dụng vượt quá 10% tiêu 
chuẩn sử dụng nhà ở công vụ, nếu nhà ở công vụ là nhà biệt thự (trừ trường hợp 
nêu lại khoản 3 Điều này) phải dược Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn; các nhà ở 
công vụ khác (không phải là nhà biệt thự) phải được Uỳ ban nhân dân cấp tinh châp 
thuận trước khi bố trí sử dụng. Trong trường hợp này, người thuê nhà trả tiền thuê 
nhà ở công vụ theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Trường hợp người thuê nhà ở công vụ thuộc các nhóm chức danh quy 
định tại các khoán 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 6 mà mang theo gia đình thì được cộng thêm 
diện tích cùa từng thành viên trong gia đình (6m  sàn/người). Trong trường hợp 
này, người thuê nhà trả tiền thuê nhà ở công vụ theo nguyên lắc quy dịnh tại khoản 
4 Điều này.

2

7. Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có tiêu chuẩn 
sứ dụng nhà ở công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo chức danh 
cao nhất.

8. Trường hợp có dù loại nhà ở công vụ dể bổ trí theo tiêu chuẩn quy định 
nhưng người thuê có nhu cầu sừ dụng vượt diện tích so với tiêu chuẩn thì người 
thuê phài trà thêm tiền thuê nhà dược tính bằng giá thuê nhà ở công vụ (quy định 
lại Điều 36 của Nghị dịnh số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/20Q6 của Chính phủ) nhân 
với phần diện tích vượt tiêu chuân đó.

9. Đối với nhà ở công vụ dã dược bố trí mà diện tích sử dụng vượt tiêu
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chuẩn (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) thì thực hiện việc điều 
chuyển cho phù hợp. Khi chựa thực hiện việc điều chuyển, người thuê không phải 
trà thêm tiền thuê nhà đối với phần diện tích vượt tiêu chuẩn.

ChưongIV 
TÓ CHỬC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương trên 

cá nước triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Các Bộ, ngành và các cơ quan khác ở Trung ương chi đạo 'các cơ quan, 

dơn vị trực thuộc xác định nhu cầu về nhà ở công vụ và gửi cho Uỳ ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp làm căn cứ để lập quy hoạch, thiết 
kế, đầu tư xây dựng và bố trí sừ dụng nhà ở công vụ trên địa bàn.

Điều 9. Trách nhiệm cùa Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

1. Chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công 
vụ theo quy định cùa pháp luật về nhà ở.

2. Chi đạo việc bố trí sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn đảm bào đúng quy 
định.

THỦ TƯỚNG
NGUYẺN TÁN DŨNG
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 143/2007/NĐ-CP NGÀY 10-9-2007
CỦA CHÍNH PHỦ

Quỵ định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối vó'i cán bộ, 
công chức đủ điều kiện nghĩ hưu

CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung 

một sổ điểu của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một sổ điểu cùa Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 
năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bẻ sung một sổ điểu của Pháp lệnh Cản bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Xét để nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chưcrng I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết 

định nghi hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ 
hưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh 

Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sừa đổi, bổ sung một số 
diều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa 
dổi, bổ sung một số diều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 
2003 (sau dây gọi chung là Pháp lệnh Cán bộ, công chức), bao gồm:

a) Cán bộ, công chức được bầu cử đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ*Trung ương đến cấp 
huyện;
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b) Cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương 
đen huyện;

c) Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
d) Cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan chuyên môn cùa tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội;
đ) Cán bộ, công chức được cử, biệt phái công tác ở tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
e) Cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang;
g) Cán bộ, công.chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Nghị dịnh này không áp dụng đối với các trường hợp:
a) Cán bộ, công chức đang giữ các chức danh sau đây:
- Tổng Bí thư, ửy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy 

ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban các Ban của Trung ương Đảng, Chánh Văn 
phòng Trung ương, ùy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

- Chủ tịch nước, Phó Chù tịch nước, Chù nhiệm Văn phòng Chủ.tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, ủy 

viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao;

- Người đứng dầu tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
b) Cán bộ, công chức tự nguyện xin nghi hưu trước khi đến tuổi hưởng chế độ 

hưu trí theo quy định;
c) Cán bộ, công chức nghỉ hưu do sắp xếp lại tổ chức và thực hiện chính sách 

tinh giàn biên chế theo quy định cùa Chính phủ.
Điều 3. Giải thích tù’ ngũ'
1. Cán bộ, công chức đù điều kiện và đủ tuổi nghỉ hưu là khi cán bộ, công 

chức có đủ điều kiện về số năm đóng bào hiểm xã hội và đủ tuổi đời đề hưởng 
lương hưu (sau đây gọi chung là hưởng chế độ hưu trí) theo quy định tại khoản 1 
Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí là thời điểm nghi việc đồng 
thời cũng là thời điểm hưởng chế độ hưu trí được ghi trong quyết định nghi hưu do 
cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức quyết định.
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Điều 4. Quy định về thực hiện nghỉ hưu đối vói cán bộ, công chức đủ điều 
kiện nghỉ hưu

1. Cán bộ, công chức đủ tuổi nghi hưu thì thực hiện chế độ hưu trí theo quy 
định của pháp luật về bào hiểm xã hội.

2. Cán bộ, công chức đang là đại biểu Quốc hội không chuyên trách, đại biểu 
Hội đồng nhân dân khi đù điều kiện nghi hưu thì thực hiện chế độ hưu trí theo quy 
dịnh cùa pháp luật về bảo hiểm xã hội nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức dược bầu cử để đàm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện mà không 
phải là người dang giữ các chức danh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị 
định này, khi đủ điều kiện nghỉ hưu thì thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của 
pháp luật về bào hiểm xã hội.

Điều 5. Trách nhiệm ngưòi đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc 
thực hiện nghỉ hưu đối vó’i cán bộ, công chức

Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức phải chịu 
trách nhiệm thực hiện đúng, công khai, minh bạch các quy định về thủ tục, thòi 
điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với 
cán bộ, công chức đủ điều kiện và đủ tuổi nghỉ hưu.

Chương II
QUY ĐỊNH VÈ THỦ TỤC, THỜI ĐIẺM THÔNG BÁO, THÒI ĐIẺM RA 

QUYÉT ĐỊNH NGHỈ HƯU VÀ HƯỞNG CHÉ Độ HƯU TRÍ ĐÓI VÓÌ CÁN Bộ, 
CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIÈU KIỆN NGHỈ HƯU

Điều 6. Thông báo nghỉ hưu
Trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sừ dụng cán bộ, công chức ra thông báo bàng văn bản 
về thời điểm nghi hưu cho cán bộ, công chức được nghỉ hưu biết; đồng thời báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và chuẩn bị người thay thế.

Điều 7. Quyết định nghỉ hưu
Trước 03 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đù tuổi nghi hưu, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghi hưu. Trong quyết 
định nghỉ hưu phải có một điều ghi rõ thời điểm nghỉ hưu và hường chế độ hưu trí.

Căn cứ quyết định nghi hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công 
chức làm các thù tục cần thiết về chế độ hưu trí với cơ quan bảo hiểm xã hội.
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Khi đến thời điểm nghi hưu và hưởng chê độ hưu trí ghi trong quyêt định thì 
cán bộ, công chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí.

Điều 8. Việc ra quyết định nghỉ hưu, thời điêm nghỉ hưu và hưởng chê độ 
hưu trí đối vóũ một số trưởng hợp ngoại lệ

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khi ra quyết định 
nghỉ hưu được phép lùi thời điểm nghi hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với các 
trường hợp như sau:

1. Không quá 01 tháng đôi với trường hợp thời điêm nghi hưu và hưởng chê 
dộ hưu trí trùng với ngày nghi Tết Nguyên đán; cán bộ, công chức có vợ hoặc 
chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị từ trần; bản thân và gia đình cán bộ, công 
chức, viên chức bị thiệt hại nặng nề do bị thiên tai, địch họa, hoà hoạn;

2. Không quá 03 tháng dối với cán bộ, công chức đang điều trị do bị bệnh 
hoặc tai nạn;

3. Không quá 06 tháng dối với cán bộ, công chức đang mắc bệnh thuộc danh 
mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; cán bộ, công chức dang trong thời 
hiệu xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian bị khởi tố điều tra vụ án hình sự.

Chương III
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ các văn bản sau: Quyết định sổ 21/HĐBT ngày 08 tháng 8 năm 1981 

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Chỉ thị số 668/CT-TTg ngày 11 tháng 
1 1 năm 1994 cùa Thủ tướng Chính phủ; Chi thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 
9 năm 2002 cùa Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1631/ TTg-TCCB ngày 12 
tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phù.

Điều 10. Hướng dẫn thục hiện đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ các quy định tại 

Nghị định này hướng dẫn việc thực hiện quy định về thủ tục, thời điểm thông báo, 
thời điểm ra quyết định nghi hưu và hưởng chế' độ hưu trí đối với sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp.

Điều 11. Áp dụng đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp
Chủ tịch Hội đồng quanjri, ủy viên^Iội đồng quàn trị, Tổng giám đốc, Giám 

đốc, Phó Tổng giám dốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, 
người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khi nghi hưu thực hiện quy 
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định về thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghi hưu và hưởng 
chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thàĩih 
phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYẺN TÁN DŨNG
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NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỨ SÁU BAN CHÁP HÀNH 
’TRUNG ƯƠNG KHOÁ X

NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG KHOÁ X VÈ TIÉP TỤC XÂY DựNG GIAI CÁP CÔNG NHÂN

VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẤY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, 
HIỆN ĐẠI HOÁ ĐÁT NƯỚC

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đàng, 
Nhả nước, của cà hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và cùa toàn xã hội.

Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát 
triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương 
trong các loại hình sản xuất kinh dơanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sàn xuất kinh 
doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp. \

Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo 
cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sàn Việt Nam; giai cấp đại diện 
cho phương thức sàn xuất tiên tiến; giai cấp tiên-phong trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nưóc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vãn minh; 
lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức dưói sự lãnh đạo của Đảng.

I- TÌNH HÌNH GIAI CÁP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG NHƯNG 
NĂM ĐÓI MỚI VƯA QUA

Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
dất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng 
nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành 
ngày càng đông đào bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là 
giai cấp lãnh dạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, 
giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; 
có nhiều cố gắng để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự 13nh đạo của Đảng. 
Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp to 
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lỏn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành 
phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sờ chính trị - xã hội vững chắc 
của Đàng và Nhà nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
việc làm và đời sổng của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu 
về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; thiếu nghiêm 
trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quàn lý giòi, công nhân lành nghề; lác phong 
công nghiệp và kỷ luật lao dộng còn nhiều hạn chế; đa phần công nhân từ nông 
dàn, chưa được đào tạo cơ bàn và có hệ thống. Một bộ phận công nhân chậm thích 
nghi vói cơ che thị trường. Địa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa thể hiện 
dẩy dù. Giai cấp công nhân còn hạn chế về phát huy vai trò nòng cốt trong liên 
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và dội ngũ trí thức dưới sự lãnh dạo 
cùa Đảng. Giác ngộ giai cấp và bàn lĩnh chính trị của công nhân không dồng đều; 
sự hiêu biết về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ đảng viên và cán bộ 
lãnh đạo xuất thân từ công nhân còn thấp. Một bộ phận công nhân chưa thiết tha 
phấn đau vào Đàng và tham gia hoạt dộng trong các tổ chức chính trị - xã hội. Nhìn 
lông quái, lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa lương xứng với những 
thành lựu cùa công cuộc đổi mới và nhưng dóng góp của chính mình; việc làm, dời 
sống vật chai và linh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc, đặc biệt 
là ờ bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp của tư nhân và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tình hình trên bắt nguồn từ các nguyên nhân: Quá trình đổi mới, phát triển 
kinh te - xã hội đã mở ra một giai doạn lịch sử mới trong sự phát triển của giai cấp 
công nhân; tuy nhiên những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội cũng 
ảnh hưởng không nhò đến việc làm, đời sống và tư tưởng, lỉnh cảm cùa công nhân. 
Đàng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân; nhưng quan tâm chưa đầy dù, 
chưa ngang lầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Nhà 
nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân; nhưng 
những chính sách, pháp luật này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Công đoàn và các 
tô chức chính trị - xã hội khác có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng giai 
cấp công nhân; nhưng hiệu quà chưa cao, còn nhiều yếu kém. Bản thân giai cấp 
công nhân đã có nhiều nỗ lực vươn lên; nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp và người sử 
dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đóng góp tích cực vào tạo việc làm và 
thu nhập cho công nhân; nhưng không ít trường hợp còn vi phạm chính sách, pháp 
luật đối với người lao động.
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II- QUAN ĐIÉM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP 
XÂY DỤNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐÁY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐÁT NƯỚC

A- Quan điểm chỉ đạo trong xây dựng giai cấp công nhân
1- Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng 

thông qua dội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho 
phương thức sàn xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, lực lượng di dầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât 
nước; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai câp nông dân 
và dội ngũ trí thức dưới sự lãnh dạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai câp công nhân 
là một diều kiện tiên quyết bào đảm thành công cùa công cuộc đôi mới, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, 
phát huy sức mạnh cùa liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội 
trong khối dại đoàn kết toàn dân tộc - dộng lực chủ yếu của sự phát triển đất nước, 
dồng thòi tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân trên 
loàn thế giói.

3- Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ 
vói chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
hội nhcập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện tiến bộ và công bàng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; 
đàm bào hài hoà lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn 
xã hội; không ngừng nâng cao dời sống vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm 
giái quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách cùa giai cấp công nhân.

4- Đào tạo, bồi dường, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không 
ngừng trí thức hoá giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt quan 
lâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp 
cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bàn lĩnh chính trị 
vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt cùa giai cấp công nhân.

5- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cà hệ thống 
chính trị, cúa toàn xã hội và sự nỗ lực vuơn lên của bản thân mỗi người công nhân, 
sự tham gia đóng góp tích cực cùa người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo 
của Đàng và quàn lý của Nhà nước có vai trò quyêt định, công đoàn có vai trò quan 
trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai câp công nhân. Xây dựng giai câp công 
nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vừng mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tô chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sàn 
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Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong giai cấp công nhân vững 
mạnh.

B- Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến 
năm 2020 là:

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh 
chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu 
cho tinh hoa văn hoá cùa dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến 
phức tạp cùa tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình tròng nước; có tinh 
thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp lãnh đạo cách mạng thông qua dội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói 
chung, trong các doanh nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh 
niên Cộng sàn Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng 
cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng dược trí 
thức hoá: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng 
tiếp cận và làm chù khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát 
triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bàn lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công 
nghiệp và kỳ luật lao động cao.

Từ nay đến hết năm 2010 phải phấn đấu quyết liệt để đạt được sự chuyển 
biến tối đa về các mặt sau đây :

1- Hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công 
nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước.

2- Giải quyết có hiệu quà những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công 
nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống 
vật chất, tinh than của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và 
thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng 
với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng 
góp của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao dộng hài hoà, ổn định, tiến bộ 
trong các loại hình doanh nghiệp.

3- Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng 
nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành 
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công nghiệp mới. Tăng nhanh tì lệ lao động qua đào tạo; chú trọng đào tạo nghê 
cho công nhân từ nông dân và nữ công nhân.

4- Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, 
tác phong công nghiệp và kỳ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong 
công nhân, nhất là công nhân trẻ.

5- Tăng tỉ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. 
Tăng số lượng và chất lượng cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp; sớm 
thành lập tổ chức cơ sở dàng ở những doanh nghiệp có đù điều kiện theo quy định 
cúa Điều lệ Đảng; dổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng tại 
doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế.

6- Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các loại hình 
doanh nghiệp. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các 
tổ chức cơ sở đã có; sớm thành lập tồ chức cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ diều 
kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ cùa các tổ chức đó; tăng số lượng và 
chất lượng của các tổ chức cơ sở này tại các loại hình doanh nghiệp, nhất là ở 
nhũng doanh nghiệp có dông công nhân.

C- Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1- Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công 
nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá dất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

Đổi mới tồ chức, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu 
lý luận, lổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, hướng vào giải đáp những vấn dề 
thực tiễn đặt ra: về xu hướng phát triển củá giai cấp công nhân trong thời kỳ dây 
mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước; về vấn đề trí thức hoá giai cấp công 
nhân; về công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp; về mối quan hệ giữa giai cấp 
công nhân vói các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, dặc biệt là trong liên minh 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; về sự phân hoá và mối 
quan hệ trong nội bộ giai cấp công nhân; về vai trò lãnh đạo cùa giai cấp công nhân 
thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sàn Việt Nam trong thời kỳ mới; về tổ chức 
và hoạt động cùa tổ chức dàng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh 
nghiệp; về vai trò làm chú của giai cấp công nhân, quan hệ giữa người sừ dụng lao 
dộng và nguôi lao động; về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa giai cấp công nhân 
Việt Nam và giai cấp công nhân các nước trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập 
kinh tế quốc tế; về những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” và tuyên truyên 
phàn động của các thế lực thù dịch dối với giai cấp công nhân;... Qua dó cung cấp 
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cơ sờ lý luận và thực tiễn đề dề ra chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp 
côngnhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

2- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá 
giai cấp công nhân

Đẩy mạnh dào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, 
chuyên môn, kỳ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trè, công 
nhân từ nông dân, công nhân nữ, nhàm phát triển về số lượng, bảo đảm về chất 
lượng, hợp lý về cơ cấu, để nước ta có một đội ngũ công nhân có trình dộ học van, 
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu nhanh và 
làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sàn 
xuất kinh doanh.

Quan tâm quy hoạch, đào lạo, bồi dưỡng những nhà kinh doanh có tải, có 
dức, các nhà quàn lý giỏi và các cán bộ khoa học - kỹ thuật xuất thân từ công nhân 
có trình độ cao, có khà năng tiếp cận với công nghệ và phương thức kinh doanh 
hiện đại trong nền kinh tế thị trường, hội nhập. Quy hoạch nguồn nhân lực, đào tạo 
dội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân có trình dộ cao dể dáp ứng yêu cầu phát triển 
các ngành công nghiệp mới, hiện đại. Chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân trong 
các dàn lộc thiểu số, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chú trọng đào tạo vả nâng cao 
chất lượng dội ngũ giáo viên dạy nghề. Có chính sách để các thành phần kinh tê 
tham gia dầu tư các cơ sở dào tạo nghề với phương tiện kỹ thuật hiện dại. Có chính 
sách khuyến khích liên kết các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trong đào 
tạo, dào lạo lại.

Trước mai, cần lập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng một số chính sách lớn 
sau dây :

- Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách hướng nghiệp ở cấp học phổ 
thông dể giúp cho thanh niên, học sinh dinh hướng dúng đắn việc chọn nghề và 
hiếu rõ dược ý nghĩa của việc gia nhập đội ngũ công nhân; tạo điều kiện phát triên 
dội ngũ công nhân trẻ có trình dộ cao, chuyển một bộ phận lớn nông dân thành 
công nhân.

- Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dạy nghề một cách 
dồng bộ, dổi mới hệ thống dạy nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong 
nước và quốc tế nhàm đàm bào sự cân đổi ngay trong hệ thống giáo dục - đào tạo, 
giữa hệ thống giáo dục - dào tạo với phát triển kinh tế, giữa đào tạo và sử dụng, đáp 
ứng có hiệu quả nguồn lao động có chất lượng cao cho yêu cầu phát triển của nền 
kinh tế. Tàng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề. Làm tốt công tác dự 
báo nhu càu lao dộng theo ngành nghề, cấp trình dộ.
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- Ban hành chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với hoạt động đào tạo 
nghề, thu hút mạnh hơn các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực đào 
tạo nghề, bao gồm cả ở trình độ cao: Từng bước thực hiện đổi mới chi ngân sách 
cho dạy nghề theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu đối với các cơ sở dạy nghề của các 
thành phàn kinh tế; dồng thời thực hiện tốt hơn cơ chế kiểm định, đánh giá chất 
lượng dạy nghề.

- Bổ sung, sừa dổi, xây dựng chính sách đào tạo, đào tạo lại công nhân; có 
chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân tự học tập nâng cao trình dộ 
học vân, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ. Xây dựng, hoàn thiện nội 
dung, chương trình dào tạo nghề, gắn dào tạo lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực 
hành, gan dào tạo nghề với giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tuởng Hô Chí Minh, về giai cấp công nhân và với rèn luyện pham chat dạo dức, 
lác phong công nghiệp, kỳ luật lao dộng. Đưa vào chương trình dào tạo nghề nội 
dung học tập pháp luật lao động, Luật Công doàn, Luật Doanh nghiệp,...

- Điều chình, bổ sung, quy hoạch mạng lưới các cơ sờ dạy nghề gắn với các 
ngành, các chương trình, dự án lớn, các vùng kinh tế trọng diểm. Ngân sách Nhà 
nước dầu tư tập trung vào dạy nghề cho lao động nông thôn, các vùng miền núi, 
dân tộc thiểu số và những ngành nghề đặc thù mà các đơn vị ngoài công lập không 
dầu tư; Nhà nước làm nòng cốt, dồng thời có chính sách để thu hút các thành phần 
kinh le dầu tư xây dựng trường chuẩn, theo chương trình chuẩn, dể dào tạo công 
nhân có trình độ cao cho một số ngành kinh tế mũi nhọn, yêu cầu kỹ thuật, công 
nghệ hiện đại. Chú trọng đào lạo đồng bộ, cà ở trong và ngoài nước, đội ngũ giáo 
viên dạy nghề, cán bộ quàn lý và những công nhân có trình độ cao, để đáp ứng yêu 
cầu nhân lực của nền kinh te, nhất là các ngành công nghiệp mới, hiện dại. Củng cố 
và mở rộng các trường đào tạo giáo viên dạy nghề theo khu vực trên phạm vi cả 
nước.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hàng năm 
dành kinh phí thích đáng và thời gian cho dào tạo, đào lạo lại công nhân; dược lính 
vào giá trị dầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

- Tăng cường dào tạo dối với lao dộng di làm việc ờ nước ngoài theo hợp 
dồng de đâm bào có dù diều kiện về tay nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, ý 
ihức chấp hành kỳ luật lao dộng; quy hoạch và phảt triển da dạng các hình thức, các 
thành phần kinh tế tham gia dưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh 
thần dân tộc cho giai cấp công nhân

Cần nâng cao trình dộ chính trị, ý thức giai cấp và bản lĩnh chính trị, ý thức 
công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với sự nghiệp cách mạng cùa Đàng, 
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cùa dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc 
hậu, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần phấn đấu vươn lên ngang tầm 
thời dại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế, quyết 
tâm chiến thắng trong cạnh tranh, tinh thần đấu tranh xây dựng, tác phong công 
nghiệp và kỷ luật lao dộng, lương tâm nghề nghiệp,... cho công nhân.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỳ đàng và hoạt động của tổ chức công 
doàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dối với công tác tuyên truyền, giáo 
dục trong công nhân; đảm bảo định hướng thống nhất nội dung và nâng cao hiệu 
quà công tác tuyên truyền, giáo dục từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Nhà nước dầu tư và có chính sách ưu dãi, khuyến khích các doanh nghiệp 
dầu tư (duợc tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sàn xuất) xây dựng và 
hoạt động của các nhà văn hoá lao động, nhà văn hoá thanh niên, câu lạc bộ công 
nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của tổ chức đảng, tổ chức 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các khu công nghiệp tập trung.

4- Bổ sung, sừa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính -sách, 
pháp luật để dàm bào quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa công nhân; chăm lo 
dời sống vật chất, tinh thần cho công nhân

Rà soát, bổ sung, sùa đổi, xây dựng các chính sách, pháp luật về lao động, 
việc làm và dời sống vật chất, tinh than, nâng cao thể chất cho công nhân; tập trung 
trước hết vào những chính sách liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức xúc dang 
đặt ra về việc làm và dời sống của công nhân.

Bổ sung, sửa dổi, xây dựng các chính sách để phát huy các nguồn lực và 
trách nhiệm của cà Nhà nước, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã 
hội, của toàn xã hội và của công nhân trong việc chăm lo cải thiện đời sổng vật 
chất, tinh thần cho công nhân tương xứng với năng suất lao động và những đóng 
góp cúa cõng nhân. Nhà nước có chính sách đầu tư cho các tỉnh, thành phố để xây 
dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng cho công nhân.

Đê cao trách nhiệm của nguời sử dụng lao dộng trong việc chăm lo lợi ích, 
■dời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tính tự giác của người sừ dụng lao động 
và của công nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát của Nhà nước, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - 
xã hội khác trong doanh nghiệp; có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi 
phạm.

Trước mắt, càn tập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng một số chính sách lớn 
sau dây :

- Bổ sung, sủa đổi để bào đàm thực hiện nghiêm các quy định về ký hợp 
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đồng  lao  động và thoả ước  lao  động tập thê  đối với tất  cả  các  doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế.

- Bổ  sung,  sửa đổi, nâng cao tính khả thi  cùa các chính  sách, pháp  luật dể cải
thiện  diều  kiện  lao  động,  bảo  hộ  lao  động,  phòng,  chống  có  hiệu  quả  tai  nạn  lao
dộng và bệnh nghề nghiệp,  tăng  cường  chăm  sóc  sức  khoẻ  công nhân, nhất  là  dối
với  công nhân nữ, những  công nhân  làm việc nặng nhọc,  dộc hại, nguy  hiểm. Nhà
nước  tan“g  cường  dầu  tư  phát  triển  và  nâng  cao  chất  lượng  công  tác  khám,  chữa
bệnh  của các cơ sở y tế, nhất  là ở những nơi có đông công nhân.

- Nghiên  cứu  ban  hành  Luật Tiền  lương tối  thiểu,  nâng  lương tối  thiểu  dối
vói  khu vực  sàn xuất  kinh  doanh;  quy  định  các nguyên tắc xây  dựng thang  lương,
bàng  lương  để người  lao  động và người  sử  dụng  lao  động  có  cơ  sở xác  định tiên
lương  hợp  lý,  đồng thời  tăng  cường  công tác kiểm  tra,  thanh tra  cùa Nhà nước  dê
đàm bào quyền  lợi của người.lao động; nâng cao năng  lực quản  lý  lao động, tô chức
tiền  lương, nhất  là  công tác  định mức  lao động trong  các  doanh nghiệp thuộc mọi
thảnh  phần  kinh tế. Bổ  sung,  sửa đổi, xây dựng và thực hiện tốt các  chính  sách bảo
hiểm xã hội, bào  hiểm y tế, bào  hiểm thất nghiệp và  các  chính  sách  an  sinh xã hội
khác.  Bổ  sung,  hoàn  thiện  thêm  chính  sách  cho nghi  hưu  sớm  đối  với  công nhân
một sổ nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-  Ban  hành  chính  sách  khuyến  khích  các  doanh  nghiệp  và  các  thành  phần
kinh tế đầu tư xâỹdựng nhà ở cho  công nhân, nhất  là tại  các khu  công nghiệp, trên
cơ  sờ quy  hoạch  của Nhà nước: Quy  định  phát triển  khu  công nghiệp  phải  đi  liền
với phát triển khu đô thị mởi và các công trình phúc  lợi công cộng, trong dó có khu
nhà ở cho công nhân. Có  chính  sách về nhà ờ cho công nhân thuê hoặc mua trà dần
phù  họp với  thu nhập thực tế  của  công nhân. Nhà nước đầu tư xây  dựng nhà ở và
các  công  trình  phúc  lợi  công  cộng  phục vụ  lâu  dài  cho  công nhân  diện  thu nhập
thấp;  các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân được tính vào giá trị
đẩu tư và hạch toán vào chi phí sàn xuất.

- Ban hành  quy định pháp  luật về thực hiện quy chế dân  chủ cơ sở trong các
doanh nghiệp  cùa tư nhân và doanh nghiệp  có vốn  đầu tư nước ngoài;  tăng  cường
cơ  chế  dổi  thoại,  thương  lượng  giữa người  sử  dụng  lao  dộng và người  lao  dộng.
Quy  định  rõ  quyền,  trách nhiệm  của người  sử  dụng  lao  dộng và  công nhân  trong
xây dựng quan hệ  lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

- Có  chính  sách tôn vinh thích đáng những người  lao  dộng giòi,  cà  lao dộng
chân tay và trí óc,  có nhiều cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội;
bổ  sung  chính  sách về  thí đua và  khen thưởng trong  các  doanh nghiệp  thuộc mọi
thành phần kinh tế.
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- Sớm hoàn thiện chính sách bán cổ phần cho công nhân khi cổ phần hoá 
doanh nghiệp nhà nước, để công nhân phát huy quyền làm chủ, gắn bó lâu dài với 
doanh nghiệp. Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp của tư nhân và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cổ phần cho công nhân.

- Tổ chức thực hiện tốt pháp luật lao động; đổi mới, nâng cao hiệu lực quàn 
lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối 
hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết tranh chấp lao động 
và xây dựng quan hệ lao dộng hài hoà, ồn định, tiến bộ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động để giải quyết vấn đề tranh chấp lao 
động. Thực hiện dúng trách nhiệm cùa các cấp chính quyền ở địa phương theo luật 
định đổi với các cuộc đình công cùa công nhân trên địa bàn. Tăng cường công tác 
kiềm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động. Bổ sung các chê 
tài xừ lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật lao động. 
Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích cùa người lao động khi làm việc ở 
nước ngoài.

5. Tăng cường sự lãnh dạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công doàn 
và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân

- Tăng cường sự lãnh đạo cùa các cấp uỳ đàng trong xây dựng giai cấp công 
nhân.

Khẩn trương xây dựng và lãnh dạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai 
cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm các chủ trương,chính sách lớn 
về dào tạo, trí thức hoá công nhân; về chuyển một bộ phận lớn lao động từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; về vấn đề xuất khẩu lao động, kể cả ở các 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở nước ngoài; vấn đề tạo nguồn để phát 
triển đảng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, 
trong quản lý sàn xuất kinh doanh xuất thân từ công nhân; vấn dề nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của công nhân...

Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà 
nước dể giai cấp công nhân là nòng cốt, cùng với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức, thực sự là nền tảng của 
khối dại doàn kết toàn dân tộc. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân và 
khối dại đoàn kết loàn dân tộc.

Tãng cường lãnh dạo Nhà nước trong xây dựng và thực thi các chính sách, 
pháp luật dỏ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; giải quyết có hiệu quả những 
vấn dề bức xúc của giai cấp công nhân.
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Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân. Có cơ 
chế, chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán 
bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dẩn ti lệ 
cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp cùa Đảng, Nhà nước, 
Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Chú trọng công tác đào tạo, bôi 
dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ công đoàn trẻ, cán bộ 
thanh niên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ công nhân.

Lãnh dạo Đảng và Nhà nước các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe 
ý kiến cùa công nhân và công đoàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ dộng, sáng 
tạo của tổ chức công đoàn. Chú trọng lãnh đạo, tạo diều kiện dể công đoàn phát 
huy tốt vị trí, vai trò của mình.

Tiếp tục đổi mó'i, chình đốn Đàng, nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến 
dấu của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùa các cấp, các ngành và chi đạo thực 
hiện kiên quyết; bổ sung quy dịnh chế tài cụ thể, đủ mạnh trong các luật để thực 
hiện nghiêm việc thành lập, hoạt động cùa tổ chức cơ sở dàng và các tổ chức chính 
trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; dồng thời coi trọng 
tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khuyến khích các chủ doanh nghiệp của tư 
nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đồng tình, ùng hộ, tạo điều kiện để 
tổ chức đàng và các tổ chức chính trị - xã hội thành lập, hoạt động thuận lợi.

Đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đàng trong các trường phổ thông, trường đại 
học, cao đảng, các trường đào tạo nghề và trong công nhân, chú trọng phát triển 
đáng ờ những doanh nghiệp không có hoặc còn ít đàng viên để tạo nguồn thành lập 
lổ chức cơ sở đàng trong phần lớn các doanh nghiệp.

Có chính sách động viên về vật chất, khuyến khích về tinh thần đổi với dội 
ngũ cán bộ dàng ở doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác dào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nhiệt tình, tâm huyết và kỹ năng 
công tác cho cán bộ đảng ở doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quà hoạt 
động của tổ chức đảng,.góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng 
doanh nghiệp thịnh vượng.

Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển đàng viên tại các doanh nghiệp 
của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài, làm nòng cốt xây dựng tổ 
chức cơ sở đàng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam.

Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn 
trong xây dựng giai cấp công nhân.
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Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn 
các cấp. Nghiên cứu việc quy định cơ cấu đại diện công đoàn vào thường vụ cấp uỳ 
ờ những nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.

Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa 
bàn hoạt động-chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, 
lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, 
người lao dộng, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc 
đây phát trien kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động.

Công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh 
giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chù nghĩa cho công nhân; tập hợp trí 
tuệ của công nhân để tham gia xây dựng, bồ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách, 
pháp luật.

Chú trọng dào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công 
đoàn cơ sở ờ doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
về trình dộ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác.

Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn để phù hợp, tương thích với các quy 
dịnh cùa Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và cảc văn bản pháp luật 
có liên quan; xác định rõ vị trí, chức năng, quyền và cơ chế đảm bào để công đoàn 
thực hiện tốt chức năng trong thời kỳ mới. Việc thu kinh phí công đoàn tại doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn 
và của Chính phù; sử dụng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn, sinh hoạt văn hoá, thi đua, khen thưởng, phúc lợi xã hội và các hoạt 
dộng khác cùa công nhân tại chính doanh nghiệp đó, kể cả việc trả lương hoặc phụ 
cấp lương cho cán bộ công doàn tại doanh nghiệp.

Đôi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công 
đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học cùa Trường Đại học Công đoàn, 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công 
nhân và công đoàn các nước trên toàn thế giới.

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức 
công đoàn tại các doanh nghiệp.

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, 
để công doàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng 
tình, ủng hộ cùa người sừ dụng lao động.
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao 
dộng Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh 
nghiệp và khu công nghiệp.

Sớm bổ sung cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và chê độ 
phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở.

-Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên 
Cộng sàn Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh 
nghiệp.

Đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tô 
chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam trong các doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 
đa dạng hoá các loại hình, hình thức tập hợp, vận động thanh niên làm việc trong 
các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia 
hoạt dộng Đoàn và Hội.

Hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam trong các doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo điều kiện, không 
ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, cổ vũ và 
khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh niên công nhân; thường xuyên nắm bắt 
lâm lư, nguyện vọng dể phối hợp với tổ chức công đoàn bảo vệ có hiệu quà quyền 
và lợi ích, tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý và bào vệ thanh niên công nhân khi quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm.

III- Tỏ CHƯC THỰC HIỆN
1- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự dàng Chính phủ rà soát hệ thống pháp 

luật và các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ cùa công nhân, điều kiện hoạt 
động của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác tại doanh nghiệp 
dể sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Nghị quyết này.

2- Các ban cùa Đảng, ban cán sự dàng, đảng đoàn, đảng uỳ trực thuộc Trung 
ương, các tinh uỷ, thành uỳ quán triệt, tuyên truyền và có chương trình hành động 
cụ thể, đảm bảo Nghị quyết di vào cuộc sống.

3- Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam làm đầu mối cùng các ban cùa Đảng, các tổ chức đảng, theo chức năng, nhiệm 
vụ, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và 
báo cáo dịnh kỳ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

TM. BAN CHẦP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng Bí thư

NÔNG ĐỨC MẠNH
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NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG KHOÁ X VÈ NÂNG CAO NĂNG Lực LÃNH ĐẠO, 

sửc CHIÊN ĐẤU CỦA TỎ CHỨC co SỞ ĐẢNG VÀ CHÁT LƯỢNG 
ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, ĐẢNG VIÊN

I. TÌNH HÌNH TÓ CHỨC cơ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, ĐẢNG 
VIÊN

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
đã quan tâm lãnh đạo, chi đạo nhàm nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến đấu của 
tô chức cơ sở dàng và chât lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt chủ trương 
và thực hiện sự chi đạo của Trung ương, công tác xây dựng Đảng ở cơ sờ dã có một 
số chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới dất nước.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân 
chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chù trương, dường 
lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chì đạo của cấp ủy cấp 
trên; thực hiện có kết quà nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cùa địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở dược triển 
khai và bước đầu đem lại két quả tích cực, dân chủ trong Đàng và trong xã hội 
dược mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở 
dược chăm lo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và 
chất lượng; trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên.

Nhiều cấp ủy viên và cán bộ, đàng viên đã được rèn luyện, thử thách, trưởng 
thành qua thực tiễn công tác; kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung thành 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; 
gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối cùa Đàng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều cán bộ trẻ được đào tạo 
cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu, nhiệm vụ cùa thời kỳ mới. Công tác kết nạp 
dàng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chi đạo và đạt được một số kết quả tích 
cực.

Có được những chuyển biến tiến bộ trên là do Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đã có những nghị quyết, chỉ thị, quy định và 
giải pháp lớn về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Nhiều cấp ủy cấp trên đã quan tâm lãnh đạo, chi đạo việc xây dựng tổ 

402

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chức cơ sở đàng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đàng viên.

Các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của tô chức cơ sở đảng và chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đa sô cán bộ, đảng 
viên dã được rèn luyện, thừ thách qua thực tiễn. Cơ sở vật chất, phương tiện và 
diều kiện làm việc của cơ sở từng bước được trang bị tốt hơn trước.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chât 
lượng dội ngũ cán bộ, đảng viên còn một số khuyết diêm, yêu kém:

Nhiều cấp ủy chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng 
Đáng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cô tô 
chức cơ sở đàng. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức và thực hiện dứng 
chức nàng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đàng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
bồi dưỡng lý tướng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, dàng viên ờ cơ sở 
chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa 
cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thê hóa và 
lồ chức thực hiện các chù trương, đường lối của Đàng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và cùa cấp ủy cấp trên của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đủ 
sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; có tổ chức cơ sở 
đảng bị mất sức chiến dấu.

Nhiều cấp ủy, đàng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm ngúyên tẳc tập trung 
dân chù trong Đàng; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt dàng, nội dung 
sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và 
phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến. Một bộ phận 
không nhò cán bộ, đàng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm 
nguyên tắc Đảng, tự phê bình và phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm 
sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sổng trong một bộ 
phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đây lùi có hiệu 
quá.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đàng viên còn bị buông lòng, cấp ủy và chi bộ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và 
phẩm chất của cán bộ, đàng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho 
cán bộ, dàng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có 
biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những dàng 
viên vi phạm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đàng và đảng viên hàng năm 
còn hình thức, kết quả chưa phàn ánh đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên 
còn chú ý nhiều đến số lượng, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng. So đàng 
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viên kết nạp ở dịa bàn dân cư, là công nhân trong các thành phần kinh tế còn ít.
Những khuyết diem, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song chủ yếu 

là do một số nguyên nhân chù quan sau:
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa 

và hội nhập kinh tế quốc tế, do chưa lường hết tác động bởi mặt trái của cơ chế thị 
trường nên công tác xây dựng Đàng nói chung, xây dựng Đàng ờ cơ sở nói riêng 
tuy dã dược đôi mới nhưng chưa theo kịp sự biến đồi của tình hình; chưa quan tâm 
dúng mức dển công tác nghiên cứu lý luận, thiếu dự báo về công tác xây dựng 
Dàng trong lình hình mới để đề ra nội dung, biện pháp thiết thực.

Chưa nhận thức đúng, đầy đù nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng 
Đàng; chưa quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cùa 
tô chức cơ sở dàng. Sự lãnh đạo, chi đạo, kiêm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên dối 
với cơ sở chưa thường xuyên; việc xử lý cán bộ, đàng viên vi phạm chưa kịp thời, 
thiếu kiên quyết.

Việc ban hành các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây 
dựng Đàng còn chậm, thiếu đồng bộ, một số quy định, hướng dẫn chưa sát thực tế. 
Chê độ, chính sách dổi với cán bộ cơ sở còn bất cập; đội ngũ cấp ủy viên ít được 
bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đàng và cập nhật những kiến 
thức mới, nhất là về kinh tế, xã hội và pháp luật.

II. QUAN ĐIÉM, MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU
1 - Quan diểm
- Tô chức cơ sở dàng là nên tảng cùa Đàng, là cầu nối giữa Đàng với dân, có 

vị trí rât quan trọng trong hệ thống tổ chức cùa Đàng. Toàn Đảng phải tập trung 
lãnh đạo, chi dạo dê nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
dàng; bão đàm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lình vực hoạt động của đời 
sông xã hội ớ cơ sở, nhât là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó 
khăn. Lây hiệu quả hoạt động của hệ thông chính trị ở cơ sở làm thước đo kết quả 
tông hợp cùa công lác xây dựng Đảng.

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để 
xây dựng Đãng, phát huy sức mạnh tổng hợp cùa cà hệ thống chính trị trong việc 
tham gia xây dựng Đảng. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tổ 
chức đàng, cán bộ, dàng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân.

- Thực hiện dồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở dàng phải kết hợp chặt chẽ với 
thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 
với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, với 
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nàng cao chát lượng đội ngũ cán bộ, đàng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, 
người đứng đâu và các câp ủy viên.

2- Mục tiêu
Trong 5 năm tới, cần phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
- Tập trung sức dể xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiên 

dấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo dược sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt dộng 
cúa các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh vê 
chính trị. tư tướng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo 
thục hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo 
đàm sụ- lãnh đạo của Đàng ở cơ sở. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và 
kết nạp dáng viên ở những nơi chưa có tổ chức dàng, có ít hoặc chưa có dàng viên. 
Bào dàm các loại hình tổ chức cơ sở đảng đều có quy dịnh về chức năng, nhiệm vụ 
và quy che làm việc phù hợp.

- Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, 
dáng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất dạo đức cách mạng, có ý 
thức tổ chức kỳ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay the những 
cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa 
ra khỏi Đàng những người không đủ tư cách đảng viên.

3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Các cáp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp 

chù yếu sau dây:
3.1- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng dội ngũ cán 

bộ, đàng vicn có bàn lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chat dạo dức cách 
mạng, có ý thức tổ chức kỳ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, dù nâng lực hoàn 
thành nhiệm vụ dược giao.

Các cấp ủy phải quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ dộng dự 
báo tình hình dể kịp thời trang bị những thông tin có dịnh hướng cùa Đàng cho cán 
bộ, dàng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận 
chính trị; chú ý bồi dưỡng cho cán bộ, đàng viên kỹ năng lãnh đạo, giải quyết 
những tinh huống cụ thể xảy ra ở cơ sở. Chủ dộng khắc phục những biếu hiện phai 
nhạt lý tưởng; chống chù nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chù 
nghĩa; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phán dộng, 
góp phần làm thát bại mọi âm mưu "diễn biển hòa bình" của các thế lực thù dịch.

Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ùy, chi bộ, dàng bộ trên cơ sở 
Cương lình chính trị, Điều lệ Đàng, đường lối, chính sách của Đàng và tình dồng 
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chí. Cấp ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, 
đảng viên vi phạm về đạo đức, lôi sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; 
có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh dối với 
những cán bộ, dàng viên sai phạm.

3.2- Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo 
hướng gan tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh 
dạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là ờ những dịa 
bàn, đơn vị chưa có tổ chức đàng, chưa có đàng viên.

Tiếp tục kiện toàn, sap xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đàng cho đồng bộ, 
thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng mô 
hình tổ chức phù hợp với những tổ chức cơ sở đàng có tính đặc thù, vừa tạo sự 
thống nhất chung, vừa phù hợp với đặc điểm cụ thể cùa từng địa phương, đơn vị.

Đối với khu vực xã, phường, thị trấn, tiến hành sắp xếp mô hình tổ chức của 
dâng bộ, chi bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư 
theo hướng: dưới đàng bộ xã là chi bộ thôn (ấp, bàn); dưới đàng bộ phường, thị trấn 
nói chung là chi bộ tổ dân phố. Những thôn, tồ dân phố có đông dàng viên thì thành 
lập đàng bộ bộ phận, có các chi bộ trực thuộc. Đối với những dàng bộ cơ sở trong 
cơ quan, dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên địa bàn nhiều 
tinh, thành phố, tồ chức đàng và các doàn thể quần chúng trực thuộc nhiều cấp trên 
khác nhau, can sắp xếp lại cho phù hợp, bảo đàm sự lãnh đạo của tổ chức cư sở 
đàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các tổ 
chức chính trị - xã hội.

Đôi với tô chức cơ sở đãng trong các tập đoàn kinh tế, tông công ty lớn hoạt 
dộng theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các tổng công ty hạng dặc biệt có 
nhiệm vụ chính trị thống nhất, có cùng ngành nghề và sàn phẩm chính, gán bó và 
chi phối lẫn nhau, thì trên cơ sờ tổng kết, rút kinh nghiệm những mô hình đã có để 
lừng bước thực hiện chủ trương thành lập tổ chức đảng toàn tập đoàn, toàn tổng 
công ty; đồng thời cũng cho phép có một số mô hình có tính đặc thù. Gắn công tác 
xây dựng Đáng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh, công tác cán 
bộ của doanh nghiệp; có quy dịnh cụ thể về mối quan hệ giữa đàng ủy tập đoàn, 
dàng ùy tổng công ty với các cấp ủy địa phương có liên quan.

Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp tập trung thì thành lập 
dàng bộ cơ sở khu công nghiệp, đặt trực thuộc cấp ủy cấp trên trực tiếp phù hợp. 
Những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô 
lớn, dông công nhân và đông đàng viên thì thành lập tổ chức cơ sờ đảng; những 
doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lượng công nhân và đàng viên ít thì thành 
lập chi bộ trực thuộc dàng ủy cơ sở phù hợp. Những địa phương còn nhiều thôn, 

406

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



làng, ấp, bàn, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, chưa có 
đàng viên, cấp ủy cấp trên trực tiếp cùa cơ sở phân công cấp ủy viên và các ban, 
ngành, đoàn thẻ phụ trách từng đơn vị để chi đạo công tác kết nạp đảng viên, xây 
dựng tồ chức dàng và các tổ chức chính trị - xã hội. Những dảng viên làm việc ôn 
dịnh trong các doanh nghiệp phải chuyển sinh hoạt dàng vê nơi làm việc hoặc tô 
chức dàng phù hợp. Nâng cao chất lượng kết nạp dàng viên mới, khăc phục bệnh 
thành tích, chi chú ý nhiều đến số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

3.3- Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và 
từng bước nhất thế hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyên có tính đột phá vê xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

De trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, cân 
sớm ban hành chính sách thu hút để thực hiện chù trương đưa sinh viên tôt nghiệp 
dại học, cao đẳng về công tác ớ xã, phường, thị trân, doanh nghiệp; có cơ chê, 
chính sách dể giái quyết dối với những cán bộ chưa được chuẩn hóa nhưng chưa dù 
tuôi, dú năm công tác dể nghỉ theo chế độ. Đối với các tỉnh miền núi, vùng có đông 
dồng bào dân lộc thiểu số, cần lăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo của 
các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường thiếu sinh quân; phối hợp với các quân 
khu lựa chọn những thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự dưa đi đào tạo nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ dể tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Xây dựng hệ thống chính sách phù hợp và dồng bộ đối với cán bộ, công chức 
CO' sở xã, phường, thị trấn theo hướng: Một số chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn cần và có dủ diều kiện, tiêu chuẩn theo quy dịnh của Chính phủ thì 
dược xem xét chuyển thành công chức nhà nước để tạo sự liên thông trong đội ngũ 
cán bộ, công chức ở các cấp; các chức danh cán bộ chuyên trách khác không dù 
diều kiện, liêu chuẩn để trở thành công chức nhà nước thì thực hiện theo chế độ 
hiện hành, khi được giữ chức vụ do bầu cừ thì hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm 
và thực hiện chế độ bảo hiểm, khi thôi đảm nhiệm chức vụ thì thôi hường phụ cấp 
và dóng bảo hiểm tự nguyện. Cán bộ không chuyên trách thì thực hiện theo hướng 
khoán kinh phí hoạt dộng và đóng bào hiểm tự nguyện. Chính phủ quy định khung 
số lượng và khung mức phụ cấp để các địa phương thực hiện phù hợp với tình hình 
cụ thể. Thực hiện chế dộ phụ cấp trách nhiệm dối với cấp ủy viên các cấp như dối 
với đại biêu hội dông nhân dân cùng câp; co che đọ phụ cap thu hut doi VƠI can bọ 
công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vung co dong dong bao dân 
tộc thiểu sổ. Hằng năm, dành một số biên chế dự phòng dể các địa phương thực 
hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở. Kinh 
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phí dể thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Chính 
phủ quy định phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ, công chức cơ sờ xã, phường, thị trấn theo chức danh cán bộ; chú ý bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể ở 
cơ sở. Hằng năm, cán bộ chuyên trách, cấp ủy viên cơ sở xã, phường, thị trấn phái 
được bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cap 
huyện hoặc trường chính trị tinh, thành phố.

Bổ sung, sửa đổi một so quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở 
dáng nhàm xác dịnh rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Bổ sung, sửa đổi các quy định, hướng 
dần về dánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đàng và đảng viên theo hướng đánh giá 
dúng thực chat. Ban hành hướng dẫn về đảng viên làm kinh tế tư nhân, việc kết nạp 
chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; xử lý đối với dàng viên có liên quan đến yếu 
tổ nước ngoài... dể thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở 
cơ sở. Thực hiện thí diem từng bước việc đại hội đàng bộ cơ sở bầu cấp ủy, ban 
thường vụ, bí thư và phó bí thư. Đối với những nơi có khó khăn về cán bộ, có thể 
vận dụng linh hoạt hơn chù trương chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị tran không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ.

Các tô chức cơ sớ đáng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, thực hiện thống nhất chú trương thù trưởng cơ quan, dơn vị hoặc một đồng 
chí lãnh dạo của cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy. Đối với các doanh 
nghiệp nhà nước, thực hiện thống nhất chù trương chủ tịch hội đồng quản trị hoặc 
tông giám đôc (giám đốc) đồng thời là bí thư cấp ủy. Đối với những công ty cổ 
phân có vốn nhà nước, cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cùa doanh nghiệp cần lựa chọn 
những cán bộ, dàng viên có phẩm chất, năng lực và có đù điều kiện đại diện phần 
vốn cùa Nhà nước de tham gia cấp ùy và hội dồng quàn trị của công ty.

Trong các đơn vị cơ sở thuộc Công an nhân dân, thực hiện chế dộ thủ trưởng 
dơn vị dồng thời làm bí thư cap ủy, dồng chí lãnh đạo cấp phó làm phó bí thư và 
phụ trách công lác xây dựng lực lượng. Đồng thời, nghiên cứu việc thực hiện chế 
độ chính ủy, chính trị viên ở một số đơn vị cơ động, chiến đầu tập trung và có tính 
dặc thù. Trong các học viện, trường đại học thuộc Bộ Công an can có khoa chuyên 
ngành dể dào lạo, bồi dưỡng dội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị 
và công tác quần chĩing trong lực lượng công an nhân dân.

3.4- Nâng cao chất lượng, đối mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt 
dộng cúa các loại hình tổ chức cơ sở đãng theo hướng vừa mở rộng dân chù. vừa 
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tăng cường kỷ cương, kỳ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, 
bào đàm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu cùa tổ chức cơ sở đàng.

Tập trung sức củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, 
tư tường và 1A chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng 
cường doàn kết trong Đàng. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm 
chât chính trị, đạo dức cách mạng, trinh độ, kiến thức và năng lực công tác cho dội 
ngũ cán bộ, dáng viên.

Các cấp úy, lổ chức đáng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nền nếp che độ 
sinh hoạt díìng dịnh kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực, giải quyết 
kịp thòi những van đề bức xúc xảy ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi quý, các 
chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần đe bồi dường, cập nhật kiến thức 
mói cho dàng viên trong chi bộ.

Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng cần tiến hành thường 
xuyên, nghiêm túc, thiết thực, nhất là trong các đợt tự phê bình và phê bình trong 
quá trình thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tam gương đạo dức Ho 
Chí Minh"; kịp thời phát hiện và nêu gương những đảng viên tiền phong gương 
mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ những đàng viên có sai phạm. Thi 
hành kỷ luật nghiêm minh đối với dàng viên vi phạm Diều lệ Đàng và đưa ra khỏi 
Đàng những người không đú tư cách đàng viên. Động viên những đàng viên không 
còn tác dụng tự nguyện xin ra Đàng.

Dịnh kỳ 6 tháng một lần, cap ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đáng 
kiểm tra việc thực hiện ncn nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và 
thông báo kết quà kiếm tra trong toàn dàng bộ. Các cấp ủy viên, người dứng dầu 
địa phương, cơ quan, đơn vị và đàng viên là cán bộ lãnh đạo, quàn lý ờ các cấp phải 
chăm lo chỉ dạo công tác xây dựng Đàng ở nơi mình đang sinh hoạt và phải chịu 
trách nhiệm khi tồ chức cơ sở dáng nơi mình sinh hoạt yếu kém.

Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cấp ùy viên, bí thư cấp ủy về kỹ năng cụ 
thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đàng, chính 
sách, pháp luật cùa Nhà nước, các nghị quyết, chì thị cùa cap ủy cấp trên; về biện 
pháp quy tụ, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp cúa hệ thống chính 
trị ớ cơ sở dể thực hiện có kết quá nhiệm vụ chính trị của dịa phương, cơ quan, dơn 
vị. Những cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có dù sổ lượng đàng viên dề bố 
trí cán bộ chuyên trách thì phân công những dàng viên có phẩm chat năng lực, 
kinh nghiệm làm chuycn trách và hưởng lương từ ngân sách dàng.

3.5- Tăng cường công tác chi dạo, kiểm tra, giám sát, quàn lý dáng viên; dựa 
vào dân để xây dựng Dáng.
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Các cấp ủy cấp trên phải nắm chắc tình hình cơ sở, phân công cấp ủy viên 
trực tiếp phụ trách cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xày ra 
ở cơ sở. Các văn bản chi đạo, hướng dẫn của cấp ùy cấp trên phải có nội dung ngắn 
gọn và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiêm tra, dễ quy trách nhiệm. Cán bộ lãnh 
dạo, quàn lý và các cấp ùy viên cấp trên cùa tổ chức cơ sở đảng phải bố trí thời 
gian đê gặp gỡ dàng viên và nhân dân tại cơ sở, giải quyết kịp thời những kiến nghị 
chính dáng của đảng viên và quần chúng; bảo vệ những cán bộ tốt, những người 
trung thực, thẳng thắn đấu tranh chống tiêu cực.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đàng; Quy định 
của Bộ Chính trị về xử lý dáng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được 
làm. Cấp ùy cơ sở phải giám sát dàng viên về các mặt, kể cả đàng viên là cán bộ do 
cấp ủy cap trên quản lý. Phát huy vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong việc vận động nhàn dân giám sát cán bộ, đàng viên ở địa 
bàn dân cư; tô chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội dồng 
nhân dân cấp xã bầu ra.

Các chi bộ phải thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bào 
dàm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với 
những dàng viên là cán bộ nghi hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện, được chi bộ và 
cấp ủy cơ sở dề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xem xét, cấp 
giấy chứng nhận miễn sinh hoạt và công tác. Những đảng viên 2 năm liền xếp loại 
vi phạm tư cách thì dưa ra khỏi Đảng bàng hình thức phù hợp.

Hang năm, các tổ chức cơ sở dàng phải đăng ký phấn đấu thực hiện các 
nhiệm vụ với cap ủy cấp trên, trong dó có nội dung cam kết không có cán bộ, đảng 
viên tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí. tiêu cực. Cuối năm, cấp ủy cấp trên căn cứ vào nội dung đăng ký để đánh 
giá chất lượng tổ chức cơ sở đàng và đàng viên.

Tiếp tục dổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở 
dàng và đảng viên. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đàng phải gắn với kết quà 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính 
trị và chat lượng dội ngũ cán bộ, đàng viên, dồng thời thông báo để cán bộ, dàng 
viên và nhân dân tham gia ý kiến, cấp ủy cấp trên trực tiếp cùa tổ chức cơ sở dàng 
phái kiếm tra. thẩm dịnh chặt chẽ và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất 
lượng tố chức cơ sở đáng và đảng viên. Biểu dương, khen thường những tồ chức cơ 
sở đàng, đảng viên có thành tích xuất sắc và tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm đê 
nhân rộng.
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III. TÓ CHỨC THựC HIỆN
1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các 

dề án và chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn đê thực 
hiện.

2- Các tinh ủy. thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực 
thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và xây dựng kế hoạch 
hoặc chương trình hành động cụ thể để thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm 
của ngành, dịa phương, cơ quan, dơn vị.

3- Đáng đoàn Quốc hội chi đạo các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung, sửa 
dổi một số vãn bàn pháp luật có liên quan tới nội dung Nghị quyết.

4- Ban cán sự đáng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với 
Ban Tổ chức Trung ương và các ban của Trung ương Đảng nghiên cứu bổ sung, sửa 
dổi một số diểm trong các Nghị định 114, 121/NĐ-CP của Chính phủ và một sổ 
quy định khác có liên quan tới nội dung Nghị quyết.

5- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các doàn thể ở Trung ương nghiên cứu, ban hành các quy 
định và hướng dẫn để chỉ đạo cấp dưới thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết này.

6- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở 
Trung ương hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 
quyết.

7- Ban Tổ chức Trung ương chù trì, phối hợp với các ban, cơ quan dàng ở 
Trung ương hướng dẫn, theo dõi, dôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, 
định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

TỐNG BÍ THƯ
NÔNG ĐỨC MẠNH
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NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỨ 6 BAN CHÁP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X

về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị truòng định hu'0'ng xã hội chủ nghĩa

Sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành công từ the chế kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp 
luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
hình thành và phát triển. Chế dộ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế dược đổi 
mới cơ bàn từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thế, kinh tế quốc doanh và kinh tế lập 
thể là chủ yếu sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tể dan xen hỗn 
hợp, trong dó kinh te nhà nước dóng vai trò chú đạo, lạo động lực và diều kiện 
thuận lợi cho khai thác tiềm năng trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã 
hội. Các loại thị trường cơ bàn đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong 
cá nước, gan vói thị trường khu vực và thế giới. Cơ chế thị trường có sự quan lý 
của Nhà nước dã di vào cuộc sống, doanh nghiệp và doanh nhân dược tự’ chù 
kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh đề phát triển. Quàn lý nhà nước về kinh tế dược 
dổi mới từ can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sàn xuất 
kinh doanh chuyển sang quàn lý bằng luật pháp, chính sách, chiến lược, quy hoạch, 
kê hoạch phát trien kinh te - xã hội và các công cụ điều tiết vĩ mô khác. Việc gắn 
phái triên kinh te với giãi quyết các vấn dề xã hội, xóa dói, giảm nghèo dạt nhiều 
kei quà lích cực.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội 
chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu càu của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh 
le quốc le của dất nước. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đầy dủ, dồng 
bộ và thống nhất. Việc xử lý các vấn đề liên quan den đất đai còn nhiều vướng mắc. 
Vân đề sờ hữu, quàn lý và phân phối trong các doanh nghiệp nhà nước chưa giải 
quyết tốt, gây khó khăn cho sự phát triển và làm thát thoát tài sản nhà nước, nhất là 
khi tiến hành cổ phần hóa. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn bị 
phân biệt dối xử. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường hình thành, phát triển 
chậm, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thông suốt. Tinh trạng cạnh tranh không lành 
mạnh, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế còn nhiều, chậm được khắc phục. Phân 
bố nguồn lực quốc gia chưa hợp lý. Chính sách tiền lương còn mang tính bình 
quân, chưa báo dảm dời sống cúa người hưởng lương, chưa khuyến khích, thu hút 
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và sừ dụng được người tài. Hệ thống thuế chưa thực hiện tốt chức năng điều tiêt và 
bào dám công bằng xã hội, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ, nuôi dường và phát 
triển nguồn thu. Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước còn nhiều 
blit cập, hiệu lực, hiệu quả quàn lý còn thấp. Cải cách hành chính chưa đạt dược 
mục liêu, yêu cầu dề ra. Tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Cơ 
chế, chính sách phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội dổi mới chậm, chất lượng 
dịch vụ y tế, giáo dục - dào tạo còn thấp. Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp 
dân cư, giữa các vùng ngày càng lớn. Hệ thống an sinh xã hội còn sơ khai. Tỷ lệ 
người tham gia bào hiểm xã hội thấp. Nhiều vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và 
báo vệ môi trường chưa được giải quyết tốt.

Những hạn chế trên có nguyên nhân do việc xây dựng nền kinh tế thị trường 
dịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn mới, chưa có liền lệ trong lịch 
sứ. Nhận thức về kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn che. Công tác lý luận chưa 
theo kịp dòi hỏi cùa thực tiễn. Nen kinh tế vẫn trong tình trạng kém phát triển; sự 
chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền, các thành phần kinh tế và các tầng lớp 
dàn cư còn cao. Năng lực thể chế hóa và quàn lý, tổ chức thực hiện của Nhà nước 
còn hạn chế, nhất là trong việc giải quyết các vấí/đề kinh tế - xã hội bức xúc. Vai 
trò tham gia hoạch định chính sách, thực hiện và giám sát thực hiện chính sách của 
các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, 
nghe nghiệp còn yếu.

I- MỰC TIÊU VÀ QUAN ĐIÈM
1 - Mục tiêu
Tiếp lục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường nham thúc đay nền 
kinh lế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tể thành công, 
giữ vững dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh", xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chù nghĩa.

Cụ thế:
Từ nay đến năm 2010, từng bước xây dựng dồng bộ hệ thống pháp luật bào 

dàm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triền thuận lợi; 
phát huy vai trò chủ dạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các 
thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; hình thành một số tập đoàn kinh 
tế, các tồng công ty da sở hữu, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, có năng lực cạnh 
tranh quốc tế; dổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các 
dơn vị sự nghiệp công; phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bàn thống 
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nhất trong cà nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới; giải 
quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, bảo đàm 
tiến bộ, công bàng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao hơn hiệu lực, hiệu quả quản 
lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn từ năm 2010 - 2020, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao trình độ 
phát triển của nền kinh tế, hoàn thành về cơ bản mục tiêu chung nêu trên.

2- Quan điểm
- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng dấn các quy luật khách quan 

của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển của Việt 
Nam, bảo đàm định hưó'ng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.

- Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế; giữa 
các yếu tổ thị trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với thể chế chính 
trị, xã hội; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng 
kinh tế với tiến bộ và công bàng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.

- Chủ dộng, tích cực với quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết các vấn 
đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức xúc, đồng thời phải có bước đi vững chắc, 
vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Ke thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và 
kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; chủ động và tích cực hội nhập 
kinh tê quôc tê, đồng thời bảo đàm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quàn lý của 
Nhà nước, phát huy sức mạnh cùa cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

II- CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP TIÉP TỤC HOÀN THIỆN THẺ 
CHÉ KINH TÉ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỢI CHỦ NGHĨA

1- Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta

Kinh tế thị trường là sản phẩm cùa văn minh nhân loại được phát triển tới 
trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản nhưng tự bản thân kinh tế thị trường không đồng 
nghĩa với chủ nghĩa tư bản. Thực tiễn đổi mới ở nước ta đã chứng minh đầy sức 
thuyết phục về việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế trong đó 
các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành kinh tế thị trường được tự giác tạo
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lập và sử dụng để giải phóng triệt để sức sản xuất, từng bước cài thiện đời sống của 
nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chù, văn minh. 
Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh 
le nhà nước giữ vai trò chủ dạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tàng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Khuyến khích làm giàu hợp 
pháp di đôi với xóa đói, giảm nghèo; từng bước làm cho mọi thành viên xã hội đều 
có cuộc sông ấm no, hạnh phúc, thực hiện tiến bộ và công bàng xã hội ngay trong 
lừng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển 
văn hóa, y te, giáo dục, bảo vệ môi trường..., giái quyết tốt các vấn đề xã hội vì 
mục liêu phát triền con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao 
dộng, hiệu quà kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác 
và thông qua phúc lợi xã hội. Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo 
đàm vai trò quàn lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đàng.

Nen kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền 
kinh te vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa chịu sự chi phối bởi các 
quy luật kinh te của chủ nghĩa xã hội và các yếu tố bảo đảm tính định hướng xã hội 
chủ nghĩa.

2- Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phàn kinh tế, các loại 
hình doanh nghiệp và các tổ chức sàn xuất kinh doanh

- Hoàn thiện thể chế về sờ hữu
+ Tiếp tục hoàn thiện thể che về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng khằng định sự tồn tại khách quan, lâu dài và 
khuyến khích sự phát triển da dạng các hình thức sở hữu, các loại hình doanh 
nghiệp, bào đám các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau trong 
nền kinh tế; xây dựng, hoàn thiện luật pháp về sở hữu đối với các loại tài sàn mới, 
như trí tuệ, cố phiếu, trái phiếu, tài nguyên nước, khoáng sản...

+ Khảng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà dại diện là Nhà nước; các 
quyền của người sử dụng đất theo các quy định hiện nay của pháp luật được tôn 
trọng và bảo đàm.

+ Hoàn thiện thể chế về sở hữu nhà nước theo hướng tách bạch vai trò của 
Nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quàn lý toàn bộ nền kinh tế - xã hội 
với vai trò chủ sở hữu tài sàn, vốn của Nhà nước; tách chức năng chủ sở hữu tài 
sản, vốn cúa Nhà nước và chức năng quàn trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước; thu hẹp và tiến tới xóa bỏ chức năng đại diện chủ sờ hữu nhà nước của các 
bộ, ủy ban nhân dân đối với tài sàn, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có tài sản, 
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vốn nhà nước. Tiếp tục đổi mới, củng cố và phát huy vai trò của mô hình công ty 
dầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

+ Hoàn thiện thể chế, quy định rõ, cụ thể về quyền của chù sở hữu và những 
người liên quan đối với các loại tài sán (trí tuệ, tài sản vật chat, tài sàn cổ phiêu, tài 
sản nợ); bào hộ các quyền lợi hợp pháp. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa 
vụ của chủ sở hữu và những người liên quan dối với xã hội.

+ Bồ sung luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sở 
hữu tập thề, các tổ hợp tác, hợp tác xã; bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích cùa các 
xã viên đối với tài sản thuộc sờ hữu của hợp tác xã.

+ Khuyến khích liên kết hỗn hợp giữa sở hữu nhà nước, sở hữu tập thê và sở 
hữu tư nhân, làm cho chế dộ cổ phần, sở hữu hỗn hợp trở thành hình thức sở hữu 
chú yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

+ Sớm ban hành các quy dịnh pháp lý về quyền sở hữu của doanh nghiệp, lổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; quy dinh dối tượng, điều kiện để người 
nước ngoài có quyền dược mua, dược sờ hữu nhà ở gan với quyền sử dụng đất và 
các tài sàn khác tại Việt Nam.

- Hoàn thiện thể chế về phân phối
+ Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lực, phân phối 

và phân phối lại theo hướng bào đàm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công 
bang xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển. Các nguồn lực xã hội 
được phân bổ theo cơ chế thị trường và theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triên của Nhà nước bảo đảm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tập trung vốn đau tư 
nhà nước phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công quan trọng, một 
số ngành sân xuất thiết yếu, then chốt, đóng vai trò chù đạo và lĩnh vực mà tư nhân 
không thê hoặc chưa thể đảm đương được; quan tâm đến các vùng, đối tượng còn 
nhiều khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các 
địa phương.

+ Chính sách phân phối và phân phối lại phải bảo đảm hài hòa lợi ích của 
Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động, 
doanh nghiệp và bào dàm lợi ích quốc gia. Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã 
hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế; bào đảm đời sống, ít nhất là ở mức trung 
bình cùa xã hội, cho các đối tượng chính sách. Đổi mới cơ chế phân bổ chi ngân 
sách cho phát triển xã hội, củng cố và mở rộng hơn nữa hệ thống an sinh xã hội. 
Tiếp tục hoàn thiện luật pháp về thuế theo hướng vừa bào đảm nguồn thu cho ngân 
sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, 
nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện công bàng xã hội.
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- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động cùa các chủ 
thể trong nền kinh te

+ Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp lại, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước để góp phần giữ vững và phát huy vai trò 
chù đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước 
trong quá trình cổ phần hóa; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách bán cổ phẩn ưu dãi 
cho người lao động để tạo sự gắn bó lâu dài, phát huy quyền làm chủ của người lao 
động tại doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp có vôn nhà 
nước sau cổ phần hóa. Kiện toàn Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước đê 
làm tốt chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp. Hình thành và quản lý chặt chẽ các tổng công ty và một số tập đoàn kinh tế 
đa sở hữu có cổ phàn chi phổi của Nhà nước ở những lĩnh vực quan trọng, có ý 
nghĩa quyết dịnh đối với nền kinh tế. Thu hẹp những lĩnh vực độc quyền nhà nước, 
không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và xóa bỏ bao câp 
cùa nhà nước cho doanh nghiệp. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành 
phần kinh tế, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phàn, góp vốn vào các 
doanh nghiệp lớn, các tập doàn kinh tế nhà nước. Đẩy mạnh việc sắp xếp, chuyên 
đổi các nông - làm trường quốc doanh theo mô hình doanh nghiệp và các mô hình 
thích hợp dể hoạt động có hiệu quà.

+ Tiếp tục đổi mới, phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác theo cơ chế thị 
trường, phù hợp với các nguyên tắc : tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và 
phát triển cộng đồng. Khuyến khích tăng vốn góp, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng 
tài sàn và quỹ không chia trong hợp tác xã; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã đa 
dạng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các tô 
chức kinh tế tập thể tiếp cận các nguồn vốn; đào tạo cán bộ quàn lý, lao động; trợ 
giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển thị trường, tham gia các 
chương trình xúc tiến thương mại, các dự án đầu tư của Nhà nước.

+ Thực hiện nghiêm túc, nhất quán một mặt bằng pháp lý và diêu kiện kinh 
doanh cho các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; 
khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước vào các lĩnh 
vực mà pháp luật không cấm; tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tư nhân tiếp 
cận các nguồn lực của Nhà nước trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng. Khuyến 
khích các doanh nghiệp tư nhân liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nhà 
nước, bán cổ phần cho người lao dộng tại doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường và 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân để các doanh nghiệp tư 
nhân tuân thù đầy đủ các quy dịnh của pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước.
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Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trang trại, hộ sản 
xuất kinh doanh, đặc biệt trong nông nghiệp và ở khu vực nông thôn, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi 
để các trang trại và hộ sản xuất kinh doanh góp vốn phát triển theo hình thức hợp 
tác xã, công ty cổ phần hoặc trở thành doanh nghiệp tư nhân và các loại hình kinh 
doanh khác thích hợp.

+ Tăng cường đầu tư và đồi mới cơ chế quàn lý của Nhà nước để các đơn vị 
sự nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả. Nhà nước bàng hình thức tổ 
chức đấu thầu, đơn đặt hàng và có chính sách ưu đãi nhàm khuyến khích các thành 
phần kinh tế, kể cả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư phát triển các đơn vị 
sự nghiệp cung ứng dịch vụ công; tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh bình đảng, 
lành mạnh cho các đơn vị sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hình thành và 
phát triển. Căn cứ vào diều kiện cụ thể, Nhà nước quy dịnh các loại hình dịch vụ, 
các đối tượng xã hội được Nhà nước đài thọ toàn phần hoặc một phần, còn lại phải 
thanh toán chi phí theo nguyên tăc thị trường. Trên cơ sở đó, các đơn vfcung ứng 
dịch vụ công lập hoặc ngoài công lập thực hiện cung ứng dịch vụ diện nhà nước đài 
thọ theo hình thức hợp đồng. Thực hiện chế độ tự chù, tự chịu trách nhiệm cùa các 
đơn vị sự nghiệp về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và về tài chính trong việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3- Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển 
dồng bộ các loại thị trường

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về giá, về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền 
trong kinh doanh. Thực hiện nhất quári cơ chế giá thị trường có sự diều tiết vĩ mô 
của Nhà nước. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc bình ổn giá bàng các 
biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng nguồn lực kinh tế cùa Nhà nước, giảm tối đa 
các can thiệp hành chính trong quản lý giá. Hoàn thiện khung pháp lý cho ký kết, 
thực hiện hợp đồng; không hình sự hóa các tranh chấp dân sự trong hoạt động kinh 
tê. Hoàn thiện thể chế giám sát, điều tiết thị trường và xúc tiến thương mại, dầu tư, 
giải quyết tranh chấp phù hợp với kinh tế thị trường và các cam kết quốc tế; tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao lòng tin của xã hội đối với pháp luật và 
các cơ quan tư pháp.

- Đa dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, 
hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ. Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ 
cho các thị trường này. Thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư phù hợp với các 
cam kết quốc te. Phát triển các phương thức giao dịch thị trường hiện đại, nhât là 
với hàng hóa nông sản và vật tư nông nghiệp để ổn định giá, giảm bớt rủi ro cho 
người sản xuất và người tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước vê giá 
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đối với một sô ít hàng hóa, dịch vụ độc quyên, bảo đảm tuân thủ yêu câu của cơ chè 
thị trường và các cam kết quốc tế. Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, môi trường. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa và 
dịch vụ, nhất là những hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đên sức khỏe của 
người dân. Xử lý nghiêm minh các sai phạm.

- Phát huy tốt hơn vai trò điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà 
nước như một ngân hàng trung ương hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tể và kiểm 
soát lạm phát. Từng bước mở cửa thị trường tín dụng, các dịch vụ ngân hàng phù 
hợp với cam kết quốc tế. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, thực hiện tốt 
việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước, thu hút dược các đối tác 
chiến lược, song Nhà nước giữ cổ phần chi phổi, áp dụng các thông lệ và chuẩn 
mực quốc tế dể nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò chủ đạo của các ngân hàng 
này. Đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát; phát triển các công cụ dự báo, phòng 
ngừa rủi ro, bào đàm an toàn hệ thống ngân hàng.

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách cho hoạt động và phát 
triển lành mạnh của thị trường chứng khoán, làm cho thị trường chứng khoán ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong huy động vốn cho đầu tư phát triển. Đưa các 
giao dịch chứng khoán phi tập trung vào phạm vi quàn lý, kiểm soát của Nhà nước. 
Tăng tính minh bạch cùa thị trường. Chống các giao dịch phi pháp, các hành vi rửa 
liền, nhiễu loạn thị trường. Nâng cao năng lực dự báo, có biện pháp phòng ngừa 
tình trạng rút vốn hàng loạt' ành hưởng xấu đến kinh tế vĩ mô. Mở rộng từng bước 
quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp Việt Nam giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm bào hiểm. Tạo diều 
kiện phát triển các doanh nghiệp bào hiểm thuộc các thành phần kinh tế trong nước, 
khuyến khích hợp tác và liên kết giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. 
Thực hiện lộ trình mở cửa thị trường bảo hiểm theo cam kết hội nhập kinh tế quốc 
tế. Quan tầm hơn nữa đến các dịch vụ bảo hiểm dối với con người và hàng nông 
sàn. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với thị trường bào 
hiểm.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để các quyền về 
đất dai và bất dộng sản được vận động theo cơ chế thị trường, trở thành một nguồn 
vốn trong sản xuất kinh doanh. Xác định rõ quyền sử dụng đất là một loại hàng hóa 
đặc biệt, được định giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà 
nước. Ban hành chính sách định giá bảo đảm hài hòa quyền lợi của người sử dụng 
đất, của nhà đầu tư và của Nhà nước trong quá trình giải tỏa, thu hồi đất. Khuyến 
khích những tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng 
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đất vào các dự án đầu tư, kinh doanh. Có chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà 
ờ, việc làm cho người bị thu hồi đất. Đưa giá trị quyền sử dụng đất vào danh mục 
tài sản của mọi tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất, kể cả các cơ quan 
nhà nước. Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, thực hiện 
chính sách xã hội và l.ỗ trợ việc điều tiết thị trường đất đai, hỗ trợ tái định cư trong 
quá trình giải phóng mặt bàng. Nhà nước chủ động tham gia thị trường bất động 
sản với tư cách là chủ sở hữu đất đai và nhiều bất động sản trên đất.

Hoàn thiện chính sách thué đổi với hoạt động kinh doanh bất động sản, đất 
được giao nhưng không đưa vào sử dụng theo cam kết và các trường hợp sở hữu, sử 
dụng nhà, đất vượt quá hạn mức quy định, ngăn chặn những cơn sốt giá do đầu cơ 
bất động sản, đặc biệt là đất đai. Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng quỹ đất 
phục vụ di dân tái định cư, quỹ nhà ở xã hội để cho thuê hoặc bán theo quy định 
của pháp luật. Có chính sách giải quyết vấn đề nhà ở ổn định lâu dài cho lao động ở 
các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ và áp dụng cơ chế thị 
trường đối với việc chuyển đổi đất công và tài sản công trên đất thành hàng hóa bất 
động sàn. Hiện đại hóa hệ thống quản lý hồ sơ địa chính, bất động sàn. Phát triển 
đồng bộ các dịch vụ tư vấn pháp luật, công chứng, thẩm định, đấu giá, đăng ký giao 
dịch... tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các giao dịch trên thị trường đất đai, 
bẩt động sản. Xây dựng cơ chế tài phán để giải quyết những khiếu nại liên quan đến 
đất đai.

Xây dựng, công khai hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Quàn lý chặt chẽ quỹ đất sản 
xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia về lâu dài. Bảo đảm lợi ích 
thỏa đáng và công bằng giữa các nhà đầu tư phát triển bất động sản, các tổ chức, cá 
nhân có quyền sừ dụng đất và của Nhà nước.

- Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về tiền lương, tiền công. Tiền 
lương phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo quy luật thị 
trường, dựa trên cung - cầu về sức lao động, chất lượng, cường độ lao động và mức 
độ cạnh tranh việc làm. Thực hiện tốt, phấn đấu rút ngắn lộ trình điều chình tiền 
lương và trợ cấp xã hội giai đoạn 2008 - 2012 đi dôi với kiểm soát lạm phát để bảo 
đảm thu nhập thực tế ngậy càng tăng cho người hưởng lương. Tăng cường đào tạo, 
bôi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề'của người lao động; khuyến khích khu vực 
tư nhân, doanh nghiệp tham gia dạy nghề thông qua các ưu đãi về đất đai, thuế, tín 
dụng, đào tạo giáo viên, đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng, v.v... Hoàn thiện luật pháp, 
chính sách cho hoạt động và phát triển thị trường lao động, đổi mới tổ chức và hoạt 
động của các trung tâm dịch vụ việc làm của Nhà nước; khuyến khích tổ chức các 
hội chợ việc làm; phát triển các tổ chức dịch vụ tư vấn, sàn giao dịch, giới thiệu 
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việc làm tư nhân Ci đôi với tăng cường quản lý, kiểm soát cùa Nhà nước, ngăn chặn 
các hành vi lừa đảo và các hiện tượng tiêu cực khác. Nâng cao chất lượng và hiệu 
quả xuất khẩu lao động, hướng tới xuất khẩu lao động có trình độ cao. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trong nước thu hút và sử 
dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao.

Áp dụng phổ biến chế độ hợp đồng lao động, kể cà trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập và khu vực kinh tế nhà nước. Đưa thương lượng và ký kết thỏa ước 
lao động tập thê thành quy định bắt buộc; tăng cường sự tham gia của đại diện 
người lao động và người sử dụng lao động vào hoạch định chính sách, kế hoạch 
phát triên thị trường lao động. Tăng cường sự quản lý và giám sát của Nhà nước 
đôi với thị trường lao động. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các tòa 
lao động, xử lý tốt các trường hợp tranh chấp, bào đảm lợi ích chính đáng của 
người lao dộng và người sử dụng lao động.

- Xây dựng dồng bộ luật pháp, cơ chế, chính sách quản lý và hỗ trợ phát 
triên các lổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ và nâng 
cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, 
nhập khẩu và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh 
doanh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Sờ hữu trí tuệ.

Phát triển các dịch vụ thiết kế, đo lường, đánh giá, thẩm định, giám định 
chất lượng, thông tin, môi giới, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý về sở hữu trí 
tuệ theo hướng xã hội hóa. Đổi mới đồng bộ cơ chế quàii lý khoa học và công nghệ 
phù hợp với cơ chế thị trường. Hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan quản lý thị trường công nghệ.

- Tuân thủ nguyên tắc bù đắp đủ chi phí để tái tạo và mở rộng quy mô cung 
ứng dịch vụ cõng với chất lượng ngày càng cao. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho 
giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, đặc biệt là cho những vùng nghèo, người 
nghèo, bảo đảm những dịch vụ cơ bàn cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội 
hóa, vận dụng hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị trường. Nhà nước có chính 
sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng khuyến khích và huy động các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn lực khác phát triển mạnh các dịch vụ công 
về số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn các nhu càu đa dạng ngày 
càng tăng của nhân dân.

Cùng với việc tăng đầu tư, Nhà nước xác định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí mà 
các đơn vị cung ứng dịch vụ phải tuân theo, các mức dịch vụ cơ bản Nhà nước phải 
bảo đảm cho nhân dân, nhất là cho người nghèo, vùng nghèo, các đối tượng chính 
sách để bảo đảm quyền của nhân dân được học tập, chăm sóc sức khỏe phù hợp với 
trình độ phát triển của đất nước. Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt mua từ các nhà 

421

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cung cấp dịch vụ theo chất lượng và chi phí chuẩn, tạo cạnh tranh giữa các đơn vị 
cung ứng thuộc mọi thành phần kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế, 
chính sách và tăng cường quản lý của Nhà nước, giám sát của các tổ chức xã hội để 
hạn chế các mặt trái của cơ chế thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm. Từng bước 
mở rộng và cải thiện hệ thống an sinh xã hội để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu 
da dạng của mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là của nhóm đối tượng chính sách, đối 
tượng nghèo.

4- Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tể với tiến bộ, công bàng xã 
hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

- Tiếp tục thực hiện chù trương, chính sách khuyến khích làm giàu di đôi với 
tích cực thực hiện giảm nghèo, vươn lên no ấm, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc và căn cứ cách mạng trước đây. Chính sách giảm nghèo 
không chi nham mục tiêu ổn định mà còn tạo động lực cho sự phát triển. Tạo điều 
kiện để mọi công dân nắm bắt được cơ hội làm ăn, nâng cao thu nhập và đời sống, 
được hưởng thành quả chung cùa phát triển. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế, xã 
hội ở một số vùng trọng diểm có tỳ lệ hộ nghèo cao; phấn đấu từng bước thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo giữa các đối tượng, các vùng, không để chênh lệch này trở 
thành vấn đề xã hội bức xúc. Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nội dung chiến lược, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, cùa từng địa phương. Tăng 
cường sự hỗ trợ cùa Nhà nước, của cộng đồng xã hội cho người nghèo, giúp người 
nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo, đồng thời khắc phục tư tưởng ỳ 
lại, bao cấp, trông chờ vào Nhà nước.

- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt phù hợp với yêu 
cầu cùa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng các hình thức bảo 
hiỗm băt buộc và bảo hiêm tự nguyện; bô sung, sừa đôi các chế độ bảo hiểm xã hội 
còn bât hợp lý, bảo đàm quyên lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội; tách bảo 
hiêm xã hội đối với khu vực hành chính nhà nước ra khỏi khu vực doanh nghiệp, 
dơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác. Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bào hiểm 
xã hội theo cơ chế tạo nguồn, độc lập tương đối với chính sách tiền lương, giảm 
dân phân hô trợ từ ngân sách nhà nước; từng bước cải thiện đời sông của người vê 
hưu theo trình độ phát triển của nền kinh tể.

- Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tự nguyện, nhân đạo, hoạt dộng 
không vì mục tiêu lợi nhuận để chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng 
đồng theo tinh thần xã hội hóa với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước, bảo đảm cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt hơn vào cộng 
dồng, tự vươn lên. Tạo cơ hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trước hết là người 
còn khả năng lao động, tiếp cận nguồn lực kinh tế, dịch vụ công thiết yếu, cơ hội 
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giáo dục, đào tạo, dạy nghề, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, văn hóa, thể thao. 
Sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp xã hội dựa trên cơ sở tăng mức sống tối thiểu của 
toàn xã hội. Thực hiện các chương trình mục tiêu hướng ưu tiên vào đối tượng bảo 
trợ xã hội.

- Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường, giám sát 
chặt chẽ việc thực hiện; phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh thêm các ô 
nhiễm mới, xử lý triệt để những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; có chế tài 
dù mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Bảo vệ môi trường phải được coi trọng 
ngay từ đàu và trong suốt quá trình xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh 
tế. Có kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch ứng 
phó và giảm nhẹ tác động tiêu cực do sự biến đổi khí hậu.

5- Hoàn thiện thể chế nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quà 
quản lý nhà nước về kinh tế, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã 
hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội

- Đáng tăng cường chì đạo nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác 
dịnh rõ, cụ thể và đầy dủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chù 
nghĩa, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị 
trường. Coi trọng đổi mới tư duy, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán 
bộ. đàng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức '’è kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bổ sung, phát 
triển Cương lĩnh, đường lối, các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - 
xã hội của Đàng; lãnh đạo quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ, đặc biệt là cán 
bộ trong lĩnh vực xây dựng và thực thi thể chế kinh tế. Nâng cao năng lực lãnh dạo 
và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 
cấp ủy đàng các cấp phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù 
hợp với những yêu cầu cùa quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chù nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng và phát huy 
mặt tích cực, hạn chế, ngăn ngừa mặt trái cùa cơ chế thị trường và tiếp tục tạo ra 
những tiền đề, điều kiện để nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghía. 
Đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức quản lý kinh tế của Nhà nước. Coi trọng và 
làm tốt công tác xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, định hướng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô, 
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bào đảm những cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát; phát triển lành 
mạnh cùa các thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm; ngăn ngừa và xử 
lý kịp thời những biến động xấu đối với ồn định kinh tế vĩ mô; phát triển các lĩnh 
vực xã hội, gắn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với phát triển kinh tế, bảo vệ 
môi trường; liếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn 
định chính trị - xã hội cho sự phát triển đất nước. Chuyển giao những công việc 
Nhà nước không nhất thiết phải làm cho các tổ chức xã hội; tinh giản bộ máy nhà 
nước, lập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực quan trọng nhất trong phát triển kinh 
le, xã hội.

- Nâng cao vai trò của các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 
chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước liếp lục hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính 
sách, tạo diều kiện dể các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã 
hội, nghề nghiệp và nhân dân tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, thực 
thi và giám sát thực hiện luật pháp, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội. , ,

III- TỎ CHỬC THỰC HIỆN
1- Đảng doàn Quốc hội, Ban cán sự dàng Chính phủ, các ban đảng, ban cán 

sự dàng, đảng đoàn, đàng ủy trực thuộc Trung ương và các linh ủy, thành ủy quán 
triệt Nghị quyết này trong đảng viên, cán bộ, công chức, xây dựng chương trình, kế 
hoạch hành dộng và triển khai thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình.

2- Căn cứ vào Nghị quyết này và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp 
lục đổi mới phương thức lãnh dạo của Đảng, tổ chức đảng các cấp cần nghiên cứu, 
xác dinh rõ và cụ thể nội dung lãnh đạo kinh tế của Đàng ở cấp mình, nhất là trong 
xây dựng và chì dạo thực hiện chiến lược phát triển cũng như các chủ trương, chính 
sách lớn về kinh te - xã hội.

3- Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban của Đảng, các 
tổ chức đàng theo chức năng, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và 
dịnh kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết.

TỐNG BÍ THƯ
NÔNG ĐỨC MẠNH
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MỤC LỤC

PHÀN THỨ NHÁT:
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cơ QUAN, 

ĐƠN VỊ, TỎ CHỨC

* NGHỊ QUYẾT, CHÌ THỊ CÙA ĐẢNG MỚI BAN HÀNH VÈ NÂNG
CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỬNG ĐÀU cơ QUAN, ĐƠN VỊ, TÓ CHÚC 5

TÀNG CƯỜNG Sự LÃNH ĐẠO CÙA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 
PHÒNG CHÔNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ (NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN 
THỬ BA CÙA BAN CHẨP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X ) 5

ĐÂY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU Lực, 
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÙA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ 
LÂN THỬ NĂM CỦA BAN CHAP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X) I 5

QUY ĐỊNH VÈ NHŨNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG Được LÀM
(QUY ĐỊNH SÓ 115-QD/TW NGÀY 7/12/2007 CỦA Bộ CHÍNH TRỊ) 29

QUY ĐỊNH VỀ xử LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM (QUY ĐỊNH
SÓ 94/QD-TW NGÀY 15/10/2007 CÙA Bộ CHÍNH TRỊ) 32

NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHÌ THỊ số 10-
CT/TƯ NGÀY 30-3-2007 CÙA BAN BÍ THƯ) 42

* NGHỊ QUYÉT, CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ THỊ CÙA CHÍNH PHỦ VÈ 
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐÚNG ĐÂU cơ QUAN, ĐƠN VỊ, TỒ 
CHỨC 46

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÙA CHÍNH PHÙ THựC HIỆN NGHỊ 
QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG KHÓA X VỀ ĐÂY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO 
HIỆU Lực, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÙA Bộ MÁY NHÀ NƯỚC (NGHỊ 
QUYẾT SỐ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 CÙA CHÍNH 
PHÙ) 46

TÓ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN VÀ QUY CHÉ HOẠT ĐỘNG 
CÙA BAN CHỈ ĐẠO TÌNH, THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG UƠNG VÈ 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (NGHỊ QUYẾT số 294A/2007/UBTVQH12 
NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2007 CÙA ÙY BAN THUỜNG VỤ QUÓC HỘI) 70
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2007 - 
2011 (NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHÙ SỐ 03/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG
01 NĂM 2008) 78

NHŨNG GIẢI PHÁP CHÙ YÉU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THựC HIỆN 
KÉ HOẠCH PHÁT TRIÉN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ Dự TOÁN NSNN NĂM 
2008 (NGHỊ QUYÉT CỦA CHÍNH PHÙ SỐ 02/2008/NQ-CP NGÀY 9 THÁNG 
01 NĂM 2008) 108

NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CÙA CÁN 
Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC (CHÌ THỊ CÙA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHÙ SỐ 05/2008/CT-TTg NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008) 143

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2007 VÀ 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2008 (BÁO CÁO SÓ 3700/BC-BNV NGÀY 
21/12/2007 CỦA Bộ NỘI VỤ) 146

* BÀI VIÉT, BÀI NGHIÊN cửu VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM 
NGƯỜI ĐÚNG ĐÂU Cơ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 1 57

TẠO BƯỚC CHUYẾN BIẾN MỚI VỀ CÔNG TÁC CÁN Bộ VÀ CÙNG 
CÔ TÓ CHỨC Cơ SỜ ĐÀNG GẮN VỚI NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐẢNG 
VIÊN(*) 160

VÊ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐÚNG ĐÀU TRONG CÓNG TÁC CÁN
Bộ 167

ĐỎI MỚI TÓ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÙA CÁC cơ QUAN HÀNH 
CHÍNH, TĂNG CƯỜNG QUYÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI ĐÚNG 
ĐÀU Cơ QUAN 172

QUY TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐÚNG ĐÀU: ĐANG KIÉM NGHIỆM
THỰC TIỄN 176

TẬP TRUNG THÉ CHÉ HÓA TẠO CHUYẾN BIÉN MỚI TRONG 
CÔNGTÁCTÓCHỬC, CÁN Bộ 178

PHÀN THỬ HAI:
NHƯNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÊ TRÁCH 

NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐÂU cơ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

I. CHÉ Độ TRÁCH NHIỆM ĐÓI VỚI NGƯỜI ĐỦNG ĐÂU cơ QUAN, 
TÓ CHỬC, ĐƠN VỊ CÙA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH NHIỆM vụ, 
CÔNG VỤ 185
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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÙ SỐ 157/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 
10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHÉ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI DỬNG 
ĐÂU Cơ QUAN, TÓ CHỬC, ĐƠN VỊ CÙA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH 
NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ 185

THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 71/2007/TTLT-BTC-BNV NGÀY 26-6-2007 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI vụ HƯỚNG DÀN SỬA ĐÔI THÔNG Tư 
LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTC-BNV NGÀY 17-01-2006 CỦA LIÊN BỘ 
TÀI CHÍNH - Bộ NỘI VỤ HƯỚNG DÂN THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 
I 30/2005/NĐ-CP NGÀY 17-10-2005 CỦA CHÍNH PHÙ QUY ĐỊNH CHÉ Độ 
Tự CHÙ, Tự CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ sử DỤNG BIÊN CHÉ VÀ KINH PHÍ 
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC cơ QUAN NHÀ NƯỚC 194

THÔNG Tư LIÊN TỊCH CÙA Bộ TÀI CHÍNH - Bộ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG SÔ 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 
2008 HƯỚNG DÀN THỰC HIỆN MỘT SÓ ĐIỀU CÙA NGHỊ ĐỊNH SỐ 
84/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007 CÙA CHÍNH PHÙ QUY 
ĐỊNH BỎ SUNG VỀ VIỆC CÂP GIÁY CHÚNG NHẬN QUYÊN sử DỤNG 
ĐÁT, THU HỔI ĐÂT, THựC HIỆN QUYỀN sử DỤNG ĐÁT, TRÌNH Tự, THÙ 
TỤC BÔI THƯỜNG, HỎ TRỢ. TÁI ĐỊNH cư KHI NHÀ NƯỚC THU HỔI 
ĐÁT VÀ GIẢI QUYẾT KH1ÉU NẠI VỀ ĐÁT ĐAI 196

NGHỊ ĐỊNH CÙA CHÍNH PHÙ SÓ 20/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 
02 NĂM 2008 VÈ TIÉP NHẬN, xử LÝ PHÀN ÁNH, KIẾN NGHỊ CÙA CÁ 
NHÂN, TÓ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 207

11. TRÁCH NHIỆM CÙA NGƯỜI ĐÚNG ĐÂU cơ QUAN, TÓ CHỨC, 
ĐƠN VỊ TRONG VIỆC PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIÉT 
KIỆM, CHÓNG LÀNG PHÍ 219

NGHỊ ĐỊNH CÙA CHÍNH SÓ 19/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 
NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHÉ ĐỘ PHỤ CÁP TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT 
ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 219

THÔNG Tư CỦA Bộ TÀI CHÍNH SÓ 20/2008/TT-BTC NGÀY 19 
THÁNG 02 NĂM 2008 HƯỚNG DÃN VÈ KINH PHÍ BẢO ĐÀM HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN CHÌ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÈ 
PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG VÀ Bộ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHÌ ĐẠO 222

NGHỊ ĐỊNH số 103/2007/NĐ-CP NGÀY 14/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐÀU CƠ QUAN, TÓ 
CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

. TRONG VIỆC THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 226
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THÔNG Tư 08/2007/TT-BNV CÚA BỘ NỘI vụ VÈ VIỆC HƯỚNG 
DÃN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÔ 107/2006/NĐ-CP NGÀY 22/9/2006 CÙA 
CHÍNH PHÙ QUY ĐỊNH xử LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐÂU 
Cơ QUAN, TÓ CHỬC, ĐƠN VỊ KHI ĐÉ XÀY RA THAM NHŨNG TRONG 
Cơ QUAN, TÓ CHÚC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH ĐÓI VỚI 
CÁC ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP CÙA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TÓ 
CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CÓ sử DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI 
SẢN CỦA NHÀ NƯỚC 238

THÔNG Tư CỦA Bộ QUÓC PHÒNG SỐ 14/2008/TT-BQP NGÀY 31 
THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DÁN THựC HIỆN MỘT SÓ ĐIỀU CỦA NGHỊ 
ĐỊNH SÓ 103/2007/NĐ-CP NGÀY 14/6/2007 CÙA CHÍNH PHÙ QUY ĐỊNH 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐÂU cơ QUAN, TÓ CHỨC, ĐƠN VỊ 
VÀ TRÁCH NHIỆM CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 241

THÔNG Tư CÙA Bộ NỘI vụ số 01/2008/TT-BNV NGÀY 15 THÁNG 
01 NĂM 2008 HƯỚNG DẦN TRÌNH Tự, THÙ TỤC BÓ NHIỆM, BỎ NHIỆM 
LẠI, MIỄN NHIỆM, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CHÙ TỊCH HỘI 
ĐÓNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, TÔNG GIÁM 
DÓC, GIÁM DÓC, PHÓ TÔNG GIÁM Đốc, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHÀ 
NƯỚC 246

THÔNG Tư LIÊN TỊCH CÙA BỘ Y TÉ - Bộ NỘI vụ SÓ 
02/2008/TTLT-BYT-BNV NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DÂN 
THỰC HIỆN MỘT SÓ Đ1ÈU CỦA NGHỊ ĐỊNH SÓ ,43/2006/NĐ-CP NGÀY 25 
THÁNG 4 NĂM 2006 CÙA CHÍNH PHÙ QUY ĐỊNH QUYỀN Tự CHỦ, Tự 
CHỊU TRÁCH NHIỆM VÈ THỤC HIỆN NHIỆM vụ, TỎ CHỨC Bộ MÁY, 
BIÊN CHÉ VÀ TÀI CHÍNH ĐÓI VỚI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CỔNG LẬP 
TRONG LĨNH vực Y TÉ 255

QUYÉT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTg NGÀY 10-01-2007 CÙA THÙ TƯỚNG 
CHÍNH PHÙ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THÙ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRÊN CÁC LĨNH vực QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 264

QUYÉT ĐỊNH SỐ 03/2007/QĐ-BNV NGÀY 26-02-2007 CỦA Bộ 
TRƯỜNG Bộ NỘI VỤ VÊ VIỆC BAN HÀNH QUY TÁC ƯNG xử CỦA CÁN 
Bộ, CÔNG CHỬC, VIÊN CHƯC LÀM VIỆC TRONG Bộ MÁY CHÍNH 
QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG 281
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PHÀN THỨ BA:
NHỮNG VÃN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÈ NHIỆM vụ, 

QUYÈN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CÁP 
VÀ QUYÈN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC cơ 

QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SÓ 179/2007/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG
12 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHÉ LÀM VIỆC CÙA CHÍNH PHỦ 293

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÙ SỐ 178/2007/NĐ-CP
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, 
QUYÊN HẠN VÀ cơ CÁU TỔ CHỨC CÙA Bộ, cơ QUAN NGANG Bộ 325

NGHỊ ĐỊNH CÙA CHÍNH PHÙ SỐ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 
02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH TÓ CHỬC CÁC cơ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
ÙY BAN NHÂN DÁN TÌNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 339

NGHỊ ĐỊNH CÙA CHÍNH PHÙ SỐ 14/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 
02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH TÓ CHỨC CÁC cơ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ THUỘC TỈNH 35 I

NGHỊ ĐỊNH CÙA CHÍNH PHÙ SÓ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 
10 NÁM 2007 QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI 
HẠN ĐỊNH KỲ CHUYÊN ĐÓI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐÓI VỚI CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC 359

QUYẾT ĐỊNH SÓ 59/2007/QĐ-TTg NGÀY 07-5-2007 CÙA THÙ 
TƯỚNG CHÍNH PHÙ VÈ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUÁN, ĐỊNH 
MỬC VÀ CHÉ Độ QUÀN LÝ, sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG cơ 
QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ 
NƯỚC 366

QUYÉT ĐỊNH CÙA THÙ TƯỚNG CHÍNH PHÙ só 09/2008/QĐ-TTg 
NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẦC 
THIẾT KÉ VÀ TIÊU CHUÂN sử DỤNG NHÀ Ờ CÔNG vụ 378

NGHỊ ĐỊNH SÓ 143/2007/NĐ-CP NGÀY 10-9-2007 CÙA CHÍNH PHÙ 
QUY ĐỊNH VỀ THÙ Tực THựC HIỆN NGHỈ Hưu ĐÓI VỚI CÁN Bộ, CÔNG 
CHỨC ĐÙ ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU 384

NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÁN THỬ SÁU BAN CHÁP HÀNH TRUNG
ƯƠNG KHÓA X 389

NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỬ SÁU BAN CHÂP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VÈ TIẾP TỤC XÂY DỤNG GIAI CÁP CÔNG NHÂN

429
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VIỆT NAM THỜI KỲ ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
ĐÁT NƯỚC

NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHÁP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÂNG CAO NÀNG Lực LÃNH ĐẠO, sửc 
CHIẾN ĐẨU CỦA TÓ CHỨC cơ SỜ ĐẢNG VÀ CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 
CÁN Bộ, ĐẢNG VIÊN

NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỬ SÁU BAN CHÁP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VÈ TIÉP TỤC HOÀN THIỆN THÉ CHÉ KINH TÉ THỊ 
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÀ HỘI CHÙ NGHĨA
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NHÀ XUẤT BẢN VẢN HOÁ - THÔNG TIN 
HÀ NỘI - 2008

Chịu trách nhiệm xuâì bản 
Ông: BÙI VIỆT BAC

Biên tập:
Trình bày:
Vẽ bìa:
Chếbản:
Sửa bản in:

VŨ TIẾN CƯỜNG
DIỆP HƯƠNG

MAI TRANG
BÍCH DIỆP
THU THỦY

In 2.000 cuốn, khổ 19x27cm , tại Cty cổ Phần Văn Hoá Tân Bình 
sô đăng ký KHXB: 243 -2008/CXB/72-36/VHTT

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2008.
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PHẤT HÀNH TAI: TRUNG TÂM GIỚI TH 

ĐT : 08.9492100-08.4088402-0983.81

UYEN VA TRACH NHIẸM 
CỦA NQƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

Cơ QUAN, Tổ CHỨC, ĐƠN VỊ 
VÀ QUYỀN TRÁCH NHIỆM 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨCTHEO NHỮNG QUI ĐỊNH MỚI NHAT CỦA ĐANG VÀ CHÍNH PHỦ

cách hành chính d 
quyền các cấp 

^trong công cuộp

và bộ máy nhà nước
1 1'1 19 9 1quả thực hiện qui chế dân chủ giải quyết khiếu nại 

I và đổi mối,công khai minh bạch về 
ơ quan đơn vị doanh nghiệp
3 chế độ chính sách qui định mới nhất 
ĩ chức và người lao động trong các

cán bộ-công chức,đảng
- Nâng cao
tô' cáo của các cẩp,các ngà 
quản lý tài chính trong cá(
- Những điều cần biết về C 
quyền, nghĩa vụ cán bộ cô 
cơ quan đơn vị hành chínỉ
- Cẩm nang công tác tổ chứ* 
cán bộ tổ chức hành chính, 
-Vận dụng tư tưởng Hồ Chí MS 
hành chính nhà nước hiện nay
- Hướng dẫn mới nhất về Hệ thông mỄ 
văn bản 2008

Kỷ Niệm 1000 năm Thăng Lo: 
Sắp phát bộ sách”Bách Khoa Thư Hí

Tìm đoc
- cẩm nang công tác quốc phòng-an ninh dành cho cán bộ 
và lãnh đạo các cấp


	PHẦN THỨ NHẤT: 
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
	* NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG MỚI BAN HÀNH VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
	TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X )
	ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X)
	QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM (QUY ĐỊNH SỐ 115-QD/TW NGÀY 7/12/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ)
	QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM (QUY ĐỊNH SỐ 94/QD-TW NGÀY 15/10/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ)
	NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHỈ THỊ SỐ 10- CT/TƯ NGÀY 30-3-2007 CỦA BAN BÍ THƯ)

	* NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ THỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
	CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH 
PHỦ)
	TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (NGHỊ QUYẾT SỐ 294A/2007/UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI)
	CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2007 -
2011 (NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG
 01 NĂM 2008)
	NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2008 (NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/2008/NQ-CP NGÀY 9 THÁNG 
01 NĂM 2008)
	NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC (CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/2008/CT-TTg NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008)
	BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2007 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2008 (BÁO CÁO SỐ 3700/BC-BNV NGÀY
21/12/2007 CỦA BỘ NỘI VỤ)

	* BÀI VIẾT, BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
	TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CỦNG CỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN(*)
	VỀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ
	ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
	QUY TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU: ĐANG KIỂM NGHIỆM THỰC TIỄN
	TẬP TRUNG THỂ CHẾ HÓA TẠO CHUYỂN BIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ


	PHẦN THỨ HAI: 
NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
	I. CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 157/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 71/2007/TTLT-BTC-BNV NGÀY 26-6-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTC-BNV NGÀY 17-01-2006 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17-10-2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM
 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

	II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/2008/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO
	NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2007/NĐ-CP NGÀY 14/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	THÔNG TƯ 08/2007/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2006/NĐ-CP NGÀY 22/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC
	THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 14/2008/TT-BQP NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2007/NĐ-CP NGÀY 14/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 01/2008/TT-BNV NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHÀ NƯỚC
	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ SỐ 02/2008/TTLT-BYT-BNV NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
	QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTg NGÀY 10-01-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
	QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2007/QĐ-BNV NGÀY 26-02-2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG


	PHẦN THỨ BA:
 NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 179/2007/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 
12 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 178/2007/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
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